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Lời giới thiệu 


GƯƠNG MẶT CHÚNG TA, GƯƠNG MẶT THỜI ĐẠI 


Tỏi luồn rất hào hứng với sức mạnh của thị giác. Về mnột mặt 
ý nghĩa nào đó mà nói, lịch sử được kết hợp thành xâu chuỗi bởi 
thứững khoảnh khắc rất ngắn ngủi. 5au thiểu riăm, khi mọi người 
ngồi nghiền ngấm lại một thời đại não đỏ, trong đầu hạ trước 
tiến sẽ tái hiện một hoặc nhiễu khoảnh khắc được gọi là kinh 
điển. 

Báy là lí do đầu tiên khiến tới xuất bản cuốn sách này. Trong 
bốn năm vừa qua, tối đứng từ góc đệ những diễn biến của nền 
kinh tế, tận trung vào nghiên cứu và viết hài vẻ lịch sử 30 năm cải 
cách của Trung Chiốc, thành quả của cóng việc này chính là sự ra 
đời của tác phẩm Eật thuế kíth lế ở Trung Chiấc (1978 - 2008) Thực 
ra, nội dung của cuốn sách chính là sự tứm gọn tác phẩm nói trên, 
tôi đã tóm gọn tử 700.000 chữ xuống chỉ còn 60.000 chứ, thay vào 
đó, tôi thêm vào hơn 250 hình ảnh mình họa, 

Ba rnươi răm từ 197 đến 2008 là thời kỳ quan trọng cho 
sự bứt phá của nên kinh tế Trung Chiốc, thậm chỉ điển này còn 
được coi là sự kiện kinh tế toàn cẩu được chú ý nhiều nhất treng 
khoảng thời gian đó, Bgày nay, khi tôi lật xem lại những tấm 
lũnh mã rủnh thu thập được, tôi vấn ngỡ ngàng vì sự thay đổi 
to lớn của Trung Chiốc, và cứ thể tới hý hỏi mình, “Có phải hai 
tuưước Trung Chiốc ấy là một hay không?”, “Giai đoạn lịch sử đó 
có đúng là do chúng tôi gây dựng lên không?” Trên những tờ 
khế tước khoán ruộng đất được đóng dấu từ đấu vấn tay bằng 
máu của những người nông dân sống ở thôn Tiểu Cương, tôi 
cảm nhận được những quyết tắm và cả những lo lắng của họ khi 
ý niệm cải cách nảy sinh trong đầu; qua những tấm băng rôn in 
dòng chữ “Kính chào bác Đặng Tiểu Bình” của các sinh viên đại 
học giãng đầy nữi quảng trường Thiên An Mỏn, dường nhĩ tới 
nghe thấy những tiếng hồ hào của lịch sử; và qua tấm hình đã 
mở cũ có tên "Trương Thụy Mãn đập tủ lạnh” (tôi và các trợ lí 
không thể tìm thấy tấm nào rõ rằng hơn thể), tôi rhtưd nhìn thấy 
thật rõ nét những khoảnh khắc hình thành của các doanh nghiệp 
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Trung Quốc, và côn nữa, qua hình ảnh những gương mặt đang 


mỉm cười, đang đắn đo, hay đang rạng ngời... chúng tôi không 
thể không kinh ngạc trước sức mạnh vĩ đại của sự thay đổi. 

Tôi rất thích cầu nói cửa một nhiếp ảnh gia người Nhật 
Bản, “Khi một sự kiện lịch sử trọng dại nào dó bùng phát, thì 
những câu chuyện và những nhân vật sinh động nhất, chắc chắn 
sẽ đứng ở nhía sau quảng trường”. Cuốn sách này ghỉ chép lại 
họ và những hình ảnh của họ, hầu hết đêu là những con người 
bình thường “dứng sau quảng trường”. Điều đó cũng đã thể 
hiện nên được những đặc trưng cơ bản của quá trình cải cách ở 
Trung Cốc trong 3Ú năm qua, đó chính là “những sắng tạo của 
đân chúng dựa trên nến tảng tự do” - câu nói này do chỉnh Thủ 
thướng Ôn Gia Bảo phát biểu. 

Nhả tư tưởng người Đức = 5pengler trong tác phẩm Sự 
ti HỘP của phường Tu (he decline of the West) đã lừng Hiền 
báo răng “Những nhiệm vụ được an bài sản bởi tính tất yếu 
của lịch sử sẽ do một cá nhân hoàn thành, và có thể sẽ được 
hoàn thành một cách không tự nguyện. Đối với những người 
tự nguyện thì số phận sẽ dân đường cho họ đi, còn đổi với 
những người không tự nguyện thì số phận kéo lẻ hạ đi”. 
Chia trình cải cách 5Ú năm của Trung Quốc dường như cũng chứa 
đựng tính tất yếu của lịch sử, có những lúc nó hiển hiện một cách 
mạnh mẽ, rỗi sau đó lại bị gián đoạn bởi những sự kiện ngẫu 
nhiên hoặc tất yếu khác, nhưng nó vẫn luôn tổn tại, tựa như mội 
lĩnh hỗn bất diệt 

Ngày nay, chúng ta đặt cho linh hỗn ấy một cái tên, đó chính 
là thỷ trường kinh tế. 


Ngô Hiểu Ba 
Viết tại Hãng Châu, 3008 
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MỞ CỬA VÀ KÍCH HOẠT 
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Tấm ảnh chụp tập thể lên 7EI Ì 
Hạc viện Cục Điện lắc Kinh. 





THAY ĐỔI LÒNG DÂN, ĐĂNG TIỂU BÌNH 
ĐỨNG ĐẦU CÔNG CUỘC MỞ CỦA 


Mùa đông năm 1978, vào mỗi buổi sáng sớm, Bắc Kinh 
vô cùng giá lạnh. Một kí giả của lân Hoa Xã trong một 
bản tin đã viết rằng: “Ông mặt trời xám xịt cuối cùng đã 
cố gắng chui ra khỏi lớp sương mù, chiếu rọi những tia 
sảng không chút sức sống của rnình vào từng ngóc ngách 
ngõ hẻm trong thành phổ rộng lớn này, len lỗi vào những 
dãy nhà lầu san sát bên nhau, những con đường vuông vức 
hình bàn cờ và cả những dòng người tấp nập chen chúc”. 


Thể nhưng cũng vào năm ấy, cả dất nước Trung Cuuốc 
đều cảm nhận được tiếng gợi của vận mệnh. 


Măãm 1978 là năm Trung Chiốc tiến hành cải cách mở cửa, 
cũng là năm Đặng Tiểu Bình bất đầu dẫn đường cho vận 
mệnh của đất nước. Dất nước Trung Quốc không thể nào 
quay đầu để đi về quá khứ được nửa, cuộc cách mạng văn 
hóa trong mười năm ròng đã dẩy đất nước đến bên bờ vực 
sụp đổ. Về hệ thếng tài chính trước năm 1978, Trung Chiốc 
không hễể có công ty bảo hiểm hay bất kì một xí nghiệp 
mang tính tài chính nào cả, tiền gửi của các doanh nghiệp 


Hinli dưới trái: (ái tàu ƒTnli HìnÍ 


Mi, Hắc Kinh trẫunt lÍlR 


Hinh đưới nhái: do cuối thần 
niệu JÚ, (lâu thận niền RÍ thể kw 
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nhà nước và ngân sách tiễn gửi là 108,99 tỉ nhân dân tệ, 
chiếm 83,8% tổng số tiền gửi ngân hàng. Các khoản đầu tư 
tài sản cố định của nhà nước chủ yếu được rót từ ngân sách, 
các khoản vay ngân hàng chủ yếu sử dụng vốn lưu động. 
[rong vòng 2Ù năm kế từ năm 1958 đến 1978, tăng trưởng 
bình quân của người dân ở các huyện, thị Trung Quốc 
không đến 4 nhân dân tệ, còn người nông dân thì không 
đến 2,6 nhân dân tệ. Để tránh không rơi vào thể bị đông khi 
có khả năng xảy ra chiến tranh, các nhà máy công nghiệp 
không được đặt ở những miễn duyên hải vốn có nhiễu ưu 
thể về địa lý kinh tế, mà lại chuyến về hậu phương. Những 
nhà máy công nghiệp quan trọng đều phải nằm trên các 
vùng núi với giá thành giao thông vận chuyển cao chót vót, 
đẳng thời nằm rải rác ở những vùng rộng lớn mà không hệ 
tính đến tính hợp lý của điều kiện kinh tế, từ đó làm mất 
đi ưu thế qui mô, khiến cho hiệu suất kinh tế rất thấp. Các 
công ty nhà nước thì ì ạch, công nghiệp nhẹ phát triển trì 
trệ, mọi người khi muốn mua lương thực và để dùng hàng 
ngày đếu phải dựa vào tem phiếu. 


Irung Quốc biết đi về đâu? Đây là câu hỏi lúc nào 
cũng lẩn quấn trong dấu những người Trung Quốc vốn 
luôn cảm thấy phía trước họ thật mỡ mịt. Cũng vào năm 
ấy, Đặng Tiểu Bình, một người có vóc dáng thật nhỏ bé đã 
quay trở lại vũ đãi lịch sử, và chỉ đạo mọi nhịp điệu của 
cuộc cải cách trong suốt thời kỳ ông lãnh đạo đất nước. 
Lòng kiên nhẫn của ông thật khiến người ta phải kinh 
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ngạc, ỗng còn có ốc quan sát những động thái nhạy cảm 
của chính trị và một tính cách cực kỳ quyết đoán, 


Trong Phiên họp lần thứ nhất, Đại hội Đại biểu toàn 
quốc khóa 5 Hội nghị Hiệp thương chính trị nhản dân 
Trung Quốc được tổ chức vào tháng 3 năm 1978, Đặng 
Tiểu Bình đã được bầu làm chủ tịch Hiệp thương chính trị. 
Sau đó ông chủ trì đại hội “Khoa học toàn quốc”, có đến 
6000 nhân sĩ tham gia đại hội này. Trước hội nghị, ông đã 
đưa ra những luận đoán như “Khoa học ký thuật là lực 
lượng sản xuất đầu tiên”; “Thành phần trí thức là một bộ 
phận của giai cấp công nhân”... khiến mọi người hết sức 
kinh ngạc. Tuy rằng mục tiêu “trong vòng 20 năm, khoa 
học ký thuật sẽ theo kịp hoặc 
vượt qua tầm cỡ thế giới” được 
để ra trong đại hội, cho đến nay 
văn chưa thực hiện được, nhưng 
khi ấy đã thực sự làm phấn chấn 
tỉnh thần cửa mọi người, ai ai 
cũng như nghe thấy tiếng còi tầu 
rú lên khi đoàn tàu đang chuẩn bị 
chuyển đường ray. 


Bất cứ một sự cải cách lịch 
sử nào cũng đều bắt đầu bằng 
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[ Hai ° nhằm là ” ] 
*Phảm là quyết sách 
do Mao Chủ tịch đề ra, 
chúng ta đều phải kiên 
quyết giử vững: phàm 
là chỉ thị của Mao Chủ 
tịch, chúng ta đều phải 
tuân thủ một cách bất di 
bất địch”. Đây là phương 
chấm sai lầm mà Hoa 
Quốc Phong - lãnh đạo 
nhà nước tối cao - đưa 
ra sau khi dẹp tan “bè lũ 
bốn tên” vào tháng 1 
năm |7, 


kh¿n sử dung trant tụi hí 


Ngày 2Í tháng IÌ nấm |980, 
xếi xử ' bè lũ bến tên”. Tử phải 
xung trải: (;iasp Thanh, Lhéu 
Văn Nguyễn, Vưne Hồng Văn, 


Í nlng Xuân Kiến 





sự thay đổi quan niệm. Trải qua 10 năm ròng “Đại Cách 
mạng Văn hóa”, mọi trật tự của nhà nước Trung Quốc 


đếu bị hủy hoại nghiêm trọng, lại thêm vào chính sách 
đóng cửa trong suốt một thời gian dải, công thêm tư 
duy cửa cánh “tả” vẫn như đeo bảm quan niệm của 
mỗi người. Ngày 11 tháng 5, Quang Minh Nhật Báo bỗng 
nhiên cho đăng một bài bình luận đặc biệt có nhan để là 
“Thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân 


Ỷ 


lý”, cũng ngay ngày hôm ấy, Tân Hoa Xã cho đăng lại 
bài viết này, ngày hôm sau Nhân Dân Nhật Báo cho dăng 
toàn bộ nội dung của bài viết, Tác giả viết rằng: “Phàm 
là những gì vượt quá giới hạn thực tiễn và tự nhận là 
“vùng cấm tuyệt đổi, đêu không có khoa học, không có 
chủ nghĩa Mác-Lênin thực sư cũng như tư tưởng Mao 
Trạch hằng, mãả chỉ có chủ nghĩa mỗng muỗi, chủ nghĩa 
duy tâm và chủ nghĩa văn hóa chuyên chế”. Bài viết nầy 
vừa được đăng tải đã gầy dư luận xón xao. Vài ngảy sau, 
Đăng Tiêu Bình chỉ ra rằng, bải viết rất phủ hợp với chủ 
nghĩa Mác-Lênin, đồng thời kêu gọi mọi người hãy “phá 
vỡ ổ khóa đang khóa chải tỉnh thắn, để cho tư tướng của 
chúng ta được giải phóng hoàn toàn”. 


Những cuộc thảo luận về tiêu chuẩn kiểm nghiệm 
chân lý này đã ảnh hưởng lớn đến cả tiến trình cải cách 
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của Trung Quốc. VỀ cơ sở tư tưởng, nó đã lật đổ hoàn 
toàn hai nguyên tắc chính trị “phăm là”, tử đó lĩnh xướng 
lên một lý luận chủ nghĩa thực tiễn rất mới. Còn trong 
cải cách kinh tế, nó lại xây đựng nên một lý luận kinh tế 
và tư tưởng cơ bản hoàn toàn mới mẻ. Mãi đến ngày nay, 
chúng ta vẫn cảm nhận được một cách mạnh mẽ về sự 
ảnh hưởng của những tư tưởng này đối với quá trình cải 


cách ở Irung CHiốc. 


Muủa hè năm ấy, 6.100.000 thanh niên từ mọi miễn đất 
nước đã tham gia thi đại học. lrên thực tế, chế đó thi cử 
đã được khôi phục lại toàn bộ từ năm 1977, thế nhưng việc 
tổ chức thi đại học một cách chính thức mang tính toàn 
quốc như thế này thì mãi đến năm 1978 mới bắt đầu. Trong 
số họ có rất nhiều người đã hưởng ứng khẩu hiệu “lên núi 
về thôn”, không thể không rời xa thành thị, bởi vì ở thành 
phố hấu như không có cơ hội việc làm, hiện giờ họ lại chỉ 
mong được thoát khỏi nông thôn. Trong dòng người di thi 
đông đến mức chưa một lẫn xuất hiên trong lịch sử, có hơn 
400.000 người được trở lại mái trường, rất nhiều người trẻ 
tuổi đã triệt để thay đổi vận mệnh của mình từ đấy. Trong 
số họ có những người sau này bước lên vũ đài chính trị, 
có người trở thành những nhà khoa học hay những doanh 


nhãn xui sắc, 
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[Lên múi về thân ] 
Lã cuộc vận động chính 
trị điển ra vào những 
thập niên 60, 70 của thế 
kỷ 20, thời kỳ cuối của 
cuộc Dại Cách mạng 
Văn hóa, Trung Quốc 
đã tổ chức một lực lưïng 
lắn *thanh niên Irí thức ” 
tải thảnh thị về nắng 
thớn để đỉnh cư và lao 
đồng. 
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tgày 3| tháng | năm |971 Hng 
liễu Hình sang thắm Ä{ý và củng 
lũng thông James L.rÌ Lˆarier 
đứng trên ban cũng Nhà lrắng 
VY tay chân dân chủng 

[Cơm dại tá ø } 


Tại các cổng 1y nhà 
ñffc, nội củng việc, Irlol 
đơn vị đều không kinh 
doanh dựa heo phiẩing 
thức kinh tế thị trường, 
đãi ngó khủng tưởng 
xứng với lợi ích sáng 
tạo, tất cả mọi người cho 
đù là lãi hay lỗ cũng đều 
cũng hưởng như nhau, 
giống như ăn cdm Irona 
một nỏi cdim thất to của 
cả nhà nưic. 





hau khi khơi dãy thành công lắn sống từ tưởng “tháo 
luận về tiêu chuẩn chân lí”, vào ngày 22 tháng lŨ năm 
1978, Đặng Tiêu Bình di thăm Nhật Bản. Đã từng du học 
ở Pháp, và cũng đã từng làm công nhần ở xưởng in, thế 
nhưng vị lãnh đạo này cũng đã có đến một nửa thể ký 
không bước chân vào công xưởng của một nước tư hắn, 


Đầu tiên ông đến thăm công ty dường sắt và công ty chế 
lạo xe hơi ở Tokyo, ông còn dến thăm nhà máy diện khí 
Panasonic, đón tiếp ông chính là Konosuke, một người đã 
vào tuổi 83 và được mệnh danh là “Vị thân kinh doanh 
của Nhật Bản”. Nguyên đại sứ Nhật Bản tại Trung Quốc 
Yosuke trong hồi ký của mình dã ghi lại một chỉ tiết nhỏ 
khi Đặng Tiểu Bình sang thăm Nhât Bản: Khi Yosuke đi 
củng Đăng Tiêu Bình và hỏi ông hứng thú với điều gì nhất 
của Nhật Bản, Đăng Tiểu Bình nói, người đân Trung Quốc 
vảo mùa đồng đều sưởi ấm bằng than, thường xảy ra tình 
trạng bị ngộ độc do cacbonic, ông muốn biết ở Nhật Bản 
có loại than nảu mả không thải ra cacbonic hay không. 


Một sự thực thường bị mọi người bỏ qua đó là ngày 3 
tháng 7 năm 1978, chính phú Trung Quốc ngưng mọi viện 
trợ cho Việt Nam, đến ngày 13 lại tuyên bổ cất bỏ mọi 
viện trợ về kinh tế và kỹ thuật đối với Albania. Ngày 23 


tháng 10, “Điều ước hòa bình hữu hảo Trung Nhật” chính 
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thức có hiệu lực. Hàng loạt thay đổi của chính sách ngoại 
giao đã cho thấy Trung Quốc bất đầu thoát ra hỏi những 
ràng buộc trong hình thái ý thức, từ đó đặt chiến lược 


quốc gia lèn quï dạo hàng đầu của việc phát triển kinh tế, 


Mặc đủ mọi thay đổi vẻ chính trị đêu lấy Bắc Kinh 
làm trung tâm, thế nhưng, một sự kiện kinh tế trọng đại 
lại không xảy ra ở thành phố này, mà lại điễn ra ở một 
thôn nhỏ tại vùng núi xa xôi hẻo lánh. Tối ngày 24 thắng 
11, trong một ngôi nhà lá rách nát của đội sản xuất ở thôn 
Iiểu Cương huyện Phụng Dương tỉnh An Iluy, đưới ánh 
sáng lờ mở của ngọn đèn dẫu, 18 nông dẫn xanh xao gây 
cỏm đã in dấu vẫn tay bằng máu lên một tờ khế ước, thê 
rằng “Dù có phải làm tử tủ cũng nhất dịnh phải khoán 
ruộng đất”, Tờ khế ước khoán ruộng đất này về sau được 
trưng bày tại Bảo tảng Cách mạng Trung Quốc, và được 
cho là “phát súng đầu tiên” cho phong trào cải cách ruộng 
đất ở nông thôn Trung Quốc. 


Trước năm 1978, chế độ công xã nhân dân thực hiện 
trong 20 năm ròng đã trói buộc người nông dân trên các 
mảnh đất, những mặt trái của cơ chế tập thể hóa ruộng 
đất thì chẳng còn gì để nói, hiệu suất nông nghiệp thấp tới 
mức khiến cho người nông dân đi đến bước dường cùng. 
Thôn Tiểu Cương nổi tiếng gản xa với “ba phụ thuộc” - “ăn 


IŨ 





Linh hên trái 


Naây 24 tháng ÏÏ năm 1978, |R 


hé nông dân thuậc dội sản xuất 
the Tiểu 'ứdng, huyện Phụng 
[he đã lén in dẫn tay bằng mián 
và thực hiện chế đô khoán nắng 
đất đầu tiền, dưa ra khấu hiện 
“Hộp đủ cli nhà nưc, phân phát 
thú tập thể, phần tủn lại đến là 
tủa tình”, đã nmÌ ra tÑm màn của 
cuc c#i cách đ nông thân Ïrung 
(ốc. Tử khể tlc này hiện đước 
Irưng bày tại Hân lăng (“ách mạng 


[rung Lhùc. 


[linh bên phải 

“Kleản ruộng đãi đã dược sình 
ra lữ lay lu ˆ. Íˆäc nủt# dắt lfuftg 
đúi sản xuất Tiển Cư0aw đang 
đứng Irẻn mảnh ruộng ca mìlth 
Nghiếm Tuấn Xưởag, Nghiêm 


[ập Hạc, Nghiêm Lập Khôn. 


Ýụ ma bài thú văn năm Lử§2 sau 
khi khuán ruậng đất 





cơm phụ thuộc vào lương thực phản tiều (lương thực do 
nông thôn sản xuất được bán ra ngoài sau đó lại được bán 
trở lại cho nông thôn), tiêu tiền phụ thuộc vào cứu tế, sản 
xuất phu thuộc vào vay vốn”, mỗi năm sau vu thu, hầu 
như nhà nào cũng phải đi ăn xin. Tỉnh An Huy vào năm 
1978, ngay từ mùa xuân đã có hạn hắn, lương thực vụ hè 
toàn tỉnh giảm sút. Trong tình cảnh không còn biết đi về 
dâu, nông dân ở Tiểu Cương dòi phải được khoán ruộng 
đất. Và chế độ khoán ruộng đất ấy quả là hiệu nghiệm, vụ 
thu năm sau thôn Tiêu Cương được mùa lớn, lần đầu tiên 
nộp lương thực cho nhà nước và trả mọi nợ nắn. Dưới sự 
chủ trì của bí thư tỉnh ủy tính An Huy, kinh nghiệm khoán 
ruộng đất ở thôn Tiểu Cương chỉ trong một đêm đã lan 
nhanh khắp nơi trong tỉnh. Sau đó, cải cách khoán ruộng 
đến từng hộ gia đình đã nhanh chóng lan rộng trên toàn 
quốc, mang lại cho Trung Quốc những thay đổi mà cả thế 
giới đêu phải thừa nhận. 


Nhìn lại lịch trình cải cách của Trung Quốc trong vòng 
30 năm, chúng ta thường phát hiện ra rằng, những cuộc cải 
cách lớn nhất thường bắt đầu từ nhân dân. Đối với những 
nhà quyết sách mà nói, ngoài dũng khí cẩn phải có, điều 
mấu chốt là làm thể não để nắm bất thời cơ, để dẫn dải 
sức sáng lạo của nhân dân di vào quï đạo đúng đắn nhất. 
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Trên thực tế, vào năm 1978, Trung Quốc vẫn còn rất xa 
lạ đôi với các nước trên thế giới, Trung Quốc khi ấy còn 
cảm thấy thật lạ lãm đối với những chủ để mới và với 
cuộc sống của người dân các nước. Khi ở Mỹ đã có đến 
hơn 70% gia đình có tỉ vi, thì Nhân Dâm Nhật Báo mới xuất 
hiện những bức hình có liên quan đến tỉ vi. Vào tháng 7, 
trên tờ báo này xuất hiện mục quảng cáo đầu tiên, bắt đầu 
tử tháng 10, thỉnh thoảng mới thấy đăng chương trình dự 
kiến của Đài Truyền hình Trung ương. Chính phủ kêu gọi 
người dân tiết kiệm, đặc biệt là khi nhìn thấy túi đựng 
xi măng thì nhất định phải nhặt về để tái sử dụng. Một 
người Bắc Kinh đi đến Thượng Hải, phát hiện thấy nhà 
sách ở đây lại đang “bán sách kiểu tự chọn”, anh ta cảm 
thấy vô cùng mới mẻ, liên viết thư cho tòa soạn nói rằng, 
hỉ vọng cách làm này sẽ được mở rộng trên cả nước. “Nếu 
vào năm 1978, chúng ta biết được khoảng cách giữa Trung 
Quốc và thể giới lớn đến mức nào, thì tôi không biết là 
liệu chúng ta còn đủ dũng khí để theo đuôi hay không”. 
Sau này đã từng có người phát biêu như thế. 


Cải cách diễn ra mỗi ngày. Từ ngày 18 đến ngày 22 
tháng 12, một trong những hội nghị quan trọng nhất trong 
lịch sử đương đại Trung Quốc - Hội nghị Trung ương toàn 
quốc lẫn thứ 3, khóa 11 của Đảng Cộng sản Trung Quốc 
đã được tổ chức. Vấn để duy nhất trong hội nghị này là, 
“lập trung toàn bộ công tác trọng điểm của toàn Đảng vào 


việc xây dựng xã hội chủ nghĩa hiện đại hóa”. Toàn hội 
nghị đã quyết định hủy bỏ toàn bộ những khẩu hiệu như “lấy 
đấu tranh giai cấp làm cương lĩnh” và “tiếp tục cách mạng 
với chuyên chế của giai cấp vô sản”, tái lập lại lối đi của tổ 
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chức Đảng, phản đối tuyên truyền cá nhân, xét xử và giải 
quyết những khúc mắc trong lịch sử và những vấn để về 
công cán cũng như sai lâm của một số lãnh đạo quan trọng. 
Đây rõ rằng là một hội nghị mang ý nghĩa lượng trưng, nó 
cho thấy rằng từ nay trở đi, “đời sống chính trị” đã không 
côn trở thành phương thức sinh tổn chủ yếu của người dân 
Trung Quốc nữa, Trung Quốc chính thức trở lại vũ đài lớn 
của thế giới hòa bình đây sức cạnh tranh, đất nước phương 
Đông đã từng trải qua hàng 
trăm năm biến động này sẽ 
lấy việc phát triên kinh tế 
làm lối đi chính hướng đến 
tương lai. 


Cánh cửa đất nước mở 
ra, người dân Trung Quốc 
bóng nhiên bước ra thế giới 
và không khỏi bở ngỡ vì 
những điều thật mới mẻ, 
đủ gì thì những ngày tháng 
Trung Quốc bế quan tỏa 
cảng cách li với thế giới đã 
quá lâu rồi. Cùng lúc ấy, 
các nước phương Tây củng 
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nhìn đất nước thật đặc biệt này với con mắt dẫy hiếu kỳ. 
Cuối năm 1978, Đặng Tiểu Bình lần thứ hai xuất hiện trên 
bia của tuần báo Thời đại đ Mỹ sau tấm ảnh của thủ tướng 
Chu Ấn Lai lúc vị lãnh đạo cao cấp này qua đời. Tờ báo có 
sức ảnh hưởng rất lớn ở phương Tây này đã dùng 48 trang 
giấy để giới thiệu về Đăng Tiểu Bình và đất nước Trung 
Quốc vừa mới mở cửa, đồng thời bài viết được đặt tiêu 
để là “Người nhìn xa trông rông của đất nước Trung [loa 
mới ”. 
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tipuài tại Thến An Mũn. 


CẠN KIỆT TIỀN BẠC, 
THU HÚI ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI GẶP TRỞ NGẠI 


Trung Quốc có một câu cổ ngữ rằng: “Vạn sự khởi đầu 
nan”. Đối với Đăng Tiểu Bình - người đang tràn đây hi 
vọng mà nói - muốn hưng khởi cá đất nước Trung Quốc, 
thì vấn để khó khăn dẫu tiền chính là “tiễn ở dâu ra”. 


Năm 1978, dự trử 
ngoại tệ của Trung Quấc 
chỉ có 167.000.000 U52 (dù 
sao cũng còn hơn không). 
3Ú năm sau, đến năm 
2008, con số này đã vượt 
quá 1.700 tỷ USD, gấp 
I).000 lẫn. Một sự thực ít 
người biết đến là, trong 
thời kỷ đầu cải cách, 
Đặng Tiểu Bình thử dùng 
cách dựa vào “nguồn vốn 
lớn tập trung đầu tư” 
để cứu văn nên kinh tế 
Trung Quốc nhanh chóng 


Cố Cung vàu thời kỳ đẫn của kinh 


lễ Ih† trưdng. Anh chụp vào mẫu 





đũng nắm |!JÑl 
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hơn. Điểm khác biệt với cách phát động quần chúng làm 
kinh tế của Mao Trạch Đông là, lần này Đặng Tiểu Bình 
có ý dùng tiền của chủ nghĩa tư bản để xây dựng Trung 
(ốc. 


Trong một lần nói chuyện với nhân viên công tác trong 
Trung ương, Đặng Tiểu Bình đã chỉ ra rằng, lầm ăn với 
người nước ngoài có thể làm lớn một chút, táo bạo một 
chút thì bước đột phá cũng lớn một chút. Đừng nên lúc 
nào cũng bàn bạc, xong xuối thì mới bất tay vàn làm, từ 
việc khai thác than, vàng bạc, dầu mỏ, trạm điện, điện tử, 
giao thông vận tải cho đến cả việc gia công thức ăn gia 
súc... đêu có thể tranh thủ khởi công. Dựa vào những lời 
này của Đặng Tiêu Bình, Chính phủ Trung ương đã từng 
đưa ra kế hoạch 1Ú năm thu hút đầu tư nước ngoài với 
một con số thật lớn - 60 tý USD, mở rộng sản xuất công 
nghiệp, nông nghiệp và khoa học kỹ thuậi, trong đó bao 
gồm 120 dự án lớn như xí nghiệp đường sắt liên hợp, thiết 
bị khai thác đầu khí. 


Sau đó một khoảng thời gian dài, mời gọi đầu tư nước 
ngoài trở thành nhiệm vụ hàng dầu của công tác Chính phủ. 
Theo như tiết lộ trong cuốn Xây đựng cơ bắn của Trung Quốc 
ương đại thì trong suốt năm 1978 đã kí kết hiệp định thu 
hút đầu tư nước ngoài là 7,8 tỷ USI), trong đó có gần một 
nửa số vốn đầu tư được 
tức tốc ký hợp đồng chỉ 
trong vỏng 10 ngày ngắn 
ngủi từ 20 tháng 12 đến 
hết năm. 

Cũng với việc mởử cửa 
của Irung Quốc, tiễn vốn 
nước ngoài đổ vào tới 
tấp. Tháng 8 năm 1978, 
bộ phận cơ giới dẫu tiền 
thuộc ngành công nghiệp 
xe hơi đã gửi điện mời 
đến những xí nghiệp xe 
hơi nổi tiếng thế giới 
như CÀI, Ford của My, 





lũ 


Những thanh mn bản trả trước 
cửa Ngọ Món, Cố ['ang, Khi ấy, 
kháng có các laại thấu uống như 
Itäy ñay. Một bái trà giá 2 xu, đã 
Iừng lì mút hình äuÈ trên đường 


phú ở Hắc Kmh 


Lây chuyên lấn rán xe SanLana 
của hãng xe Volkswagen sổ 
nhất lại hrđfng Hải Hây là dàng 
Sedan luôn điâf£ tì chuộng nhất 


mniig giối |5 năm 





Toyota, hlissan của hat Bản, Eenault, Citro&n của Phắp, 
Mercedes-Benz, Volkswagen của Đức v.v. hi vọng họ nhanh 
chóng đến khảo sát thị trường Trung Quốc. 


Công ty xe hơi đầu tiên đến với Trung Cuốc là GM của 
Mỹ. Ngày 2I tháng 10, GM đã cử một đoàn khảo sát do 
Thomas Murphy dẫn đầu, đến thăm hỏi và đàm phán về 
đồng xe Sedan (Saloon), và loại xe cỡ vừa, sau đó tham dự 
buổi chiêu đãi do Phó Thủ tướng Lý Lam Thanh tiếp đón. 
Trong lần đàm phán này, Thomas Murphy đã lần đầu tiên 
để xuất khái niệm “liên doanh”. Ông nói: “Tại sao các ông 
lại chỉ nói với chúng tôi về việc thu hút kỹ thuật mà không 
củng chúng tôi bản việc liên doanh [Joint venture}? 5au này 
nhớ lại Lý Lam Thanh nói, mặc dù phía Trung Quốc khi 
ấy cũng có người biết chút tiếng Anh, thế nhưng lại không 
hiểu một cách chính xác và rõ rằng hầm ý của cụm từ “joint 
wenture” (liền doanh]. 

Tiếp sau đó, một đoàn chuyên gia xe hơi của Đức cũng 
đến khảo sát Thượng Hải, họ bắt đẫu bàn bạc về việc góp 
vốn đầu tư cho loại xe Volkswagen với lãnh đạo thành phố 


Thượng Hải, và việc đầm phán này kéo đài trong suốt 10 


năm. Trong khi đàm phán, phía Trung Quốc kiên trì một 
quan điểm là: Xe hơi Volkswagen cần phải được sản xuất 
lrũng nước. 
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Năm 1979, một lô hàng đẫu tiên với 3000 thùng Coca 
Cola đã được chuyển từ Hồng Kông qua Bắc Kinh. Sau một 
thời gian bán thử, phía Mỹ để nghị tặng cho Công ty Lương 
thực Thực phẩm Trung Quốc (COFCO) một hệ thống dây 
chuyển sản xuất mà chỉ trong 1 phút có thể cho ra 300 chai 


Coca Cola, đẳng thời kí kết hợp tác trong mười năm, ủy 
quyền cho COIFCO được trở thành nhà phân phối độc quyền 
thương hiệu Coca Cola, đẳng thời tiến hành sản xuất và tiêu 
thụ tại Irung Quốc đại lục. COIFCC mong muốn dây chuyền 
sản xuất này sẽ được đặt tại Quảng Chính Thượng Hải và 
xưởng nước ngọt dược xây dựng từ năm IBB4, nhưng hành 
động này bị chỉ trích là chủ nghĩa bán nước, triết học đương 
nô (nô tỷ của người phương Tây), lôi cách sống đổi trụy hủ 
bại của giải cấp tư sản về nước. COWEFCC) đành phải chuyển 
đây chuyến sản xuất đến Phong Đài ở Bắc Kinh, sản phẩm 
nước ngọt Coca Cola do dây chuyền này sản xuất ra chủ 
yếu cung cấp cho các khách sạn du lịch, nhưng thị trường 


này đã nhanh chúng bão hòa. 


Cùng lúc ấy, Trung Quốc bắt đầu cho phép các nhà báo 
nước ngoài được quyền phỏng vấn viết bài. Một ký giả của 
tờ báo Tỉn lức kinh lế Nhật Bản tại Bắc Kinh đã than vẫn 
rằng máy bay của Trung Quốc rất hay bị hủy chuyến bay; 
một ký giá Nhật Hán tại xưởng luyện gang Trùng Khánh 


Iháne 9 năm I979, ló hãng L oca 


nla đầu tiên đến [rung ( hư 


Năm Í9JÑ2. nhà máy sản xuất bảng 
wii thứ hai tại Thutne Hải 1ñ chữu 
chịu các công thân nữ lọt hỏi kinh 
1i#'hiệm từ nthữ0g công thân lửn 
tuổi H là nhữug tắm gưiftg tong 
¿Ú năm Irứfđ¿ đá 





đã bất ngờ phát hiện ra một cỗ máy trộn gang bằng hơi 
nước của Anh đã được chế tạo hơn 14 năm mà vẫn dang 
được sử dụng. Phóng viên Joy Mathews của báo IWashinston 
posi được phép tham quan một nhà máy quốc hữu ở Quế 
[âm, Quảng Tây - Mathews đã viết: “Cũng giống như tình 
hình của hấu hết các công xưởng khác ở Trung Quốc, công 
nhân ở xưởng dệt lụa Quế Lâm xem ra không làm việc hết 
mình”. Ông quả quyết rằng “Thái độ làm việc chây lười 
ấy vẫn là trở ngại chủ yếu để thực hiện công cuộc hiện 
đại hóa của đất nước đông dân nhất thể giới này”. Nhìn 
xa trông rộng nhất có lẽ vẫn là tạp chí The Economist (Nhà 
Kinh tế học) của Anh. Trong một bài viết, tở báo này đã 
mạnh dạn dự đoán rằng, mặc dù nhìn vào tình hình trước 
mắt thì Trung Quốc cần một lượng nhập khẩu lớn, điểu đó 
sẽ kích thích sức sản xuất của các nước công nghiệp phát 
triển, nhưng nhìn về lâu về đài, thì “chắc chắn sản phẩm 
xuất khẩu của Trung Quốc mạnh mẽ như cơn lũ”. Hơn 20 
năm sau, những dự đoán này đã trở thành hiện thực. 


Nhưng mọi việc không thuận lợi như những gì mọi 
người tưởng tượng. Những nhà đầu tư nước ngoài nhanh 
chóng phát hiện ra rằng, một nước Irung Quốc với môi 
trường chính sách dao động không rõ rằng, thiết bị và cơ 
sở hạ tầng công nghiệp vô cùng lạc hậu, vì thế không phải 
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( hứng nhận củng hội tăm L?1. 


là một nước lí tưởng cho việc đầu tư. Môt ký giả của tuần 
báo [Jer Sprcecl tháp tùng đoàn khảo sát của nhà mấy xe 
Volkswagen đến Trung Quốc khảo sát đã viết một bài với 
giọng điệu đả kích rằng: “Xe hơi Volkswagen sẽ sản xuất 
trên một ốc đảo, ở nơi ấy không có bất cứ doanh nghiệp 
cung cấp phụ kiện nào. Các thiết bị dùng trong xe hơi ở 
Trung Quốc dêu được sản xuất theo cách làm của thời ông 
bà chúng ta”. Charles Ahrams là doanh nhẫn người Mỹ 
đẫu tiên cảm nhận được luống không khí lạnh này. Trên 
tạp chí Fortune của Mỹ và năm 1980, ông còn được miều tả 
là một đoanh nhân rất thành công với việc làm ăn ở Trung 
Quốc. Doanh nhân mua bán bất động sản người New York 
57 tuổi này đã thành lập một công ty mậu dịch tại Trung 
Quốc, sau hơn 40 lần dến Trung Quốc, ông rút ra kết luận 
rằng, Trung Quốc giếng như một công ty vĩ đại. Ông nhận 
được sự đón tiếp nhiệt tình của rất nhiều quan chức Trung 
Quốc, ông đã đạt được vài hợp đồng ở một số xí nghiệp 
nhà nước, thậm chí cả những hợp đồng giá trị trên triệu 
đôla, vì thế ông đã tập trung được 25.000.000 đôla từ thị 
trường cổ phiếu New York. Thế nhưng chỉ một năm sau 
đó, những hợp đồng mà Abrams đã kí kết được chỉ trong 
vòng một đêm đã trở thành những tờ giấy bỏ di. Một 
chuyên gia nghiên cứu về Trung Quốc ở Đại học Harvard 


1 


đã bình luận rằng: “Mục tiêu thu hút 60 tỷ USD vốn đẫu 
tử nước ngoài không có một chút thiết thực não, chỉ rong 
vòng 1 năm là cen số này phải giảm đi đáng kể, Rất nhiều 
hợp đồng với nước ngoài bị hủy, bởi vì Trung Chiếc không 
đủ khả năng chỉ trả”. 


Mgay khi nhận ra rằng kế hoạch này không thể nào 
thực hiện được, Đặng Tiểu Bình ngay lập tức thay đổi 
chiến lược, ông bất đâu tập trung vào việc cải tạo mấy 
chục ngàn xí nghiệp nhà nước, hỉ vọng rằng thông qua 
việc cải tạo này có thể giúp họ tích cực tăng gia sản xuất 
hơn, cùng lúc ấy, ông bất đầu thử nghiệm tập trung xây 
đựng đặc khu ở những nơi có vị Hí địa lý heo hút, thực lực 
kinh tế thấp kém tại miễn Nam, để từ đó thu hút vốn đầu 
tư và kỹ thuật của nước ngoài. 
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thường từ Quảng (Tẻu đến Thán 
Quyển năm 1683. “Lấi đi Xã 
Khẩu", "Lối đi Quann Chẻu”, 


Liủ£ ấy đẩy gxẵng nÌaf lữi mới gợi 





đãy sức hấp dân 


XÂY DỰNG ĐẶC KHU, 
THÂM QUYẾN MỞ CÁNH CỬA MIỀN NAM 


Mùa xuân năm 1979, một làng chải nhỏ ở biên thủy Nam 
Hải, giáp với Hông Kông đã bước lên vũ đài lịch sử. Trước 
đó, tên của làng chài này hậu như không thể tìm thấy trên 
bản đỗ, chẳng ai ngờ rằng mảnh đất ấy sau này lại trở thành 
“động cơ kinh tế” giầu sức sống nhất của Trung Quốc, 


Đặng Tiểu Bình đặt cho mảnh đất này một cái tên mới 
gọi là “đặc khu”. Ngay trong lilội nghị Công tác Trung 
ương vào cuối năm 1978, Đặng Tiểu Bình đã dưa ra ý kiến 
rằng “Trước tiên hãy làm giầu cho một số thành phố”, 
nhưng khi đó ít ai chú ý đến điều này. Ông kể ra hơn chục 
thành phố, và nơi đầu Hên chính là Thảm Chuyển. Dặng 
Tiểu Bình chọn Thâm Quyến, nơi chỉ được ngăn cách với 
chủ nghĩa tư bản bởi một con sông để làm điểm đột phá, 
rõ rằng là một sự mạo hiểm mới, cũng là một thử nghiệm 
theo kiểu “dò đá qua sống” của ông, “Đặc khu” được đưa 
ra, cho hấy Đặng Tiểu Bình bắt đầu lẫn tìm một lối cải 
cách mang màu sắc Trung Quốc, đó cũng là cách lựa chọn 
cái thiệt hại nào ít nhất, bởi vì “trời tủ cao, hoàng để lại ở 
xa”, vùng duyên hải đồng nam ở xa, kế hoạch kinh tế ảnh 


I-4 
I-+ 


Tháng ñ năm |982, li thư Tỉnh úy 
Linh (luảng Đông - Nhẳm Chung 
Dị (bén trái) nghe lãnh đạo Xã 


Khẩu báu cầu 


[ Ha thông một lấp ] 


Đó là thông nước, thông 
điện, thông đường và san 
lấp mặt bằng. 


“Thú gian lá liên bạc, hiệu suất 
là sinh: mệnh ”, tắm hằng rũn khẩu 
hiểu nảy xuất hiện ở Xã Khẩu đả 
Iln# làm kinh nụạc hạu n#1fÏ| vả 
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hưởng tương đối nhẹ, vì thế nếu có thử nghiệm thất bại thi 
cũng không ảnh hưởng lớn đến đại cục. 


Những thay đổi lớn của Thâm Quyến đã trở thành một 
bộ sử sống trong lịch sử cải cách của Trung Quốc, những 
đi đân đến Thâm Quyến đào vàng từ đó bắt đẫu một cuộc 
sống đây màu sắc của mình. 


Khi Đặc khu Thâm Quyến được bất đầu khởi công, 
ngoài chính sách đặc biệt, nhà nước chỉ cho vay 30 triệu 
đồng, số tiễn ít ỏi này không đủ để thực hiện “ba thông 
một lấp” cho 2km, thế là Thâm Quyến liễn nghĩ đến cách 
dùng đất để đổi tiến. Ngày 1 tháng 1 năm 1980, Thâm 
Quyến kí hợp đồng cho thuê mảnh đất đẫu tiên, nhưng khi 
ấy lại bị cho là “hành vi bán nước”. Cuối cùng có người 
đã lục tìm trong cuốn 
Lênin toàn tập đây 
cập và tím ra một 
đoạn Lênin dùng lời 
của Ảnghen: “...nhà 
Ở, công xưởng v.v. Ít 
nhất là trong thời kỳ 
quá độ đều có thể 
giao chủ cả nhãn hoặc 
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hợp tác sử đụng và yêu cầu trả chỉ phí. Tương tự, loại 
bỏ quyển sở hữu tử nhân về đất đai không yêu cầu loại 
bỏ đất cho thuê, mã yêu cầu chuyển giao đất cho xã hội 
thuê”, Được biết rằng khi ấy các cán bộ ở Thảm Chiyến 
hầu như đều thuộc lầu đoạn văn này, nếu có người thắc 
mắc hoặc khảo sát, họ có thể đọc nguyên đoạn một cách 
Hứu loát. Hằăm 1982, người đân Thảm Cuiyển đã làm một 
tấm bảng thật lớn với dòng chứ “Thời gian là tiến bạc, 
hiệu suất là sinh mệnh” đựng ở Xà Khẩu, khẩu hiệu nãy 
nhanh chóng lan truyện khắp cả nước, trở thành câu khẩu 
hiệu cải cách kinh điển nhất trong thời đại ấy. 


Eất đai đã nhanh chóng mang lại nguồn của cải dồi 
đảo, những doanh nhân Hồng Kông đầu tiên đến đây đã 
được nếm mưäi quả ngọt. Lhịa theo tiêu chuẩn phí sử dụng 
đất do Thâm Chiyến đưa ra, giá cả so với Hồng Kông ở bờ 
bên kia chỉ bằng 1/11. Thâm Quyến dùng khoản tiên này 
để san lấp mặt bằng, mở đường, thông điện, thông nước, 
thông bưu chính. Theo thống kẽ, tử nămn 1980 đến 1985, 
Thâm Chiyến tận dụng được 12,8 tỷ vốn đầu tử nước ngoài, 
tích lũy 76,3 tỷ đồng hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tẳng, 
và xây dựng hàng loạt những công trỉnh mới phục vụ cho 
năng lượng, giao thông, điện tín v.v..., hình thành sơ bộ 9 
khu cóng nghiệp. Doanh nhân Hồng Kóng àn ủn kéo đến 
đây mở xưởng, xây nhà máy. Luống gió tử phương lam 
từ khi ấy cũng bắt đâu thổi về phương Bắc. 


Trên thực tế, cùng với sự xuất hiện của Thâm Quyến 
cũng như hàng loạt đặc khu kinh tế, một lượng vốn và 
nguồn nhãn tài lớn tập trung về khu vực đông nam, cùng 
lúc ấy, một loại hình kinh tế đặc thủ trong thời kỳ chuyển 
hình của thị trường cũng bất đâu xuất hiện có tên là “đầu 
cơ” (mục lợi). Văn những năm tháng nóng bóng ấy, “đâu cơ” 
luôn là những người thần thông quảng đại, họ không những 
có đầu óc nhạy cảm với giá cả sản phẩm, mà còn rất biết 
cách khai thác thị trường, trong số họ có rất nhiều người 
nhanh chóng đi chuyển giữa Bắc Kinh và Thâm Quyến, câu 
chuyện về những người trở thành triệu phú trong một đêm 
củng xuất hiện rất nhiễu. Cuối cùng, đoàn “đâu cơ” này như 
một đàn kiến, pặăm nhấm khiến cho thể chế kế hoạch lưu 
thông cứng nhấc kia bông trở nên thẳng lỗ chỗ. 


4 


Năm I9f2, tinh đuanh hệ cá thể 
bất dấu lưng khi, Có gái buồn 


hin guãn iø rảm lhấy ldi xấu bà 





Dưới làn sóng của đoàn “đầu cơ”, Thăm Chuyển nhanh 
chóng lrở thành “đại bản doanh” nơi mọi người ủn ủn 


kéo đếm, miột số tỉnh thành khác cũng đến đầy trở cổng ty 
mậu dịch, khéo léo tận dụng những chính sách tu đãi của 
Thâm Quyển. Tiến sĩ Trần Văn Hỗng công tác tại Trung 
tâm Nghiên cứu châu Á ở Hỗng Kông, trong một hạng 
mục nghiễn cứu của mình đã phái hiện rảng, 4 mục liễu 
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phát triển của Thâm tuyến do các lãnh đạo của khu công 
nghiệp Xà Khẩu để ra ngay từ dẫu, cho đến năm 1983 đều 
còn một khoảng cách rất xa: “Sản phẩm chủ yếu là để xuất 
khẩu”, trên thực tế số tiền nhập khẩu nhiễu hơn so với 
xuất khẩu là 4.841.000.000 LISD; “thu hít kĩ thuật tiên tiến 
là chi yếu”, trên thực tế các thiết bị hẳu như đến là hàng 
tôn kho của Nhật Bản, Hồng Kông; “đầu tứ chủ yếu là vốn 
nước ngoài”, trên thực tế nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài 
chỉ chiếm 30%, mà phản lớn đều là tử Hồng Kông; “cơ 
cấu chủ yếu là công nghiệp”, trên thực tế tổng giá Hị của 
ngành công nghiệp ở Thâm Quyến chỉ có 7.200.000.000, còn 
tổng giá trị sản phẩm bán lẻ là 12.500.000.000, số tiên đành 
được de buôn bán nhiều hơn nhiều so với từ công nghiệp. 


Tuy rằng sự hưng khởi của Đặc khu Thâm Quyến 
có chút gì đó không như đự định, nhưng cũng cần thừa 
nhận rằng, sự phát triển của mảnh đất này là không thể 
phủ nhận. Trên thực tế, con đường phát triển của Thâm 
Cuuyến không phải lúc nào cũng ngập trần ánh nắng, một 
cảm giác chắn nắn luỗn hiện hữu, mỗi khi kinh tế vì mỗ 
xảy ra những biển động, mọi người lại phản xét sự tiễn 
phong của đặc khu này với con mất khang khác và tự hỏi 
rắng, cá phải mảnh đất này đã đi quá nhanh. Hai năm 
sau, do vật giá gia tăng, tải chính của trung ương eo hẹp, 
nhà nước bất đầu điều chỉnh kinh tế vĩ mê lẫn đầu tiền, 
một trận phong, ba vây quanh Đặc khu Thâm Quyến cũng, 
ảo ào kéo tới. hiểu năm sau, lhậm Chung Di, người đã 
từng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Đồng nhớ lại: 
“Chẳng Đồng mở ra một côn đường bằng máu, phải chịu 
đựng những áp lực vô cùng nặng nề. Quá trình cải cách 
vừa phải mò mẫm lối đi, lại vừa phải đối mặt với những 
chỉ trích từ nhiên phía. Nhưng Quảng Đông vẫn kiên định 
và kiên tỉ cải cách rnở cửa”. 

blăm 1879 là năm nên kinh tế của Trung Cuốc bắt đầu 
khôi phục, các yếu tế của kinh tế hiện đại bắt đầu xuất 
hiện. Vào tháng 3, Bắc Kinh thành lập tổng cục quản lý 
ngoại tệ, quản lý mọi việc giao địch của đồng nhân đân tệ 
và ngoại tệ; hiệp hội quản lý xí nghiệp được thành lập; Đài 
Truyền hình Trung ương Trung Quốc thành lập bộ phận 
quảng cáo, 2Ö năm sau nó trở thành doanh nghiệp quảng, 


“ö 


cáo có thể lực nhất ở Trung Cuốc; ngày 1 tháng 5, cửa 
hàng vịt quay nổi tiếng Toàn Tụ Đức lại treo bảng hiệu 
lên kinh doanh; tại Thượng Hải, một số nhân sĩ đã quyên 
góp Hến của mọi người và sáng lập nên xí nghiệp mang 
tên “Công ty xây dựng Ái Quốc công thương thành phế 
Thương Hải”, sai này nó được nhận định là xỉ nghiệp tr 
hữu đâu tiên của Trưng Quốc, Một công ty quảng cáo đầu 
tiên cũng xuất hiện ở thành phổ có truyền thếng thương 
nghiện hàng trăm năm này, ngày 15 tháng 3, báo Văn hội 
đã đăng mục quảng cáo che sản phẩm nước ngoài đầu 
tiên, và sản phẩm tiên phong ấy chính là đồng hỗ Thụy 
Sĩ RADO. Cùng ngày, đồng hỗ RADO cũng xuất hiện trên 
tiết mục quảng cáo đầu tiên trên đài truyền hình Thượng 
Hải, vì lí do thời gian và thao tác, Hết muịc quảng cáo này 
thuyết minh bằng tiếng Anh và chỉ thêm vào phụ để tiếng 
Trung. Tuy rằng khi ấy không mấy người Trung Quốc biết 
liếng Anh, nhưng trong vòng 3 ngày, có hơn 70 người đến 
cửa hàng để hỏi về loại sản phẩm này. 


Trung Cốc có đi theo lỗi "chủ nghĩa tr bản” không? 
Giáo sư Trương higñ Thường ở Hồng Kông trong một bài 
viết của mình vào năm 1979 đã mạnh đạn khẳng định 
răng: “Tôi đoán rằng một ngày gắn đây Trung Cuốc sẽ 
đẳng cơ cấu tư hứu tải sảm...... trong tương lai, nhắn 
công;công cụ sản xuất, máy móc, nhà cửa, thậm chí đất 
đai đêu sẽ có quyền sử dụng và quyên chuyển nhượng 
tử hữu ở một mức độ nào đó”. Trong phần chú thích của 
trủnh, ông còn nói: Cho đủ trong tương lai Trung Chuiốc cho 
phép chuyển nhượng nguồn vốn và quyền sử đụng tư hữu, 
nhưng Trung Quốc sẽ không bao giờ dùng những danh 
tử như “chủ nghĩa tư bản” hoặc “tải sản tư hữu” để hình 
đụng chế độ kinh tế của mình. Hơn 10 năm san, ông trở 
nêm nổi tiếng vì những ch đoán nảy, đến những nắnn 2000, 
“quyến tài sản tư hữu” trở thành đanh từ được vận dụng 
công khai, và đến năm 2004 thì quyền bảo vệ tài sản tư 
hữu hợp pháp chính thức được viết vào “Hiến pháp nước 
Công hòa lhản dân Trung Loa”. 


Cũng giống như quá trình phát triển của bất cứ nước 
lớn não, lịch trình cải cách của Trung Chuốc không nưửng 
đi lên trong bao gập ghênh, kết quả mang lại luôn làm 
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mại người phải kinh ngạc. Khi cải cách gặp phải khó khăn, 
xuất hiện sự phức tạp và mẫu thuẫn của các thế lực mới 
cũ, thi lịch sử thường lựa chọn cái mới. Tử đó có thể nói, 
khả năng tái sinh của kinh tế Trung Chiếc rất mạnh, đúng 
như những gì mà Đặng Tiểu Bình nhiễn lẫn nhấn mạnh: 
“Phát triển là chân lí không gì thay đổi được”. 


Nhân việp nhá hàng lãng ( hấu 
ng hán thức šn nhanh, trên làm 
háng củ gh; “Xin mới nềm thư, 
điểm tâm, em chiên thịt”, Ảnh 
chụp ngäy š tháng 3 nắm 19813, 
(ng vào ngày ký niệm 2Í ãm 
Mu lrạch [ng phái dộng nhong 
Irào “Noi theo lãm mưững của Lôi 


FL~. M† 
Ihona 
Ề 


ác công nhân của nhà máy đồng 
hỏ và nhà máy lì vì Hàng Chẩu 
đang "rất vài làng đưực phục vụ 


(0l W 





NHỮNG TRỞ NGẠI TRONG VIỆC 
CẢI CÁCH XÍ NGHIỆP QUỐC DOANH 


Tình hình của những xí nghiệp quốc doanh trong thời 
kỳ đầu cải cách mở cửa như thế nào? 


Năm 1979, một học giả đến ( máng Châu du lịch đã vũ 
tình chứng kiến một vải chỉ tiết và không khỏi suy nghĩ: 
Khi ông bước vào một khách sạn quốc doanh, có hai nhần 
viên nữ ngày nào cũng quét lá rụng trên mảnh sân rộng 
vài trăm mét, đó dường như là toàn bộ công việc của họ; 
đồng thời, sửa sang lại một số lỗ hồng trên bức tường cẩn 
đến 3 người: một người cầm chậu xỉ măng, một người trát 
xỉ măng vào lỗ hồng, người còn lại đứng chỉ lỗ hổng ấy; 
khởi gian cho bứa 
ăn sáng chỉ có Ì giữ 
đồng hỏ, nhưng chỉ 
sau nửa tiếng đã 
không còn thấy nhân 
viên đâu cá, mà hơn 
2 nữ phục vụ trẻ 
tuổi tụ tập tại mới 
góc nhà ăn tán gẫu. 
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Do bởi “cha chủng không ai khóc”, hiệu suất thấp luôn 
là vấn để khó khăn bủa vây lấy những xí nghiệp quốc 
doanh Trung Quốc. Vào những năm tháng thực hiện kế 
hoạch kỉnh tế trên khắp mọi miễn, những xí nghiệp quốc 
doanh nằm yên trong lòng của nhà nước chẳng bao giờ 
phải lo lắng đến kế sinh nhai, tất cả việc sản xuất vặt tư 
cũng như phân phối đều do nhà nước đứng ra thực hiện, 
giá cả sản phẩm cũng do nhà nước đặt ra, xí nghiệp quốc 
doanh chỉ là một toa tầu trong hê thống kế hoạch kinh tế, 
lãnh đạo xí nghiệp thì hữu danh vô thực đứng ra lầm “chủ 
nhiệm toa tầu”, những xí nghiệp như thế rõ ràng khó có 
thể thích ứng với sự cạnh tranh trong tương lai. Nhưng một 
mặt khác, xí nghiệp quốc doanh lại nấm trong tay mạch 
máu kinh tế, đuy trì sự ồn định xã hội, hơn thể mối quan 
hệ ở dó vỏ củng 
phức lạp, do vậy 
những khó khăn cho 
việc cải cách khó có 
thế tưởng tượng nỗi. 

Để kích hoạt 
những xí nghiệp 
quốc doanh vốn đã 


có gốc lớn rẻ sâu 





3ũ 





Hệ cá thể mở mút cửa hàng sách 
ï cạnh rạp chiếu phim. Mỗi ngủy 
cú đến gần 10 l1 bạn tá đến 


ïIIfffiI sắc], 


Rải nhiên ngưii khị củn nhũ thích 
än nhất là mủn bông dường, Anh 


chụp nătn |9ã4, tại Hàng P hầu 


Hình hên trái: Kãi nhiều người lị 


yotg gua việc ứi dời nhà 1Ï cải Lạo 


thành nhố để cải thiện điều kiện 
nhà Ú, nhưng với những khu nhà 
lun xụp ti lần nguy hiểm, nếu 
tiến hành khui thắc rồi tái định cư 


cho người dân thì hầu như khẳng 
có cứ hải kiểm ki, vì thế các nhà 


thấu chỉ đứng nhìn rồi bỏ đi 


Hình hẻn phải: Tháng 


tiệm chụp hình đ Hà Hắc. lím 


Ï nằm I3 
túc dải đã không cản đủ đẹp để 
thủa lùng người chụp hình nữa, đội 
thêm mút chiếc nên có vẻ mi me 


¡ mặt chút, nhưng 


k 


tín. Hủ hưi nựa 


cũng thấy hài l ng rủi 





trong xã hội, 
tới là mở rộng quyền tự chủ. Tháng 5 


“phương thuốc” đầu tiên mà mọi người nghĩ 
năm 1979, Cuuốc vụ 
viện tuyên bố, tiến hành thử nghiệm mở rộng quyền tự 
chủ ở 8 xí nghiệp quốc doanh lớn, trong đó đầu tiên phải 
kể đến là Xí nghiệp Gang thép Thủ Đó, Xưởng Xe đạp 


= 


Thiên Tân v.v... Vào tháng 7, Nhà nước công bố 5 văn 
kiện: “Mở rộng quyên tự chủ quản lí kinh doanh của các 
xí nghiệp công nghiệp quốc doanh”; “Thực hiện giữ tỉ lệ 
lợi nhuận”; “Thu thuế trên tài sản cố định”; “Nâng cao 
phương pháp sử đụng khấu hao và thay đổi chỉ phí khấu 
hao”; “Thực hiện mở rộng tín dụng”. Những sự việc ấy 
cho thấy, một cuộc chấn hưng các xí nghiệp quốc doanh 
đang từ từ bắt đầu. Vô số nhà kinh tế học vắt óc vì điều 
này, cho đến nhiều năm sau, họ mới phát hiện “quyền 
sở hữu” là vấn để mấu chốt nhất của mọi vấn để, nhưng 
một điều khiến họ không thể nào nghĩ tới, đó là trong 30 
năm sau, cùng với sự phất lên của thực lực kinh tế Trung 
Quốc, những xí nghiệp quốc doanh qui mô lớn luôn nằm 
ở vị trí lũng đoạn ấy cuối cùng đã đón được mùa xuân 
đến, rồi lần lượt trở thành những công ty kiếm ra nhiều 
tiến nhất của Trung Quốc. 


Rất nhanh chóng, một trân phong ba cứ thể lao đến búa 
vây việc cải cách XỈ nghiện Gang thén Thú Đô. Trước khi 
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quyền tự chủ được nới lỏng, công xưởng này tuy có đến 
200.000 công nhân, nhưng xưởng trưởng lại chỉ có quyền 
xây sửa một cái nhà vệ sinh. Để giành lại quyền tự chủ, Xí 
nghiệp Cang thép Thủ Đô đã để xuất chế độ nhận khoán, 
đó là “nhận lãnh một con số cố định, đảm bảo nộp dây 
đủ thuế, số dư được giữ lại, thua lỗ tự bù vào”, trong thời 
đại mà hàng hóa võ cùng thiếu hụt, ngành công nghiệp 
nặng mang tính lũng doạn, dể nẵng cao hiệu suất phải dãy 
mạnh phát triển dường như là một điều tất yếu. Cùng với 
việc Xí nghiệp Giang thép Thủ Dô càng ngày càng lầm ra 
nhiều tiền, yêu cầu của những cơ quan chức năng có liên 
quan cũng ngày càng cao hơn, mâu thuẫn giữa hai bên đã 
bùng phát vào năm 1986, thắng 12 năm ấy, Cục Tài chính 
Bắc Kinh đã ra thông báo, yêu cẩu Xí nghiệp Gang thép 
Thủ Đỏ phải nộp thêm 108.900.000 nhân dân tệ tiên lợi 
nhuận. Xí nghiệp này không chấp hành, xưởng trưởng nhất 
quyết viết thư cho Quốc vụ viện và Đặng Tiểu Bình, trong 
thư có đoạn “Nếu bắt chúng tôi phải nộp ra 100.000.000 
nhân dân tệ, công trình cải tạo kỹ thuật đang thi công, 
cũng như các công trình nhà ở và phúc lợi dang thi công 
đành phải ngưng lại ngay, tiền lương cũng như tiền thưởng 
của công nhân được lĩnh theo chế độ khoán cũng phải trả 
lại một phần, hơn thế, lương tháng 12 của công nhân cũng 
không cỏn đủ tiền mà chỉ trả”. Một tháng sau, chỉ thị của 


Năm IĐ8Ù, cổng viên Hắc Hải, 
Bắc Kinh. Khi ấy kĩ thuất rửa 
hình nhanh hấp dẫn đến ruức khẩn 
củng viên đẫu dâu căng có igười 
hui lãY cầm cliỗn phim củn chưa 


kịp khả. 











[ Đổi lợi nhuận thành thuế ] 
Các doanh nghiệp nhủ 
nước thay vì nộp lới nhuận 
như Irưđc nay đã đước đổi 
thành nộp thuế thu nhập 
của doanh nghiệp. 


ác hanh nlcn còn chứa bọc dước 
cách thải cả vại, Anh chụp nữ 
JIR3 





Đặng Tiểu Bình đã được đưa xuống: Chế độ khoản của Xí 
nghiệp Giang thép Thủ Đô giữ nguyên không thay đổi. 


Bóng giá Xí nghiệp Gang thép Thủ Đỗ thực ra là mâu 
thuần giữa xí nghiệp sản xuất với cơ qHãn quản lý, mẫu 
thuẫn này hậu như diễn ra ở các xí nghiệp nhả nước. 
Nhưng mọi người củng nhanh chống nhận thấy rẳng, mặc 
đủ chế độ khoán cũng có tấc dụng nhất định, nhưng nếu 
không có một giới hạn rõ rảng trong việc phần phổi lợi 
nhuận, thì các xí nghiệp sẽ không tích cực sản xuất và mâu 
thuẫn của các đơn vị hành chính chủ quản cũng khó bể 
giải quyết. Đồng thời, do thiếu khả năng dự toán, đâu tư 
của các xí nghiệp có thể sẽ bùng phát, xây dựng cơ sở hạ 
tẳng và những hạng mục ngoài kế hoạch lớn đến mức khó 
bể kiểm soát, đó là bởi vì không có ai đứng ra chịu trách 
nhiệm trước những hậu quả của việc đầu tư: Cứ làm một 
cái bánh thật to đã, chia ra rỗi tính sau, còn việc Phải thu 


đọn thế não thì đó là “việc của nhà nước”. 


Để thay đổi hiện trạng, Chính phủ Trung ương quyết 
định bắt tay vào cải cách chế độ tiên thuế. “Đổi lợi nhuận 
thành thuế” (lợi nhuận của các xí nghiệp quốc doanh nộp 
lên nhà nước được đổi thành thuế, ngoài phần thuế nộp 
lên, phần còn lại xí nghiệp được giữ lai) là biên pháp quan 


trọng đấu tiên mà các xí nghiệp quốc doanh dùng đến để 
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then lem nhiển đñ xú đến trướt 
ca hảng thứ 3U tại thánh phú 
Hắc Hà tinh Hắc Lang (iiang dể 
tlx? na ¿ bình rấ†ú ˆ góc tiyện 
nhị khúc”. 8 gi, khi ñiếng mở cửa 
vn cñI lên, tuy ngấf đã chen lẫn 
nllag để tua. Từ ánÀ mắt của vị 
khách hàng dang quay đâu nhịn 
lại, cú thể thấy răng, việc thiểu 
hãng lúa trên lhị trưững đã khiếu 
người dân bất lực và phiêu lòng 
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thay đổi tâm kiểm soát của mình đối với những công ty 
hiện dại. Há giúp cho các xỉ nghiện được giải pháng khỏi 
mới quan hệ “cha con”, mặc đù sự giải phóng ấy mới vừa 
bắt đầu, và lợi nhuận của “người cha” vẫn là lớn nhất. 
hiến nhìn từ việc chấp hành sau này thì việc “đổi lợi nhuận 
thành thuế” về khách quan có thể nói là đã đẩy mạnh 
được tính tích cực của xí nghiệp, đồng thời cũng phân nào 
giảm bớt sự căng thẳng giữa xí nghiệp và các cơ quan chủ 
quản, thế nhưng, những vấn để tồn đọng vẫn rất nhiễu, ví 
dụ chủng loại thuế quả đơn giản, việc phân phối lợi nhuận 
sau thuế vẫn khá phức tạp v.v... Điễu quan trọng hơn là, 
nó không để cập đến vấn để trách nhiệm được hoạch định 
thế nào nếu xuất hiện rủi ro và tổn thất. Kinh tế quốc 
doanh vẫn côn là một nổi “cơm đại táo”, đổi lợi nhuận 
thành thuế chẳng qua chỉ giải quyết được phân nhỏ vấn đề 
giằng co giữa xí nghiệp và cơ quan chủ quản. 


Trong những tranh luận xoay quanh vấn để cải cách xí 
nghiệp, có người đưa ra lí luận “chim và lỗng”. Ý đại khái 
là, xí nghiệp giống như chím, không thể suốt ngày cứ cột 
chặt hai cảnh, phải để cho chúng được Hƒ do bay lượn, thể 
nhưng, thể chế kinh tế quốc doanh là một chiếc lỗng lớn, 
cho dù chỉm có bay thể nàn đi ruïa thì cũng không nên 
bay ra khỏi lông, Quan điểm này cuối cùng cứng chiếm 
ưu thế, lí luận “chím và lỗng” đã thống trị tư duy cải cách 
xí nghiệp trong suốt thập niên 80 thế kỷ 20, cải cách xí 
nghiệp quốc doanh cũng trở thành cải cách “bên trong 
chiếc lông”, 
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CHẤN HƯNG KINH TẾ NÔNG THÔN 
VÀ NHỮNG THÀNH QUÁ BẤT NGỜ 


Năm 1979, có một tiểu thương ở Vu Hỗ tỉnh An Huy 
ngay đến một chữ bé đổi không biết, lại luôn tự xưng 
mình là “kẻ khở” nhưng đã đưa ra một vấn để cực kỳ 
khó đối với các nhà lí luận trên cả nước Trung Quốc lúc 
bấy giờ, 

Vì hạt đưa của ông bán rất chạy, nên ông phải thuê đến 
12 người làm. Căn cứ theo quan diểm của Mác trong Tư 
hẳn luận: “Nếu đã thuê đến 8 người làm thì không phải là 
kinh tế cá thể thông thường nữa, mà là kinh tế chủ nghĩa 
tư bản, là bóc lột sức lao động”, Vậy tiểu thương này có 
bị coi là bóc lột hay không, có bị coi là tư bản hay không? 
Thế là một cuộc tranh luận mang đậm hình thái ý thức bắt 
đầu diễn ra sôi nổi. Nó kéo đài mãi đến năm 1982, khi ấy 
xưởng hạt đưa của ông đã phải thuê đến 105 công nhân, 
hàng ngày sản xuất đến 9 tấn hạt dưa, và nghe nói số tiền 
kiểm được là hơn 1 triệu nhân dân tệ, nhưng chủ để “hộ 
cá thể rốt cuộc thuê bao nhiêu công nhân thì bị coi là bóc 
lột” vẫn đang sôi nổi diễn ra, Cuối cùng vẫn là Đặng Tiểu 
Bình đứng ra “dẹp loạn”, trong một lần thảo luận của Cục 
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Tháng 7 năm |)ÃÚ, mút nhấm hộ 
cá thể đầu tiền trên đang hoại náo 
trên đuững phố ở †hiffng Hải. [xì 
nutiyn nhấn cần “ vừa nhải ", nến 
tiộ| số li ngữ cũng đã xuất hiện, 
củn nhi†n¿ tấm hình nảy dựa theo 
tịnh thắn “có thể chup, nhưng 
kháng điãfc đăng ” nén đả diwfv 
chủ vào nuấn kéo của nhà bo vả 


gll lai cho đến Púty 


Nỗi nung gìn cổng đẩ trả thành 
mút dụng c1 nản nứng không thể 
thiếu của các đầu bếp, nhưng lay 
nphé khủng đực chuyển nghiện 
lẫm. lữ suu khi khúi nhục lụi hà 
cí thể, thị ñung 534m Ký [Diệu đ 
dạy chủ can mình kĩ thuải nung 
và giu củng núi, rải nhiều khách 
hàng lim đến la, mối tháng có thể 
thu nhập điátc pần 3() đẳng {nÄ1 
|IRIII 


[ Hệ cá thể ] 

Tên gụi tắt của “hộ công 
thương cá thể”, là một 
loại hình kinh LỄ mù các 
sản phẩm sản xuất thuộc 
sử hữu tứ nhân, chủ yếu 
dựa vào lau đẳng cá 
nhân lả chính, thu nhập 
thuộc về người lao động. 
Hệ công thương cá thể 
gồm có ba hình thức tổ 
chức, đó là kinh doanh 
cá nhân, kinh doanh hộ 
giá đình và mắt nhóm 
ngưởi hủn hạn kinh 
doanh. Trong phạm vỉ 
chủ phép của chính sách 
vả pháp luật nhả nước, 
hộ cá thể có thể làm các 
ngành như công nghiệp, 
thủ công nghiệp, địch vụ 
V.Y.. 





Chính trị Trung tơng, ống đưa ra phương chẳảm chỉ nên 
“xem qua” đổi với những xí nghiệp tư nhân. 


Đổi với chúng ta ngày nay, một tiểu thương lại có thể 
làm dấy lên cuộc tranh luận như thể quả là sự việc khó có 
thật, nhưng vào những ngày tháng mới bắt đầu tiến hành 
cải cách, trong con mắt của rất nhiều người, kinh tế tứ 
nhân rõ rằng là “cái đuổi của chủ nghĩa tư bán”. 


Trên thực tế, trong lúc mọi người còn đang tranh luận 
gay gắt đối với vấn để của “kẻ khở”, thì hạt mẩm của 
kinh tế tư nhân từ lầu đã lún phún mọc lên ở Quảng 
Đóng, Phúc Kiến, Triết Giang và đang dần dần rộ lên 
như có sau mưa. 


Tại Ôn Châu tỉnh Triết Giang, rất nhiều hộ cá thể 
nhập lậu quần áo, đồ điện gia dụng về bán lẻ, nhưng luật 
pháp không trừng phạt tất cả mọi người, chính quyển 
địa phương chỉ biết mắt nhấm mất mở cho qua. Thế 
là những món hàng nhập lậu này trở thành một trong 
những nguồn hàng hóa quan trọng tại các chợ hàng hóa 
bán sỉ qui mô sau thời kỳ cải cách, và thế hệ thương nhân 
đầu tiên sau thời cải cách chính là những tiểu thương và 
người (Ôn Châu đến mua và tiêu thụ các sản phẩm nhập 
lậu nảy. Tư liệu cho thấy, trước sau năm 1980, số tiểu 
thương ở (Ôn Châu đã lên đến hơn 3000 hộ, tại một số 
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thị trấn đồng đúc, đã lẫn lượt xuất hiện những cửa hàng 
rất chuyên nghiệp. Đến trước sau năm 1983, những gia 
đình làm công nghiệp ở Ôn Châu lên đến hơn 100 ngàn 
hộ, số người làm nghề nảy lên đến hưn 4Ù ngàn người, 
vả thường có khoảng 100 ngàn người luôn bốn ba ở các 
nơi trên cả nước để Liếp thị sản phẩm vả mua nguyên vật 
liệu. Ngảy nay ở các nơi trên thể giới, chỉ cần là những 
nơi có người Hoa, hẳn sẽ có người Ôn Châu buôn bán 
làm ăn. 


Một điều đáng để nói đến là, trong thời kỳ đấu cải 
cách, những người hoạt động kinh doanh cá thể hấu 
như đểu đi lên tử đáy của xã hội, họ thường là người 
thất nghiệp, những người “phản thành trí thanh” (ý nói 
những thanh niên trí thức quay lại thành phố để học văn 
hóa sau khi Đại Cách mạng Văn hóa kết thúc), người 
có tiên án tiễn sự và những người có trình độ văn hóa 
thấp. Những người nảy bị loại ra bên ngoài của thể chế 
“ấm áp”, vì cuộc sống, họ dấn thân vào con đường kinh 
thương lập nghiệp mà không quay đầu lại, nhưng trong 
số họ lại không ít người có tính thần sáng tạo của những 
doanh nhẫn trẻ, hơn thể họ có khả năng thích ứng rất tốt, 
chỉ cần có một Ha mặt trời, họ sẽ lớn mạnh như cỏ sau 
mưa. 
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Kiên (Ji Cửu và “kẻ khử” 


Hẳng 


[iểu Bình đang trò chuyện 
với phu nhân thủ tưởng Ảnh, 


Margaret Hilda Thiatchei 


[ Trí thanh } 


Tên gọi tất của những 
thanh niên có tri thức, có 
văn hóa, Trên thực tế "trí 
thanh” dùng để chỉ một 
nhóm người đặc biệt có 
bối cảnh lịch sử đặc biệt. 
Phần nhiều họ đã được 
giáo đục tại các trường 
tiểu học, trung hoc, 
nhưng do chính sách ” lên 
núi về thôn” của Chính 
phủ Trung Quốc tế chức, 
vào thập niên 6Ú, TÚ họ 
ùn ùn kéo nhau về nông 
thôn, các đội sản xuất 
hay những nông trưởng 
quốc đoanh để sản xuất 
nông nghiện. Số người 
ước tính khoảng hơn 
I6.00),000 người. 


Hinh ảnh đặc sắc của đội báng 
tlwivÉn riữ trong thận miền fJ, thể 


ký 2l 








So sánh với các xí nghiệp tư nhân lớn lên trong sự 
kèm cặp trong cùng mội thời kỳ, thì sự hưng khởi của 
các xí nghiệp tập thể ở những thị trấn nhỏ cũng có nhiều 
kịch tỉnh. 


Sau khi cải cách mở cửa, để giải quyết vấn để nông 
thôn, chính phủ bất đẫu khuyến khích sự phát triển của 
những xí nghiệp xã đội, qui định rõ ràng là: Xí nghiệp xã 
đội cẩn kiên trì đi theo hướng xã hội chủ nghĩa, tích cực 
sản xuất những 
sản phẩm mà xã 
hội cần, chủ yếu 
phục vụ cho sản 
xuất nẵng nghiện, 
phục vụ cho đời 
sống nhân đân, 
cứng cần phải 
phục cụ cho công 
nghiệp, cho việc 
xuất khẩu, nhưng 
không nên “thổi 
cơm mãä khổóng 
có gạo” (làm việc 
mả thiếu điểu 


Mở cửa vả kichhoạl I878 - Igã81 39 





UUIFUXINU TELI5IH 





W_orbacliev Eiults (HÍ a Chíalieng - 


kiện cần thiết), 
khổng canh 
tranh về nguyên 
liệu vả động lực 
với những nhà 
máy công nghiện 
Hiên tiến, không 
được phá hoại 
tải nguyên cửa 
quốc gia. Nhưng 
trền thực tế, 
người nỗng đẫân 
Trung Quốc chưa 
bao giở thiếu 
trí tuệ, trong số 
họ không thiếu 
người tài nấm rõ 
vả VÕ cũng nhạy 
cảm với quốc sự, 


đê sinh tên, những nông dân có đầu óc từ lâu đã lén lút 


làm nghề phụ. 


Tại 


Fúc Sơn, Triết Giang, có một nông dân quê mùa ngày 


ngày đạp chiếc xe cà tầng đi thu lượm sắt vụn ở khắp nơi, 
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ai cần gì thì ông sẽ làm cái nấy, một điều khiến mọi người 
kinh ngạc là, ông đã lặng lẽ làm việc ấy trong suốt 10 năm. 
Vào mùa thu năm 1978, người nông đân có tên Lỗ Cuan 
Cầu này đã bắt đâu sản xuất phụ tùng ô tô, để thâm nhập 
vào thị trường, ông liền bảy một sạp hàng trước cửa hội chợ 
giao dịch hàng hóa mà chỉ có các xí nghiệp nhà nước được 
tham gia, và bán sản phẩm với giá rẻ hơn 20% so với sản 
phẩm của các xí nghiệp quốc doanh; năm 1993, nhà máy do 
ông thành lập trở thành xí nghiệp địa phương đầu tiên tung 
sản phẩm ra ngoài thị trường. Tại thôn Hoa Tây ở Giang 
Âm, Giang Tô, Bí thư Đảng ủy xã Ngô Nhân Bảo cũng đã 
lén lút mở một xưởng kim loại nhỏ ngay từ lúc ngoài xã hội 
còn đang lo cắt “cái đuôi của chủ nghĩa tư bản”, sau này 
một tay ông làm nên một “vương quốc công nghiệp”, thậm 
chí còn sản xuất một loại thuốc lá và dùng tên xã mình để 
đặt Lên cho sản phẩm; năm 1999, xã này đã trở thành thôn 
trang tài chính dẫu tiên trong thị trường tài chính của 'lrung 
Quốc. Tại một vùng đâm lây ở thôn Đại Khâu, Thiên Tân, 
Bí thư Đảng ủy xã Vũ Tác Mẫn cũng tự mở ra một xí nghiệp 
của riêng mình và trở nên nổi tiếng, sau đó nơi này đã từng 
trở thành “thôn giàu nhất thiên hạ”. 


Vào giữa thập niên 80 của thế kỷ 20, bóng ma của thị 
trường kinh tế đã nghiễm nhiên định cư trên mảnh dất 
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Trung Quốc rộng lớn, cải cách mở cửa trải qua thời kỳ đầu 
đây tranh luận, bánh xe lịch sử không thể nào quay đẫu 
được nửa, mọi người đều ý thức được rằng thế giới đã 
thay đổi, lực lượng của nhân đẫn giống như thác lũ trằn đi 
khấp nơi. Cùng với luận đoán “Hãy để một bệ phận người 
dân làm giầun trước” của Đặng Tiển Bình, làm giầu ngày 
cảng Hở thành tham vọng chứng của nhắn đẳn cá nước, 
một miên đại được vật chất hóa đang cuỗn cuộn kéo tới, 
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RỔI LOẠN VÀ NÁO ĐỘNG 
41984 - 1992 





NĂM CỦA DOANH NGHIỆP, 
CÁC ANH HÀO CÙNG NHAU LỘ DIỆN 


Năm 1984 là năm đây sự gợi mở và những dấn đo, 


ngay khi tiếng chuông báo hiệu cho sự giao niên, những 
người của thế giới chủ nghĩa tư bản không nhìn thấy thời 
dại chuyên chế bước đến dất nước Trung Quốc như lời 
Liên trỉ của nhà văn Anh - Goerge (Orwell. Bộ mặt của 
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Trung Quốc khi ấy đã hoàn 
tuần khác; Cơn sốt kinh 
doanh đang sục sôi trên cả 
nước, cầu hỏi “Bạn ăn cơm 
chưa?” mã trước kia mọi 
người thưởng hỏi mỗi khi 
gặp nhau giờ đã trở thảnh 
cầu “Bạn chuyển sang kinh 
doanh chưa?” Theo tư liệu 
điểu tra của báo Thanh Niên 
Trung Quốc cho thấy, ba nghề 
dược mọi người chon lưa 
nhiều nhất thởi ấy lẫn lượt 
là: lái taxi, mở hộ cá thể và 


L 


__ 
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Măm 194, đaản thể thao 
[re (luốc xuất hiện trủ lại 
tại (l|ymptc lẫn thứ 13 

Ngäy 29 tháng 7 nắm 1983. 
vận động viên hắn súng Hiểu 
lại Phong gianh được Huy 
chướn# Văne đấu Hiến 1ai 


(]Ìyrtmc 


Khi duán đủ lịch dì Iieaflt gia 
qIúite Trưởng |luÈn Ân Môa, 
tilll viêN trưông [ạt học Hắc 
Kinh đã nišng hài chữ ”C “hủo 
bác ÿặng Tiển Bình” để núi 
lên tiếng lâng cẩa người dân 


Năm 1983, những nông dấu 
kuyện [ức [Dưứng, Tử Xuyên 


Léo nhau lên thành phố tem 


Ngay | lháng LÍ gầm |953 
diểu hình lễ quốc khánh tai 
Hắc Kinh Khẩu hiệu “Khoán 
săn xuấi thải t1” ngày nay đủ 


thay đổi 


Năm l&4 tụi Bắt Kinh, nhúm 
sgưÙi th bảng lái xe máy đầu 


T- 
liệi, 


Hãm lÃ3. canh ma háu bún 
cải lỶ đư# nhố Bắc Kinh 
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đầu bếp. Còn ba lựa chọn xếp sau cùng lại là: nhà khoa 
học, bác sĩ và giáo viên. 


Dây rõ ràng là sự bắt đầu của một thời kỷ đây xao loạn 
và kịch tỉnh, người Trung Quốc đường như đang bước chẵn 
vào những năm tháng, cuồng loạn chưa bao giờ có trong 
lịch sử. 

Thắng 1 năm ấy, Đặng Tiểu Bình đến Chiảng Đông khi 
nơi này đã bước sang xuân. Trước đó không lâu, mặt tờ 
báo ở miên Bắc đã đăng một bài phóng sự đài mang tên 
“Nguồn gốc lịch sử của tô giới”, ám chỉ Đặc khu Thâm 
Quyến là một “tỏ giới” mới. Sau đó lại có bài viết cảnh 
báo, cẩn phải cảnh giác với những, nhân vật theo kiểu tư 
sản mại bản và Lý lIiỗng Chương. Rất nhiều cán bộ lão 
thành đến Thâm Quyến tham quan đều kinh ngạc rằng: “Ở 
Thâm Quyến ngoài lá cờ đỏ sao vàng vân ở lại, còn xã hội 
chú nghra đã không thấy đâu rữa”, “Đạc khu rang họ “Tư 
chứ không côn mang họ 'Xã' nữa rồi”. Lần này, Dặng Tiểu 
Bình đã tận rất chứng kiến Thâm Chiyến thay đổi như thế 
nào, rên đường đi ông không nói năng gì, cũng không thể 
hiện thái độ. 


Ngay sau đó, Đặng Tiểu Bình rời Thâm Quyến đến 
thăm một đặc khu khác - Chú Hải, tại đây, ông không cồn 
trầm mặc như lúc ở Thâm Quyến nửa, mã ngay lập tức 
cẩm bút viết một câu “Đặc khu Kinh tế Chu Hải rất tuyệt”, 
cơi nh đây là câu kết luận cho đặc khu kinh tế. Hgày 1 
tháng, 2, Đặng Tiểu Bình đã về lại Quảng, Châu, sau nhiễu 
lời khẩn cầu và gợi ý của các lãnh đạo thuộc tính Quảng 
Đồng và Đặc khu Thâm Quyến, ông cảm bút viết “Sự phát 
triển và kinh nghiệm của Thâm Cuyến đã chứng minh 
chính sách xây dựng đặc khu kinh tế của chúng ta là đúng 
đắn”, đồng thời bên đưới ông còn cố tình viết thời gian là 
“ngày 26 tháng 1 năm 1984”, ý rmutiến nói rằng ông đưa ra 
lời nhận xét này ngay tử khi còn đang ở Thâm Coxiyến. Đến 
đây, những tranh luận về việc xây dựng đặc khu kinh tế 
điễn ra suốt năm 1981 đã chấm đứt. 


Cũng vào năm ấy, cùng, với sự cải cách tử nồng thôn 
lan đến thành phố, không ai khỏi kinh ngạc khi phát hiện 


Ằ; F. bì 1 l . F.j mấy kì ¬ xế" 
ra răng, thế hệ doanh nhần đâu tiền của Trung Quốc ùn 


4ó 


[72 Giải ] 

Sau Chiến tranh Nha 
phiến năm 1840, thông 
quuú những điều tắc bất 
bình đẳng, các đế quốc 
phương Tẩy củng với 
Nhật Bản đã ép buộc 
Chính phủ Trung Quốc 
phải nhường lại một số 
hiến cảng Imặc khu vực 
thảnh thị để cho kiều 
đản của bọ đến sinh sốne 
yả buân bán. Tá giới 


chà lm 2 bại, rút loại 


đo mtột titỐc quản lí, nhật 
lữai do vài nước cùng 
quản lí. Các đế quốc 
lập nên eở quan quản lí 
chính quyền thành phố 
ti những tỏ giới, thi 
hành quyền lực tư pháp 
và hình pháp, thưởng thì 
Chính phủ Tming Quốc 
không đám can thiệp 
yảo những việc nói bộ 
của họ. Tại Tning Quốc, 
tô giới tượng trưIg cho 
sự mất chủ quyền. Mãi 
đến nếm 1945 Trung 
Quốc đính thẩng Nhát 
Bản, Chính phú Quốc 
Dân luyện hố đỏi lại 


toàn bộ nhữug nơi lô giới 


ở Trung Quốc, đến lúc 
này, lịch sử của tổ giới 
mới hoàn toàn kết thúc 
tại Tung Quốc. 


ủn xuất hiện, sau này có rất nhiều công, ty danh tiếng đều 
chào đời tử năm 1984. Vẽ sau, mọi người gọi đó là năm 
của đoanh nghiệp hiện đại Trung Quốc, 


Có lẽ ngay từ đầu, họ đã xác định là sẽ phải dấn thân 
vào con đường đây gập ghênh khó khăn, nhưng may mắn 
một điểu là, họ đếu đã tốn tại được. Tại Thanh Đảo, Sơn 
Đông, cậu thanh niên 35 tuổi Trương Thụy Mẫn bị cấp 
trên điều đến làm xưởng trưởng tại một xí nghiệp điện khí 
đang chuẩn bị phá sản. Sau này ông nhớ lại và nói: “Chào 
đến tôi là 53 lá đơn xin nghủ việc, 8 giờ sáng đến làm việc 
thi 8 giờ mọi người bất đầu ra đi, cho đến 10 giờ thì cho 
đủ có nềm miệt quả bom vào sản công ty củng chẳng chết 
một ai. Vào xưởng chỉ có mỗi con đường đầy bùn đất, 
những lúc trời mưa phải đùng đây cột giày lại cảm lên tay, 
nếtui không sẽ bị bùn kéo trồi đi rnất”. Để tăng cường, quản 
lý, sau khi nhận trách nhiệm ông, đưa ra qui định đầu Hên 
là “không dược dại Hện tiểu Hện hửa bãi”, còn có một lẫn 
ông đập vỡ tan 76 chiếc tì lạnh không đạt tiêu chuẩn chất 
lượng trước rnặt roi người. Tiơn 10 năm sau, tập đoàn 
Haier đo ông sáng lập đã trở thành xí nghiệp chế tạo để 
điện gia dụng lớn nhất Trung Quốc, đồng thời qua hình 
hiững công ty và thái độ phục vĩ chỉ đáo, các mặt hàng 
của tập đoàn đều được khách hàng rất ưa chuộng, và thâm 
nhập vào thị trường quốc tế một cách thành công. 


Tại Trung Quan Thên ở Bắc Kinh, ngày ngày làm việc 
trong trung tâm nghiên cứu máy tính ay quyên nhất của 
Trung Chiếc, thế những kỹ sử Liễu Truyền Chí lại nhàn rỗi 
đến rrức không chịu nổi nên cuối càng đã sáng lập một 
công ty, địa điểm công ty đặt tại phòng giao dịch của cử 
quan cũ, điện tích chỉ vền vẹn 20m”. Anh quả quyết với 
lãnh đạo của múnh: “Sau nãy chúng ta sẽ trở thành một 
cảng ty lớn với giá trị sản lượng rnột năm là 2.000.000 
nhân dân tệ”. Thời kỳ đâu lập nghiệp, ngày nào anh cứng 
hùng hục đạp xe khấp các phố phường ở Bắc Kinh để tìm 
hiểu. Lúc đầu anh bày bán một sạp đồng hỗ và giày trượt 
băng, ở ngay bên cạnh cổng chính của cơ quan, về sau anh 
côn bán cá quân thể thao và rủ lạnh. Hgay cá bản thân anh 
cứng không ngờ răng, công ty nhỏ bé mà anh thành lập 
này về sau trở thành thương hiệu nội địa nổi tiếng nhất 
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trong lĩnh vực công nghệ thông tin (TT), 20 năm sau công 
ty anh còn mua nghiệp vụ PC của hãng máy tính hàng đầu 


tại Mỹ - IBM, đồng thời luôn đủ sức cạnh tranh với những 
công ty máy tính hàng đâu thế giới. 


Tại Thâm Quyển trong những ngày nóng nực, Vương 
Thạch - một thanh niên mới cách đó chưa lâu còn suết 
ngày dựa vào việc bán bắp ngô mưu sinh, nay cũng đã 
thành lập một công ty mậu dịch, bí quyết phát tài của anh 
chính là biết cách tận đụng chính sách ti đãi của đặc khu 
kiếm tiền chênh lệch từ việc hoán đổi ngoại tệ, Cùng với 
nhu cầu ngày càng trở nên bức thiết của người dân đối với 
những mặt hàng nhập khẩu, anh nhanh chóng kiếm được 
một món tiền lớn, rồi sau đó anh lại dấn thân vào hàng 
ngũ kinh doanh bất động sản, cuối cùng lập nên một trong 
những công ty bất động sản thành công nhất Trung Quốc, 


Tại khu tam giác Châu Giang, xưởng trưởng của một 
xưởng rượu nhỏ Lý Kinh Vỹ, sau một chuyến đi công tác 
ở Quảng Châu, thấy mọi người uống Coca Cola thế là nảy 
ra ý định mở xưởng nước uống. Bồng nhiên, anh nghe 
nói có người mở xưởng kinh doanh loại nước uống “giúp 
vận động viên hỏi phục thể lực nhanh chóng, người bình 
thường cũng có thể uống”, anh liên tìm đến xin hợp tác. 
Không lâu sau, một loại nước giải khát có tên “Ma thủy 
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I. Năm I984, Tnwtng Thụy Mẫn 


ca cắng Iy Haicr đã dùng 
hứa đập vở những chiếc tủ 
lạnh không đủ tiều chuẩn chất 
lung, Irung thửi kỳ kinh tế 
thiểu thôn, những món hàng 
khẳng đủ chất lul†ng dự cho 
phép hán giá rẻ. ” Hập tủ lạnh” 
chủ thấy sự thử tÌnh của những 
duanh nhân Ï rung Cuíx đổi vi 


chải |ưifne sản fhẫm 


Ngày | tháng || năm l9%4, 
IÏ nhấn viên khoa học kỹ 
thuật hỗ nghề để lập nghiện 
riêng, khi ấy tên gọi là “(lông 
ty Phát Iriển Kỹ thuật mđi, 
Phủng Nghiên cứu Kỹ thuật, 
Viện Kha học Trung (iốc ” 
Sai này đổi lên thành Liên 
Tưng Địa điểm đại tại hằng 
liên lạc hỏ hoang tại Viện 


Khoa học Tring Quốc 


Vưng Thạch trong rrgày thành 
lập rung lắm trưng bảy dụng 
cụ giáo dục khoa học hiện 
đại tại Thắm Quyến. Sau này 
công Iv đối lên thành Wanlc, 
đến năm 2Ú0§ trả thành cũng 
ty bãi động sản lần nhất Trung 


| luc 


Ngày |2 tháng lÍI ãăm I4, ñehi 


thức đãt hi móntz tì Thượng | lái. 


Sau khi bút thư dòi “củi trỏi” của 
các xưlne Irứlng 0Ì Phúc (“tấu 
trên tuàn quốc đã rô lén sự hưng 
I#, Lá †WUg có núi thời gian, 
Wy tháng đắng bức thư đùi °cửi 
Irúi” được lấy làm neúy ” XÌug 


Irfine miám đúc | rung L uối 





phương Đông” bắt dầu lan nhanh trên cả nước, sau đó 15 
năm, loại nước uống này luôn được công nhận là “thương 


hiệu nước uống nội địa hàng đẫu”. Tương tự, cũng vảo 
năm 1984, Triệu Tần - giáo sư Đại học Quân Y mang theo 
sản phẩm của mình và bắt đầu sự nghiệp mới tại Thâm 
Quyến, và trở thành tổng giấm đốc nhà máy chế biến dược 
phẩm hàng đầu Trung Quốc. Tại Huệ Châu, chàng thanh 
niên Lý Đông Sinh tốt nghiệp Đại học Kỹ thuật Hoa Nam 
đã tận dụng một nhà kho chứa thiết bị nông nghiệp để mở 
cho mình một công xưởng, củng hợp tác với người liễng 
Kông sản xuất băng cassette, sau này trở thành công ty đỗ 


điện gia dụng nỗi tiếng TCTL. 


Đây là quãng thởi gian lịch sử khiến cho rất nhiều 
đoanh nhân tự hào 
nhưng lại không 
muốn nhớ lại, trong 
thởi ký đầu lấp 
nghiệp, hẳu như họ 
đều tích lũy mọi 
thứ trong một hoàn 
cảnh thật ảm đạm. 
Xuất thân cửa họ 
không giống nhau, 
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tính cách cũng khác, nhưng ai cũng đây lòng nhiệt huyết, 


khát vọng tạo lập cho mình một thế giới riêng. Trong số 


họ, tuy rằng có không ít người mới đang học tập những 
vẫn chữ đầu tiên của thị trường kinh tế, nhưng tỉnh thân 
sáng tạo và ý chí sinh tổn của họ khiến người ta khó có 
thể quên. Trong vòng 20 năm sau đó, những doanh nghiệp 
này tựa như “tầm vị tiên đi qua biển, ai cũng tài giỏi”, họ 
không ngừng chấp nhận những thử thách của thị trường 
hóa và toàn cầu hóa. 


Cũng vào lúc thế hệ doanh nhân đầu tiên bắt đầu sự 
nghiệp của mình, các xí nghiệp nhà nước nằm trong “lông” 
vẫn là “nỗi khó khăn lớn” của chính phủ. 


Ngày 24 tháng 3 năm 1984, tại một xí nghiệp quốc 
đoanh ở tỉnh Phúc Kiến, 55 vị xưởng trưởng và giám đốc 
đã liên hợp lại viết lá thư kêu gọi = “Xin hãy cởi trói cho 
chúng tôi”, đồng thời đăng toàn văn trên Phúc Kiến Nhật 
Báo. Họ than vãn “Những sợi dây và những chiếc lồng 
của thể chế hiện hành đã trói chặt tay chân chúng tôi, xỉ 
nghiệp chỉ có - lực mà không có động lực chứ đừng nói 
gì đến sức sống”, họ cùng đồng thanh đòi được “cởi trói” 
Yêu cầu cụ nỉ RHữ sau: Một là về quyền nhân sự, cán 
bộ quản lý xí nghiệp ngoài chức vụ chính do cấp trên bể 
nhiệm, chức phó do xưởng trưởng tiến cử rồi do cấp trên 


3u 


Hình tríi: Mùa đâng năm |985, tại 


một phiến họp chữ đ Cùng Lai, Tử 
AUYÊ¡, các nỗ" dân vắy quanh 
xem bí da. Đầu thập niên Ñ[l, bí đa 
dĩ từng lả một thú vui "qui tộc”, 
nhưn# đã nhanh chúng trổ nên nhổ 


hiển 


Hình phải: Mủa hè năm 1985, 


quanh hệ Triêu [tfng ở huyện 


Phú (itnnp, Ï hành Đã. Các thanh 
ñIIỆ1 Ủãh thấy theo tiếng hit của 


Đăng L.ệ Quân 


Năm {Ủ§4, tại ngoại thành Hắc 
Kinh, xe hơi, xe đạn, Xe ngựa 
cùng sang hành. Cảnh ti#fïng này 
kéo dài mãi đến giữa thận niền 


00, thế ki20 





duyệt, còn lại các cán bộ khác đều do xí nghiệp tự quyết, 


cấp trên không được can dự vào; hai là quyền về tài sản, 
tiền thưởng của xí nghiệp do xí nghiệp tự sử dụng phần 
phối, các ngành có liên quan không được can thiệp; ba là 
quyền tự kinh doanh, trong việc hoàn thành kế hoạch chỉ 
thị của nhà nước, xí nghiệp tự tổ chức nguyên vật liệu để 
tăng gia sản xuất, cho Phép xí nghiệp tự kinh doanh và 
triển khai hợp tác, giá cả cho phép “nhập cao xuất cao”. 
Chính quyền địa phương lập tức có công văn biểu thị thái 
độ: “kiên trì cải cách, ủng hộ việc nới lỏng quyền hạn”. 
Miột tuần sau, Nhận Dân Nhật Báo của Bắc Kinh đã đưa tín 
55 vị xưởng trưởng đòi được “cởi trói” tại vị trí dễ thấy 
nhất trên trang 2, còn biểu thị thái độ tán dương đối với 
chính quyền địa phương tỉnh Phúc Kiến đã coi trọng sự 
VIỆC nãy, 


Bức “thư công khai” ấy lần đầu tiên đưa ra đề nghị “thực 
hiện chế độ xưởng trưởng (giám đốc) chịu trách nhiệm”, 
kêu gọi thông qua việc mở rộng quyền lực để khuyến 
khích tính tích cực của nhà kinh doanh trong xí nghiệp. 
Và lời kêu gọi ấy nhanh chóng được cộng hưởng. Ngày 10 
tháng 5, Quốc vụ viện công bố “Qui định tạm thời về việc 
thêm một bước mở rộng quyền tự chủ kinh doanh của các 
xỉ nghiệp công nghiệp nhà nước”, không lầu sau lại đưa 
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ra “vài quyết định về cải cách thể chế kinh tế ở các thành 
phố lớn”, mãi đến 2 năm sau, Cuiốc vụ viện công, bế toàn 
văn thuc hiện “chế độ xưởng trưởng, giám đốc tự chịu 
trách rhiệm”, qui định rẽ các xưởng trưởng giám đốc của 
những, xí nghiệp nhà nước là người đại diện luật pháp của 
xỉ nghiệp, chịu trách nhiệm toàn bộ đối với xí nghiệp, có vị 
trí trang tâm và có vai trò quan trọng. 


Mi một cách khách quan, trong suốt thời đại Đặng 
Tiểu Bình, những cải cách của chính phú đối với những xí 
nghiệp nhà nước chưa bao giờ dừng lại, bất kể là chế độ 
khoán hay là chế độ xưởng trưởng, giám đốc tự chịu trách 
nhiệm; nhưng, đo quyền tài sản chưa rõ rằng, chỉ đơn thuần 
dựa vào “cải tạo nội bộ” để nâng cao hiệu quả sản xuất, vì 
vậy cuối củng không gặt hải được thành quả, các nhà cải 
cách thử nghiệm cửu văn tĩnh hình đoanh nghiệp nhà nước 
trong một khuôn mẫu thể chế định sẵn đã từng làm mưa 
lầm gió một thời, nhưng kết cục cuối củng cũng chỉ như 
hoa sớm nở tối tần, đúng như người ta thưởng nói “gen là 
yếu tổ quyết định số phận”. hưng lịch sử lại là một mặt 
khác, chính bởi vì sự lung lay của các doanh nghiện nhà 
nước, mới mang lại cơ hội chưa tửng có cho các công ty cổ 
phần và xỉ nghiện tư nhân. 
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ảnh tfue dùng người đị xe đạp 


Im Ï hifJinp Hai năm | 


[ Xuấng biển ] 


Thời kỳ đầu cải cách 
tủa [runn Quốc, những 
người không hải lòng với 
hiện trạng đã từ bố cáng 
việc vốn đĩ luồn có sự 
bảo đảm trong nên kinh 
lế kế hoạch để chuyển 
sang buốn bản làm ăn 
ri¿ng. 


[ Diên An ] 


Thành phố nằm ở phía 
bắc tỉnh Thiểm Tảy, 
năm 1037 đến năm |4& 
đã từng là nơi trú ngu 
của Cử quan Trung ting 
Bảng Công sản Trung 
Quốc. 





ĐẾN HẢI NAM VÀ CHÍNH SÁCH HỆ THỐNG HAI GIÁ 


Ngày nay, sau bao nhiều năm đã trôi qua, nhưng đảo 
Hải Nam trong thời kỳ giữa thập niên 80 của thể kỷ 20 vẫn 
là một truyền thuyết. Trừ phi dích thân chứng kiến những 
cảnh tượng đó, nếu không mọi người sẽ khó lòng tưởng 
tượng được rằng tại đảo Hải Nam đã từng có một thời 
vàng son như thế, Gần như chỉ qua một đêm, tin tức thắng 
lợi ở tiên phương không ngừng lan tới, “đội quân xuống 
biển” mấy trăm ngàn người cùng nhau tiến quân đến cùng 
một nơi, trong số họ có nhiều người kiếm được rất nhiều 
tiễn. Trong lịch sử lập nghiệp của họ, đảo Hải Nam nhỏ 
bé không khác gì Diên An thánh địa cách mạng. Năm ấy 
họ cũng mang theo tâm trạng chẳng khác gì lúc làm lễ ở 
thánh địa, lấn xả bằng tuổi xuân của mình, và cũng chẳng 
ngờ là họ lại lạo nên một khoảng thời gian mang nhiều 
đặc trưng của thời đại nhất từ trước đến nay. 


Năm 1984, ngay thắng thứ 2 khi Đặng Tiểu Bình rời 
Quảng Đồng, Trung ương đưa ra quyết dịnh quan trọng, 
tuyên bố “Mở cửa l4 thành phổ duyên hải và đảo Hải 
Nam để các nhà đẫu Lư nước ngoài vào dẫu tư”. Hải Nam 
trước đó chẳng qua chỉ là một ốc đảo nghèo nàn, diện tích 
35.000km”, và thường để làm căn cứ quần sự, ở đây gắn 
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Năm |9â86 tại Thưởng Hải, có chiếc xe đạp hiệu Vĩnh Cửu là thành thời Cảnh trên đường phố Thượng Hải năm 1986, Mang đồ điện gia 


thượng dung về nhà, đó là việc đáng để "khoe khoang” 


như không có sự phát triển của công nghiệp, trên đảo là 
một đải ruộng đồng yên bình, phong cảnh hữu tình. Mãi 
đến giữa thập niên 80 thế ký 20, từ một hồn đảo luôn được 
coi là hậu phương bổng nhiên trở thành một vùng tiền 
đuyên cải cách mở cửa, thân hộ mệnh cuối cùng đã đến gõ 
cửa nơi nảy. 


Có lẽ vận mệnh đến quá bất ngờ, chính quyền địa 
phương còn chưa chuẩn bị đủ về mặt tư tưởng. Để theo kịp 
thời cuộc, các nhà quyết sách đã nghĩ đến cách “thuyễn cỏ 
mượn tên”, hay nói đơn giản hơn, đó là cách dùng những 
chính sách đặc thù của Trung ương để chuyển hóa thành 
tiền bạc. Theo một văn kiện của Quốc vụ viện, “Khu hành 
chính Hải Nam có thể dựa theo nhu câu, cho phép nhập 
khẩu nguyên liệu sản xuất công nông nghiệp, dùng vào 
kiến thiết sản xuất; có thể sử dụng ngoại tệ để nhập khẩu 
những mặt hàng còn thiếu trên thị trường Hải Nam (bao 
gồm cả những sản phẩm xuất nhập khẩu được nhà nước 
kiểm soát). Những người Hải Nam giỏi xoay trở đã nhanh 
chóng phát hiện ra con đường làm giàu ngắn nhất, và thế 
là nạn buôn lậu dấy lên suốt một thời gian dài. 


Cánh cửa vừa mở, mọi việc đã nhanh chóng thay đổi 
đến mức khó lòng quay trở lại. Năm 1984, Hải Nam vẫn 
còn là một vùng đất xa lắc, quan mạc dân nghèo, khi ấy 
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[ Thuyên cô mui/n tên ] 
Là một điển cố mà người 
Trung Quốc ai ai cũng 
biết. Tưởng truyền rằng 
thời Tam Quốc (vào thể 
kỷ 3), Tôn Quyền vả 
Lưới Bị cùng hợp quân để 
đánh Tảo Tháo tai trần 
chiến Xích Bích. Hai bên 
ẩn ở hai bờ sống Trường 
(iang. Trước trận chiến, 
(iia Cát Lượng — quần 
sự của Lưu BỊ đã chủ 
20 chiếc thuyền chất 
đầy cỏ sau đó nhân lúc 
trời mủ sưng tiễn gẵn 
đến doanh trại của Tảo, 
Quần Tảo không biết 
thực hư liền giưởng cung 
bấn, rất nhiều mũi Lên 
cấm vào cỏ, theo thống 
kê có đến hơn I0 ngàn 
mũi lên. Gia Cát L,‡ng 
đã dủng mưu để chiếm 
được vũ khí quan trọng 
cho trận chiến sau đó. 


Ngắy 9 tháng 5 nắm |986, ca sĩ 
nhạc rk Thôi Kiện lẫn đầu tiên 
biểu diễn hài "Chẳng còn gì” đã 
làm chấn động giđi lắm nhủ. Đây 
lä bia ảnh trên hăng nhạc mang 


lên “ Giải Quyết” của Thôi Kiên 


[hú cä là tieu cử mtiang đâm nẻi 
cửu £Ìlủ nghin lý tưởng nhữug năm 
8Ú thế kỷ 20. Sự phát triển của thơ 
ca Vậu ñữim |4 đủ tung vaftg dội 


nuôi [bửi 





thu nhập tải chính của toàn đảo chỉ có 285.600.000 nhãn 
đân tệ, lãnh dạo địa phương nói “Ngay cả trả lương còn 
chưa đủ. Lúc ấy công xã đổi thành thôn và trấn nên cần 
phải treo bảng, có những công xã ngay cả bảng hiệu cũng 
không đủ tiễn làm, KHiễn để mua giấy làm khẩu hiệu kêu 
gọi nghĩa vụ quần sự cũng không có, đây đêu là sự thực 
cả”. Thế mà ngày nay, nhận được một tờ giấy chứng nhận, 
đầu nậu một chiếc xe cũng có thể kiếm mười mấy ngản, 
điều đó đối với người Hải Nam, chẳng khác gì đào được 
một mỏ đầu ở ngay cửa nhà mình, Một thời gian, trên 
khấp đảo Llải Nam, ai ai cũng chạy xin giấy chứng nhận, 
người người môi giới xe, ngay cả lãnh đạo của địa phương 
sau này cũng phải thừa nhận rằng: “Ngay cả nhà trẻ cũng 
chạy lo giấy chứng nhận xe hơi, bởi vì giấy chứng nhận có 
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'xhii# thanh thiện thi thưffng xó lỗ 


lŸ IIẸ điệTn 


Phiên chư min hẳn nản nÌt:?† 


Cảnh đường nhỗ tại môi thị trấn nhỏ 


ủng đân rời nẳng thên di làm thuỷ 


chụp tại LÝ Hình, (ý hấu nằm Í 9ã 


h " z 1 ' hs " 7 : ‡ 
Nng dân làm thuế vào thận miền # 


kì 


LÝ 





[ Công trình nát ] 


Lả những củng trình 
để qua mọi thủ tục qui 
hoach, để vả đang thị 
ông, thue đà nhà thâu 
khỏng đủ sức tiếp tục 
đầu tư xẩy dựng hoặc 
rửi vảo cảnh nợ nẩn 


chủng chất nên đã bỏ dỏ: 


đang một nấm trỏ lên. 


Những công trình khác. 


ngưùg thỉ công do những 
nnpuyên nhắn như quyền 
sở hữu tải sản xây ra 


nểu thuần, chất lượng 


cũng Irình không đạt tiếu 
chuẩn .. cũng gọi ì cổng 
trlithi nát. 


thể trở thành tiên... ở nơi khác không có giấy chứng, nhận, 
đảo Hải lam có thể có giấy chứng nhận, chỉ cẩn “trao tay” 
giấy chứng nhận này cho người khác, như thể là lại kiếm 


' . &® dự 
được Hiển rỗi”. 


Mùa hè năm ấy, người trên đảo Hải Ham hấu như 
ai cũng nói chuyện về xe hơi. Bất kể đi đến nơi đâu, từ 
phòng trả, quản ăn, khách sạn, cửa hàng, cơ quan, công 
xưởng, trưởng học, tòa soạn báo thậm chỉ đến cả nhà trẻ, 
mẫu giáo đều nghe thấy người ta nói đến rmiột từ, đó là “xe 
hơi”. Trong 6 tháng đâu năm 1984, xe hơi nhập khẩu vào 
Hải Ham mới có hơn 2000 chiếc, đến tháng, 7, chính quyên 
địa phương phê chuấn cho nhập 13.000 chiếc, cao hơn cơn 
số bình quân của 6 tháng trước 36 lẫn. hlgoại tệ ở chợ đen 
cũng thành ra công khai, giá cả lên chóng mặt, tỉ lệ giữa 
đồng USD và đẳng nhãn đãn tệ là 1:4,4; thậm chí lên đến 
1:6, thể mã thời gian trước tháng 7 năm 1984, 1 USD chỉ 
đổi được 1,50 nhãn dân tệ. Mọi người mang theo ritửng 
bạc tiến lớn chạy đến khu tam giác Chủ Fiải đổi sang đã 
la Hẳng Kông. Một số người ở Thảm Chiyến, Bắc Kinh 
cũng “ngửi thấy mùi” tiễn bạc của chính sách ở Hải Ham. 
Khi ấy, ở những nơi khác nếu muốn nhập khẩu đề điện 
gia đụng, xe hơi, xe máy và linh kiện v.v... đêu phải được 
Quốc vụ viện chấp thuận, nhưng ở Hải Ham lại có đặc 
quyễn riêng, ai cũng có thể nhìn thấy được không gian của 
lợi ích ở trong đó, thế là “đến Hải ham đầu nậu xe” trở 
thành cơ hội làm ăn hấp dẫn nhất đối với mọi người, 


Nhưng cơn sốt ở Hải Ham nhanh chóng nguội hẳn chỉ 
trong vòng ra năm sau, chỉ còn lại những tòa cao ốc đang 
xảy dựng đở dang cứ đứng sửng sững trong giỏ mua, kể 
với mọi người vẽ một thời huy hoàng đã qua. Do sự mất 
cần bằng trong phát triển kinh tế khu vực, thời gian đầu 
cải cách của Trung Chiếc thường xảy ra những hiện tiợng 
đủ chỉ ở một nơi heo hút nhưng lại chấn động cả nước, 
một khi cánh cửa đặc khu kinh tế mở ra, thủ tiễn bạc trên 
cả nước Trung Chiếc sẽ nhanh chóng tập trung về đó, đần 
tới hiệu ứng cộng hưởng không thể dự tính hết, khiến cho 
các nhà quyết sách lại phải nghiền ngẫm và chỉnh đốn lại 


các chỉnh sách của rrñnh. 
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Dưới sự lây lan của cơn sốt ở Hải Nam, giữa thập niên 
80 thế kỷ 20, cả đất nước Trung Quốc đều rơi vào trạng 
thái “sốt” kinh tế, vay vốn tín dụng tăng lên nhanh chóng, 
ngân hàng nhà nước thức đêm để in tiển, cả nước dấy lên 
phong trào thu hút thiết bị kỹ thuật nước ngoài. 


Theo thống kê, từ năm 1985 đến 1987, cả nước đã 
thu hút được 115 đây chuyển sản xuất tỉ vi màu, 73 đây 
chuyển sản xuất tủ lạnh và 15 đây chuyển sản xuất máy 
photocopy, 35 đây chuyển sản xuất gia công đồ inox, 22 
đây chuyển sản xuất quần áo sơ mi, 6 đây chuyển sản xuất 
kính nổi. Chỉ trong tỉnh Quảng Đông đã thu hút được 21 
đây chuyển sản xuất quản áo sơ mi, 18 dây chuyển sản 
xuất nước uống đóng lon, 22 đầy chuyển sản xuất thực 
phẩm bánh mỳ và 12 đây chuyển sản xuất đổ gia dụng. 
Một bài viết trong Tuân Báo Tin Tức của Mỹ đã miêu tả 
rằng: “Một nhóm kỹ sư, nhân viên kỹ thuật và công nhân 
đến thành phố công nghiệp Valmont, Pháp, họ làm việc 
ngày đêm, tháo gỡ mọi thiết bị của xưởng chế tạo tủ lạnh 
Boqueron vốn đã phá sản, 5000 tấn thiết bị được chất lên 
thuyền, máy bay và xe lửa, sau đó khởi hành đi Thiên Tân. 
Tại một xưởng sản xuất ở Thiên Tân, số thiết bị này được 
tái sử dụng tạo thành một đây chuyền sản xuất mỗi ngày 
chế tạo được 2000 chiếc tủ lạnh mới. Tình huống tương tự 
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còn rất nhiều. Ở khắp châu Âu, đoàn dại biểu Trung Quốc 
tay cầm tờ giấy liệt kê những món hàng mình cần, sau đó 
đi khắp nơi tìm các công xưởng và thiết bị đã qua sử dụng 
(second hand), đây đã trở thành một xu thể. Đối với công 
ty của châu Âu, những thiết bị này nếu không bán di thì 
hoặc là sẽ tiêu hủy, hoặc là vứt đó không sử dụng đến, 
Trung Quốc là một bạn hàng cực kỳ hấp dẫn, vì họ đêu 
trả bằng tiền mặt“. Thế nhưng, đến cuối năm 1985, Trung 
Quốc nhập siêu đạt ký lục 137,8 tỷ USD, tương đương với 
52% tổng kim ngạch xuất khẩu. 


Cùng với cơn sốt cao của kinh tế, nguyên vật liệu sản 
xuất của các xí nghiệp thiếu hụt trầm trọng, để bảo vệ lợi 
ích của các doanh nghiệp nhà nước, một chỉnh sách mang 
tên “hệ thống hai giá” đã ra đời, từ đó dẫn đến một cơn 
chân động đối với nên kinh tế Trung Chiốc, “Hệ thống hai 
giá” có nghĩa là, một loại nguyên liệu sản xuất nhưng có hai 
loại giá, cùng một loại giá do nhà nước kiếm soát gọi là “giá 
trong định mức” để dành cho các doanh nghiệp nhà nước, 
một loại được gọi là “giá ngoài định mức” của thị trường 
hóa, đành cho các doanh nghiệp cổ phần và tư nhân, giá 
ngoài định mức cao hơn nhiều so với giá trong định mức. 


Một điều vượt ra khỏi dự đoán của những nhà quyết 
sách đó là “hệ thống hai giá” của vật liệu sản xuất nhanh 
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chóng điễn biến thành một “trò chơi” cuồng loạn. Dân 
buôn “Hrả nhãn thông thiên” chạy khắp nơi để lợi đụng 
chênh lệch giá cả mua đi bản lại, rnệt tấn gang sau khi 
mua đi bán lại qua tay mấy người, giá cả có thể lên gấp 
đôi. Trong sự cám để của lợi nhuận, những nguồn vật tử 
đø nhà nước điều phối, thông qua các hình thức với các 
con đường chảy ra thị trường, kế hoạch mang tính chỉ lệnh 
của nhà nước đã bị mất Hnh nghiêm khấc triệt để. Trên 
thực tế, trong năm thực hiện “hệ thống hai giá”, nhà nước 
phản phối vật từ chưa bao giờ hoàn thành hợp đồng cung 
cấp hàng hóa cho nhà nước, những xí nghiệp quốc doanh 
tuần thủ theo kế hoạch điều động của nhà nước lại trở 
thành đối tượng bị hại lớn nhất. 


Theo báo cáo nghiên cứu của một học giả cho thấy, chỉ 
trang năm 1988, tổng giá trị chênh lệch giá cả của những 
mặt hàng hóa được khống chế trên toàn quốc vượt quá 
150 tỷ nhắn dân tệ, thêm: vào chênh lệch lãi suất trong vay 
vốn ngân hàng và chênh lệch tiễn tệ trong việc nhập khẩu, 
tổng giá trị chênh lệch giá cả của cả 3 hạng mục trên lä 
hơn 350 tử nhân đân tệ, tức tính chiếm 50% thu nhập toàn 
quốc, trong đó 70% chảy vào túi của Hứ nhãn. Đối mặt với 
hậu quả ấy, một nhà kinh tế vốn năm trong số các nhà 
chỉnh sách đề xưởng “hệ thống hai giá” đã méo mặt nói: 
“Gieo vàng mà lại gặt về toàn là đất cát”, 

Khi đánh giá về “hệ thống hai giá”, giới kinh tế học 
luôn tốn tại nhiễu tranh cãi, Có người cho rằng “hệ thống 
hai giá” khiến cho xã hội chủ nghĩa của nhà nước bị giai 
cấp hóa, tạo nên thối tham ở hối lộ trên phạm vi lớn, một 
sẽ người khác lại ch: rằng, đây là một cách làm “thành 
cảng”, lĩ do của họ là câu hỏi phần vấn: tiểu không thực 
hiện “hệ thống, hai giá, chỉ có hai lựa chọn, hoặc là tiếp 
hịc kế hoạch một chiêu, hoặc phải áp đụng biện pháp 
trị liệu các cú sốc trực tiếp đi vào thị trường một chiêu. 
Lựa chọn đầu tiên không hề có hiệu quả thì đã là một sự 
thực không phải tranh cãi, còn lựa chọn thứ hai lại cảng 
làm cho hỗn loạn hơn, mà trên thực tế là mang lại rất 
nhiễu khó khăn. [guyên nhân đầu tiên là do sau khi thị 
trường mở cửa, cơ cấu kinh tế cũ chưa thay đổi ngay, các 
xỉ nghiệp nhà ruiớc mang tính lăng đoạn sẽ lợi dụng đặc 
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[hình lỗ chức lần đầu vảo tháng 5 năm l9ÄJ, Tháng 4 năm 1938, cuộc thị dâu tranh giải thể hình 


hitini hước lên vũ đãi thủ đã để thí đấu đúng lần đầu tiên lố chức tại Văn Nam, bên đướổi chật cửng 


nhữns khán miả hiểu kỷ 


quyền của mình mà nâng giá, khi mất xích của nên kinh 
tế vẫn chưa được tháo gờ, thì kinh tế sẽ đao động cùng 
với sự thả lỏng giá cả. Tiến hành so sánh sẽ thấy “hệ 
thống hai giá” một mặt giữ lại được giá cả của thời kinh 
tế kế hoạch, đồng thời lại mở ra một bộ phận thị trường, 
tuy sẽ sinh ra hiện tượng tham ô đổi bại, nhưng biện 
pháp này cũng tạo cho các doanh nghiệp không thuộc sở 
hữu nhà nước có cơ hội phát triển, để phát triển nhanh 
chóng hơn trong “hệ thống hai giá” 


Ngày nay nhìn lại, những tranh luận đối với “hệ thống 
hai giá” đã phản ánh lên tính phức tạp của nên kinh tế 
Trung Quốc. Với một quốc gia đã có mấy ngàn năm lịch 
sử văn minh nông nghiệp mà tiến hành thực hiện thị 
trường kinh tế chưa bao giờ có, thì bất cứ một sự cải cách 
nào cũng đểu có cái giá của nó. Một điều gây đau đầu cho 
chính phủ đó là, vừa phải giữ vững ổn định quốc gia, lại 
vừa phải kích hoạt một tế bào cơ bản nhất của thị trường 
đó là xí nghiệp, mà kiểu tổ chức xí nghiệp có nhiều chế độ 
sở hữu, khi bị lần sóng kinh tế ậP tới sẽ khó tránh khỏi sự 
hỗn loạn, đối với những nhà chính sách mà nói, làm thế 
nào để cải cách bản chất của thị trường hóa một cách có 
trật tự quả là một nghệ thuật cân bằng. Mặc dù tác động 
của chính phủ sẽ dẫn đến những biến động của kinh tế, 
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nhưng may mắn một điều là, tử đó Trung Quốc không còn 


củn đường nào để quay đẫu lại nữa. 


Nhưng điểu khiến người ta lo lắng là, sự mất cân bằng 
trong tâm lý của nhần dân cả nước đã lộ ra rõ rệt, mọi 
người đếu đi đỏ hỏi cơ hội và cách kiểm Hiến, quan điểm 
về miá trị đang được tái định nghĩa. Ba nhà báo trẻ của 
Nhân Dân Nhật Báo đã cảnh tỉnh mọi người trong bài viết 
“Phương hướng lịch sử của cải cách Trung Chúc” rắng, 
“Cải cách là một công trình hệ thống xã hội vỏ củng 
phức tạp, không thể tiến hành trong tình huống đã được 
thiết kế sẩn mả không chút kẽ hở, trong quá trình cải 
cách, sự cọ xát va chạm giữa những tập thể không cùng 
lợi ích khó mã tránh khỏi”. 


Thời đó, những lời như thế này rất khó nghe, hầu hết 
mọi người vẫn chìm ngặp trong cải cách, họ vẫn chưa hoàn 
toàn ý thức được rắng dợt cải cách này sẽ gây nên những 
tác đồng rất lớn, các quan niệm bị phá vỡ và xã hội bị 
phần tẳng. 


Ngày 2l tháng | năm 185, đoần 
ngưili Dải Lưan dâu Hiến về quế 
hưifng thấm hà cạn dã dến Bất 
Kinh, lại Treing Thánh, Bái Đại 
Lĩnh, họ cam động hủ lần: “Vẽ 
đến nhả rồi”. Những thành viễn 
trang doän đa phẩn lä các cựu 
chiến hinh cạa Quốc Dãn đăng, 
về nhà lã mante đối eã đãi họ. Trải 
qua 3Íl năm: rùng chữ đợi, me yên 
vtuntn của hạ cgỗi củng cũng đã 
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VẬT GIÁ ĐỘI PHÁ, 
MẠO HIỂM THẤT BẠI THÀNH SÓNG LỚN 


Năm 1988, Trung Quốc đón chào một vị khách quý 
người Mỹ, lên ông là Mlilton Friedman, là người đã giành 
giải Nobel Kinh tế đâu tiên đến thăm Trung Quốc và được 
lãnh đạo Trung ương tiếp đón, Nhưng mọi người không 
ngờ rằng, một ý kiến của ông đã dẫn đến một trận chấn 
động lớn chưa từng có kế từ khi cải cách, 


Sở đi Frieđman được Chính phú Trung Quốc hoan 
nghênh là vì ông có một bối cảnh quốc tế sâu sắc. Cuối 
thập niên 80 thế kỷ 20, cả thế giới đao động, đợt sóng tự 
đo hóa cuỗn cuộn khấp Đông Âu. Gorbachev đã phát động 
cải cách xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô, cuối cùng dân đến 
sự tan rã của nhà nước xã hội chủ nghĩa lớn nhất thế giới 
nảy. Cũng vào năm ấy, Hayek nhà kinh tế học người Anh, 
người giành giải thưởng Nobel Kinh tế đã cho xuất bản 
cuốn sách mang tên Sự ngạo mạn chết người (Fatnl Conceil), 
trong tác phẩm có tắm ảnh hưởng rộng lớn này, ông cho 
rằng việc theo đuổi đến cùng nên kinh tế kế hoạch là một 
sự “tự in hết sức sai lầm” của những người theo chủ nghĩa 


lý tính, đồng thời đã luận chứng một cách có hệ thống về 
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những giới hạn của nên kinh tế kế hoạch. Trong lời đẫn 
của minh, Hayek viết: “Trật hƒ dược hình thành khi chưa 
hể được thiết kế, sẽ vượt quá kế hoạch mã mọi người tự 
giác theo đuổi”. Tác phẩm này đã kịp thời trở thành vũ 
khí lí luận cho thế giới chủ nghĩa từ bản ở phương, Tây, sau 
nảy cũng có những người Trung Cuiốc coi đỏ là vật báu. 


Lúc này Trung Chiếc lại đang bước vào một thời kỳ 
nóng bỏng của nên kinh tế. Sự trưởng thành nhanh chếng 
trong vòng vải năm đã khiến cho đoàn tâu Trung Chiếc 
lại đi vào đường ray nhạy cảm nhất của chủ kỳ kinh tế, 
củng với sự gia tăng tốc độ của sản xuất công nghiệp nhẹ, 
xí nghiệp cũng nhiều hơn, sự căng thẳng trong việc cũng 
ứng vật tư lại càng kịch Hệt, điển nghiêm trọng hơn là, “hệ 
thống hai giá” đổi với nguyên vật liệu sản xuất được tuc 
hiện trong 4 năm cuối cũng đã phới bảy ra mọi mật trải 
của nó, 

Nhật Báo Kinh Tế trong một bài viết của mình có đưa 
ra “quan đảo họa quốc luận '*, ý kiến này cho rằng “Giá 
nguyên vật liệu tăng vụt, các chính sách của nhà nước để 
ngăn chặn lĩnh trạng, giá cả tăng cao nhưng lại chẳng, hiệu 
lực đã gảy nên cục diện thế này, chủ yếu là do những 
cổng ty mà trong đó chính quyên và xí nghiệp không rõ 
rảng, quan chức và thương nhân không rõ rằng”. Đúng vào 
lúc này, Eriedman đến Trung Quốc, 


Là một nhân vật tiêu biểu của học phái kinh tế thuộc 
trường phái Chicago - học phái này nổi tiếng từ chủ 
trương kinh tế tự do, Friedman được công nhận là bậc thẫy 
về lý luận tiền tệ và lý luận giá cả nổi tiếng nhất thế giới 
thời bấy giờ. Trong một lần đàm đạo, ông - một người 
luôn kiên trì đường lỗi thị trường tự do đã kê đơn thuốc 
cho kinh tế Trung CHiốc, chủ trương chính phủ nơi lỏng 
quản chế giá cá, đồng thời cho rằng sự nghiệp cải cách của 
Trung Quốc đã đi đến “thời khắc cuối cùng” rồi. Tín báo 
của Hồng Kông đã mượn quan điểm của ông và cho rằng 
“Khỏẻng nên hỗn đện việc nới lỏng giá cả với nạn lạm phát 
thành một, nếu nới lỏng giá cả, thì chỉ một bộ phận hàng 


“ Tuấn điểm vẻ việc quan chiếc hay những kể móc nửi với quan chức rang việc 
đầu cơ huản hán chính là tai hoa của đất nước. 


[ Quan đáo 3 

Là những kẻ đầu cơ trục 
lợi có bối cảnh da quan 
chức. Vào thập niên BŨ 
thế ký 20, cải cách kinh 
tế đ Trung Quốc vấn 
đang trong giai đoạn 
thử nghiệm, mắt số 
quan chức hoặc người 
thản của hạ đã lợi đụng 
những chính sách như 
*hẻ thống hai giá” sẩy 
niên sự chếnh lệch giá cả 
trên thị trưởng, họ dựa 
vào quyền được tua vật 
Lư sau đỏ rrang đến bín 
với giá cất cổ để trục lợi, 
vì thể bị dân chúng rết 
phản nỗ vả căm hét. 
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hóa sẽ lăng giá, trong mãy ngày đầu liên, mọi người có lễ 


sẽ cảm thấy đau khổ, nhưng họ cũng sẽ nhanh chóng nhận 
thấy giá cả chưa chắc sẽ tiếp tục Lăng”. 


Cuộc đối thoại vui vẻ ấy về sau lan truyền rộng rải. Khi 
kháo sát ở Tứ Xuyên, Friedman đã nói với tỉnh trưởng tỉnh 
Tứ Xuyên rằng: “Nếu ông muốn cất đứt đuổi con chuột thì 
không nên cẩt từng khúc một mà hãy thẳng tay cất một 
nhát là xong, cơn đau kéo dài không bằng một lần đau rồi 
thôi”. Tỉnh trưởng thỉnh giáo nói: “Thưa giáo sư, ông cũng 
biết răng ở Trung Quốc có nhiều loại chuột, thế nên chúng 
cũng có nhiều đuôi khác nhau và cứ thế đây mơ rễ má với 
nhau, như vậy biết cất đuôi nào trước?” Friedman nhún vai 
không trả lời. Sau việc ấy, Trương Ngũ Thường, nhà kinh 
tế học Hồng Kông củng có mặt hôm ấy đã đăng một bài 
viết trong đó có đoạn: “Tỏi có câu trả lời, nhưng khi ấy tỏi 
không nói. Câu trả lời của tôi là, cùng một lúc cất toàn bộ 
đuôi chuột, như thế mọi việc sẽ được giải quyết”. 


Friedman nhanh chóng lìm được cho mình trí ký ở Trung 
Cốc, cũng giống như ông, người ấy cúng muốn một lần 
cất hết đuôi chuột Trung Quốc, và còn một số lành đạo cao 
cấp Trung ương lúc đó. Họ ý thức rõ ràng rắng, những dao 
động hất bình thường của vật giá là do “hệ thống hai giá” 


° ă „ Ï  ø „@#É ỡ : F. ví h LN- 
của nên kinh tế kế hoạch gây nên, nếu muốn thoát ra khỏi 
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sự rằng, buộc của thể chế ấy thì phải dàng đến biện pháp vô 
cùng mạnh bạo, để vật giá nhanh chóng đi vào qui đạo điều 
tiết của thị trường. Kiến nghị của bậc thẫy giá cả Friedman 
đã đưa ra căn cứ về mặt lý luận cho lãnh đạo Trung tương, 
côn Trung tầm Đghiển cứu Cải cách kinh tế Trung Chiốc sau 
khi tiến hành điều tra ngẫu nhiên đổi với các nhãn viên của 
các công ty xây dựng đã đưa ra kết quả khiến cho Trung 
tong càng thêm tự tin hơn. Kết quả điều tra cho thấy, 75,3% 
người tán thành “Chỉ cân việc cải cách mang lại kết quả tốt, 
thì đdủ mufc sống của chúng tôi hiện giờ có thấp đi một Hí 
cũng không sao”. Thế là, Trung, ương quyết định nói lỏng 
quản chế, bãi bỏ “hệ thống hai giá” và tiến hành chính sách 
để “vật giá đột phá”. 


Sau đá, mặt cuộc vận động “vật giá đột phá” đã 
nhanh chóng điễn ra. Tháng 3 năm 18988, cuộc vận động 
bất đầu tử thành phố công nghiệp lớn nhất - Thượng, 
Hải, cùng tháng này, Thượng HHải điều chỉnh giá bán lẻ 
của 280 mặt hàng, những mặt hàng này phần lớn đều 
thuộc các sản phẩm nhỏ lẻ và nhù yếu phẩm hàng, ngày, 
giá tăng lên tử 20% đến 30% so với trước đó. Tháng 4, 
Chiốc vịi viện đưa ra phương, án điều chỉnh giá bán lẻ của 
một số thực phẩm, và trợ cấp thỏa đáng cho công, nhân. 
Hgày 18 tháng 5, Tân Hoa Xã bình luận rằng: “Cải cách 
vật giá ở Trung Quốc là một hành động mạo hiểm, phải 
đối đầu với nhiều rủi ro lớn, nhưng Trung ương tin rằng 
cuộc cải cách sẽ mang lại kết quả tốt...”. Chính sách điều 
chỉnh giá nhanh chóng lan rộng toàn quốc. Từ tháng 5 
trở đi, giả thịt heo và các loại thịt đẳng vật khác ở những 
thành phổ lớn tăng lên 70%, giá của những sản phẩm 
khác củng gia tăng nhanh chóng. 

Thế nhưng “vật giá đột phá” lại nhanh chóng bị mất 
tắm kiểm soát, nạn lạm phát cùng đà tiến tới, điều đáng 
sợ hơn là, đo tăm lý lo sợ của dân chúng, nên chỉ chốc lát 
đã khiến họ chạy đến những cửa hàng gần nhất giằnh giật 
từng món hàng. Theo một bài báo thời đó viết: “Mọi người 
rối tinh rổi muà, thấy gì mua nấy, vừa giành giật những 
món hàng có giá trị ốn định, vừa giảnh giật cả những nhụ 
yếu phẩm, ngay cả những sản phẩm đang chờ đưa ra bán 
họ cũng không bỏ qua, với tỉ vi, họ chỉ cân bật lên mà thấy 


Gỗ 


hình là mua, với quạt máy chỉ cần mở công, tắc thấy cánh 
quạt quay là vơ lấy, với tủ lạnh chỉ cần thấy có hơi lạnh 
là mang về”. Một điêu bất thường là, cảnh giành giật mua 
hằng của đân chúng đã đi quá xa so với nhu câu thực tế, 
Ví dụ như quạt máy, khi ấy Trung Chiốc có hơn 20 công 
ty sản xuất quạt, sản lượng hàng năm lên đến 34.000.000 
chiếc, trở thành nước sản xuất quạt nhiều nhất trên thế 
giới. Ngay từ hai năm trước, những sản phẩm quốc nội đã 
rơi vào trạng thái cung lớn hơn cẫu, hiện tượng ứ đọng 
hàng hóa rất nghiêm trọng, nhưng trong làn sóng giành 
giật mua hãng, tất cả hằng tốn đọng trong nước đã nhanh 
chóng Hêu thị hết. Tại Chiý# Châu, Văn lam cũng như 
nitững nơi xa xôi hếo lánh khác, người ta còn xỗ xát ấu đả 
trên đường phố chỉ vì giành giật mua hàng, Giá cá bùng 
nổ làm cho mọi giai cấp tầng lớp trên cả nước đều “không 
chịu nổi”. Một số giáo sư đại học, do giá cả tăng vọt đã 
khiến họ không thể duy trĩ kế sinh nhai, nên đã công khai 
mở sạp bán hoành thánh, bánh: my, trứng gà, kem... ngay 
trong sản trường, 


Theo ghi chép trong Niên giám pật giá Trung Quốc của 
Cục Giá cả Cuiốc gia “đăm 1988 là năm vật giá tăng cao 
nhất, nạn lạm phát điền biến nhanh nhất kể tử năm 1350. 
Trong 383 loại sản phẩm đo nhà nước dị tính chỉ số giá 
bán lẻ, thì tỉ lệ giá bị dao động lên đến hơn 95%, chỉ sổ vật 
giá bán lẻ rong cả năm tấng 18,5% so với năm Hước đó”. 


Củng lúc ấy, nạn lạm phát còn dẫn đến tĩnh trạng thiếu 
hụt nguyễn vật liệu sản xuất. Vào tháng 5, tại thành phố 
Thượng Hải, lượng than còn lại ở xưởng điện không đủ 
đùng trong, 2 ngày, mấy trăm ngàn nhà máy xí nghiệp thoi 
thép. hgày 28 tháng 8, tình trạng dẫn chúng giành giật 
mua hàng đã lên đến đỉnh điểm, chính quyên địa phương 
bắt buộc phải đùng biện pháp khẩn cấp, thực hiện việc 
cũng, cấp lương thực qua tem phiếu, nổi inox chỉ có thể đổi 
cũ lấy mới hoặc dựa vào giấy chứng nhận kết hôn để mua, 
Tuân bảo Thường Nghiệp của Mỹ vào ngày 26 tháng 9 đã 
đăng bài mang tên “Con đường ngoằn ngoào của cải cách 
Trung Chiốc” và nói: “Hiện nay, cải cách của Trung Chuiốc 
đang mất kiểm soát, Eể đối phó với nguy cơ, cải cách vật 
giá đã bị đóng băng vào tháng trước. Những chuyển hướng 
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đột ngột của chính sách đã khiến cho các nhà đẫu tư trong 
và ngoài nước bước vào một thời kỳ võ cùng khỏ khăn rnà 
không biết khi nào mới thoát ra được. Trung Cuiốc hiện 
nay đang rơi vào trạng thái mất kiếm soát nghiêm trọng, 
một nhà kinh tế học của Áo đã nói: “Chúng ta đang chứng 
kiến một cuậc vận động then kiển trải thám để lấy lại lồng 
Hm của người tiểu dùng... ˆ 


“Vật giá đột phá” sau này bị cho là một đợt mất kiếm 
soát về kinh tế lớn nhất của Trung Cuốc kể từ khi cải cách 
vàc năm 1978, đến tháng 10 thì chính sách này tuyên bế 
thất bại, Trung tiøng bất đâu điều chỉnh chính sách, lại một 
lần nữa đưa ra phương, châm “điển chỉnh vĩ mô, sửa đổi 
chỉnh đến”. Lần thất bại nầy thể hiện ở hai rnặt giằnh giật 
mua bản hàng hóa và vật giá lãng vọt, những ảnh hưởng 
của nó đối với kinh tế vĩ mẻ tuy có bất lợi nhưng không 
đến mức hủy hoại hoàn toàn; thế nhưng, nếu xét về lòng 
nhiệt nh của dẫn chúng đổi với cải cách thi lại là một 
thất bại lớn, những người bị tốn hai về mặt lợi ích cảng trở 
nên căm ghét hơn những “quan đảo” đã hốt được mớ tiễn 
qua “hệ thống hai giá”, từ đó dân đến ấn tượng “cải cách 
làm cho xã hội trở nên bất công” nảy sinh trong lông dân. 


Trên thực tế, “vật giá đột phá” không đơn giản là rnột 
thất bại trong chính sách kinh tế, những đao động mà nó 
gây nên cho xã hội vẫn còn tiếp tục kéo dài, kinh tế xã hội 
Trung Chiếc sẽ khó tránh khỏi rơi vào một thời kỷ bất an. 
Khi cải cách không giống như mọi người tưởng tượng rằng 
có thuốc thì sẽ khỏi bệnh, thì một cơn sống lớn đang, dẫn 
tập trung lực lượng và chỉ còn chờ thời cơ là sẽ ập tới. 


Triển läm nghệ thuật hiện đại tại 


Ý~ ƯCE. 8x7 tho 
HiỦ¿ Xin, nữin [44) 





SỬA ĐỔI CHỈNH ĐỐN VÀ MÙA XUÂN PHƯƠNG NAM 


Mguyền đán năm 1989, mọi người mở tờ Nhân Dứn Nhật 
Báo của ngày hôm ấy, trong bài Thư nẹủ đẩu năm có đoạn 
như sau: “Chứng ta pặp phải vấn để nghiềm trọng chưa 
lửng có, điển hĩnh nhất là nạn lạm phát và giá cả tăng vọi 
trong đời sống kinh tế, một số hiện tượng Hêu cực hú bại 
của cơ quan chính quyển và xã hội cũng khiến cho nhiều 
người không khỏi kinh ngạc”. 

Tháng 2, khi Tết Cổ truyễn vừa qua đi, “con sóng cuốn 
lên thành phổ” của hàng trăm ngàn người lại khiển cho 
chính quyển các địa phương rối tung lên. Do sự thất bại 
của “vật giá đột phá”, Chỉnh phú buộc phải nhanh chồng 
sửa đổi, chỉnh đổn, có nhiễu dự án xây dựng bị bỏ dử, có 
khoảng 5 triệu nông dân lên thành thị để làm công nhân 
xây dựng buộc phải quay về nông thôn, mà khi ấy tại 
nông thôn, chỉnh đổn cũng khiến nhiễu xí nghiệp tại thũn 
trấn phải đóng cửa, các nỗng đân, công nhân lại buộc nhải 
kéo nhau lên thành thị để tim việc. Sau Tết, người dẫn đi 
lèn thành phố ở những tính có dân số đông đúc như I1à 
Nam, Tứ Xuyên, Hỗ Bắc v.v... đã khiển cha ga xe lửa, bến 
xe lúc nảo cũng chặt cứng người, việc tim việc làm và nh 
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hình trị an ở các thành phố lớn nhỏ đêu phải đổi mặt với 
những áp lực lớn. Ngày 9 tháng 3, Văn phỏng Quốc vụ 
viện đã ra “thông báo khẩn cấp”, yêu cầu “nghiêm ngặt 
kiêm soát tình trạng người dân ô ạt kéo lên thành phế” 


Tỉnh hình nghiễm trọng, các doanh nghiệp tư nhẫn trở 
thành đối tượng đầu tiên để Chính phủ sửa đổi chỉnh 
đổn. Tại tỉnh Giang Tô nơi có kinh tế tư nhân phát triển 
mạnh, từ tháng 5 bất dẫu kiểm tra lại tình hình thuế của 
các doanh nghiệp tư, kết luận rút ra là “Tình trạng trổn 
thuê của các hộ cá thể vỏ cùng nghiêm trọng, chiêm 80% 
tỉ lệ đoanh nghiệp cả nước”. Thể là một trận chiến đối 
với tình trạng trốn thuế bắt đầu. Theo ghi chép trong Lịch 
gi Kinh tế nuốc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, trong sấu 
tháng cuối năm 1989, trên cả nước đã giảm mất 3 triệu 
hộ cá thê đến đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp tư nhân 
cũng từ 200 ngàn giảm xuống còn 90,6 ngàn, giảm hơn 
một nửa, con số này đến năm 1991 mới hơi có xu hướng 


gia tăng trở lại. 


Bước thứ hai của công cuộc sửa đổi chỉnh đổn là, 
thanh lý chỉnh đốn những xí nghiệp mới hoạt động nằm 
bên ngoài hệ thống xí nghiệp nhà nước, họ bị cho là 
đâu mổi của tai họa đã gây nên tình trạng lạm phát, thị 


trường mất tâm kiểm soát và tranh giành nguyên vật liệu 
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của các xí nghiệp nhà nước. Những nhà máy chế tạo đề 


điện gia đụng mới đi vào hoạt động trở thành đầu mối 
sửa đổi chỉnh đốn, trong đó xí nghiệp chế tạo tử lạnh 
có độ tăng trưởng nhanh nhất chính là đầu mối của mọi 
đầu mối. Trong hơn 3 năm qua, mặc dù các cơ quan luôn 
gây nhiều áp lực và quản chế chặt chẽ đối với những xí 
nghiệp không có trụ sở kinh doanh cố định, theo qui định 
họ không được phép nhập khẩu một chiếc máy nén hay 
một tấn gang, thậm chí còn không được bảo cáo kiểm 
định, không được quảng cáo trên các phương tiện truyền 
thông, thế nhưng, những xí nghiệp này vẫn mua được 
những nguyên vật liệu trong nước hoặc nhập khẩu từ 
nước ngoài bằng nhiễu cách. Các xưởng tủ lạnh không 
có địa điểm kinh doanh không những không giảm đi mà 
ngược lại còn gia tăng. Tại thành phố Hàng Châu tỉnh 
Triết Giang nơi có các xí nghiệp tư nhần phát triển nhanh 
nhất có đến 66 xưởng chế tạo tủ lạnh lớn nhỏ, trong đó 
có những xí nghiệp không có địa điểm kinh doanh mà 
sản lượng lại đạt đến qui mỏ là 10U ngàn chiếc/năm, 
lớn hơn nhiều so với những xí nghiệp có địa điểm kinh 
doanh. Một điều ngộ nghĩnh là, một số doanh nghiệp nhà 
nước sau 4 năm nhận được địa điểm kinh doanh mà vẫn 
chưa thể lắp đặt một đây chuyên sản xuất, ngay cả xưởng 


sản xuất cũng còn chưa có mái che. 
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Ngảy 9 tháng LÍ năm |J81, [lặng 
liêu Hình gặp mãi các đúng thị 
trung Đại hồi Đại biểu Iìn quốc 
lần thứ 3 khúa [3 vả núi "ám 
di tấc dũng chỉ đã hiểu và ng 
bộ tải, taän thế các đồng chỉ chân 


nhấn lũi dễ nuhị vẽ bưu của li, 





tôi thi: sự cảm đt các đồng chí” 


Năm 1989, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Irung Quốc 
sut giảm tới mức thấp nhất kể tử năm 1978, các ngân 
hảng thoi thóp, tỉ lệ tiêu dùng giảm, các cổng xưởng 
không dủ năng lực thi công, các xỉ nghiệp ở thôn trấn 
phần lớn phải đóng cửa, tỉ lệ thất nghiệp tăng vọt, lưu 
thông tiền tệ bắp vấn để lớn, Do một trận biến động xã 
hội đột ngột má hình tượng cải cách có được trong suốt 
l2 năm cũng như nhuệ khí của mọi người đã gặp phải 
thử thách vô củng lớn. 
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Trong tình cảnh ấy, những biến động xã hội và những 


bế tắc về kinh tế do thất bại của chính sách “vật giá đội 
phá” gây nên đã giúp cho các nhà quyết sách Trung Quốc 
có những suy nghĩ mới về mô hình cải cách trong tương lai, 
tư tưởng cấp tiến dẫn dẫn thoái trào, ý tưởng cải cách từng 
bước một đã trở thành chủ đạo mới, Năm 1989, Đặng Tiêu 
Bình đưa ra “Vấn đề Trung Quốc, muốn áp đảo tất cả thì 
cần phải ốn định”. Sau đó “ổn định” trở thành danh từ xuất 
hiện nhiều nhất, Nhân Dân Nhật Báo trong xã luận vào ngày 
đâu năm đã viết: “Chỉ cần giữ vững sự ốn định, cho dù phát 
triên vững chãi trong mấy chục năm đi nữa, thì Trung Quốc 
cũng sẽ thay đôi được những mặt căn bản”. 


Một điều vượt ra khỏi dự đoán của những học giả 
phương Tây đó là, Trung Quốc không hễ sụp đổ. Lấy Á 
vận hội tổ chức vào năm 1990 làm khởi điểm, cơn sốt của 
kinh tế vĩ mô đã dẫn dẫn đi vào ổn định, mở cửa lại một 
lần nữa trở thành chủ để phát triển. Tháng 2 năm 1990, 
Đặng Tiểu Bình đến Thượng Hải để đón Tết và đã đưa ra 
để nghị nên khai thác khu Phố Đông, ngày 18 tháng 4, thủ 
tướng Lý Bằng đã tuyên bố: Trung ương và Quốc vụ viện 
nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đồng ý cho thành 
phố Thượng Hải tăng cường khai thác khu Phố Đông, thực 
hiện chỉnh sách khai thác kinh tế kỹ thuật và một số đặc 
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khu kinh tế. Sự xác lập của chính sách khai thác Phố Đông 
đã khiến Thượng Hải lại trở thành đâu tàu phát triển của 


kinh tế Trung Quốc, và hiệu ứng về lâu dài là vô củng 
lớn. Từ năm 1990 đến năm 2004, GIP ở Phổ Đông từ 6 
tý đã tăng lên 179 tý, Phố Đông có dân số chiếm 1/8 dân 
số Thượng Hải, diện tích chiếm 1/10 nhưng tổng GDP và 
tổng giá trị công nghiệp lại chiếm 14 GP của Thượng Hải, 
tổng kim ngạch xuất nhập khẩu mậu dịch chiếm 1/2, và 
tận dụng vốn đầu tư nước ngoài chiếm 1/3, tương đương 
với việc lạo nên một Thượng HHải thứ hai chỉ trong vòng 15 
năm. Nơi dây trở thành trung tâm tiễn tệ của Trung Quốc, 
và cũng là nơi có mật độ các công ty nước ngoài Lập trung 
nhiều nhất. Theo qui hoạch của Trung ương năm 1990, Phố 
Đông dược hướng chính sách ưu đãi trong vòng 15 năm; 
đến năm 2005, cũng vào lúc chính sách ưu đãi chuẩn bị 
hết hiệu lực thì Quốc vụ viện phê chuẩn để Phố Đông trở 
thành thí điểm cải cách tổng hợp, hiệu ứng thí điểm sẽ tiếp 
Lục kéo dải và mở rộng. 

Nêu nói rằng, mở mang Phổ Đông chính là một cánh 
của chiến lược để Thượng Hải bay lên, thì việc xây dựng 
"ở C;ian dịch Chứng khoản rõ rằng là một hên cảnh khác. 
Ngày 19 thắng l2 năm 1990, Sở Giao dịch Chứng khoán 
Thượng Hải đang mải miết cho việc khai trương, Chu 
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Dung Cơ đứng ra dọc diễn văn khai trương. Người phụ 
trách gõ chiêng của sở giao dịch khi ấy sau khi gõ xong 
đã hưng phấn tới mức lăn ra ngất xỉu, dù sao thì Trung 
Quốc cũng đã có đến 40 năm không tham gia những “trò 
chơi” về tiễn tệ rỗi, tất cả mọi người ai cũng rối rít cả 
lên, Điều thú vị là, ngày 1 tháng 12, trước lúc Thượng 
Hải đang chuẩn bị mở cửa thị trường, thì Thâm Quyến 
không chịu đi sau đã nhanh chóng “thử mở thị trường” 
trước. Nhưng do chuẩn bị gấp gấp nên công cụ giao dịch 
ở Thâm Quyến không thể nào sánh bằng hệ thống giao 
dịch điện tử của Thượng Hải, thị trường cổ phiếu ngay 
trong ngày giao dịch đầu tiên đã giao dịch thành công 
8000 cổ phiếu Anderson, cách thức giao dịch vẫn là nói 
miệng hoặc là ghi giá cả lên giấy. 


Thế nhưng, đúng vào lúc mọi người đang tìm lại được 
niễm tin, lãm trạng dẫn ổn định và đang le lói hi vọng tìm 
ra lối đi khỏi mê cung tối tăm, do những biến động kinh 
tế vẫn còn dư chấn, lại thêm vào cục diện chính trị của 
Liên Xô và Đông Âu đang ngày một xấu đi, thế là một 
cuộc tranh luận về hình thái ý thức diễn ra mỗi lúc một 
kịch liệt, cùng một lúc tử khắp mọi nơi, những mũi tên 
hoài nghỉ cứ thế bắn thẳng vào chính sách cải cách, “họ Xã 
họ Tư” lại trở thành tiêu điểm tranh luận. Do những ảnh 
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hưởng ấy, các cấp chính quyền địa phương không lìm ra 
phương hướng cho tương lai nên đảnh đứng giữa ngã ba 
do dự. 


Sứ mệnh lịch sử lại một lần nữa giảng xuống đỗi vai 
của Đặng Tiểu Bình - người vốn đã tuyên bế “hoàn toàn 
rút khỏi vũ đài chính trị”. Từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 22 
tháng 3 năm 1991, qua một cuộc nói chuyện với Đăng liễu 
Bình, Nhật Báo Giải Phóng Thượng HHải đã lần lượt cho đăng 
ba bài bình luận dài có tên Hoàng Phổ Bình, trong bài viết 
dưa ra quan điểm cần phải tiếp tục kiền trì giải phóng tư 
tưởng, mạnh dạn cải cách, không nên rơi vào cái vòng luấn 
quấn “họ Xã hay họ Tư” mà đả kích nhau. Bài bình luận 
vừa dăng đã làm dấy lên một đợt sóng lớn, vì nó chưa đưa 
ra nguồn gốc của tư tưởng, dẫn đến những chỉ trích và đả 
kích của một số nhân sĩ. Còn bài viết mang tên Cửải cách 
mở cửa không cần phải hỏi họ Xã họ Tư có được không? đăng 
vào ngày 20 tháng 4 đã nói: “Không hỏi họ Xã họ Tư, tất 
yếu sẽ khiến cải cách mở cửa bước vào con đường của Chủ 
nghĩa Tư bản và mai tầng sự nghiệp Chủ nghĩa Xã hội”. 
Mút tạp chí khác cũng có bài Nhắc lại 0Ê họ Xã họ Tư trong 
đó nói: “Iất cả những người Irung Quốc không muốn lầm 
nô lệ hai tẳng, khi đi trên con đường cải cách, họ có trách 
nhiệm và cũng có quyền lợi để đặt câu hỏi họ Xã họ Tư, 


lũ 
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lúc nào cũng nên để phòng, đừng đi quá xa phương hướng 
cải cách”, 

Cuối cùng sự việc đã thay đổi vào mùa xuân năm 1992, 
Từ ngày 18 tháng 1 đến ngày 21 tháng 2, Đăng Tiểu Bình 
đi đi xem xét Vũ Xương, Thâm Quyến, Chu Hải, Thượng 
Hải v.v... trong thời gian đó ông phát biểu hàng loạt quan 
điểm nổi tiếng, và đã chỉ ra phương hướng cho Trung 
Quốc sau này: “Con đường cơ bản sẽ không có gì thay 
đổi Irang vòng THÍ năm”, “Tiều chuẩn để đánh giả dúng 
sai của mọi công tác là phải nhìn xem liệu có lợi cho lực 
lượng sản xuất của xã hội chủ nghĩa không, có lợi cho việc 
tăng cường sức mạnh tổng hợp của nhà nước xã hội chủ 
nghĩa không, có lợi cho việc nâng cao đời sống của nhân 
dân hay không”, “bản chất của xã hội chủ nghĩa là giải 
phóng lực lượng sản xuất, phát triển lực lượng sản xuất, 
tiêu diệt thế lực bóc lội, loại trừ phân hóa lưởng cấp, cuối 
cùng đi đến sự hưng vượng chung”, “kế hoạch nhiều hơn 
hay thị trường nhiều hơn, đó không phải là khác biệt bản 
chất của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản”, “cải cách 
cần phải táo bạo hơn, nắm lấy cơ hội, phát triển bản thân, 
mấu chốt là ở việc phát triển kinh tế”, “Irung Quốc cần 
cảnh giác với “hữu”, nhưng chủ yếu là ngăn chặn “tả“”, “cần 
kiên trì đường lối nắm cả hai tay, hai tay đều phải cứng. 
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mận dữ của đắn chới cổ phiến 
trung lrận “pldig ba giấy chứng 
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Nội dune cầu khẩu hiệu ở lình 
h¿n lá quan điểm củi Bảng 
Kiều Bình: “Can đường cứ hỉn 
của Đúng nhái kiến trí LÍMI nằm, 


không được line lay” Năm |1993 





Í M. Í Tư wøg Ehịn 
lạI Llúáitg Í hàu, (uáng EMitip 


Hai công trình kiến thiết văn minh đều phải xây dựng, 
thì mới là xã hội chủ nghĩa mang màu sắc Trung Quốc”, 
Những quan điểm của Đặng Tiểu Bình đã đóng lại toàn bộ 
các cuộc tranh luận mang hình thái ý thức ở khắp mới nơi, 
ông đã chẳng còn đủ kiên nhẫn để tiếp tục thảo luận về 
những vấn để lúc nào cũng bị ràng buộc bởi bê mặt của “lý 
luận”. 


Ngày 26 tháng 3, một bài thông tấn dài l1 ngàn chữ 
đã được đăng trên báo Dặc khu Thâm Quyến có tên Gió 
phương Đông mang mùa xuân đến - KÚ sự của Đặng Tiểu 
Bình lại Thâm Quyến, ngày hôm sau, cấc báo khác trên cả 
nước đẻêu cho đăng lại bài thông tấn này ngay trên trang 
nhất. Trước đãy những bài báo mang tính trọng đại như 
trên đều được đăng trên Nhân Dân Nhật Báo hoặc Tân Hoa 
Xã đầu tiên, bài thông tấn này quả là một sự khác biệt. 
Mà ngày đăng bài thông tấn này đúng vào thời gian Bắc 
Kinh đang tổ chức “lưỡng hội”, vì thế mức độ ảnh hưởng 
và hiệu ứng báo chí của bài viết có thể tưởng tượng được, 
ngay lập tức, giải phóng tư tưởng; đẩy nhanh cải cách 
đã trở thành tiếng nói chung của dư luận. Sau đó, trong 
những cuộc nói chuyện công khai, vấn để về họ Xã họ 
Tư dẫn dần lắng lại. Tháng 10 năm 1992, đại hội dại biểu 
lần thứ 14 Dáng Cộng sản Trung Quốc được tổ chức, đại 
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hội đã xác định rõ mục tiêu “xây dựng thể chế kinh tế thị 


trường xã hội chủ nghĩa”, đồng thời cho chép lý luận “xây 
dựng xã hội chủ nghĩa mang mầu sắc Trung Quốc” vào 
Điều lệ Đảng. Tại nghỉ thức bế mạc đại hội lẫn thứ 14, 
Đặng Tiểu Bình mỉm cười vẫy tay chào các đại biểu, đây 
là lần cuối cùng ông xuất hiện trong đại hội Đáng. 


Một điều đáng để nhắc tới là, sau khi Đặng Tiểu 
Bình đi xem xét miễn Nam, cơn sốt bắt đẫu bủng nổ tử 
thị trường cổ phiếu. Ngày 7 tháng 8 năm ấy, theo thông 
cáo của Sở Giao dịch Thâm Quyến, sẽ phát hành 5 triệu 
phiếu rút thăm bán cổ phiếu mới, tỉ lệ trúng là 10”s, mỗi 
tấm phiếu rút thăm cố thể mua 1000 cổ phiếu, việc bán 
sẽ bất đầu sau hai ngày. Thông cáo vừa được ban ra, 
những tấm chứng minh thư như tuyết trắng phủ kín bưu 
cục địa phương, trong vòng 2 ngày có khoảng 1.500.000 
người chen nhau đến Thâm Quyến, nơi mà dân số thường 
trú ở đây chỉ có 600.000 người, nhưng ai ngờ rằng phiếu 
rút thăm vốn đi dự định bán trong hai ngày thì chỉ trong 
vòng 2 giờ đồng hồ đã bán sạch. Hơn triệu người hào 
hứng đến, sau hai ngày chờ đợi khổ sở lại trở về tay 
không. Cơn giận như đám lửa lan nhanh khắp Thảm 
Quyến, mọi người không thể kiểm soát nổi cơn nóng giận 
đã kéo nhau đến Ủy ban thành phố, những tuyến đường 


bV, 


đang tự giổi thiệu 


Năm 1992, điện thoại di động vữa 
hưng khổi, điện thoại khi ấy nặng 
như cục gạch nên đứt: gọi là “cục 


gạch 





lớn tại trung tâm giống như bị bại liệt, cửa hằng bị đập 
phá, cảnh sát bị bao vây, Chính phủ phải huy động lực 
lượng cảnh sát chống bạo động và kéo máy phun hơi cay 
đến. Một kết quả ngoài dự liệu là, sự kiện này khiến cho 
công chúng và chính quyển nhìn thấy được sức mạnh 
tiểm tầng của thị trường tư bản, từ đó cũng trực tiếp đẩy 
thị trường chứng khoán lên cao trào và sự ra đời của Ủy 
ban Chứng khoán Trung Quốc. 


Nếu chia 30 năm thực hiện cải cách mở cửa của Trung 
Quốc ra làm hai giai đoạn, thì năm 1992 rõ ràng là vạch 
ngăn cách. Việc đẩy nhanh cải cách và mở cửa của Trung 
Quốc khiến người phương Tây thở phào nhẹ nhõm, lớp 
sương mù dảy đặc vì sự bất tín bao phủ lấy Trung Quốc 
và thế giới phương Tây suốt từ năm 1989 đến nay đã dẫn 
tan, các công ty nước ngoài lại lần nữa tiến quản đến với 
Trung Quốc. 

Jonathan Spence, một giáo sư llán học Dại học Yale 
khi khảo sát về lịch sử Trung Quốc đã từng đưa ra một 
kết luận như thế này: “Lịch sử mà chúng tôi đã khảo sát, 
trong quá trình diễn tiến của nó luôn đây rẫy những luân 
chuyển tuần hoàn của sự sụp đổ và tái kiến thiết, cách 
mạng và tiến hóa, chỉnh phục và phát triển. 


Mhin lại lịch trình cải cách mở cửa từ năm 1988 đến 
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năm 1992, rõ rằng Trung Quốc đã đi qua một giai đoạn vô 


cùng nhạy cảm và đầy ấp những “luân chuyển tuần hoàn” 
nguy hiểm. Trong sự tấn công của kinh tế thị trường, 
Trung Quốc giống như một đứa trẻ đang độ dậy thi, khi 
xương cốt của đứa trẻ dậy thì cứ thế vươn lên để phá vỡ 
sự rằng buộc của thể chế cũ, tư duy cũ thi cũng vỏ tĩnh 
tạo cơ hội và dộng lực mới cho cải cách kinh tế lắn sau. 
Cứ tuần hoàn như thế, sẽ có một sức mạnh không ngừng 
đi tim không gian sinh tốn thích hợp hơn, và thế là kinh 
tế Trung Cuốc cũng tim được cuộc sống mới trong bao lắn 
rạn nứt rỗi thay đổi. 


I3 


Ba 


Năm |#91, cổ bẻ hạc sinh tiểu 
hục Tố Minh (hiyển ở vùng ni 
nghèo. Tấm hình này đã từng là 
ảnh tuyển truyền của quy khuyến 


học “Lũng trình hy vọng ”, 


PHẦN THỨ BA 


CCẤP TIẾN VÀ ƯỚC MƠ 
41993 - 1997 





Ngây 2ú tháng 7 năm |95Á, 
tại Thể vấn hội Allanta, Mỹ, 
Irong trăn theng kếi nội (ung 
50[Im nữ, tuyển thế Trung 
Quất Vương Quần Hà đã 


mišnh ngũi vị tần quận, 


. Ngấy 13 tháng 3 năm 2004, 


Vtâng (luiản |{ä chụp cũng vi 
lãm ñnh của chỉnh mình khi 
(me khuác lá cử lỗ quốc tại 


Thể vận bội Àllanta, Mỹ, 


. Năm IØ81, Trung Quốc đẳng 


cai thể vận hội nIÏItfiIz thất hai 
“ngnäi dự linh”. Hãy là về 
mẬI th vong của chủ tịch liễp 
doän thể than guốc gia củng 
vải hiến tập viên đãi tmuyếu 


linh khi nghe đưï†c tìn ray 





CHÍNH SÁCH CỨNG RẮN, XÓA NỢ 
CHIA THUẾ ĐỂ CỨU CÁC XÍ NGHIỆP QUỐC DOANH 


Tháng 8 năm 1993, một không khí sục sôi đã diễn ra 
ngay tại sân vận động Stuttgarl, Dức. Vận động viên diễn 
kinh Trung Quốc đã giành được huy chương vàng nội 
dung 1500m nữ giải tranh cúp điễn kinh thế giới lần thứ 4, 
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huy chương vàng, bạc, đồng cho nội dung 3000m và huy — Ùầy là những vật chứng điến 
chương vàng nội dung 10000m và phá vỡ hai kỷ lục thế th nhát IB nhữn‡ = Thắng 
giới. Mãi nhiều năm sau, mọi người vẫn nhớ như in hình điệu bụi Vâng 36s thời KÍnh 


: Đ và : cu: NIÊN”. kế buạch: Phiếu gạo. phiến thịt, 
ảnh Vương Quân Hà khoác lá cờ tổ quốc chạy quanh sân. ˆ23% 880i 8lang ưu 
: phiếu vai, nhiều than. 


Dây rõ ràng lại là một sự bất đầu cho việc kích động 
lòng người. Một diều cũng mang ý nghĩa Lượng trưng tương 
tự là, trong “lưỡng hội” tổ chức tại Bắc Kinh vào tháng 2, 
lần đẫu tiên các đại biểu cùng ăn cơm với nhau mà không 
phải đi thu phiếu ăn. Ngày 
Lí tháng 5, Chính quyển 
Bắc Kinh chính thức tuyền 
bố sẽ bỏ phiếu ăn kể tử 
ngày hôm ấy. Bắt đầu từ 
nấm 1955, cư dần loản 
quốc mua phiếu ăn đều 
phải dựa vào chứng nhận 
tem phiếu phân phối theo 
định ngạch. Từ đó về sau, 
các loại tem phiếu mang 
đậm màu sắc của nên kinh 
tế kế hoạch dẫn dẫn biến đầu, nhân viễn một cửa làng go 
mất trong cuộc sống của ở khu Triều Ditig bán tthững xắn 
người dân. phiếu pao cuối cùng, 


Ngày lÚ tháng 3 năm 997, Hắc 
Kinh mở mộng giá cả lưƯng thui: và 





Bủ 


[âm änh cả nhả của mỗi ø14 đìah 


Trung Quốc, năm 1994. 


Ba nh miền Đông ] 


Hay còn gọi là "ba tỉnh 
Đóng Bắc”, bao gồm 
Liêu Ninh, Cát Lắm và 
Hắc Lang Giang, trung 
một thời kỳ rất đài sau 
khi nước cộng hùa thành 
lận, đây luân lã cử sử 
của ngành công nghiện 
năng Trung Quốc. 





Ngày 14 tháng 11, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 
ba khóa 14 đã thông qua “Quyết định về những vấn để 
xây dựng thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa của 


Trung ương Đảng Công sản Trung Quốc”. Báo Kinh Tế của 


Anh trong tháng ấy đã có một bài bình luận nói rằng: “Dưới 
sự dưa đẩy của nhiều nhân tố, cạnh tranh đã mở rộng 
trong toàn lĩnh vực kinh tế. Một nhân tố là sự mở rộng của 
vốn nước ngoài và ngoại thương, một nhân tố nữa là việc 
nới lỏng quyền lực kinh tế đã dẫn đến sự cạnh tranh giữa 
các tỉnh, việc này cũng làm mọi người ngạc nhiên giống 
như những thực nghiệm kinh tế và xã hội mà các liên bang 
của Mỹ đã làm”. 


Các hiện tượng cho thấy, Trung Ouốc năm 1993 đã 
không còn là một đất nước của nên kinh tế kế hoạch mang 
ý nghĩa truyền thống nữa. Củng với sự phát triển nhanh 
chủng của kinh tế tư nhân, “đẫu cơ trục lợi” trở thành một 
khái niệm lịch sử, kinh tế thôn trấn mọc lên khắp nơi, thị 
trường tiên vốn là một bộ phận cấu thành tất yếu của kinh 
tế thị trường hiện đại cũng đã vận hành những bước đầu 
tiên. Nhưng cũng vào lúc ấy, cùng với việc cải cách ngày 
một đi sâu hơn, những mâu thuẫn dưới đáy sâu cũng bất 
đầu ngoi lên, chỉ dựa vào kinh nghiệm “dò đá qua sông” 
đã không còn đủ sức để đối phó với tình thế mới nữa rồi. 
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Với sự tiến cử của Đặng Tiểu Bình, bất đầu từ năm 1991, 
Bí thư Thành ủy thành phố Thượng Hải Chu Dung Cơ, một 
người giầu kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý kinh tế, đã 
đến Bắc Kinh để đảm nhận vai trò phó thủ tướng chủ quản 
về kinh tế, trong 12 năm sau, ông luôn đẫn đất Trung Quốc 
đi theo hướng cải cách kinh tế. Điều này cho thấy, một thời 
đại của chủ nghĩa quyền uy mới đã đến. 


Chu Dung Cơ, người có tài chỉnh đốn, sửa đổi trước hết 
tạo lập quyền uy của mình bằng cách thanh lý “chuỗi ng”. 
Do thất bại của “vật giá đột phá”, cộng thêm những điều 
chỉnh vĩ mồ sau đó đã đẩy 
việc sản xuất rơi vào chuỗi 
tháng ngảy ẩm đạm, việc 
khất nợ giữa các xí nghiệp đã 
trở thành việc thưởng tình, ở 
nhiều nơi, “lớp học hướng dẫn 
cách đòi nợ” đã trở thành lớp 
được mọi người hưởng tỉng 
nhất. Mặc dù các cơ quan có 
thẩm quyển đã nghĩ đủ mọi 
cách, nhưng đến năm 1991, 
“chuối nợ” đã tích lũy đến 
con số 300 tỷ đồng, trong đó 
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Rất nhiều ngũ hẻm của Bắc Kinh 
đã biến mất trong quá trình cải 
tạo thành phố. Ngày lá thắng 12 
nắm Í94, những ngũi nhá cũ hị 
phá dỡ tại đường Thần Lâ, khu 


[riều [iđng 


Những thành phố nhỏ trung giữa 
thập niên 9Ú thể ký XI, ngưi 
ng đường chất, dầy là cảnh đi 
xc máy của những newifi đi làm 


»- 


_-. 





Hình lrái: Năm ÌMẠA, r ti HÍỊ ivỏi 
hư trung huấi giao lưu nghệ thuật 
EU MAIHIE - ị 
trên đưg nhủ 
Hình giữa; Công nhần lau chủi hở 
ưửng lại những lủa cao ñc, ánh 
chụp tụi | hìm (uyên nằm | 197 
Hình phải: Hai mẹ con sơi gưng 
rang điển 


có đến 80% là những khoản nợ khất lẫn lữa của hơm 800 


doanh nghiệp nhà nước có qui mô lớn trên cả nước, Để 
thanh lý “chuỗi nợ” này, Chu Dung Cơ đến ngay ba tỉnh 
miễn Đông, nơi mà chuỗi nợ cắm sâu nhất, sau đó đích 
thân ông thuyết phục và xóa nợ ngay tại hiện trường, Ông 
đưa ra trọn bộ những biện pháp giải quyết như tập trung 
nguồn vốn, liên kết mua hàng hóa ứ đọng, điểu chỉnh cơ 
cấu, nắm chặt đầu nguồn, xóa nợ liên hoàn v.v... Chỉ cẩn 
đến 26 ngày, ông đã thanh lý được 12.500.000.000 nhân 
đân tệ tiễn nợ, vấn để ở Đông Bắc về cơ bản đã được giải 
quyết. Trong hơn nửa năm sau đó, Chu Dung Cơ ra hạn 
thời gian trả nợ, lệnh đã ban ra thi phải làm theo, điều đó 
đã khiến các quan chức địa phương không thể trốn tránh 
nữa. Đến tháng 5 năm 1992, toàn quốc đã thanh lý được 
tổng cộng 4283 hạng mục tài sản vốn cố định, và đã đạt 
được hiệu quả bỏ vào 1 đồng để thanh lý 3,5 nhân dân tệ 
tiền nợ, “chuỗi nợ” đã bao năm cứ bủa vây Trung ương, 
chính quyển địa phương và các xí nghiệp cuối cùng đã 
được thắn gữ. 

VỀ một mặt ý nghĩa nào đó, sự xuất hiện của Chu Dung 
Cơ là một điều cần thiết, Một mặt là sau khi Đặng Tiểu 
Bình đi thị sát miễn Nam, kinh tế Trung Quốc lại như ngựa 
hoang tuột dây cương, mất tâm kiểm soát. Theo số liệu của 


Cắp tiến và ướcmơœ 1993 - 1987 Ø 89 


8 #W®9M®/8ốI 
NT `. øt h vay 





khủa dẫn ¿ng li nghiền lu tiến ún 3, 3aUu khi đã ứi lắm thêm tội năm Lại cũng trfñue xây dưng trai 
I af ` ký | 
ñÑne Dãn cũng [ng dn huc đ trí thánh công nhắn | thánh: mêuh tiện Yone Đình, Litang Tô, Luữu Dũng - rủi chẳng trai ngiấ1 Sơi 
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hu#qp Hải Với vải trầm triệu nông dân lên thành nhỏ la động. là Bảng đang bịn rịn chia tay cô bạn cũng làm Triệu Quê Húa truei 
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Mì tran Inailt xử hưng kg kình lệ, nhưng lại (ae bị lắng iên củ lùn tñÄ; vi nhai 


+, Ylo Ihữi điểm giáp Iế| Yả sau li, dẫn công (công nhân lào động 4, Tại ga xe lửa Thường Húi trưổy vận động mùa xuân năm I1995 
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È h. Các lhunh niên đi lên thinh phủ lắm thêm, người má ở lại nẵng 
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khúc, dân công thường phíi sếp hàng vải ngủy vải đêm lại (tulng 
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cục thống kê quốc gia, những công trình đang xây dựng 
trên toàn quốc có giá trị là 900 tỷ nhân đân tệ, đến năm 
1992 con số này đã tăng lên thành 2.200 tỷ nhân đản tệ, và 
chỉ trong vòng: 5 tháng đâu năm 1993, trên cơ sở nói trên, 
vốn đầu tử vào tài sản cố định trên toàn quốc đã tăng lên 
69%, đây là con số chưa bao giờ có. higãn hàng nhà nước 
in thêm 50 tỷ đồng, thế rà các nơi vẫn kêu ca rằng thiếu 
tiền. Một mặt khác, tỉ lệ cũng cầu vẫn tiếp tục mất cân 
bằng, trật tý tài chính hỗn loạn, việc cải cách xỉ nghiệp 
quốc doanh vẫn tiến triển then đã thiếu tính Huợc chất. Báo 
Kinh tế của Anh vào cuối năm 1992 đã cảnh báo rằng: "Vào 
một thời điểm nản đó trong năm 1593, kinh tế Trung Chiếc 
phát triển hùng mạnh sẽ gặp phải những, rủi ra lớn đo cơn 
sốt đã quá nóng, lần trước trong năm 1988, Trung Quốc 
gần như đã bốc cháy”. Sáu tháng đầu năm 1993, tổng chỉ 
số giá cả nguyên vật liệu sản xuất trên cả nước đã tăng 
lên 44,7%, ngân hàng tư nhân bất hợp pháp hoạt động sôi 
nổi, tỉ lệ chœ vay nặng lãi của người đản ngày cảng cao, 
lãi suất chính thức trở thành con số ảo, những người biết 
lối để vay tiễn tử ngân hãng chỉ với lãi suất 9%, nhưng khi 
cho vay lại thì lãi suất có thể lên đến 20% thậm chí là 30%. 


San khi đã thanh lý được “chuỗi nợ”, Chu Thng Cơ 
bất đâu “Hrận chiến thứ hai” trong lĩnh vực tải chính, đâu 
mối chính là việc tập trung vốn bất hợp pháp trong dân 
chúng đang ngảy một rất đã kiểm soát. Trước đó, một 
công ty dưới cái mác là kỹ thuật cao, chỉ trong vòng chưa 
đến nửa năm đã có thể tập trung được hơn 1 tỷ đồng, và 
có đến hơn 100 ngàn nhà đầu tư, trong đó tổng số tiển đo 
cá nhân đầu tư chiếm 93%, cơn lốc tập trung vốn mỗi lúc 
một mạnh. Pihưng công ty này đã nhanh chống dụng phải 
chính vị quản lý cấp cao của mình —- Chu Dung Cơ, và đã 
bị chính phủ trừng phạt nghiêm khắc. 


Mọi gốc rễ sâu xa của rnọi tẳng lớp cải cách đều liên 
quan đến phân phối lợi ích, đối với những nhà cải cách 
thực sự mà nói, đầy rõ ràng là một thử thách lớn. Sau đó, 
Chu [Dung Cơ đã phải đổi phó với bao áp lực nặng nễ và 
đưa ra chính sách cải cách chế độ chia thuế, điều chỉnh lại 
mối quan hệ tài chính của Trung ương và chính quyền địa 
phương. Nhiều năm trở lại đây, sự phát triển của kinh tế 
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địa phương và sự phát triển của xí nghiệp quốc doanh đều 
đưa vào nguồn ngân sách nhà nước, nổi theo lời của một 
nhà kinh tế học thì, “một người cha nuôi hàng trăm hàng 
ngàn đứa con”, vì thế rơi vào cảnh hề thả lỗng một chút 
là nổi loạn, hề chặt chẽ một chút thì lại im như thóc. Đến 
đầu thập niên 90 thế kỷ 20, ngân sách nhà nước đã rất eo 
hẹp, buộc phải giải quyết khó khăn bằng cách phát hành 
một lượng tiền lớn, vì thế nguy cơ lạm phát khiến tất cả 
mọi người vô cùng sợ hãi. Đứng trước tình hình ấy, có nhà 
kinh tế học đã để nghị “chia thuế”, Trung ương và các tỉnh 
thành đàm phán tỉ lệ và chúng loại thuế, thực hiện chế độ 
chia thuế. 


Ngày 23 tháng 7 năm 1993, trước Hội nghị Tài chính toàn 
quốc, Chu Dung Cơ lẫn đầu tiên chính thức đưa ra suy nghĩ 
về chế độ chia thuế, sau hơn một tháng, phương án đầu tiên 
của cải cách chế độ chia thuế ra đời. Để thuyết phục các tỉnh 
thành, trong hơn hai tháng sau đó, Chu Dung Cơ đã bôn ba 
khắp đất nước và gặp rất nhiều trở ngại, nhưng nguyên tắc 
thực hiện cải cách chế độ chia thuế thống nhất trong cả nước 
không hề lung lay. 

Chế độ chia thuế được thực hiện đã khiến cho trật tự 
ngắn sách quốc giả có những cải thiện lớn, tài chính nhà 
nước tìm lại được sức sống. Tử năm 1994 đến 2002, bình 


Năm |9J3, những căn nhà nát 


AI s.. 1. 3 #J ä_ Á 
vúng đãi vũng sửn bị nhủ 
t & "HỆ Ỉ 


dẫn vũ 


Ni LJ 


1 


1 nhà 


ủ 


tư 





Hinh trải: Những chiếc xe vả 


những phu nhắn thửi thưởng lai 
xuất hiện trêu đường phố Thương 
Hải Qua ống kinh của nhà háo 
nước ngoài, đây là cảnh tưởng Ẩn 


chửa đầy ý vị sâu xu. 


Hình phải: Năm 1993, một tiệm 
dịch vụ sức khỏe giới tỉnh đần tiên 
củi Tring Chốc đã khai trưởng tịi 


Hắc Kinh 


quân thu nhập ngần sách nhà nước hàng năm tăng lên 
17,5%, từ con số thu nhập ngân sách chiếm 12,6% GIP quốc 
gia vào năm 19953 đã tăng lên thành 18,5% vàn năm 2002; 
và thu nhập ngân sách Trung ương chiếm 55% thu nhập 
ngân cách toàn quốc, tăng lên so với năm 1993 là 33%; năm 
2002, ngoài phần hoàn thuế và trợ cấp mang tính thể chế ra, 
Trung ương chuyển trả cho địa phương 401,9 tỷ nhần dân lệ, 
tăng 8,6 lẫn so với năm 1995, bình quần mỗi năm tăng 36%, 


Ngoài việc dựa vào chế độ chia thuế để cứu văn tình 
hình tài chính Trung ương trong cơn nguy khốn, Chu Dung 
Cơ đã bỏ ngoài tại mọi ý kiến để thực hiện cải cách tỷ giá 
hối đoái, làm cho đồng nhân dân tệ giảm giá mạnh. Trước 
đó, Trung Quốc thực hiện chế độ tỷ giá hối đoái chính thức 
và tỷ giá trên thị trường song song với nhau, nó là một “cái 
đuôi tài chính” của nên kinh tế kế hoạch, vừa bảo vệ được 
lợi ích của công ty, đồng thời cũng làm nảy sinh một chợ 
đen hùng mạnh chuyên trao đổi ngoại tệ. Từ ngày 1 tháng 
1 năm 1994, gộp hai tỷ giá làm mội, thực hiện “nguồn vốn 
nổi duy nhất, có sự quản lý và lấy việc cung cầu của thị 
trường làm cơ sở”, tỷ lệ đồng nhần dẫn tệ và USD là 8,72/1, 
mất giá 33% so với tỷ giá 5,7/1 trước đó - tỷ giá giữa nhân 
đân tệ và USID vào năm 1978 là 1,7/1, năm 1991 là 4/1, năm 
1992 là 5,7/1. Đồng nhân dân tệ mất giá quá nhiều khiến 
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cho các mặt hàng của Trung Quốc xuất ra thị trường thế giới 
bổng trở nên rẻ rễ, quan trọng hơn là, Trung Quốc trở thành 


nơi có sức thu hút rất lớn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. 
Trong bài bình luận của báo Handelsblatt ở Đức cho rằng, sự 
mất giá của đồng nhân đân tệ cho thấy ưu thế về sức lao 
động giá rẻ của con rồng châu Á đã bị mất, Trung Quốc sẽ 
trở thành trung tâm của ngành chế tạo toàn cầu. 


Ngoài hai việc thanh lý chuỗi nợ và tiến hành cải cách 
tài chính, “cuộc chiến thứ 3” Chu Dung Cơ nhằm vào các 
xí nghiệp nhà nước. Trước đó, việc cải cách mở rộng quyền 
tự chủ của các xí nghiệp nhà nước luôn chỉ nằm trên giấy 
tờ, hiệu lực rất nhỏ, tất cả những lĩnh vực có sự chen chân 
của những công ty tư nhân là các xí nghiệp quốc doanh 
không chịu nổi một đòn, tuy trong khối xí nghiệp nhà nước 
có xuất hiện những nhân vật cải cách tiên tiến đám nghĩ 


đám làm, nhưng rồi kết cục vẫn rất là ảm đạm. 


Một thị trấn nhỏ tên là Chư Thành ở Sơn Đông rất 
nhanh chóng thu hút sự chú ý của Chu Dung Cơ. Trong 
việc cải cách xí nghiệp quốc doanh, thị trấn này đã tiến 
rất xa, kinh nghiệm của chính quyên địa phương có thể 
qui kết lại thành một chữ: “Bán”. Đổi với những xí nghiệp 
nhà nước vừa và nhỏ, hiệu suất thấp thì lối suy nghĩ của 
chính quyên địa phương rất đơn giản, đó là nghĩ đủ mọi 
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Hình trái: Buôn hán tại hiến giới 


thìng Hắc rải nhận nhịp 


Hinh phá Ì: [ai Trunu tắm Trên 
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chức đứt triển lắm máy mức dệt 


may quốc IẺ. Một nông dân đến lừ 
Hà Bắc cũng hé xem rủi hỏi này 
hỏi nạ. Mặc dù những người nưđv 
nguài không hiểu hả đang hỏi vẻ 
điều gì nhưng văn rất hö hỏi vì bà 
đá nh thắm pian hng triển lãm 
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Tuyển cũng nhắn. Ảnh chụp rại 
hnyẻn Bình Viện tỉnh Quảng 


Hồng, năm 1000 
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cách để gói gọn chúng lại rỗi nẻm đi, theo văn kiện của 
Trung tương, “Những xí nghiệp nhà nước nhỏ thì một số 
có thể cho thuê hoặc bán cho những tập thể hoặc cá nhãn 
để kinh doanh”. Chính quyển địa phương nói rằng: “Mười 
năm cải cách, làm tới làm lui mã xí nghiện vẫn năm trong 
vòng lay của chỉnh phú. Bắt đâu tử hôm nay trở đi, quan 
hệ giữa chúng ta đã thay đổi, thay đổi theo hướng anh thì 
lới đăng ký còn tôi thì giải quyết thủ tục, anh kiếm tiễn 
còn tôi thu thuế, anh phát tải thì tôi vui mừng, anh phạm 
pháp thì tôi trừng trị, anh phá sản thì tôi cảm thông”. Kết 
quả là, chính quyển thông qua 7 hình thức khác nhau như 
chế độ cổ phần, hợp tác cổ phần, chuyển nhượng quyền 
sử hữu lài sản, phá sản... tiến hành bản hết 272 xí nghiệp 
quốc doanh của thị trấn cho cá nhãn, tử đó dấy lên mội 
đợt sống không nhỏ. 


Nhưng đổi với Chu Dung Cơ mà nói, sự táo bạo của 
Chư Thành đáng được ghi nhận. Với những xỉ nghiệp nhà 
nước có mặt ở khắp nơi, chính phú không thể vơ đũa cả 
nấm, thời kỳ đẫu cải cách, khi ấy chỉ có một lực lượng duy 
nhất lả xí nghiệp nhà nước, không tìm lại sức sống cho 
chúng thì việc chấn hưng quốc gia cứng chỉ là võ vọng. 
Ngày nay, các xí nghiệp thôn trấn đã dẳn phất lên, những 
công iy tể nhân cũng không ngứng phát triển, đồng thời 
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các công ty có nguồn vốn nước ngoài củng ngày một nhiễu 
hơn, đó chỉnh là một lực lượng kinh doanh khác có thể hỗ 
trợ. hlgoài ra, cùng với việc trưng dụng vốn của người đân 
ngày càng nhiều hơn, hai thị trường cổ phiếu lớn có thể 
thay thế ngản sách quốc gia và trở thành công cụ truyền 
máu cho xí nghiệp nhà rufớc. Với xu thể mới này, việc cải 
cách của xỉ nghiệp nhà nước không nên đóng cửa, lúc não 
cũng chỉ chạy lòng vòng xung quanh việc cải cách thể chế 
kinh đoanh, rnà nên đặt clning vào giữa thị Hường, Trung 
tương Hhì cần phải đốc sức nhiều hơn nữa vào việc cơ cấu 
lại toàn bộ thể chế kinh tế. 


Vào lúc này, có nhà kinh tế học đưa ra quan điểm sau: 
“Chế độ sở hữu là thủ đoạn để phát triển lực lượng sản 
xuất, chử không phải chỉ là mạc đích về mặt ý nghĩa của 
hình thái ý thức”, Các học giả lại Hếp tục cho rằng, không 
thể ôm gọn tất cả các xí nghiệp, việc này vừa không cần 
thiết lại vừa không khả thi. Hhà mước chỉ cần nấm chắc 
một số xí nghiệp đẫu não nhất, quản lý thật tất từ 500 đến 
1000 xí nghiệp, tập đoàn lớn thì đã có thể cung cấp cho 
các xí nghiệp nhỏ vừa một không gian sinh tổn rất lớn, 
còn những xi nghiệp nhỏ vừa không đủ sức cạnh tranh mà 
căng không liên quan chặt chẽ đến quốc kế đãn sinh thì sẽ 
bị “bỏ qua”, chính phủ sẽ nấm chắc những xí nghiệp lớn 
có tiểm lực phát triển, có ti thế nguồn vốn và những sản 
nghiệp có khả năng sinh lời lớn. 


Rất hiển rưiên, đây là tư tưởng cải cách khác hoàn 
toàn so với trước đây, nó cho thấy các xí nghiệp nhà nước 
không còn chú trọng, cải cách vào vấn để nới lỏng quyền 
hạn mà chuyển sang giải đoạn điều chỉnh cơ cấu “coi trọng 
sự nãng đỡ lãn nhau”, tử đó cũng mang đến những chấn 
động, lớn. Mhững thành quả của đợt cải cách này cho đến 
năm 2003 mới bất đâu thể hiện ra một cách rõ ràng nhất. 


TW và ca ầm | M3, trạng lĩnh 
rực sẵn phẩm làm đẹp và đồ điệu 
giu dung đã cho ra đời nhiều sắn 
phẩm Và xuất hiện những đoanh 
nhún nối tiếng, đây là lui ngành 
ghê giàu sức sống và nhiều lranh 


luän ni 


Vẽ quảng cáo ử khắp ndi trên cả 
nước, đ cá lhỗn quê, trên những 
hức tiinn, những cấy cột điện 

là chiến lược thị IrfðØng của ngành 
nghẻ chế biến sản phẩm chẫm 
súc sức khỏe. Trên hình là quảng 
cáo vẽ lên bờ tưửng của sản phẩm 
chăm sốc sứt khỏe vẻ máu "K- 


Hãng Đảo ” 








ĐẠI CHIẾN GIÁ CÁ 
VÀ SỰ HƯNG KHỞI CỦA HÀNG NỘI ĐỊA 


“Khi mặt trời lên, tỉnh yêu của chúng la sẽ là mãi mãi” 
~ Trong tiết trời nóng nực của mùa hạ 1994, đang vào thời 
điểm cúp bóng đá thế giới tổ chức tại Mỹ, Đài Truyền hình 
Trung ương đã cho phát một đoạn quảng cáo với khí thế 
hùng hỗn ngay thời khắc giờ vàng, chỉ trong vòng 45 giây 
ngắn ngủi, mọi người nhìn thấy cảnh tượng băng tan trên 
đồng sông lloàng HHà, Vạn Lý Trường Thành trống dồn, 
một chú sư tử phương đông vươn mình rồi ngẩng mặt lên 
trời cất tiếng gầm lớn, sau đó là một âm thanh hùng hồn 
truyền đến. Những ngôn từ quảng cáo và cảnh sắc tươi 
đẹp tựa như một dự báo tốt đẹp, mang 
đến cho mọi người sức sống mãnh liệt. 
Về một mặt ý nghĩa nào đó, tiết mục 
quảng cáo này được cho là một dự báo 
cho sự phát triển của tập thể các xí 
nghiệp Trung Quốc. 


Đầu tiên là sự phát triển của các 
sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Những 
doanh nhân lầm về sản phẩm chăm 
I997 Ð 9! 


Cắp tiền vả ước mơ 1093 - 


sóc sức khỏe đa phần đều là “thiên tãi buôn bán”, tuy 
rằng trên người họ lúc nào cũng sực mài hoa có, nhưng 
việc nắm chắc tâm lý của người tiêu đùng cũng như những 
hiểu biết trong chiến lược quảng cáo, cùng với cách lổ chức 
mạng lưới tiêu thụ đã khiến cho những cao thủ nhiều kinh 
nghiệm trong lĩnh vực này dủ có mặt trên thị trường Trung 
Quốc từ rất lâu, và dù đến từ nước ngoài hay Hồng Kông, 
cũng cảm thấy vỗ cùng khâm phục. Si phôn vinh nhanh 
chồng của những sản phẩm chăm sóc sức khỏe đã cho thấy 
sức hấp dẫn siêu phầm của một không, gian thị trường, võ 
càng rộng lớn tại Trung Chiếc, cũng cho thấy đầu óc sáng 
tạn đảng kinh ngạc của những công ty quốc nội. 


hliăm 1994, trong giới kinh doanh của Trung Quốc, hầu 
như nơi nào củng trần ngập bảu không khí sôi động do các 
sản phẩm chăm sóc sức khỏe mang lại. Củng với sự tăng 
trưởng của kinh tế, khả năng tiêu dùng của đãn chúng 
cũng ngày được nắng cao, hầu như mọi lĩnh vực tiêu đùng 
đều rất sôi động. Sự phát triển nhanh chóng của xí nghiệp 
làm cho các doanh nhân trăn đầy tự tin, hiển hiện ra trước 
mất họ là một thị trường rộng lớn đang không ngừng phát 
triển, ý tưởng “mở rộng, mở rộng hơn nữa” đã dẫn đến 
một đợt sóng trào đa nguyên hóa lẫn đầu Hên xuất hiện 
trong lịch sử doanh nghiệp. 


Đang lúc các công ty xí nghiệp Trung Quốc phát triển 
mạnh, thi đội quản công ty nước ngoài củng kén nhau 
Lới. Vào năm trước đó, Trung Quốc gia nhập tổ chức Điều 
ước Bản quyền quốc tế (International Copyright Treaty 
Crganization), hình tượng “Chuột Mickey” trong phim hoạt 
hình Walt Disney mà người người đều biết cũng đã chính 
thức có mặt tại Trung Chiốc, nhưng củng đến với nụ cười 
của chuột Mickey lại là hàng loạt các công ty nước ngoài. 


biăm 1994, tiệm ăn nhanh Kentucky đầu tiễn mở tại Tây 
An, Procter & Gamble cũng liên một lúc thành lập 4 công 
tự và 5 nhà máy tại Trung Quốc; công ty bia lớn nhất thế 
giới Anheuser-Busch đã bỏ ra 16.4 triệu đồng để mua 5% 
cổ phần của nhà máy bia Thanh Đảo lớn nhất Trung Cuốc 
lúc bấy giờ; Kodak đã tài trợ để tổ chức giải thể thao Đông 
Á lần thứ nhất ở Thượng Hải; Nokia cũng bắt đầu cúng 
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Hinh trái: Xe hơi (rM chính thui 


Ủi vào sử đhịng 


Hình nhái: "Cám ứn Tne Chúc, 
chế tạo tai Mỹ”, đây là biển ngữ 
mang đậm hình thái ý thức phufững 
Tây. Biển ngữ này đức một nhẫn 
viễn người Mỹ viết vậo ngáy ï 
tháng § năm l993 thí |%5 chi: 
xe Chevrolet vận chuyển từ Mỹ 


đến cáng Thiên Tải 


cấp cho Trung Quốc điện thoại di động GSM; Citybank 
đời chỉ nhánh của mình từ Hồng Kông sang Thượng Hải, 
công ty Boeing Aircraft kiếm được khoản tiễn lớn tại Trung 


Quốc, trong chốc lát mã nhận được đơn hàng 120 chiếc 
máy bay, trị giá 9 tỷ đồng; phó chủ tịch hội đồng quản trị 
tập đoàn xe Ford nói: “Trọng điểm nghiệp vụ của chúng 
tôi là Trung Quốc”; công ty xe hơi GM của Mỹ sản xuất 
chiếc xe hơi đầu tiên ở Trung Quốc cuối cùng cũng đã đi 
vào sử dụng, nhân viên đã treo một tấm băng rôn đẩy ý 
vị ngay trên dây chuyển sản xuất với câu: “Cảm ơn Trung 
Quốc, chế tạo tại Mỹ” (Thank you China, Made in ỦSA); 
năm này các công ty Nhật Bản dẫu tư tại Trung Quốc cũng 
tăng nhanh, những hạng mục đẫu tư được phê chuẩn lên 
đến 3414 hạng mục, gấp 3 lân so với năm 1991. 


Có số liệu cho thấy, từ năm 1979 đến năm 2000, Trung 
Quốc thu hút vốn đầu tư nước ngoài tích lũy được con số 
340,2 ty (phản lớn là sau năm 1992), từ năm 1992 đến năm 
2000 con số tích lũy chiếm 93%. Cuối năm 1993, hợp tác 
đầu tư nước ngoài lên đến hơn 111,4 tỷ USD, tận dụng vốn 
đầu tư nước ngoài thực tế là 27 tỷ USD, hầu như gấp 2 lần 


SO VỚI năm rước. 


Mỗi một công ty nước ngoài đều mang theo một giấc mơ 
màu hồng phương Đông đến mảnh đất Trung Quốc, điển 
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hình nhất là Chủ tịch Ilộôi đồng quản trị Kodak, 
ông hùng hồn nói: “Chỉ cần một nửa dân số 
Trung Quốc mỗi năm chụp 36 tấm phim, thì dã 
đủ để mở rộng 25% thị trường phim ảnh toàn 
câu. Trung Quốc mỗi một giây chụp 500 tấm 
hình, nghĩa là có thèm một thị trường qui mô 


ngang bằng với thị trường Mỹ và Nhật”, Lấy 
tông dân số nhân với cơ số của một sản phẩm 
nào đó, từ đó có thể tính ra qui mỏ thị trường 
của Trung Quốc, dây là một cách tính mà hầu 
như công ty nước ngoài nảo đến đất nước 
phương Đông này cũng dùng đến. 


Đối với các công ly trong nước của Trung 
Quốc, thực sự phải chiu đựng ấp lực nặng nề 
nhất không phái là những xí nghiệp sản xuất 


[Iã1 





Hinh trên: ( ủng đầm đạo vi doanh nhản nổi tiến? toàn 
tần chủ thấy các đuanh nhân Trung (luốc hảt đầu trủ 
thành một lực lưng thưưng nghiệp đc cai trạng, tay 
nhiến sự trữlne thành của họ thì vấn cẩn tật khoảng 
li g1ád đất, [lây là buấi tòa đấm của Chú tich Hội đồng 
quan In lận đoàn TL Lý Đúng %ĩnh và Chủ lịch Hội 


dũng quản trị Công ty Điện khí CÍ:, Mỹ - lack: Welch 


lạ hình dưới: Hạn chế sinh đc luôn là mũi trona nhữg 
việc quan ifu0itp nhất của chính quyến cấp thôn trấn 


Những cầu kháu hiệu kế hoạch húa gia đình có mật d 


khủn CC VIIIE ñÚng thủn Ì ruie (auic 
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sản phẩm chăm sóc sức khỏe, mà là những nhà máy chế 


tạo đồ điện gia dụng truyền thống. 


Mót trận chiến bảo về hàng nội địa nhanh chóng dấy 
lên. Liêu Truyễn Chí của tập đoàn Liên Tưởng (Lianxiang) 
khi được báo chí phóng vấn đã nói thẳng: “Cho dù chúng 
ti muốn hay không, thì trên thực tế chúng tôi cũng là 
ngọn cờ đi đầu của ngành công nghiệp máy tính trong 
nước. Chí ít cũng phải chiến đấu đến cùng, cho đủ có hy 
sinh thì cũng là anh hùng”. Khi kí giả hỏi ông “Nếu Trung 
Cuộc hoàn Lloàn không có sản phẩm nội địa của mình thị 
có sao đâu?” CÔng trừng mất nói: “Chẳng có trăng sao gi 
cả, chỉ để mặc cho họ cất cổ thôi”. Rất nhanh chóng, nhăn 
hiệu hàng dẫu của hãng máy tính Trung Quốc cho ra đời 
sản phẩm “chiếc máy tính tiết kiệm”, cùng với việc đảm 
bảo về chất lượng, thông qua việc Hết kiệm giả thành sản 
phẩm, chiếc máy tính này giá chỉ bằng một nửa so với sản 


phẩm của các công ty nước ngoài. 


Trong ngành công nghiệp chế tạo tỉ vi màu, Lý Đông 
Binh của nhà máy TCL ở Huệ Châu tự nhận là “dội trưởng 
không sợ chết”, tỉ vì của ông cạnh tranh kịch liệt với các sản 
phẩm Nhật Bản ở những cửa hàng lớn tại Bắc Kinh, giá cả 
chỉ bằng “/; so với giá tí vi của Nhật; công ty chế tạo tỉ vi 


màu Trường lông ở một nơi heo hút tại Tứ Xuyên vừa tung 
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hô câu khẩu hiệu “Dùng sản phẩm của chúng ta để xây 
dựng nên một Trường Thành mới”, vừa dùng chiến lược gắn 
như “tự sát” về giả cả để cạnh tranh, Trên những trang giấy 
tiếp thị và giới thiệu sản phẩm, công ty này đã viết rằng: “Tất 
cả những chiíc năng mà sản phẩm nước ngoài có, chúng, tôi 
đềểu có; tất cả những loại sản phẩm rnà công ty nước ngoài 
có, chúng tôi cũng cố; mọi dịch vụ công ty nuiớc ngoài cũng, 
cấp, chúng tỏi luôn sấn sàng; tuy nhiền, với rhững sản 
phẩm cùng chất lượng, cùng chức năng, nhưng, giá cả của 
chúng tôi rẻ hơn 30%”, Cả nhiên, với chiến lược vẽ giá cả, 
cuối cùng công ty này đã trở thành quán quân Hiều thị sản 
phẩm ở thị trường trong nước vượt trội hơn so với tất cả 
những nhãn hiệu quốc tế khác. 

Một điều khiến các công ty nước ngoài không thể hiểu 
nổi là hẹ lại thực sự thua trong trận chiến về giá cả mà từ 
xưa đến nay chưa từng xảy ra với họ. Công ty trách nhiệm 
hữu hạn Ciarbo Lighting Engineering tại lam Kính, thuộc 
tổng công ty điện khí GE (American Ceneral Electric], Mi# 
luỗn bị thua lỗ. Cảng ty có lịch sử hàng trăm năm, do 
Edisen sáng lập này, mặc đủ chỉnh là người đã phát mình 
ra bóng điện, rung trên thị trường Trung Chiếc, da giá 
thành cao nên không thể nàn cạnh tranh rỗi với xưởng chế 
tạo nhỏ vừa Chiếu Mĩnh ở Triết Giang. Khi ấy, riột bóng 
điện GH với Ha sáng địu nhẹ và có tính chất bảo vệ mồi 
trường, có thể sử đụng một năm, nhưng giá bán là mười 
đồng, Còn sản phẩm nội địa tuy ánh sáng chói mất và chỉ 
đùng được vài tháng, nhưng giá bán chỉ hai đồng. Hhân 
viễn nghiển cứu thị trưởng của GE cuối cũng buộc phải 
thửa nhận rằng, “nếu so sánh về những tính năng tu việt 
của bóng điện GE, người tiêu dùng Trung Quốc chú ý 
nhiều hơn đến giá cả sản phẩm. 


So sánh với GE, công ty chế tạo đỗ điện màu trắng lớn 
nhất toàn cầu Whirlpaol sau khi thắm nhập vào thị trường 
Trung Cuốc thì tình trạng còn tôi tệ hơn. Để nhanh chóng 
đánh vào thị trường Trung Quốc, Whirlpool thông qua 
cách gộp mnua và được bên nhà máy chế tạo Hỉ lạnh, mảy 
Biặt, lò vi sóng và tí vi màu của Trung Chiốc khi ấy đang 
có biểu hiện tốt nhất trên thị trường, nhưng sự việc không 
thuận lợi giống như họ nghĩ. Một nhân viên người Trung 


1ũz 


Cốc về sau nhớ lại nói, sau khi hợp tác, ông tổng giám 
đốc người Mỹ có thân hình cao lớn và bộ râu đải suốt 
ngày nhốt mình trong phòng làm việc, chốc chốc lại nghe 
thấy những cuộc nói chuyện bằng tiếng Anh giọng Mỹ, 
hoặc Hếng Trung Quốc lơ lớ, hầu như không nghe thấy 
tiếng phổ thông chuẩn, còn nhãn viên người Trung Quốc 
thì công việc chủ yếu là pha cả phê bưng vào. Kết quả là, 
một công ty lớn với 1456 tỉ lệ sản phẩm chiếm hữu trên thị 
trường để điện gia đụng toàn cầu, thế mà Whirlpool không 
mang về được rnột xu nào sai khi đã đầu trí 500 triệu LJSI 
vào thị rường Trung Chiếc. 


“Kiên nhẫn là điểm mấu chốt nhất để tìm hiểu thị 
trường Trung Cuiếc”, Jack Welch - Chủ tịch Hội đồng quản 
trị CE, người đã được đặt cho cải tên “Đệ Nhất CEBC) Toàn 
Câu” đã rút ra kinh nghiệm xương máu đó. 
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GIẤC MÔNG LỌTI VÀO DANH SÁCH 
NĂM TRĂM CÔNG TY LỚN CỦA THỂ GIỚI 
VẢ TRÀO LƯU CỦA CHỦ NGHĨA CẤP TIẾN 


Tháng 5 năm 1996, một tác nhẩm bình luận chính trị 
mang tên “Trung Quốc có thể nói không - sự lựa chọn tình 
cảm và chính trị trong thời đại sau chiến tranh lạnh” ra 
đời, với 50 ngàn cuốn trong lượt xuất bản đầu Liên nhưng 
chỉ trong vòng 20 ngày đã bán hết sạch. Năm tác giả của 
cuốn sách này đều chỉ là những thanh niên trí thức trên 
đưới 30 tuổi và vừa tốt nghiệp đại học, trong nội dung 
sách, họ cho thấy những nghỉ vấn của mình đối với địa vị 
của Mỹ là một siêu cường quốc, đại sứ quấn của Mỹ lại 
Bắc Kinh còn mời các tác giả đến nói chuyện. Đây được 
coi là một sự kiện mang tính tượng trưng của cao trảo chủ 
nghĩa dân tộc. 


Bầu không khí lạc quan luôn tràn ngập khắp lĩnh vực 
thương mại, mọi người tin rằng kì tích có thể được ra đời 
chỉ trong tích tắc, chỉ trong một đêm có thể tạo dựng một 
đế quốc. Trong cuộc bán đấu giá được phát vào giờ vàng 
trên sóng Đài Truyền hình Trung ương, xưởng trưởng 


Năm |94, Ei Truyền hình 
Tnin# túy bán đấu giú pll vìng 
dành thu quảng cấu, ai giảnh 
đưuk #lải sẻ đưik mệnh danh là 
"Vua đấu giá”. Và Iruitg vàng 3, 
ñ năm sáu đó, mú Irử thành yl đầu 
để cúc sản phẩm trang nước trả 
ñên niữi Hiến nhanh nhất, cũng vÌ 
thế mà dân đến ”vả kịch bì hải” 
của những vuw đầu giá vì để mãi 
lý trí Trong ảnh là cảnh tưlJny 
xilt# rưdu Tân Trị ở Sơn Đồng 
khi giảnh giải "Vua đấu giấ”, hạ 
năm sau xiftỦng rưtlU này nhánh 


chủng tụt dc 


Sự tr về của llũng Kông, sự phụ 
lưng của trên kỉnh tế đã khiến chú 
chủ nwhia dân tộc Ở Trung Quốc 
hát đầu nginug đầu. Đây là ảnh bùi 
của cuốn bình luận chính trị đã 
lửng hán chạy nhất vào cuối thận 
tiến MŨ thế ky 2l Irune QQuối 


củ thể núi Không 


của một xưởng rượu tiềng nổi như cồn vì đã nhận được 
danh hiệu “Vua đấu giá” vào năm trước đó, đã tự hào 
nói rằng: “Năm 1995, mỗi ngày chúng tôi đều lái chiếc xe 
Santana vào ải Truyền hình Trung ương, rồi đi ra bằng 
chiếc Audi, năm nay chúng tôi muốn đi vào bằng chiếc 
Mercedes-Benz, và di ra bằng chiếc Lincoln”. Cuối cùng, 
xưởng rượu nảy lại giảnh danh hiệu “Vua dấu giá” với số 
tiên 3.212.118 đồng khiến mọi người sửng sốt, khi phóng 
viên hỏi số tiễn đấu giá ấy được tính như thế nào, ông trả 
lời: “Tôi cũng chẳng tính toán gì cá, nó là số điện thoại di 


động của tôi đó mà”. 


Trung Quốc khi ấy có lý do để tự hào, mọi người như 
dang nhìn thấy tương lai toàn hoa hồng, thị trường tiêu 
dụng sôi động phôn vinh, các công ty trong nước tràn đây 
sức sống và nhiệt huyết. rong phạm vi toàn cầu, việc cải 
cách theo kiểu dẫn tiến của Trung Quốc xem ra thành công 
nhất. Ở phương Bắc, nền kinh tế của Nga đang gặp nhiều 
khó khăn, kế tử khi dưa ra “cách xử lý cơn shock” và cải 
cách kinh tế tư hữu hỏa qui mô lớn từ năm 1992 dến nay, 
ở Nga xuất hiện tình trạng lạm phát nghiêm trọng, kinh tế 
vĩ mỏ rơi vào đã tụt 
đốc. Để duy trì chính 
phú Yeltsin, phương 
Tây đưa ra kế hoạch 
viện trợ cấp bách 
với số tiễn là 10,2 tỷ 
SID. Trong một bài 
viết của Tuần Báo Tìn 
hức có nói: “lrung 
Quốc đang tạo cho 
mình những anh 
hưởng to ldn trên 
mới lĩnh vực khiển 
mọi người phải kinh 
ngạc, tử mối quan hệ 
với Đài Loan cho đến 
các cửa hàng của Mỹ, 
tất cả dêu chưa từng 
được dự kiến từ thời 
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Đặng Tiểu Bình Hưực hiện cải cách mở cửa. Một đất nước 
Trung Cốc lớn mạnh bất đâu xuất hiện. Lầ một lực lượng 
kinh tế, Trung Quốc đang bước vào và cũng đang thay đổi 
thị trường toàn cầu, có những lúc họ còn đặt ra qui tắc trò 
chơi cho riêng mình”, Với nhiều người mà nói, tiếng bước 
chân của “Thế kỷ Trung Quếc” đang đến bên tai. Do ảnh 
hưởng của bảu không khí lạc quan, thị trường cổ phiếu ở 
Thượng Hải đã từ 537 điểm vào đấu năm tăng lên 1200 
điểm vào tháng 11. 


Sự phục hưng của kinh tế Trung Quốc là kết quả 
của sự hưng khởi ở những tập thể công ty mới nổi, một 
thực tế xảy ra trong công thời điểm đó là, những đoanh 
nghiệp nhà nước giả cội đã tụt sâu xuống đáy giếng. 
hihững cảnh tượng xảy ra ở Thượng Hải - thành phế 
công nghiệp lớn nhất nước chính là những thước phim 
thu nhỏ. Từ năm 1990 đến 1999, Thượng Hải luôn thực 
hiện đối mới thành phổ theo chiến lược “lủi hai tiến ba” 
(đấy lùi sản xuất công nghiệp thử 2, bước vào sản xuiất 
công, nghiệp thứ 3), phần lớn các nhà máy công nghiệp 
bị giải thể hoặc bị đi đời ra khỏi trung tâm thành phổ, 
đây là một quá trình vô cùng khổ sở và khé khăn. Trong 
gần 1ñ năm, ngành công nghiệp đệt may Thượng Hải vốn 
đã từng bao lẫn bước lên bục vinh quang cũng có đến 4] 
nhà máy lần lượt phá sản, bán hơn 200 công ty giả cội, 
60Ù ngàn công nhăn (chủ yếu là nữ) bị riất việc. Trong 
thời gian này, tỉ lệ thất nghiệp ở Thượng Hải trung bình 
mỗi năm tăng 8,53%, trong đó tử năm 18580 đến 1995 
trung, bình tăng 13,17%, mà đây chỉ là số người đến đăng 
ký thất nghiệp. Tình trạng ở Thượng Hải cũng tốn tại ở 
nơi có cơ sở công nghiệp nặng khác trên cả nước, cần nhớ 
một điều là, những công nhân viên chức của các đoanh 
nghiệp nhà nước giả cội chính là những người bị trả giá 
lớn nhất cho cuộc cải cách kinh tế ở thành phố. 


Trong thời kỳ này, “chỉ tiêu lên sàn” trở thành “đấu gạo 
cuối củng” mà Chính phủ dùng để cứu vớt những công 
ty nhà nước. Trong quả trình lên sản, ngắn sách nhà nước 
và lín dụng của ngần hàng trước hết là quyền chủ nợ, sau 
đó trở thành quyền cổ tức, về sau thông qua phát hành cổ 
phiếu bán hết cho những người chơi cổ phiếu. Một mặt nó 


lũa 


Bắt đầu từ nấm {0%6, được ván 
lãng ngũ "50 công ty lđn nhất 
thể ghổi ” tnÌ thành giấc mộng của 


ríl nhiều cổng ly Tung (uất 





ghíp cho những công ty nhà miậ£ đang re vàn lìỉnh cảnh 
bức bách lại có được cơ hội sinh tổn, mặt khác nó còn giải 
quyết được vấn để tỉ lệ Hên gửi Hết kiệm của người dân 


Lăng lên quả nhanh. 


Khi thời khắc khó khăn nhất đang đến, Chính phủ bỗng 
nghĩ đến sự rủi ro của lối cải cách ở những công ty nhà 
nước. Mặc đà những công ty này thông qua thị trường cổ 
phiếu để tạm thời duy trì được sự sinh tốn, nhưng củng 
tử đó khiến cho thị trường tiễn yến mới nổi trở thành khu 
vui chơi của những nhà mạo hiểm, Để cứu vớt mấy trăm 
ngàn công ty nhà nước, cuối cùng Chỉnh phú quyết định 
áp đụng chiến lược “giữ te bỏ nhé”, “bẻ nhỏ” là học theo 
“kinh nghiệm của Chư Thành”, còn “giữ to” là cách tập 
trung hết sức lực để duy trì những công ty nhà rước xung 
phene xông pha trong thị trường, cế giúp họ nhanh chóng 
được xếp vào đanh sách “500 công ty lớn nhất thế giới”, 


“B00 công ty lớn nhất thế giới” vốn đi là một bảng 
xếp hạng của lạp chí Fartwne Lại Mỹ, họ xếp hạng các 
công ty trên toàn thế giới đựa theo kim ngạch tiêu thụ 
và tổng vốn, cứ tháng 10 hàng năm lại công bố đanh 
sách nảy. Năm 1989, ngắn hàng Trung Quốc trở thành 
công ty Trung Quốc đầu tiên xuất hiện trong “500 công 
ty lớn nhất thế giới”. Nhưng khi ấy, chẳng mấy ai biết 
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đến sự bình chọn này, các doanh nhân cũng không để ý 


đến, tổng kim ngạch tiêu thụ hàng năm lên đến vài chục 
tý USD đối với họ là con số không thể nào với tới. Năm 
1995, lần dầu tiên tạp chí ForHine qui nạp tất cả các công 
ly thuộc lĩnh vực sản xuất công nghiệp vào phạm vi bình 
chọn, và cũng vào thời khắc ấy, những, công ty mới của 
Trung Quốc lần đầu tiên coi việc được liệt vào đanh sách 
“B00 công ty lớn nhất thế giới” làm mục tiêu của mình, 
công ty Hlaier đ Thanh Đảo đưa ra mục tiêu rõ ràng là sẽ 
nằm trong danh sách “500” này vào năm 2006, trong vòng 
nửa năm sau đó, có đến gần 30 công ty củng để ra mục 
kiêu và thời gian sẽ gia nhập hàng ngũ “500” này, Dẫn 
đản, “500 công ty lớn nhất thế giới” như trở thành vặt tổ, 
cứ thế ngấm sâu vào tập thể doanh nghiệp Trung Quốc 
và dược họ tôn thờ một cách vẽ thức, 


Rất nhanh chóng, Ủy ban Kinh tế mậu dịch quốc gia 
tuyên hố, trong võng vải năm tới sẽ tạo điều kiện để sáu 
công ty Baosleol, [laler, lianpnan Shiphuilding, Mủorth China 
Pharmaceutical, Founder, Changhong gia nhập vào hàng 
ngũ “500” trong năm 2010, Đặc điểm chung của họ là: có 
hổi cảnh tiến vốn của nhà nước, trong sự cạnh tranh của thị 
trường họ chứng, minh được khả năng cạnh tranh của mình 
và còn có một doanh nhân kiệt xuất. Sau khi Chính phủ xác 
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Vàu siữa thập niền 90 thể kỷ 20, 
gi đẫn mãi niệm tin vào cắt 
dloanli nghiện, vì thế mà xuất hiện 
nội số 0etồi ''chuyển đínÌ vào 
hằng giả", họ bị gui là “những 
ngtf1i ngang nganh”. Vương Hải 
đến lữ Thanh Đảo, Sơn Bông là 
“người ngang ngạnh” nổi liếng 
nhất, Hãy là hình anh suh nhát 
hiện thầy điện thuại (lÌ động pid (Ì 
Thánh bá. 





định “đội ngũ quốc gia”, các tỉnh cũng bắt dầu lên tiếng 


hưởng ứng và dưa tên mình vào danh sách, tuyên bố sẽ 
gia nhập vào đội ngũ “500” trong năm nào đó, còn ở thành 
phố các nơi thì đưa ra ý tưởng lập nên “500 công ty lớn cấp 
tỉnh”. Cứ thế, xung quanh mục tiêu “500”, một “chiến lược 
giữ to “(chiến lược giữ lại các công ty lớn, bỏ qua những 
công ty nhỏ) đẫn dẫn hình thành tử trên xuống đưới. 


Trong cuộc chạy đua vào hằng ngũ “500”, khi ấy tập 
đoàn Daewoo của Hân Chiốc có tốc đồ phát triển nhanh 
nhất châu Á được mọi người coi là tấm gương. 30 năm qua, 
do sự ủng hộ mạnh mẽ của Chính phú, Daewoo đã từ mội 
công ty mậu dịch nhỏ với vốn điễu lệ chỉ vẻn vẹn lŨ ngàn 
USI đã lớn mạnh thành một công ty tổng hợp như một 
kỷ tích và khiến mọi người phải kinh ngạc. Mô hình “kinh 
doanh hỗn hợp” giữa ngành chế tạo và ngành tải chính của 
họ làm cho các công ty Trung Quốc thấy rất hứng thú, đối 
với nhiều người thì đó là phong cách phương Đông, và nó 
hoàn toàn có thể “cấy ghép” đến Irung Quốc. Với giới kinh 
tế học và những nhà quyết sách trong nước khi ấy, việc vun 
đắp cho một vài tập đoàn công ty cực lớn để đưa họ vào 
hàng ngũ “5ÚH” dường như là một nhiệm vụ chung. Mai 
người cho rằng, những tập doàn lớn mạnh, không thiếu lĩnh 
vực nảo, giống như “mô hình Daewoo” là cách tốt nhất để 
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chống cự lại mọi rủi ro trong cạnh tranh thế giới, cũng là 
biểu tượng phất lên của kinh tế Trung Chiếc, 


Mộng cảnh Hiơi đẹp bước vào hàng ngũ “500 công ty 
lớn nhất thể giới” cũng như “mê hình Daewoo” đã đấy con 
sóng đa nguyên hóa còn đang hưng thịnh lên một cao trào 
mới. higành nghề nào cũng có bao nhiêu cơ hội làm ăn, tất 
cả mọi người dường như ai cũng không thể chờ đợi thêm 
rrữa, mở rộng, mở rộng hơn nữa, các đoanh nhân còn chưa 
học được cách kiểm soát ham rnuến của rrủnh. Thực tế sau 
nàãy chứng minh, trong con sóng đa nguyễn hóa, những 
đoanh nhân bị thiếu lý trí và tâm kiểm soát đễu sẽ tý nhận 
hậu quả. 

Đam mê được bước vào hàng ngũ “500” cúa các công 
ty vân tiếp tục cháy bảng, hiện tượng này trở nên nổi bật 
nhất là trong ngành sản xuất để điện gia đụng vốn đã 
giành nhiều thắng lợi. thững công ty để điện gia dụng 
sau khi đánh bại được công ty nước ngoài thì lại nhanh 
chóng rơi vào cuộc “nội chiến” cảng thám khốc hơn. Vì tất 
cả các công ty đều có cơ sở kỹ thuật tương tự nhau, vì thế 
vũ khí của cuộc “nội chiến” vẫn là giá cả và liền tục đùng 
“kỹ thuật tiên Hến” để tạo nên cuộc “đại chiến về khái 
niệm”. Trong vòng vài năm sau đó, các công ty để diện 
gia đụng Trung Cuiốc liên tục tuyên bố rằng mình đã thực 
hiện những bước đột phá kỹ thuật. Có người đã từng miễu 
tả một cách đả kích đối với những cái gọi là “kỹ thuật Hên 
Liến” này; Vĩ dụ, “Máy điều hòa có xúc lác quang” được 
tuyên truyền rằng là “đệt phá lớn trong lĩnh vực máy điều 
hòa thế kỷ 21”, thực ra là trên bộ lọc có gắn thêm một 
lưới lọc có cacbon hoạt tính, khi nào bị ướt thì thắo ra phơi 
nắng, giá thành không đến 1 đẳng; “tủ lạnh vô trùng” 
được tuyên truyền là “tiêu chí để tủ lạnh bước vào thời đại 
xanh — sạch”, thực ra là trên những phụ kiện bằng nha 
thêm vào đó chút hóa chất, giá thành không đến 10 đẳng, 
nhưng lại có thể dựa vàn khái niệm kỹ thuiật Ấy rnà tăng 
giá lên 200 đẳng. 

Một điểu đáng Hếc là, mặc đù rất nhiều công ty để 
điện gia dụng trong nước đảm bảo rằng sẽ thiết lập 
một trung tắm kỹ thuật, những cuối củng người ta phát 
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Củne vửi sự phần thịnh của lĩnh 
vực ưtứnn mại, Ủ mắt số nggửi 
xuất hiện lối suy nghĩ thiển cất 
Hi qu#ng vã sảo r0ng vẻ cả lĩnh 
thần lắn văn háa. Sinh viễn mặc 
ấu thun củ in dàng chữ “đồng 


hãnh căng căm giá ”, 





hiện, những cái gọi là trung tâm kỹ thuật thực ra chỉ là 
những cầu cửa miệng mả thỏi. Có một cầu chuyên được 
lan truyền rộng rãi như sau, công ty lHlaier phát minh ra 
“máy rửa khoai lang”, sau đó căn cứ theo nhu cẫu của 
người tiêu dùng phát mình ra “máy đánh bơ”, “máy rửa 
tỗm”, những câu chuyện này khi ấy dược các báo dải giới 
thiệu rất sôi nổi, thậm chỉ còn được dưa vào tải liệu giáo 
dục đại học. Một nhà kinh tế học chất vấn rằng: “Mỗi 
một tí khoai lang, mang ra bở sông, bờ giếng rửa bằng 
tay là xong, vừa đỡ tốn tiễn, đỡ tốn sức mà lại sạch sẽ, 
Lại sao cứ phải dũng máy rửa dể tốn nước, tấn điện, tổn 
thời gian”. Cách sáng tạo sản phẩm kiểu ấy cuối cùng đã 
khiến cho kỹ thuật của ngành điện gia dụng Trung Quốc 
rơi vào con đường gập ghệênh của chủ nghĩa hình thức và 
sáo rồng. lrên thực tế, mãi đến năm 2008, Trung Cốc 
trở thành cơ sở chế tạo đổ điện gia dụng lớn nhất thế 
giới, nhưng vẫn chưa thể nảo chế tạo những chiếc “tỉ vỉ 
tmrảu Trung Quốc”, “tủ lạnh Trung Quốc” hay “máy diễu 
hỏa Trung Quốc” hoàn chỉnh 100%. 
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Trong những đợt sóng đãng trảo của trảo lưu đa 
nguyên hóa, các doanh nhãn đường như đã mất di sự kiên 
nhẫn để chăm chỉ và lặng lẽ chế tạo ra một sản phẩm. “Tói 
cho rằng người Trung Quốc có chút gì đó hơi nóng vội”. 
Một học giả thật Bản đã nói với vẻ ưu tư như thế khi đi 
khản sát duyên hải Trung Cuiốc, “cơ hội của Trung Chiếc 
quá nhiều, đến mufc các đoanh nhân Trung Cuốc khó lòng 
mà tập trung vào một lĩnh vực nào đó, và lập nên thành 
tích xuất sắc trong lĩnh vực này, nhưng tập trung chính là 
cách duy nhất để kiếm tiển. Coca Cola chỉ tập trung sản 
xuất coca, và trở thành sản phẩm đi đầu trong lĩnh vực 
sản phẩm tiêu dùng. Toyota chỉ tập trung chế tạo xe hơi, 
và trở thành công ty hòng hậu nhất về lợi nhuận tại Hhật 
Bản. Bi vào một ngành nghệ, chuyên nghiệp hóa trước đã 
rồi mới toàn cầu hóa sau, đó mới là con đường kiếm tiễn 
duy nhất”. Ông cho rằng, “các đoanh nhân Trung Chiốc chỉ 
muốn bỏ ra 5 năm thời gian để học được những, thứ mà 
Elhật Bản phải riất 50 năm mới học được, đây đích thực là 
dự định của Trung Quốc. Thế nhưng, quản lý là một quá 
trình liên tục phản hồi, nếu anh cứ học theo kiểu rút gọn 
ấy, sau đó vội vã hành động, hoặc giả để người khác đến 
tiến hãnh cải tạo tổ chức, điều đó thật chẳng khác gì “đứa 
trẻ nhần tạo”. 

Sự việc sau này chứng múnh rằng, các công ty Trung, 
Quốc rơi vào giấc mộng “500 công ty lớn nhất thế giới” 
thực ra chỉ là những, phút xao lòng của tuổi thanh xuân, 
sau đó nhanh chóng bị đánh gục bởi khủng hoảng kinh tế 
châu Á, nhưng khi ấy, những lời nói của học giả hhật Bản 
Chmae Kenichi thì lại ít ai cảm thấy nghe lọt tai. 





l¿lñ Hinh hứa 


Hinh trải: lặng 
rằng, khi Hóng Kông trẻ vẻ với 
[ng Í uúu, 0i sẽ ch lhău đi 
I. Văn tủil 


Il[ñ1I Ríñ1 14v, II (18 [IIÃ 
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lìl Hãy TIfä li RÍ HỆ IIMÍI I[f 


lintli nhái Ngay 24 thẩng ? nãi 
|iT, di 1l Liing liên linh điữM 
thú văn lú thiệu, lai hệt lttÏïI# 
nhủ cũ đến lún |ÍI ngăn nạ tữ 


(in dứu# ấù đe tiến dlƯf§ b 


BƯỚC NGOẶTI NGOÀI DỰ TÍNH 
VÀ NHỮNG CHÍNH SÁCH MỚI CỦA NHÀ NƯỚC 


Ngày 19 tháng 2 năm 1997, nhà chính trị Đặng Tiểu Bình 
đã từ trần vào tuổi 93, cuối cùng thì vị lãnh dạo lão thành 
cách mạng này vẫn chưa dược tận mắt chứng kiến cảnh 
tượng Hỗng Kông trở về với Irung Quốc. Ngày 1 tháng 7, lá 
cờ có hình hoa thị của nước Anh tung bay tại đất cảng Hiỗng 


Kông đúng một thế kỷ đã từ từ hạ xuống. 


Khi mọi người vẫn đang chìm đấm trong niềm vui được 
đoàn tụ của Hỗng Kông, thì một trận khủng hoảng kinh tế 


ử khắp các nước châu À như cơn lốc cứ thê ào ảo cuủn tới. 


Trận bão tắn kinh tế này bất đầu từ nước Thái Lan. Vào 
tháng 2, quỹ đẫu tư đo một nhà dẫu tư người Mỹ có tên 
George Soros lãnh đạo đã tấn công vào nước Thái, nhắm 
thấy tình hình kinh tế của Thái đang quá nóng bóng, đã 
xuất hiện khủng hoảng thiêu hụt tài chính, thể là ông bắt 
đầu thu mua đồng bạt, làm cho tỉ giá giữa đồng bạt và ỦUSI 
xảy ra biến động lớn. Chính phú Thái lỗi ra 5 tý U5]2 dự trữ 
và mượn thêm 20 tỷ USI) nữa để can thiệp thị trường, nhưng 
vẫn không thể nào ngăn cản nổi đà tụt giá của đồng bạt. 
Đến ngày 2 tháng 7, chính phủ Thái buộc phải tuyên bế để 
JI887 G113 
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LÍ giá tự trôi nổi, trong vòng Ï ngày, d ông bạt mất giá 222. 
Ngay sau đó các nhà dẫu tư tấn công Malaysia, Philippines, 
Indonesia, trong thời gian 4 tháng, tài sản của tâng lớp tiêu 
tư sản tại ba nước này lần lượt rút lại 50%, 61% và 37%. Tại 
Hàn Quốc, trong vòng 2 tháng bị tấn công, dỗng won cũng 
mất giá 50%, tình hình kinh tế của nước này gắn như rơi vào 
vực thẩm su P đổ, tä p doàn Ì*aewoo mới đó còn được cói là 
tấm gương đối với các công ty xí nghiệp Trung Quốc nhanh 


: bạ 
chóng gãy gục. 


Mặc dù Trung Quốc thực hiện quản chế đối với nguồn 
vốn nước ngoài, không bị ảnh 
hướng trực tiếp từ trận khúng 
hoảng kinh tế nảy, nhưng 
củng với cơn thoi thóp của 
cả châu Á, nên những ngày 
tháng ấy với Trung Quốc 
cũng thật không dễ dàng gì. 
Thị trưởng cổ phiếu trầm 
lãng, thị trưởng tiểu dũng 
vắng vẻ, qua mấy năm điều 
chỉnh vĩ mô, ấp lực đẻ nén 
lên vấn để lạm phát gần như 
không còn, nhưng cảnh Lượng 





1z | IhảitP ññ LH, Hùne 
0i lfử VW£,„ nội thlc lÍN! nản 
lu đưực #1 rửa sach cl| trultg 


Ni | hú dữ Iã¡ ch |”, cầmih 
ịp l ñyWửi #äy nên cuộc khillg 
Ii0äig lài chính châu À năm 1997 
Ímnø cứu khủng huang này, lài 
lâu liên Ì nune ( Mốc bắn rá llltt 
lự: Yä hình Iuffn# củ kmtÌl le mi 
lửn, đan thư, nị cúng lâm Tuy 


ii chính sá£Ï kinh BỆ traaø 8ñ: 





Hình trái: Xây dựng đập Tam 
Hiện đã lắm thay đổi điện mạo 
c8 thánh phủ |ứ XuyếUn. Anh 


chụn năm |9. 


Hình phải: Nhữag đị dân đ Tam 
Hiện. 


ảm đạm của thị trường tiêu dùng cũng xuất hiện. Theo 
báo cáo của Cục Thống Kê quốc gia, dến giữa năm 1997, 
tổng giá trị hàng tổn kho chỉ trong lĩnh vực công nghiệp 
toàn quốc đã vượt quá 3M tỷ đồng, xuất hiện hiện Lượng 
“dư thửa mang tính hệ thống”, 95% sản phẩm công nghiệp 
đêu là cung lớn hơn cầu. Vào tháng 6, Ủy ban Kinh tế mậu 
dịch Nhà nước (State [conomic and Trade Commission), 
Bộ Thương mại nội địa (the Ministry of Iomestic Trade) và 
Bộ Ngoại thương và Llợp tác kinh tế (Ministry of Foreign 
Trade and Eeonomiec Cooperation) v.v3... không thể không 
liên hợp lại để thành lập Trung tâm Điều tiết hàng hóa, 
để đấy nhanh tốc độ lưu thông hàng hóa của các công ty. 
Cảnh tượng hàng hóa tổn đọng như thế này chỉ từng xuất 
hiện một lần vào năm 1990, 


Củng với những biến động của thị trưởng, các công ty 
tư nhân của Trung Quốc chào đón một “năm băng tan” 
dến thật bất ngờ, hàng loạt công ty đã từng mội thời sáng 
chói rơi vào tình thế khó khăn. Nhưng việc cái cách kinh 
tế của Trung Quốc thường khiến người ta cảm thấy rằng 
đến ngõ cụt thì lại m thấy lối đi khác, sau cơn mưa trời 
lại sáng. Lịch sử chẳng bao giờ cứ thẳng một lèo tiến về 
phía trước như người ta thường nghĩ, mà phần nhiễu là 
những ngã năm ngã bảy luôn xuất hiện vào thời khắc bất 
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ngờ nhất, khiến cho dẫu óc và khả năng chịu đựng của 
con người luôn phải đổi mặt với những thử thách lớn. 
Chẳng ai ngờ tới một điêu là, cơn khủng hoảng kinh tế 
rảm rập kéo đến và cảnh tượng vườn không nhà trống tại 
thị trường trong nước lại “bất ngờ” làm cho tiến trình cải 
tạo thị trường hóa của các công ty quốc doanh Trung Quốc 


được dấy lên nhanh hơn. 


Trên thực tế, các công ty quốc doanh đã đi đến cục 
điện buộc phải thay đổi, không thay dối sẽ phá sản. Tháng 
l năm ấy, kết quả điều tra công nghiệp toản quốc lần thứ 
3 ra lò, các số liệu cho thấy, tình thế đã đến bước cực kỳ 
nguy hiểm, tỷ lệ năng suất của các công ty nhà nước chỉ 
còn 3,29%, thấp hơn nhiều so với lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 
l năm. Trong 39 ngành nghề lớn, có 18 ngành nghề thua 
lỗ, số tiễn nợ của ngành công nghiệp trong nước chiếm 1,92 
lần so với quyên lợi của chế độ sở hữu, số tài sản mà công 
ty có được không dủ để trả tiên lãi, hay nói cách khác, 
toàn bộ công ty nhà nước điêu rơi vào cảnh vỡ nợ. 

Các công ty ở thôn trấn cũng rơi vào cảnh ngộ này. 
Trong 20 năm trước, mô hình kinh tế tập thể ở phía nam 
Ciang Tô (Tô Nam) và mô hình kinh tế tư nhân ở (n Châu 
Củng song song Liễn bước, nhưng đến giữa thập niên 9Ú thể 
ký 20, do quyên tài sản không rõ ràng, kinh tế tập thể đã 


li 


Ngáy ¿3 tháng LÍ nằm 397, chỉ 


mi 3 thăng sau khi lũeg Kũng 


đuàn lũ với Ï rune ()uốc, IÌl trưởng 


có [thiểu tụt dốc xuống củn l2† Í 


điểm, mọi 1 hán đếu đăng tin ° tai 


ñIait cũ phiền” lên [rang nhất 





linh trải: Nắm ÌH2h, điện thoại d 
mg li kỳ dâu tiên dự gin là 
| \ H" Ấ* k : ˆ 
'Lugcda ` (Big hứttr], nhưng rải 


hanh chúng hị mãi “thắn phật 


IUäY Cl Dú cịt hát rall ctf]g củ ffẪrll 


lình hd: Niẫến ÚUT. ve: nuyý:y 
1Í fMañI, xâm I3¡ï, XcZ ñeUu 


\ụ lá) và lrên hu tri là mây hay 
"huy bị Í “nh 
LHI0NN [?Ị Hã LÁTIl 


Ihi duủh 


Năm |⁄9/, những sim 
viên vừu ra trưởng Lhui giá ruậy 
II việu lim ¡1 Thẩm Duyên. Kí 
Ứ khi ñy, sinh viên lÌm việc đã 


tuản túi lạ xã hội húi 





bị lây nhiễm những căn bệnh của các công ty quốc doanh. 
Một quan chức đã nói thẳng trước đại hội rằng: “Cùng với 
sự phát triển sâu hơn của thị trường kinh tế xã hội chủ 
nghĩa, mô hình kinh tế phía nam Giang Tế gặp phải tình 
hình mới, vấn để mới, thể hiện rõ nhất là ở việc cơ cấu chế 
độ sở hữu quá đơn giản, quyền hạn và trách nhiệm giữa 
chính phủ và doanh nghiệp cũng như quyến tài sản của 
doanh nghiệp không minh bạch, sức sống vốn có cứ dân 
bị mai một, Những công ty thôn trấn thuộc chế độ sở hữu 
tập thê đã dần dẫn hị “đồng hóa” hởi thể chế củ, sức sống 
không côn, thế nhưng ở rất nhiều nơi, các lãnh đạo vẫn 
rịt theo mô hình Tô Nam, phiến điện cường điệu chế độ 
công hữu mang tính chất tập thể, ngăn cản sự phát triển 
của khối kinh tế không 
thuộc công hữu”. 


Ý kiến này được coi 
lãä rmột lẫn nhìn lại đổi 
với mó hình Tó Nam 
của các quan chức. Tử 
đó về sau, vòng hào 
quang mang tính chất 
chính trị bao bọc lấy mô 
hình Tê Nam dẫn dần 
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phân tán, đến cuối năm 2002, tại Tô Nam có đến 93% công 


ty tập thể thôn trấn thông qua các hình thức khác nhau “cải 
chế” thành công ty tư nhân. Sự kết thúc của mô hình Tô 
Nam cho thấy một lần thay đa đổi thịt của kinh tế tập thể, 
ở một phạm vi rộng lớn, nó còn cho thấy chế độ hợp tác 


xã bắt đầu thực nghiệm từ những năm 50 thế kỷ 20 và chế 


độ công xã nhân đân về sau này đều đã triệt để chấm dứt 
về mặt cơ bản, chế độ công ty với đặc trưng thị trường hóa 
và quyển sở hữu tài sản cá nhân cuối cùng đã trở thành 
chủ đạo. 


Ngày 12 tháng 9 năm 1997, đại hội đại biếu nhân dân 
toàn quốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tổ chức tại 
Bắc Kinh, trong bài báo cáo của mình, Tổng Bí thư Giang 


I13 


ì 





Năm l9Áñ, lăn đấu Hiến lí 
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Thiên Án Món 
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|tRlv 
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| rare mhuc xuan ha 3 trẻ nÉn 
rất ImiỦi fiyaY từ lần đầu Hẻi 


TT hinh "1t /Ẩhui r L}; 
xuưil hiện vào địa nấm |? 


Hình trái: [êu Í¿ vàn năm |087 


Hinh phải: Một cảnh đầm cưđi 
ru nuó hẻm Hắc Kinh vào nấm 





[rach Dân đã dưa ra những sửa đối rất to lớn đối với nhận 
thức về chế độ công hữu truyền thống, óng để ra khái 
niệm “chế đồ sở hữu hỗn hợp” và cho rằng chế độ kinh 
tế không thuộc công hữu không phải chỉ là bố sung nữa, 
mà là “một bộ phận cấu thành quan trọng”, tỉ trọng của 
kinh tế quốc hữu có giảm bớt một chút thì cũng không ảnh 
hưởng gì tới tính chất của chủ nghĩa xã hội. Từ đó, những 
tranh luận trong việc những doanh nghiệp nhà nước có nên 
cải cách quyền tài sản hay không đã thực sự chấm dứt. 


Sau khi tư tưởng đã thông suốt, Chính phủ bất đầu 
mạnh tay thực hiện “giữ to bỏ nhỏ”, nhưng về mặt tư duy 
lại có một bước ngoặt. Trước đó, ý tưởng “giữ to” là “do 
nhà nước chủ dạo, tạo điều kiện giúp đỡ những doanh 
nghiệp có ưu thế để phát triển theo mồ hình của những 
tập đoàn tài chính, để trở thành những công ty lớn, dủ sức 
cạnh tranh trên thị trường quốc tế và đại điện cho thực lực 
của lIrung Quốc”. '[hế nhưng sự yếu kém của những tập 
đoàn tài chính của Hiần, Nhật qua cơn khủng hoảng tài 
chính đã khiến cho Chính phủ hoàn toàn mất niềm tin vào 
ý tưởng “giữ to” này. Ngay tập doàn lớn như lJaewoo mà 
còn không chống đỡ nổi sự tấn công của cơn khủng hoảng 
thì liều rằng những công ty rung Quốc có thoát khỏi vận 
mệnh đó không? 
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Thế là, một chiến lược mới có tên Quốc thoải dân tiến 
đã xuất hiện, ý tưởng cơ bản lả, tiễn vốn của nhả nước 
phẫn lớn rút lui khỏi các lĩnh vực cạnh tranh, Trong một 
báo cán, các chuyên gia đã kiến nghị những công ty nhà 
nước nên “rúi lui hoản toàn” khỏi 164 ngành nghề mang 
tính cạnh tranh cao, đẳng thời nắm độc quyền Lrong những 
ngành nghễ như gang thép, năng lượng, xe hơi, hàng 
không, điện tín, điện lực, ngân hàng, bảo hiểm, báo chỉ 
truyền thông, v.v... Irong những lĩnh vực nảy, chính phủ 
ra sức loại bỏ sự cạnh tranh của tư nhân và quốc tế, thông 
qua việc lăng cường chỉnh sách độc quyền để đảm bảo lợi 
ích cho những công ty quốc doanh, coi đó là chủ sở hữu 
nguồn vốn nhà nước, với vai trò không hễ giảm đi mà 
cảng quan trọng hơn. Sau khi quốc sách này được xác định, 
nó có ảnh hưởng mang tính quyết định đến lỗ gích phát 
triển của các công ty và nên kinh Lế Trung Quốc. 


I3ũ 
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NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG CẢI CÁCH 
VẢ TINH THÂN XÔNG PHA 


Mùa xuân năm 1998, “lưỡng hội” lại như thường lệ 
được tổ chức tại Bắc Kinh, khi ấy công cuộc cải cách của 
Trung Quốc đã trải qua 20 mùa xuân, Vào lúc 10 giờ 30 
phút ngày 19 tháng 3, khi trả lời câu hỏi của đài truyền 
hình kênh Phượng Hoàng, Tân Thủ tưởng Chụ Dụng Cơ 
lúc đó đã khẳng khái nói: “Trong Hội nghị Đại biểu toàn 
quốc lẳần thứ nhất khóa IX đã ủy thác cho tôi một nhiệm 
vì nặng nề, tôi cảm thấy nhiệm vụ này thực sự rất khó 
khăn, tôi cũng rất sợ sẽ phụ lòng mong mỏi của nhân dân. 
Thể nhưng, cho dù phía trước là bãi mịn hay vực sâu, tôi 
cũng vẫn sẽ tiến về phía trước chứ không ngoái đầu nhìn 


lại để rồi sợ sệt, Hnh thân bạc nhược”, 


Cách hình dung qua cụm từ “bãi mìn” và “vực sâu” đã 
thể hiện được một cách rõ nét nhất những khó khăn to lớn 
mà Trung Quốc đang gặp phải trong công cuộc cải cách 
của mình, Chu Dung Cơ sẽ giữ chức thủ tướng suốt một 
nhiệm kỷ, ông hứa rằng Lrong vòng 4 năm sẽ hoàn thành 3 
việc: Một là không để đồng nhân đân tệ bị mất giá; hai là 
kích hoạt nên kinh tế, kích câu trong nước; ba là trong thời 
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Hình nhủ Huwling nận hăng đải 
thị trấn huyện. Ảnh chun năm 


L LIN 





[ri lút nắm 1298, Quân giải gian 3 năm sẽ giúp các công ty nhà nước thoát khỏi khó 
[ung dang gLll cứu ñái dng dang khăn, Với tình hình khi ấy, nhiệm vụ thứ ba đường như 
hI l1 lFUF ủi 


không thể nào hoàn thành, những mũi tên nhằm vào công 
CuỘc cải cách đã lên CN, không thể không bắn. 


Giữ vững đồng nhân dân tệ để không bị trượt giá là 
nhiệm vụ cấp bách khi ấy. Đầu năm 1998, Soros quyết định 
sẽ đánh vào đồng đồ la Hồng Kông - một đồng tiễn có sự 
gắn kết chặt chẽ nhất với đồng nhân dân tệ, trên tờ The 
Wall Street Journal, ông ngang nhiên tuyên bố rằng “Chính 
quyển Hồng Kông sẽ thất bại”. Khi ấy ở Hồng Kông lại 
đang bùng nổ dịch cúm gia cẩm, cả đất Cảng rơi vào 
khủng hoảng, trong bối cảnh đầy chấn động ấy, tiếng súng 

Năm 1998, Trường Diane hị lui bắn vào đồng đồ la Hồng Kông của Soros đã vang lên. 
Chỉ trong vòng một ngày, các nhà 
đầu tư nước ngoài đã bán ra hơn 
20 tỷ đó la Hồng Kông, chỉ trong 
vòng ngày thứ 2, họ lại tiếp tục bán 
ra 20 tý nữa, Cục Quản lý Tiên tệ 
Hồng Kông buộc phải cần răng thu 
mua toàn bộ. Sau đó, các nhà đầu 
tư lại điên cuồng tung hàng ra bán, 
trận chiến giữa bên mua và bên 


bán diễn ra rất kịch liệt, chỉ số của 





Cơn chắn động và những cuộc chơi — 1988 - 3002 Õ 121 


Hang Seng tụt xuống chỉ côn 6.600 điểm, tụt mất 10.000 
điểm so với năm trước, tổng giá trị giao địch là 200 tỷ đô 
la Hồng Kông. Nhưng chính quyền Hồng Kêng rất nhanh 
chồng dùng đến quỷ ngoại tệ cực lớn tung vào thị trường 
cố phiếu và thị trường kỳ hạn, trực tiếp đối kháng với các 
nhà đầu tư nước ngoài. Vào ngày quyết chiến, chính quyên 
Hồng Kông đã giành thắng lợi, chỉ số thị trường trở lại ốn 
định, 5oros cụp đuổi rút lui. 


Sở đi Hồng Kồng có thể kháng cự nổi áp lực của 
trò chơi mang tính quốc tế này, đương nhiên không thể 
tách rời sự tiếp sức của Chính phủ Trung ương đứng ở 
đằng sau. hgay vào thời điểm tháng 10 năm 1997, Hgản 
hàng Thế giới (The World Bank) tổ chức cuộc họp tại 
Hồng Kông, khi ấy Saros, Thủ tướng Malaysia Mahathir 
Mohamad và Thủ thướng Hga Anatoly Chubais đều được 
mời tham dự, lúc đó các nước châu Á đã rơi vào đám mây 
mù, đồng nhân đản tệ liệu có mất giá hay không đã trở 
thành để tài nhạy cảm nhất trong cuộc họp. Hgản hàng 
Thể giới đã tổ chức riêng một buổi nói chuyện ch: Chu 
Dung Cơ. Trong buổi nói chuyện ấy, Chu Lhimg Cơ trịnh 
trọng tuyên bố: “Trung Quốc giữ vững, lập trường, không, 
để đẳng nhân đân tệ mất giá, gánh vác nhiệm vụ lịch sử, 
đó là ẩn định môi trường tiễn tệ châu Á”, Mhững lời này 
vừa thốt ra, tất cá những nhà lãnh đạo của các nước châu 
Á có mặt đều thở phào. Bình luận Kinh tế Viễn Đông (Far 
Eastern Heenomie Review) nói; “Lân đầu tiên Trung Quốc 
cho thấy vai trò của nên kinh tế nước lớn của mình trong, 
cuộc khủng hoảng kinh tế mang tính toàn cầu”, 


Eể giữ ch: đồng nhắn dân tệ không bị mất giá, Chu 
Dung Cơ đã phải chịu nhiều rủi ro và những áp lực nặng 
nề chưfa từng có. 2o ảnh hưởng của đợt khúng hoảng Hến 
tệ, tỉ lệ xuất khẩu vốn đĩ luôn rất khả quan giờ lại có xu 
hướng giảm sút, lượng hàng tôn kho trong nước tăng lên 
vàn vụt, nhu cầu tiêu dùng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, 
Vào tháng 6, lưu vực Trường Ciang bị một trận lụt lớn 
nhất trong, vòng 100 năm, 29 tỉnh thành lâm nạn, số người 
tử vong lên đến 4150 người, tốn thất trực Hiếp là 255,1 tỷ 
đồng. Lúc đó, đường như dư luận trên toàn cầu đều đồng, 
thanh nói rằng: hiếu đồng nhản đản tệ không mất giá thì 
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Sa trăm JÖ98, cùng với việc hủy 
ho chế đủ phần phỏng và hiện 
phá p ÿh Yav vốn dutM: [E1 háith, 
cứn sốt hãi dâng sản nlapÌ chúng 
hình thanÈ, trone |Ú năm sau do 
tú luôn là ' đầu lầu” kéo nền kinh 
lẺ lửn lén. cũng tr thành ngãnh 
nghe có lửi nhiêu nhất Trong ảnh 


lä quang cán hán phải, 


lãi ảnh (hình húng sau Ìtttg] 








kinh tế Trung Quốc sẽ vô cùng khó khăn. Thế nhưng, Chu 
[ung Cơ đã bằng cách của riêng mình chứng minh cho sự 


độc đáo và tính độc lập của kinh tế Trung Quốc. 


Với tình thể khi ấy, nếu muốn thay đổi hiện trạng kinh 
tế đang lao đao và nhu cầu tiêu dùng dang quá trầm lắng 
ấy thì con đường duy nhất là nhìn vào quốc nội, kích cầu 
trong nước. Khi ấy số tiền tiết kiệm của người dân đã lên 
dến 500 tỷ nhần dân tệ, chỉ cần giải phóng khả năng tiêu 
dùng này, thì kinh tế sẽ được phục hồi. Thế là, Chu Dung 
Cơ đưa ra một quyết sách trọng đại —- nung nóng thị trường 
bất động sản. Trong vòng mấy năm qua, để ngăn chặn tĩnh 
trạng lạm phát, Chu [ung Cơ luôn vô cùng cảnh giác đối 
với những hành vi đầu cơ có thể xuất hiện trong thị trường 
bất động sản bất cứ lúc nào, ông áp dụng chính sách phát 
triển có kiểm soát, còn hôm nay, để có thê nhanh chóng 
thúc dãy nhu câu tiêu dùng trong nước, đường như chỉ còn 
có một cách duy nhất, đó là thị trường bất động sản. 


Tháng 7 năm 1998, Quốc vụ viện đưa ra một quyết định 
trọng dại, các cơ quan thuộc Dáng, chính quyền nhất loạt 
chấm dứt việc phân nhà cho nhân viên vốn đã được thực 
hiện trong hơn 40 năm để chuyển sang hình thức hóa giá 
nhà ở. Chính sách phân phối nhà ở bị hủy bỏ, đã khiến 
cho không gian của thị trường nhà ở trở nên rộng lớn hữn. 


Cơn chắn động và những cuộc chơi - 1998 - 2002 Õ 125 


Gần như cùng lúc ấy, Quốc vụ viện đưa ra thông báo “Thực 
hiện chế độ cải cách nhà ở tại thành phế và thôn trấn — 
đẩy nhanh việc xây đựng nhà ở”, rong đó yêu cầu rõ rằng 
“đẩy nhanh việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống cung 
cấp nhà ở phù hợp với điều kiện kinh tế”. Mgân hằng 
Nhãn đân Trung Quốc thì thực hiện “biện pháp quản lý 
cho cá nhân vay vốn mua nhà”, qui định hai cách trả là lãi 
trả hằng tháng, nợ trả cuối kỷ và trả góp hãng tháng, cho 
phép ligân hàng Thương nghiệp triển khai địch vị cho vay 
vốn mnua nhà. Sự ra đời của hàng loạt các chính sách này, 
đặc biệt là cho phép thực hiện hai biện pháp cho vay vốn 
và hủy bỏ chế độ phân nhà, đã trực tiếp thúc đẩy sự nóng 
trở lại của thị trường nhà đất, Trung Chiếc bất đâu cơn sốt 
nhà đất kéo dài suốt hơn mời năm, vệ số cầu chuyện lầm 
giãu cũng diễn Hiến tử đây. 

Vi lĩnh vực nhà ở và bất động sản có liên quan chặt chẽ 
đến nhiều lĩnh vực khác, đặc biệt là đối với các ngành về 
vật tử nhí gang thép, xi măng v.v... đều có tính liên đới 
rất lớn, vì thế chính sách ấy quả là đã làm cho nên kinh 
tế được khôi phục. Có một nhà kinh tế học về sau này đã 
bình luận rằng: “Chính sách nãy là điểm chuyển đổi để cải 
thiện như cầu thị trường sau khi xảy ra cơn khủng hoảng 
tài chính ở châu Á và hiệu ng của nó kéo đài trong Tũ 
ram. Vay vốn tiêu dùng đã thúc đẩy nh cầu nhà ở của 
các gia đình, còn việc xây dựng các cơ sở hạ tẳng với qui 
mỗ lớn lại thúc đẩy nhu cầu đổi với vật tư, Hầu hết các 
công ty cũng bất đầu đi vào thời kỳ đầu tư rộng rãi hơn. 
Do tình hình đầu tư phát triển, nhu cầu của các công ty 
xây dựng đổi với nguyễn vật liệu và năng lượng cũng 
không ngừng gia tăng, chính điều này đã tạo cho các công 
ty nhà nước một thị trường rất có lợi”. 


Trong lời hứa của Chu T[hng Cỡ ngay khi ông nhậm 
chức, "với thời gian 3 năm sẽ giúp các công ty nhà rắc 
thoát khỏi khó khăn” rõ rằng là một nhiệm vụ cam go 
nhất. Hiện thực đã khiến tất cả mọi người đều cảm thấy lo 
ngại, theo một thông báo của Bộ Tài chính, hầu hết những 
công ty nhà nước buộc phải thông qua việc làm giả báo 
cáo tài chính để che đậy hiện thực khó khăn, Bộ này đã 
Hiến hành kiểm toán đối với báo cáo tài chỉnh của hơn 100 
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công ty quốc doanh trọng diểm từ năm 1997 đến năm 1998, 


kết quả cho thấy có đến 81% các công ty báo cáo tỉnh hình 
tài chính và doanh số thiểu chính xác. Người phất ngôn 
không giải thích vì sao lại thế, thế nhưng, tất cả mọi người 


đều biết nguyên nhẫn bên trong sự việc nảy. 


Năm ngày sau khi phát biểu lời hứa của mình, Chu 
[Dung Cơ đã ký vào một kể hoạch mà nghe ra có vẻ rất 
điện rẻ, Chính phú lrung Quốc đông ý đễ công ly chuyền 
sản xuất phim Kodak của Mỹ mua lại toàn bê Ngành Công 
nghiệp chế tạo phim của Trung Quốc. Theo ký kết, 7 công 
ty thuộc ngành sản xuất phim của rung Cuốc đễu sẽ hợp 
tác với công ty Kodak, Kodak đẳng ý đầu tư 1 tỷ USI, 
mang kỹ thuật cảm quang tốt nhất thế giới đến Trung 
Quốc, hiệp định đã làm chấn động giới thương mại thể 


đới này có tên “Hiệp dịnh 9&”. 


Ngành công nghiệp phim Trung Quốc là một hình mẫu. 
Cũng giống như các ngành đỗ điện gia dụng, thức uống v.v... 
sau năm 1978 việc cải lao của ngành công nghiệp phim 
Trung Quốc cũng bất đầu từ việc nhập thiết bị trọn bộ. Từ 
những năm dầu của thập niên 80 thế kỷ 20, chính quyền 
các địa phương thi nhau lập ra những hạng mục để thu 
hút dây chuyên sản xuất phim ảnh màu của Kodak, Fuji và 


Agía của Dức, trong đó, các hạng mục dẫu tư của Falta và 


Cơn chắn động và những cuộc chơi I998 — 2002 £? I? 


Kodak ở Hạ Môn lên đến 1,5 tỷ đồng, chỉ phí các hạng mục 
của công ty Shantơu với phúm Eul còn cao hơn, lên đến 4 tỷ 
đồng. Chỉ trong 10 năm ngắn ngủi, Trung Quốc xây dựng 
7 công, xưởng sản xuất phim, trở thành quốc gia có ngành 
công nghiệp phim nhiều nhất. Tất cả các căn bệnh rnãn tính 
của những công ty quốc doanh đều lộ hết trong ngành công 
nghiệp phim: đâu tư tới lui với số tiên lớn, thiếu khả năng 
xử lý kỹ thuật, thiểu khả năng cạnh tranh Hi rường, cơ chế 
cứng, nhắc và quản lý lộn xôn không, hiện quả. Đến trước và 
sau năm 1993, ngành cẳng nghiệp phim ở trang nước thua 
lỗ toàn bộ, số Hên nợ lên đến hơn 10 tỷ nhân đản tệ, Thíng 
trước cục điện ấy, ngay cả can thủ trị loạn Chủ [D3ung Cơ 
cũng có vẻ như bỏ tay. 


Kế hoạch của Kodak nảy sinh sớm nhất tử năm 1994, 
mủa thu năm ấy, chủ tịch hội đẳng quản trị của Eodak 
khi gặp mặt Chu Dung Cơ ở bên hỗ Tây, Hàng Châu đã 
bất ngờ đưa ra ý nghĩ “mua toàn bộ ngành cồng nghiệp 
phim Trung Quốc”. Tất cả mọi người có riặt khi ấy đều 
cảm thấy đó là chuyện hoang đường, đây là đề tài chưa hễ 
được thảo luận qua, thậm chỉ ngay cả đoàn lãnh đạo cao 
cấp của Kodak tùy thằng cũng lẫn đầu tiên nghe thấy. Thế 
nhưng, chỉ có Chu Dung Cơ cảm thấy vấn để này không 
có gì quá đáng, vì trong đầu ông, ông đang nghĩ đến một 
nước cờ khác. 


Phương án của Kodak rất hấp đẫn: “Trong quá trình cải 
cách công ly nhà nước của Chính phủ Trung, Quốc, Kodak 
sẽ mang đến 3 điều, một là kỹ thuật, hai là quản lý cấp 
thế giới, ba là món tiên đầu tư ít nhất là 1 tỷ USI*“. Nhưng 
đồng thời Kodak cũng đưa ra yêu câu: “Chúng, tôi yêu cầu 
không cho phép bất cứ đổi thủ cạnh tranh nào vào Trung 
Quốc, vì chúng tôi cân phải tổ chức lại những công ty già 
cội, còn họ lại có thể bắt đầu ngay việc xây dựng những 
công xưởng hoàn toàn mới”, Trên thực tế, ý Hiớng của 
Kodak rất phà hợp với hiện trạng cải tạo các công ty quốc 
đoanh của Chính phú Trung Chiốc, điểu đó đã khiến Chu 
Dung Cơ quyết tâm mạo hiểm một lẫn. 


Chuyển nhượng toàn bộ ngành công nghiệp quan trọng 
sang tay một công ty nước ngoài, đây là cách làm chưa 
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từng được biết đến trong lịch sử doanh nghiệp Trung Quốc, 
và cũng là một nước cờ thực sự mạo hiểm. Chưa nói đến 
việc bán toàn bộ ngành cỏng nghiệp này sẽ làm thay đổi 
hình thức lợi ích truyền thống, mà bản thân hành động này 
còn nói lên rằng toàn bộ ngành công nghiệp phim mang 
tính đân tộc sẽ bị san lấp hoàn toàn. Treng quá trình ấy, 
Chu Lhing Cơ luôn là người ng hộ hãnh động này, ông 
thậm chí còn bị phê bình là “kẻ bán nước” công rắn cắn gà 
nhà. Trong một lẫn thị sát, ông nói: “Có người nói rằng tỉ 
trọng của công ty nhà nước hạ thấp, còn tỈÍ rọng của công 
ty tứ nhãn tăng lên, như vậy chẳng phải là chủ nghĩa xã 
hội cũng bị thay đổi hay sao... điều quan trọng là ở cái 
mạch sống của kinh tế, chứ còn rnấy cải như Hamhurger, 
vài cuộn phim, vài cái kẹp tóc, anh có tiến hành đầu tư 
nước ngoài thì cũng có liền can gì chứ?” “Vài cuộn phim” 
tà ông nói ở đây hẳn là việc mua bán của Kodak. 

Phương án của Kodak đưa ra được tiến hãnh một cách 
thuận lợi, cho thấy Chính phủ đã tiến bước đầu tiền mang 
tính lịch sử trong việc cải cách xí nghiệp quốc doanh. 
Lấy năm 1998 làm điểm ranh giới, chủ để trước đó là sự 
chuyển đổi của cơ chế kinh doanh, còn để tài sau đó lại 
là việc tổ chức lại và lãm rnỉnh bạch hơn quyển tãi sản. 
Có sự khác biệt là, để tài phía trước cho đủ hiệu quả gẵn 
như chẳng thấy, nhưng, chính sách lại được lập ra võ cùng 
rõ ràng, còn để tài sau đó thì hiệu quả rất rõ ràng nhưng 
chính sách lại cứ mù mở. Thông qua một đợt “cải cách, cải 
tổ, cải tạo” mới do chính phủ để ra, một cuộc vận động, 
quốc thoái đân tiển nổ ra rằm rộ, và cuối càng đã hoàn 
thành một đợt chỉnh hợp lớn chưa từng có chỉ vải nấm sau 
đó, những công, ty nhà nước đã từng “bành trướng” ở khắp 
nơi giờ trở thành “hạm đội vô địch”. 

Một để tài đã liên hịc đần đến tranh cãi sau stƒ việc này 
là, trong, thời gian mấy năm sau đó, bất kể là xí nghiệp 
thôn trấn hay xí nghiệp quốc doanh, đều đã hoàn thành 
cuộc cách mạng về tài sản theo nhiễu cách, nhưng do quốc 
thoái đân tiển ngay từ đầu đã thể hiện đặc điểm là chỉ 
thiên về hành động mà thiếu tính quản giám về pháp chế, 
nên rốt cuộc có bao nhiêu xí nghiệp quốc đoanh và tập thể 
thực hiện được việc tổ chức lại tài sản kếch xù trong quá 
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trình chuyển đổi, đó là câu đố mãi chẳng lm ra câu trả lời, 
sau nảy tên của những người giàu có xuất hiện trên đanh 


sách các loại tài sản thì rõ rằng có một phân lớn là những 
người được lợi nhiều nhất qua đợt cải cách này. Vì vậy, nó 


còn được gọi là “bữa tiệc cuối củng”. 


Lấy năm 1998 làm mốc khởi điểm, thì mọi hiện tượng 
cho thấy việc cải cách của Trung Quốc đi vào một giai 
đoạn mới mà hình thức lợi ích càng phức tạp hơn, những 
xung dột cũng càng kịch liệt hơn, từ tẳng lớp dưa ra quyết 
sách của Trung ương cho đến giới tư tưởng, các doanh 
nhân... ai cũng cảm thấy quá khó khăn khi tiến hành cải 
cách sâu hơn, đồng thời lại có một cảm giác vừa phấn 
chấn lại vừa mơ hỗ vì không biết công cuộc cải cách này 
sẽ đưa vận mệnh của quốc gia và bản thân đi về đầu. 


Trong mấy năm sau, mọi người mới cảm thấy được 
nhiều ý vị hơn nữa qua cách nói về “bãi mìn” và “vực 
thắm”, 
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SỰ HOÀNH HÀNH CỦA CÁC NHÀ ĐẦU CƠ 
VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ TRONG THỊ TRƯỜNG CỔ PHIẾU 


Năm 1999, một thế kỷ với 100 năm dải luôn khiến 
người ta cảm thấy trăm mối tơ vỏ cuối cùng đã đi đến 
những bước cuổi cùng của nó. Tạp chí Foriune của Mỹ đã 
rất nhạy cảm tuyên bố rằng, hội nghị “Fortune” hằng năm 
sẽ được họ tổ chức tại thành phố có tính quốc tế hóa nhất 
của Trung Quốc - Thương Hải, thời gian vào cuối tháng 
9, ngay trước khi Dại lễ Quốc khánh điện ra. Đây là cơ 
quan truyền thông quốc tế nổi tiếng dấu tiên tổ chức hội 
nghị thường niên mang tính toàn cẩu tại Trung Quốc, chủ 

để cửa hói nghị 

rất phủ hợp với 

- tưởng tượng của 

| mọi người — “Để 
mọi người biết đến 
[rung Quốc, để 
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đến thê giới”. 
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những biểu hiện của Trung Quốc khiến mọi người ai cũng, 
tràn ngập hy vọng. Các nước Dông MHam Á còn chưa hết 
bảng hoảng sau đợt khủng hoảng kinh tế, thì kinh tế Hga 
lại xảy ra khủng hoảng, Brazil ở Ham: Mỹ cũng xuất hiện 
khủng hoảng tài chính nghiêm trọng. Trong tất cả các nước 
đang phát triển, Trang Chiốc có thể được gợi là “nhiất chỉ 
đặc tú” (một mình chói sáng). Củng với sự phát huy hiệu 
quả của các biện pháp thúc đẩy kinh tế, thị trường tiêu 
dùng, bất đầu sôi nổi hơn, sự phục hồi của thị trường bất 
động, sản kéo theo sự phát triển của các ngành nghề khác 
cũng đã ngày một rỡ hơn, một chủ kỳ phát triển kinh tế 
với tốc độ cao đã lại đến. 


Thị trường, vốn đi luôn là “phong vũ biểu” của kinh tế 
vi mô, côn ở Trung, Quốc, “phong vũ biểu” thường ïn ảnh 
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trong chiếc gương dị dạng luỗn méo mó, huyền bí 


Hgày 19 tháng 5 năm: 1999, rmnột ngày mã tưởng như 
sẽ không xảy ra bất cứ một việc gì để có thể đưa tin, thị 
trường cổ phiểu Trung Chiếc bông bứng tỉnh sau hơn 700 
ngày buồn tẻ, một tia sáng bắt đâu lóe lên và kéo đài 
liễn 32 ngày. Trong thời gian này, hlgân hàng Trung ương 
tuyên bố hạ lãi suất, "luật chứng khoán” bắt đầu thực 
hiện, Nhân Dán Nhật Báo vốn di luôn rất thận trạng cũng 
đăng bài bình luận đặc biệt yêu cầu rơi người “phải kiên 
định giữ vững riểm tin, phát triển một cách có qui tác, 
phải biết trần trọng cục điện tốt đẹp của thị trường chứng 
khoản”. Vững trời đồng đã đỏ rực, trong thời gian chưa 
đến hai tháng, chỉ số đã liên tục tăng đến 1700 điểm, mức 
độ tăng trưởng lên đến hơn 50%. Cũng với sự bất ngữ của 
“tình hình 19 tháng 5”, dân chơi cổ phiếu cuối càng cũng 
đã nhìn thấy tương lai mình, nhưng một nhóm người “miầu 
có” đây tỉnh anh mà táo bạo cũng bắt đâu số lỗng. 


Trong thị trường vốn của Trung Quốc, những nhà đâu 
cơ giảu có — “hihững bỏng hoa ác (The Flower of Hvil}” 
này là một sản vật của chế độ. Trước hết, rung đoanh 
nghiệp nhã nước mà trong những năm ấy phải lên sản để 
“giải quyết khó khăn” chính là yếu tổ đầu tiền để họ sống 
được, những doanh nghiệp nảy lên sàn chẳng bao lâu thì 
rơi vào cảnh khốn cùng, vì thế mà được gọi với cái tên 
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Fhị trường cổ phiếu Trung Quốc 
bị các nhà kinh tế liac gọi là “ sông 
bạc”, các nhà đầu cứ lắc 0ai lắc 
ải, tiẳn đẹẽ dày đặc, cä trắm 
Iriện ngwửi chúi nhủ lẻ là kẻ thiệt 
hai lđa nhất 





li 


\ '. NI ly 


“vó tài chính”. Tiếp đó, thị trường cổ phiếu Trung Quốc 
kể từ khi được thành lập đến nay, do những hạn chế trong 
chính sách, nên tổn tại hai loại quyền sở hữu cổ phiếu là 
cổ phiếu niêm yết và cổ phiếu chưa niêm yết (CIC), mà 
những cổ đông của cổ phiếu TC lại giữ tỉ lệ cổ phiếu 
tương đối cao, ước tính phải đến ”/., và thường là nằm ở vị 
trí kiểm soát cô phiếu, và kết quả là cùng cổ phiếu nhưng 
không cùng quyền, những bộ phân xử lý của các công ty 
lên sàn tổn tại những khiếm khuyết nghiêm trọng, rất dễ 
xảy ra hiện tượng “bành trướng”, thậm chí trở thành “bá 
chủ”. Sự tồn tại của cổ phiếu OTC khiến cho các nhà đẫu 
cơ có thể dùng những thủ đoạn đen tối với sự trả giá rất 
thấp để dễ dàng khống chế các công ty. Vấn dễ tiếp theo 
là cơ chế quản lý còn non trẻ đã khiến cho mọi thủ đoạn 
đen tối lại càng lông hành ở khắp nơi. Trong một khoảng 
thời gian tương đối dài, “đê tải” là đanh từ lưu hành rộng 
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khắp thị trường cổ phiếu Trung Quốc, bạn chỉ cần tưởng 
tượng một cách táo bạo, mạnh đạn hành động là có thể 
làm nên “sự nghiệp” lớn. 


Mhững nhà đầu cơ hưng hãn này luôn có những đặc 
điểm như sau: Trước tiên, tất cả họ đếu là cao thủ bịa 
chuyện, trong thị trường cổ phiếu luôn tồn tại vô số những 
tin đồn, thì đây quả là “con cừu nan” để cho người ta mặc 
sức cất cố. Vì có rất nhiễu tin tức không chỉnh xác, các nhà 
đâu cơ thường núp sau sân khấu rồi bịa ra những, đê tài 
khiến cho mọi người hoang mang để rỗi từ đó thao túng 
giá cổ phiếu, thậm chí côn lợi dụng phương tiện truyền 
thông để tạo bê thế cho những cổ phiếu mà họ đã nhấm 
tới, mọi kỳ tích đêu được tạo ra một cách đễ đằng như 
thế. Tiếp theo, trong số họ không thiếu những cao thủ vận 
đụng tiền vốn, đối với họ, trên thế giới này chẳng có thị 
trường nào có nguồn lợi nhuận hấp dẫn như thị trường cổ 
chiếu. Họ thường lợi dụng những “vỏ tải clũntt” hữu danh 
vỗ thuc và những cổ phiểu chưa ruêm yết mang tỉnh pháp 
nhân của các công ty nhà nước, sau đó đứng, đằng sau sân 
khẩu để mua với giá cực rẻ, từ đó tạo ra một để chế tài 
chính một cách nhanh nhất. 

Một nhà đầu cơ nổi danh một thời đã tự tạo nên câu 
đanh ngôn: “Việc hấp dẫn nhất là đùng sinh mạng của rnình 
để đánh đổi”. Trong thời hoàng kim, ba loại cổ phiếu mà 
ông kiếm soát đã tăng lên gấp 10 lẫn chỉ trong vòng 5 năm. 
Hhưng thực ra, 3 công ty dưới ngọn cờ của ông lại chỉ thu 
được lợi nhuận không, quả 240 triệu đồng cho đủ là trong 
những năm làm ăn tốt nhất, không thể nào cơi là “kỳ tích 
lợi nhuận”. Để duy trì giá cổ phiếu luôn ở mức cao, một 
mặt, nhà đâu cơ này liên te ra thông báo là sẽ liên đoanh 
liên kết để mở rộng và làm tăng thêm lợi nhuận cho công 
ty, cơi đồ là thủ đoạn để ốn định và nâng cao giá cổ phiến, 
một mặt khác, ông lại lập nên và kiểm soát nhiều tế chức tài 
chính lớn, đồng thời thông qua các phương thức hợp pháp 
hay bất hợp pháp để triển khai ủy thác quản lý tài chính 
qua các lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, cho vay tài chính, 
bảo hiểm, gây qui v.v... Cách làm đây thủ đoạn và bất hợp 
pháp này đã khiến cho nhà đầu cơ đẫn biến thành một quái 
thú tài chính với qui mỗ cực lớn và cũng đây rủi ro. Theo 
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mong ° mÄW công trình lên” thuậc 
củng cước khai phí miền Tây, Tử 
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con số tính toán, mỗi năm công ty này dùng đến I tỷ nhân 


dân tệ để duy trì cổ phiếu ở giá cao, và 3 tỷ nhân dân tệ để 
chỉ trả lợi nhuận. Như vậy, ít nhất phải mất đến 34 tỷ nhân 
dân tệ thì công ty mới có thể hoạt động bình thường. ây là 
con số khiến người ta thoạt nghe đã nổi gai ốc, vì chỉ phí tài 
chính quá cao đã khiến cho trò chơi này ngay từ đầu đã trủ 
định đến sự thất bại thảm hại. 


Trong việc duy trì sự phát triển lành mạnh của thị trường 
cỗ phiếu, phương Liên truyền thông là một lực lượng không 
thể bỏ qua. Vào tháng TỦ năm sau, tạp chí Tài Chính của 
Bắc Kinh đã cho đăng bài viết Báng tôi phía sau can số tài 
chính ở ngay trang bia và ngay lập tức phá vỡ cầu chuyện 
thắn thoại đẹp như mơ vừa mới được hình thành trên thị 
trường cổ phiếu Trung Quốc. Trước đó, không giống như 
hình tượng của những nhà đầu cơ tư nhân, những công ty 
Lài chính đang dùng tỉnh thân nghiệp vụ khoa học, có trách 
nhiệm và ổn định lâu dài để trở thành thế lực đáng để tin 
cậy trên thị trường cố phiếu. Từ năm 1998 dến nay, mỗi mội 
khoản tiên đến với thị trường đêu được sự ưu ái của các 
tảng lớp quản giám và sự ca tụng của dư luận, và được coi 
là những kinh nghiệm thị trường của phương lây cũng như 
những biên pháp quan trọng để bỏi dưỡng cho các nhà dầu 
tư. Nhưng cuối cùng có người phát hiện rằng, các công ty tải 
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chính không phải là thiên thân giống như trong tưởng tượng 
của bao người, mà cũng làm nhiều việc phạm pháp. Bài báo 
mang tên Bóng tôi phía san con số tài chính đã làm dấy lên 


một lần sóng lớn, 


Đang lúc các công ty tài chính vô cùng phẫn nộ, thì 
nhà kinh tế học 70 tuổi đời Ngô Kính Liên đã đứng ra, 
khi ống nhận lời phỏng vấn của đài truyền hình, ông 
đã trực tiếp so sánh thị trường cổ phiếu với “sòng bạc”. 
Ông nói: “Có một người nước ngoài nói rằng, thị trường 
cổ phiếu Trung Quốc rất giống một sòng bạc, mà sòng 
bạc này không chút qui tắc nào cả. Trong sòng bạc cũng 
cố qui tắc của nó, ví dụ như anh không được phép coi 
bài của người khác. Còn trong thị trường cổ phiếu của 
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chúng ta, lại có người có thể xem bài người khác, có 
thể chơi trỏ quay cóp, có thể chơi trò lửa gạt. Mấy trò 
lửa gạt, thao túng giá cổ phiếu có thể nói là đã đạt đến 
đỉnh cao”. Sau khi các nhà đâu cơ và những công ty tài 
chỉnh đã phản đổi kịch liệt, mũi tên của Hgỏ Kính Liễn 
đã nhằm thẳng vào thị trường vến Trung Quốc. Ông phê 
phán rằng: “Đừng nên coi thị trưởng cố phiếu là chỗ tim 
kiếm lợi nhuận (tắm tổ trường). De tầng lớp quản lý coi 
thị trường cổ phiếu là công cụ phục vụ tài chính của các 
công ty quốc đoanh và là công cụ để rót tiên bạc vào 
những công ty quốc đoanh, đã khiến cho các công ty có 
đặc quyên trên thị trường dựa vào một cái giá thật cao 
để phát hành cổ phiếu niêm yết, tử đó đuy trì số tiến 
nấm trong tay, vì thế inà thị trưởng cổ phiếu trở thành 
nơi “tìm kiếm lợi nhuận” thật lớn. Vì vậy cẩn phải phủ 
định phương châm “thị trường cổ phiếu là để phục vụ 
các công ty quốc doanh về mặt tài chính” và cách làm 
“Chính phủ ngăn chặn tình trạng cổ phiếu rớt giá, các 
công ty hốt bạc”, Cụ già với tĩnh Hnh khiếm tốn hòa nhã 
nảy về sau đã được phong là một tấm gương sáng trong 
giới kinh tế học Trung Quốc. 


Mặc dù những vấn để trên thị trường cổ phiếu đã thể 
hiện rõ sự non trẻ của thị trường vốn Trung Quốc, cũng 
như những hậu quả nghiêm trọng do những khiếm khuyết 
của chế độ quản lý rnang lại, nhưng nhìn từ chỉnh thể thì 
kinh tế Trung Quốc vẫn tràn đây sức sống, các doanh nhân 
văn chí khí vững vàng. 


Mgày 27 tháng 9, hội nghị thường miền của tạp chí 
Fariưne — Mỹ được tổ chức tại Thượng Hải, hơn 300 lãnh 
đạo của các công ty nước ngoài đến dự, trong đó có hơn 
60 người là chủ tịch hội đẳng, quản trị của các công Iy năm 
trong hàng ngũ “BÚ công ty lớn nhất thể giới”. Một phóng 
viên người Mỹ đã viết trong báo cáo của mình rằng: “Tất 
cả đếu khiến mọi người cảm thấy thật hưng phấn, thời 
gian, địa điểm cũng như vấn để thảo luận đều như vậy. 
Cảm giác ấy chẳng khác nào tại hiện trường của siêu cúp 
(là trận chung kết bóng chảy tế chức cho công nhãn viễn 
Mỹ, là chương trình thể thao có tỉ lệ theo đöi cao nhất toàn 
nước Mỹ), mọi người đang chứng kiến một trận thú đấu kinh 
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điển”. 5o với các lãnh dạo của những công ty nước ngoài, — Puúi đôi cuộc đính bóu vào Đụ 
hơn 200 doanh nhân Trung Quốc tham gia hội nghị này càng - ?11029 1/2109, tại Nam Tư 
phấn khích hơn, họ thực sự mong muốn học hỏi được những X2 220220162 
kinh nghiệm quí báu tử các doanh nhân tâm cỡ quốc tế này, 

về sau rất nhiều người đã coi dây là một sự kiện mang tính 

tượng trưng cho sự bứt phá của Trung Quốc. 


Lại thêm một thông tin tốt đẹp đến vào cuối năm 1999, 
ngày 15 tháng 11, Trung Chiốc đã chính thức sở hữu “tấm 
vé” để bước vào thế giới toàn cầu hóa. Ngày hôm ấy, 
Trung Quốc và Mỹ đã chính thức kí kết hiệp dịnh, Mỹ 
cho biết sẽ tỉng hộ Trung Quốc gia nhập WTO (Tổ chức 
Thương mại Thế giới). 


Vào thăng 5, đầm phần đã từng rơi vào trạng thái 
gay gái. Ngày 8 tháng 5, một quả bom của Mỹ đã đánh 
vào Đại sứ quán Trung Quốc tại Nam Tư làm 3 ký giả 
thiệt mạng. Sinh viên ở Bắc Kinh kéo nhau ra đường và 
đến trước Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh để đốt nến, mặc 
niệm những người xấu số, sau đó lại kéo đến một công 
ty của Mỹ mà họ cho rằng đó chính là đại điện của Mỹ. 
Mcl2onald bị đồng cửa một ngày, cửa kính cửa tòa nhà 
IBM bị phá vỡ, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Microsoft 
tại Trung Quốc vội vàng gửi dến các công nhân viên của 
mình bức thư động viên an ủi, trong đé nói “Nếu cần thiết 
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Gia nhập WTO là cứ hội đối với 
cả Trung Quốc và thể giới 


thì công ty đóng cửa, nhãn viên có thể về nhà lánh nạn”. 
Các sinh viên cũng rất khôn khéo, tại cổng Trường Đại học 
Bắc Kinh, sinh viên Khoa Tin học đã giằng câu khẩu hiệu 
“Tẩy chay hàng Mỹ, ngoại trừ máy tính”, rất nhiễu sinh 
viên ban ngày thì ra đường biểu tình còn buổi tối lại thắp 
đèn ngồi ôn “TOEFL”. Đúng lúc tỉnh thần phản đối Mỹ 
đang đà căng thẳng nhất, Mỹ lại cùng với Nhật Bản công 
bố “Hợp tác phòng vệ Mỹ - Nhật”, coi các nước vùng biên 
châu Á làm quân xanh, 


Nhưng nguy cơ cuối cùng cũng qua đi, cuộc đầm phán 
cho hiệp định vào WTO của Mỹ và Trung Quốc cũng đã 
thành công vào cuối năm 1999 một cách rất kịch tính. Có 
lẽ mọi thời khắc vĩ đại nhất luôn tràn đầy kịch tính. Hơn 
100 năm nay, người Trung Quốc luôn mong sẽ gia nhập 
gia đình kinh tế toàn cầu hóa với vai trò tích cực và bình 
đẳng, vào năm cuối cùng của thế kỷ 20, Trung Quốc đã 
nắm trong tay “tấm vé vào cổng” này, 


Cơn chấn động và những cuộc chơi 1998 - 2002 Ø lâu 





VƯƠN TỚI CẦU VÔNG 
VẢ SỰ TÁI SINH CỦA CÔNG TY QUỐC DOANH 


Ngày 13 tháng 7 năm 2001, đúng 22 giờ, giờ Bắc Kinh, 
tất cả người dân Trung Quốc đều nín thở chỡ đợi trước 
mãn hình tỉ vỉ, roi người đã phải chờ đợi đúng 4 năm 
cho thời khắc này. Khi mọi người nhìn thấy Chủ tịch Thế 
vận hội Antonio S5amaranch mở chiếc phong bị, sau đồ đọc 
thật to thật rõ hai chữ “Bắc Kinh”, ngay lập tức bên ngoài 
những tỏa cao ốc, pháo hoa vun vút bay lên, kín cả bầu 
trời. Bắc Kinh trở thành thành phố tổ chức Thế vận hội lẫn 
thứ 29. Mãi đến năm 2008, Thế vận hội luôn là một động 
lực đầu tư quan trọng để duy trì và phát triển kinh tế vĩ 
mỗ của Trung Quốc và là một trong 
những nhân tế luôn được người Trung 
Quốc chở đợi trong lỏng. 


Hỷ sự liên tục xuất hiện, cách nói 
“năm 2001 là năm của Trung Quốc” cứ 
thế lan đi khắp nơi. Ngày 7 tháng 10, 
tại sản vận động hlgũ Lý Hà (VWVulihe), 
Thẩm Dương, đội bóng đá nam Trung 
Quốc đã thắng Oman với tỉ số 1:0 và lọt 


I4 


tăng cải Ïhịc vận hín thanh cũng, 
Irune (Miốc vừa cú dược một cữ 
hỏi thể hiện sử: hấn dẫn của mini 

với thế siổi, lồng thửi vừa 


máng lại chủ nên kinh LẺ Trune 
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vào vòng chung kết cúp bóng đá thế giới mang tính lịch sử, 
biến tước mơ “vượt ra ngoài châu Á, bước ra thế giới” từ bao 
năm nay của người Trung Quốc thành hiện thực; ngày 10 
tháng 11, lại là một thời khắc mang tính lịch sử, buôi chiêu 
hôm ấy, Hội nghị Cấp Bộ trưởng của Tế chức Thương mại 
Thế giới tổ chức tại thủ đô Doha nước Oatar, tất cả đã thấm 
định và thông qua việc gia nhập WTO của Trung Quốc, 


Trên thực tế, những ảnh hưởng dối với bề sâu kinh tế 
Trung Quốc của việc gia nhập WTO đã thể hiện rõ ngay 
từ mấy năm trước đó. Quốc thoái đân tiến điền ra trong 
năm 1998 chính là một quyết sách chiến lược quan trọng 
của Chính phủ Trung Quốc để ứng đối với WTO, việc tiến 
thoái và tái Lô chức của các tập đoàn tài chính nhà nước 
đều căn cứ theo thời gian mở cửa thị 
trường của WTO, kết quả là sự phất 
lên của những doanh nghiệp nhà nước 
qui mô lớn sau khi được điều chỉnh và 
đã lập nên kỷ lục lợi nhuận cao nhất 
từ những năm 90 thế kỷ 20 đến nay. 


Trong mấy năm qua, việc “thay 
máu tái sinh” của các doanh nghiệp 
nhà nước qui mồ lớn xuất hiện ba 
tình huống. Một là những tập doàn 
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qui mô lớn đều đã xuất hiện trên thị trường nước ngoài, 
những tập doän như Chỉna Telecom, China Unicom, 
China Petroleum v.v... lẫn lượt xuất hiện thành công trên 
thị trường New York hoặc Hồng Kông. Những tập doàn 
doanh nghiệp nhà nước vốn đĩ luôn rất bảo thú đã xông 
xáo trên thị trường thế giới rõ rằng không phải chỉ dơn 
thuần là vấn để tài chính nước ngoài, mà là sự quyết tâm 
lớn trong việc chủ động cải cách cũng như sự lựa chọn 
đây gian khổ. Ilai là việc phân hóa và tái tổ chức để phá 
vữ sự lũng doạn, nẵng cao khả năng cạnh tranh, khi mọi 
người không ngớt lời chỉ trích trách cứ ngành viễn thông, 
thì các “đầu sỏ chính trị” lặng lẽ sử dụng “con dao phẫu 
thuật” của minh. Viễn thông Trung Quốc chia lãm năm, 
đầu khí và lọc hóa đầu Trung Quốc cũng được phân hóa 
lại, hãng hàng không dân dụng Trung Quốc được tái tổ 
chức, tập doàn kim loại màu lrung Quốc bị giải tắn... 
hầu hết các công ty nhà nước quen thuộc đều “chia nhau 
ra ở riêng”. Ba là tập thể doanh nhân cửa các doanh 
nghiệp nhà nước bất dầu lộ diện và thể hiện rõ bán lĩnh 


của mình. Là những người thao tác trực tiếp của hai việc 


cải cách lớn vừa nói trên, tập thể doanh nhân vốn đĩ 


luôn muốn giữ sự ổn định đã bị đấy lên đầu ngọn sóng, 
những tiểm năng của họ được khuyến khích và thể hiện 
một cách chưa từng có. 
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Một mặt khác, các công ty nước ngoài có mãi lại Trung 
Quốc cũng nhanh chóng điều chỉnh chiến lược của bản 
thân, làm đấy lên một đợt sóng tư nhần hóa. 


Trong rất nhiều năm trước đây, người nước ngoài nếu 
muốn đầu tư mởử công íy thi đêu phải có một người trong 
nước đứng ra góp vốn hợp tác, ví dụ như Coca Cola hay 
Pepsi Cola đất xưởng ở các nơi đều cần phải góp vốn với 
công Ly lương thực quốc doanh. Nhưng sau khi Trung 
Quốc gia nhập WTO, những hạn chế này dẫn dẫn biến 
mất, những công ty góp vốn nước ngoài đã ốn dịnh thì tìm 
mọi cách để dãy lùi phía đầu tư Trung Quốc, hoàn thành 
SƯ chuyển hóa sang tư nhân hóa. l“anasonic của MNhãt Bản 
đã chứng thực với báo dài, “50 công ty Panasonic góp vến 
ở Trung Quốc đêu có ý muốn chuyển thành tư nhân hóa”; 
công ly sản xuất điện thoại Motorola của Mỹ cũng đưa ra 
quyết sách như thế, chủ tịch hội đồng quản trị quyết định 
trong vòng 5 năm sẽ tăng vốn đầu tư lên 10 tỷ USD, dồng 
thời nhận định rằng “sau khi Trung Quốc gia nhập WTO 
thì tư nhân hóa là một lựa chọn đương nhiên của các công 
ty góp vốn dâu tư”; sau khi mở cửa thị trường đổi với 
các loại nước uống có ga, hai hãng nước ngọt lớn là Coea 
Cola và Depsi Cola cũng kiên quyết hành động tư nhân 
hóa, thâm chí epsi còn gây nên một trận phong ba tắm cỡ 
quốc tế đối với bên góp vốn Trung Cốc. 
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Cùng lúc ấy, sự lựa chọn ngành nghề của các công ty 
nước ngoài xuất hiện những chuyển biến tính tế, bắt đâu 
đi từ lĩnh vực mang tính cạnh tranh chuyển qua lĩnh vực 
lũng đoạn hoặc độc quyền. Trong thời kỳ đầu và giữa của 
quá trình cải cách, những công ty miớc ngoài vào Trung 
Chiếc hẳn như đếu nằm trong lĩnh vực hoàn toàn cạnh 
tranh, thành công, nhất là sản xuất nước uống Coca Cola 
sản xuất dẫu gội đầu IProcter & CGarmbie (P&G) và sản xuất 
đỗ điện gia dụng. hhưng những công ty nước ngoài sau 
này phát hiện ra rằng, cạnh tranh với các công ty mới của 
Trung Chiếc trong lĩnh vực hàng tiêu đàng thì trừ phi các 
công ty trong nước phạm sai lầm vô cùng lớn, nếu không 
khả năng giảnh thắng lợi của các công ty nước ngoài là 
vỏ cùng khó khăn. Sau năm 2001, các công ty nước ngoài 
bắt đầu chuyển sang lĩnh vực mang tính tài chính và lần 
đâu Hên giành được quyên hợp tác đâu tư. Ví dụ, kể từ 
khi có mặt tại Trung Cuiốc vào năm 1992, General ElecHiec 
văn luôn phát triển không mấy thuận lợi, nhưng sau đó đã 
chuyển tử việc chú trạng đẫu tư vào sản phẩm dân dụng 
sang các cơ sở hạ tầng mang tính kỹ thuật cao hơn, các 
hạng mục đâu Hí của General Electie tại Trung Quốc như 
đèn chiếu sáng công nghiệp, thiết bị y tế, tua-bin khí, quạt 
máy, thiết bị phát điện, động cơ khởi động máy bay v.v... 
đêu khá thành công, những lĩnh vực này rõ ràng là “vùng 
cấm” đối với công ty tư nhãn. 


hhin thấy viễn cảnh của Trung Ciốc có vẻ rất tốt, các 
hạng mục đầu tư tài chính của những công ty nước ngoài 
tăng lên nhanh chóng. Sau kiú Trung Chiếc gia nhập WTC, 
việc mở cửa thị trường vốn đã được xếp lịch, những công, ty 
tài chính nước ngoài đã đẩy nhanh kế hoạch tại Trung Cốc. 
Trước và sau năm 2001, các ngắn hàng như? HSBC, Citigroup, 
ATA, SEandardl Chartered liễn Hiếp di dời trụ sở chính của 
mình từ Singapore hoặc Hồng Kông sang Thượng Hải. 
hihững công ty tài chính đã ngấm ngắm lên kế hoạch từ 
trước đó đến lúc này cũng xuất đầu lộ điện. Theo tin từ tạp 
chỉ Economic Ohseroer, từ nhiều năm trước đó, hgản hàng, 
Morgan Starley đã cùng với Hgắn hằng Xây dựng Trung 
Chiếc lập nên một “công ty tài chính quốc tế Trung Chiếc — 
một ngân hàng đẫu tư hợp tác trong nước tốt nhất và đuy 


144 


ñfWIi# IIiÊ1t học Lại miệt kh 
đÍn nghéa, Trang 3 nấm 
hiện lưdng yết kém vì 
ha lĩng tì: #u II [1 cấi 
vÑïi# iÌ| ngiéú khúit# li thái 
| 


ÿä] tiện E104 củch cần bị fị 


Nhân viên bự chính yfT quu 
một vũng đất gập phênh đi 
Ít IÌ lì Ảnh th l] Ì thản Ệ 
IiÑm ¿ÃI] 

Hịi II 1 £n Imin hải lại cất PB) 
lê, Trffc và sau năm 2M 


[hị trưng văn húa một thứ 


Những ngữ: huủn hắn nhị 
: F x3ến f. 
sũng dựa vào dưỡng sát đang 
hán thực phẩm chủ khách trẻi 

r ' „Í 


Xe lửa. Ảnh chip vậu tháng 4 


năm 312 


Ï Ị 
vVi| fñlñH KÝ HIế Xã CUI £ấi 





Cơn chân động vả những cuộc chơi [89H - 2002 É? 145 





nhất từ trước đến nay” (International Finance Corporation 
(CICC)), có 35% cổ phần. Tháng 10 năm 2001, lần đầu tiên 
Trung Quốc cho phép các đối tác dầu Lư nước ngoài được 
tham gia vào việc xử lý những tài sản không mang lại hiệu 
quả sử dụng, trong phiên đấu thâu dẫu tiền, Ngân hàng 
Morgan Stanley đã thắng gói thấu với giá trị là 10,8 tỷ nhân 
dân tệ, những tài sản không đạt hiệu quả sử dụng này phân 
bố khắp 18 tỉnh thành trên cả nước, liên quan đến 254 công 
ty và công xưởng trong các lĩnh vực như bất động sản, dệt 
may, luyện kim, y dược v,v... trong đó phần lớn là những 
công ty nhà nước. Một diễu thấy rõ là những tài sản không 
đạt hiệu quả sứ dụng này chính là giá trị thặng dư được 
sinh ra từ chiến lược “quốc thoái dân tiến”. 

Trong lúc các công ty nước ngoài không ngừng thâm 
thấu, nguồn tài chính của các công ty trong nước đang lớn 
mạnh trở lại thì “lực lượng thứ 3” - nguồn tài chính tư 
nhân cũng đang phấn dấu giành lấy không gian sinh tỗn 
chủ bản thắn. 


Một công ty tư nhân nắm giữ 7,98% cố phần của Ngân 
hảng Đân Sinh, trở thành cổ đông lớn nhất, trước đó, 
trong lĩnh vực tài chính, nơi mà các ngân hàng nhà nước 
lũng đoạn một cách toàn diện, các công ty tư nhân muốn 
được chia một “bát canh” thì đó là việc mà có mơ họ cũng 
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[ˆäi cách phía định rủ rằng quyền 
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nhí, mắt khác cũng đẳn đến sự 
sụp đỗ của rất nhiều các công ty 
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không đám nghĩ đến, higân hàng Dãn Sinh quả thực rất 
nhỏ, nhưng lại là ngắn hằng thương mại duy nhất có tính 
chất thử nghiệm và quyền tài sản rõ rằng; một doanh nhân 
Hoa kiểu đã rất nhạy cảm phát hiện ra không gian thị 
trường của ngành viễn thông Trung Quốc, ông đã đàng 
một bộ thiết bị kỹ thuật mà ở nước ngoài đã bị đào thải 
biến nó trở thành “cây gậy thân thêng” của mình, công ty 
UT Stareem rnä ông mở ra tại thành phố Niasdaq đã từng 
một thời có giá trị lên đến 26 tỷ USD; xuất thân từ nông 
đản, nhà doanh nghiệp Lý Thư Phúc sau 10 năm phân đấu 
đây gian nan đã nhận được giấy phép sản xuất xe tr nhân 
đẫu tiên do chính phủ cấp, cho đủ là kết cục thế nào, công, 
ty tử nhân có tên là Cát Lợi (HI¡} này Hờ đó cũng đã có cơ 
hội tham gia vào thị trường cạnh tranh quốc tế, mi việc nãy 
nhanh chóng được hiểu là một tiêu chỉ quan trọng cho thấy 
sự THỞ 1nang của Trung Cuốc sau khi gia nhập WTO, 

Mi một cách tổng thể, Trung Chuốc sau khi gia nhập 
WTO khiến mới người rất phấn chấn, WTC Ha như một 
cánh cửa để bước vào cầu vỗng rực rỡ sắc màu, khi Trung 
Chiắc đã bước qua cảnh cửa ấy, cả đất rufớc nhữ trút hơi 
thở phào nhẹ nhôm. Thị đoán tương lai và phương hướng, 
của Trung Quốc thành để tài nóng hổi nhất toàn câu, trong 
một cuốn sách trắng do tỉnh MiH Đhật Bản xuất bản đã 
lần đầu tiên để cập đến việc Trung Chiốc đã trở thành “công 
xưởng của thể giới” trong các loại sản phẩnn như tH vi rnầu, 
máy giặt, tủ lạnh, máy điểu hòa, lò vi sóng, xe mấy v.v... 
“Made in China” luôn đứng, đầu thị phần trên thế giới. 
Nhưng mệt vấn đề liên quan là cách nhìn nhận "mối đe 
đọa từ Trung Quốc” cũng bắt đâu đấy lên. 


Một luật sử người Mỹ gốc Hoa tên là Trương Gia Đồn 
còn xuất bản cuốn sách “Trung, Quốc sấp sụp để”, cho 
rằng sự phỏn vinh của kinh tế Trung Chiốc chỉ là giả tạo, 
đưới sự tấn công của các thế lực mạnh mẽ, chế độ chỉnh trị 
và kinh tế hiện hành của Trung Quốc nhiều nhất cũng chỉ 
duy trì được trong 5 năm. 5alomon Smith của higän hàng 
Đầu tử Mỹ thì dự đoán rằng, 5 năm đầu sau khi Trung, 
Cuiốc gia nhập WTO, sẽ xuất hiện 4Ũ triệu người thất 
nghiệp, áp lực từn việc làm nghiêm trọng sớm muộn gì 
cũng đề sập đất nước Trung Cuiốc này, Sự thực sẽ chứng 
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mỉnh, tất cả những dự đoán trên đến không thể “trở thành 
hiện thực”, kinh tế và các công ty của Trung Chiốc trưởng 


thành, vẫn tiến vẻ phía trước theo lô gích của mình và 
không có bất cứ liên quan gì đến những giả tưởng quá lạc 
quan hay quá bỉ quan đó, đúng như C?albrail Jahn Kenneth, 
người đã từng giữ chức hội trưởng Hội Kinh tế học của Mỹ 
khi nói về mỗi quan hệ Trung - Mỹ đã phát biểu một câu 
rằng “Những lời tiên đoán của chúng ta về Trung Quốc 
chẳng qua chỉ là đự đoán mà thôi”. 


|48 
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PHONG CẢNH ĐỘC ĐÁO, 
MADE IN CHINA TỎ RÕ UY LỰC 


hầm 2002, “Made im China” - thương hiệu Trung Cuốc 
bất đâu được truyền bá rộng rãi trên các phương tiện 
truyền thông, cả thế giới đếu cảm nhận được sức mạnh 


và sự tồn tại của Trung Cuiốc, 


Trong năm nảy, Trung Quốc đã xuất khẩu ra nước 
ngoài một “mặt hãng” lớn nhất: Một vận động viên bóng 
rổ tên là Diễu Minh với chiều cao 2,26m. Có người đã 
nhẩm tính thay cho anh rằng, nếu anh chơi cho hÏBA của 
Mỹ cho đến khi 38 tuổi, thì anh sẽ có một khoản thui nhập 
khống lỗ từ 27 đến 290 triệu LISD, với giá trị nảy mả hoán 
đổi bằng giá trị thương phẩm quếc tế khi ấy, thì nó tương 
đương với giá trị xuất khẩu 1.020.000 tấn gạo hoặc 460.000 


chÝ 


tấn gang thép, hoặc 2.390.000 chiếc tỉ vị, hoặc 6.300.000 
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chiếc xe đạp hoặc 980.000 tấn dẫu thỏ, hay 64.890.000 mét 
lụa... của Trung Cốc. 


Trên thức tế, con người khổng lễ “Made ïn China” ở nơi 
đâu cũng có. Đầu năm: 2002, Wal-Mart - một siêu thị bán 
lẻ của Mỹ đã quyết định dời trung tâm mua bán châu Á 
tại Hỗng Kông sang klui La Hỗ ở Thâm Chuyến, Giám đốc 
phụ trách khu vực Trung Quốc đã nói với nhà báo: “Chúng 
tôi đã tìm thấy cửa hàng bán lớn nhất”. Wal-Mart năm: ấy 
đã mua sản phẩm tại Trung Quốc với tổng giá trị là 12 tỷ 
LISI3, tương đương với tổng giá trị thương mại giữa Irung 
Quốc và blga. Theo tính toán của kí giả Thomas làm việc 
tại tỏa soạn báo Nem: York Times, “biểu Wal-MIart mã là một 
quốc gia, thì đó sẽ là nước xuất khẩu lớn thứ 6 và là bạn 
hãng lớn thứ 8 của Trung Quốc”, 


Trải qua 2Ù năm phẩn đâu, “Mlade in China” đã trở 
thành một sự thực khổng có gì để bàn cãi, các sản phẩm 
Trung Quốc với mẫu mã đẹp, giá rẻ đã phát huy được ty 
lực của mình che cả thể giới thấy được. Tại Cúp Bóng đá 
Thế giới tế chức tại Tần Chiếc và Phật Bán, đội bóng đã 
nam của Trung Chiếc không gặt hái được gì, những các sẵn 
phẩm của Trung Chiếc thì lại thành công lớn, xưởng sản 
xuất đỗ chơi ở Dương Châu - Tô Châu đã cho sản xuất 30 
vạn vật biểu tượng may mắn của World cúp, Công ty May 
mặc tiphĩa ©Ö - Triết Giang thì cha sản xuất 2,25 triệu lá cờ 
và nấy trăm ngàn bộ tóc giá phưụạc vụ cho các Fan hãm rộ 
bóng đá, xưởng sản xuất ở Phúc Kiến thì cũng cấp hàng, 
triệu bộ quân áo và giày tất. Một cầu chuyện cười có thật 
bất đầu lưu truyền rộng rãi khắp nơi với nhiều phiên bản: 
Rất nhiễu người đi du lịch nước ngoài và mua về một sản 
phẩm thời thượng hoặc riột vật lưua niệm nào đó, khi về 
đến nhà rnở nhãn mác ra coi thì đểu là dòng chữ “Made in 
China”. Đằng sau câu chuyện khiến nhiễu người dở khóc 
dở cười này lại tràn ngập một niễm từ hào. 


[hưng cũng có nhiều người tỉnh táo nhận ra rằng, bí 
quyết của “Made in China” chỉ là ưu thế về giá lao động rẻ 
và được phát huy đến cao độ. 

Cialanz ở Chiảng Đồng là một ví dụ điển hình. Galanz 
là nhà máy chuyên nghiệp chuyên sản xuất lò vi ba lớn 
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nhất thế giới, sản lượng năm 2002 đã dột phá lên đến 12 
triệu chiếc, chiếm '/; thị trường toàn cầu. Phương thức 
cạnh tranh của họ rất đơn giản: Linh kiện quan trọng nhất 
của một chiếc lò vi sóng là máy biến áp, giá sản phẩm của 
Nhật Bản là hơn 20 USD, giá sản phẩm từ Âu Mỹ là hơn 
30 USD, trước sự tấn công của hàng Nhật, các công ty Âu 
Mỹ rầu rĩ khôn nguôi. Cialanz đã đàm phán với công ty 
của Mỹ theo cách này: Mang máy móc sang dây cho tôi 
làm, dựa theo sản lượng hiện nay của Mỹ, mỗi chiếc tôi 
đưa anh 8 USI). Thế là người Mỹ vui vẻ nhận lời và đưa 
đây chuyển sản xuất sang Trung Quốc. 2o mức lương của 
các công nhân Trung Quốc làm tại Galanz rất thấp, mà 
công nhân có thể làm 3 ca trong 24 giờ, vì thể mỗi tuẫn chỉ 
cần bỏ ra 2 ngày 
để sản xuất cho 
người Mỹ, thời 
gian còn lại dều 
trở thành những 
“bứửa ấn trưa 
miễn phí”. Sau 
khi đã điểu tra 
thị trường trong 
nước, tialanz 
tìm đến đầm 
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phán với Nhật Bản: Mỗi chiếc lò vi sóng tôi trả anh 5 USI, 
anh cho tôi thuê đây chuyển sản xuất. Củng với các đầy 
chuyên sản xuất của nhiều nước liên tục Lập trung lại tại 


Quảng ông, CGalanz trở thành “xưởng lò vi sóng thể giới”. 


Mều nói rằng (Cialanz đã mniều tả một cách sinh 


động nhất về ưu thể giá thành của “Made in China”, 


thì câu chuyện của Barbie lại cho thấy vị trí về giá trị 
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cửa sản phẩm 
Trung Quớc. 
“Barbie” là nhãn 
hiệu đổ chơi bán 
chay nhất cửa 
công ty Disney, 
mởổi năm đều 
bán rộng khấp 
trên 120 quốc 
gia, mắả cơ sở 
sản xuất chủ yêu 
nhất lả Trung 
Quốc. Mót con 
búp bê Barbie 
được bán ở thị 
trường Bắc Mỹ 


Sự hưng khẩi của thể thao Írung 
(Húc ft xcm lì mốt tiêu chỉ dễ 
phát triển đấi nước. Trong ảnh là 
3 lưy chương vàng, bạc, dũng của 
mũn búng hàn đơn nữ tên đưic 
cát vận đồng viền Ï rung Quốc 
"bãi hết” tại Thể vập bội Swdaey 
J[INl, [răn Ïịnh, net #ranth vị tri 
thứ 3 là đạt điện chủ đổi Lái lắc 


tham ø1a thì (lặn 


[ai [ưựune “hân, lô Chău, mỗi 
củng nhẫn làm việc lai xưởng sún 

ăi lí sỈa # #t† 1TNÍ ' h 
XIä1! đủ chứI dãll# #i8 côn lrên 


(lấy chuyếII sãñ xuải 


'Thể giải uwli” năm! Š cạnh đường 
[loải ÍÍãi, giểa trang tắm phần 


Ithp của Thưifng Hải 





với giá là 20 USD, nhưng nếu sản xuất tại Trung Quốc và 
được tính then giá F(OB thi nó chỉ có giá là I USI, mà ] 
USI này đã bao gồm giá thành nhà sản xuất, nhà phần 
phối, lợi nhuân và tất cả các khoản thuế, toàn bộ số tiễn 
còn lại đều trở thành lợi nhuận của Mỹ. 


Mặc dù có người tỏ thái độ lo lắng đổi với khả năng 
duy trì của “Made in China”, nhưng bản thân “Made in 
China” chính là một bản hòa tấu khởi đầu cho sự phất lên 
của Trung Quốc. 


Kể từ năm 1991, Chu Dung Cơ chuyển lên Bắc Kinh giữ 
chức Phó thủ tướng phụ trách kinh tế, cho đến năm 1998 
chính thức nhậm chức [hủ tướng, ông đã vận dụng chuyên 
môn và phương thức táo bạo, mạnh mẽ của minh để cải tạo 
nên kinh tế Irung Quốc một cách toàn diện. Trong thời gian 
đương nhiệm, kinh tế vĩ mô luôn đi trên hai đường thẳng 
song song mang mã số 3 và 8: đó là tỉ lệ lạm phát không 
vượt quá 3%, tăng trưởng GD? luôn vượt quá 8%. Chính sự 
phát triển nhanh chóng và luôn được duy trì này đã khiển 
cho Irung Quốc giữ được cảnh tượng phổn vinh của mình 
trong lúc giao thời dây biến động giữa hai thể kỷ. 


Tại Thượng Hải, một thương nhân Hồng Kông đã di đời 
hơn 2000 hộ dân, nhưng đã giữ lại những căn nhà cử của 
họ, cải tạo thành một thị trường mua bản có tên “Thế giới 
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mới”, ở đó có đủ các loại nhà hàng, quán cà phê, quán bar, 
các cửa tiệm thời trang v.v... Mỗi buổi chiều tà, các thanh 
miễn thời thượng lại men theo con đường gạch, đi dạo 
trong khu phố chật hẹp, đập vào mắt toàn là bảng hiệu 
tiếng Anh và những quyển lịch treo tường chụp hình người 
đẹp từ những thời Dân Quốc, bên tại văng và ng những bài 
đân ca Thượng Hải đây hoài niệm, và đi ngang qua toàn 
là thanh niên nam nữ phương Tây mắt xanh tóc vàng. Còn 
rất ít người để ý đến một ngôi nhà hai tầng cũ kỷ nằm ở 
góc đồng nam của Thế giới mới, 80 năm trước, đó là nơi 
mà 13 người trẻ tuổi tập trung lại và truyên bế thành lập 
Đẳng Cộng sản Trung Quốc, 


Tại Bắc Kinh, một người phụ nữ đã tìm thấy được khu 
nhà tối tàn ở một góc đồng bắc Bắc Kinh, đầy là một 
xưởng quân nhu được xây dựng từ những năm 50 thế kỷ 
20, vì thế vẫn còn có một biệt hiệu đây bí ẩn: 798. Bà đã 
thuê một gian của khu nhà này với giá vô cùng rẻ để làm 
phòng làm việc nghệ thuật của mình. Giống như bà, một 
người Mỹ làm về trang web nghệ thuật cũng “chấm” khu 
nhà này, ông thuê một nhà ăn với diện tích 120mŸ, rồi cải 
tạo thành hình thức đằng trước là cửa tiệm còn phía sau 
là công, ty. Với sự bắt đầu của hai người này, những người 
làm nghệ thuật khác cũng lẫn lượt tìm đến và thấy thích 


Cũng xưÌne T98 là công ty quốc 
danh tử những năm Äfl thế kỷ 3II, 
vì là xưởng qiiên như, vì thể lấy 
vái tên đầy bí ẩn Từ năm 2002 trủ 
di, một số nghệ thuật gỉn đã gÌan 
úỦịch va làm văn phỏng rig hệ thuật 
của rminh ti đây, môi công xưởng 
đang lắm vã cảnh bế tắc thế mũ lử 
đó đã thay đổi tú lên và trở thành 
nứi tú vẻ thời thưứng nhất củn 


Iấr Kinh 


thú với cái giá cho thuê ở đây, thể là họ ổ ạt thuê những 
gian còn lại để lầm phòng làm việc hoặc triển lãm, tập thể 
nghệ thuật 798 cứ giống như “quả bóng tuyết” càng lăn lại 
cảng lớn. Tạp chỉ Nem York Times của Mỹ đã bình chọn nơi 
đầy là một trong, 22 thành phố nghệ thuật có tính chất văn 
hóa tiêu biểu nhất. 


Cùng với sự phong phú của đời sống văn hóa, mọi 
người bất đầu vận dụng đến óc hài hước để châm biếm 
những người giàu lên quá nhanh. Trong một lần khảo sắt 
cẳng luận của Đại học hihãn dẫn Trưng Chiốc đã cho thấy, 
60% người được điều tra cho rằng, những người giâu có 
đểu phát tài thông qua thủ đoạn phi pháp. Bộ phim hài 
“Ông lớn” (Đại oản) trở thành phim nhựa nóng hổi nhất 
được chiếu vào đúng lúc giao thừa năm 2002 đã mặc sức 
chế giểu tầng lớp giàu có mới nổi, nam điển viên trong 
phim đã làm vẻ mặt rất nghiêm túc nói rằng: “Tại sao 
gọi là những người thành công, anh có biết không? Pguười 
thành công là người mã mua thử gì cũng chỉ thích đất nhất 
chứ không thích thứ tốt nhất, vì vậy khâu hiệu buôn bản 
bất động sản của chúng ta là, không yêu cầu phải tốt nhất, 
mà yêu cầu là phải đắt nhất”. Cồn có người tiến hành đối 
chiếu ranh sách 5ñ người giàu nhất Trung Chiốc do Farbes 
chọn ra với đanh: sách 5Ũ công ty tư nhân nộp thuế nhiều 
nhất”, kết quả cho thấy là chỉ có 4 cái tên trùng hợp nhau 
mã hôi, 


Ngày 23 tháng 9, tuần báo Times của Mỹ đã cho đăng 
một hải đặc biệt về Trung Chuiốc mang tên “Sử thửa muữa 
đáng tội” (Poor excess), trong bài viết, tác giả đã chỉ đích 
danh cuộc sống của vải người giảu có Trung Ciốc, lời văn 
chấm biếm đả kích cũng rất giống với “Ông lớn” (Đại cản): 
hhững người này xây dựng những văn phòng lãm việc 
theo kiểu của hihä Trắng, hay biệt thự theo kiểu Rococo 
để thể hiện sư xa xỉ của mình; xảy biệt thự ở khu ngoại ö 
nhưng lại không dám mở đèn chùm (bởi vì sợ người hàng 
xóm nghèo khể sẽ câu trộm điện); vợ cơn họ phải chịu 
đựng cảnh “đức ông chẳng” lăng nhăng với hết cô này đến 
cô khác, nên suốt ngày cảm thấy cô độc, đành phải miôi 
vật cảnh đất tiên hay lên chủa thấp hương cầu nguyện 
hoặc sinh nhiều con để “giết thời gian”; họ uống rượu nho 
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pha Pepsi, uống ừng ực chẳng khác nào uống nước; họ ăn 
tôm hủm, ăn tảo biển....... họ ra sức tận hưởng từng phút 
giây”. Những ngôn tử miêu tả sinh động nảy đã nhanh 
chóng lan truyền khắp mọi trang web, gây ra vô số phiên 
toái cho người được phỏng vấn trong bài viết. 


R6perl Hnozewerf, mút phán 
viễn newii Anh ngay tử năm |399 
đã hất đầu bình chan danh sách 
những người giản nhất Trung 
Quốc, danh sắch mã anh đưa ra 
hãng năm du lụu rw mộ| số ”san 
triệu phú", đũng thửi căng dẫn 
iến những mnuy eif san khi bạ phái 
tài mũi cách quá nhanh chúng. 


PHẦN [HỨ NĂM 


TRÁCH NHIỆM VÀ LÝ TRÍ 
2003 - 2008 





SỰ TẤN CÔNG CỦA DỊCH SARS 
VÀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CƠN SỐT KINH TẾ 


Ngày 6 thắng 5 năm 2005, đúng vào ngày thứ 2 sau khi 
Thủ tướng Chu Dung Cơ hoàn thành xong bản báo cáo 
Chính phú cuối cùng và tuyên bố sẽ rút khỏi chính trường 
— người kể tục cương vị của ông là vị thủ tướng 61 tuổi — 
Ôn Gia Báo, thì thành phố Bắc Kinh tiếp nhận người bệnh 
đầu tiên bị nhiễm SARS, báo hiệu rằng dịch SARS bắt đầu 
một cuộc hoành hành tại Trung Ouốc. 


Đây là căn bệnh viêm phổi cấp tính nghiễm trọng có 
tính lây nhiễm rất lớn và có khả năng gây tử vong rất 
nhanh chóng, khi đã phát hiện ra một người nhiễm bệnh 
thì ngay lập tức phải tiến hành cách li ở phạm vi rộng. 
Khi các nhà khoa học còn chưa kịp lầm rõ nguyên nhân 
gây bệnh, thì SARS đã lây lan khắp Trung Quốc với tốc 
độ chóng mặt. Từ Quảng Đông, Hổng Kông, Bắc Kinh, 
Thượng IHHải... hẳu như ngày nào cũng có ca tử vong do 
SARS gảy ra, đến ngày 28 tháng 4, chỉ tại Bắc Kinh cũng 
đã xác định có 1.199 ca nhiễm bệnh, 1.275 ca đang trong 
nghi vấn và 59 người tử vong. Ngay lập tức, phòng chống 
“SARS” trở thành nhiệm vụ hàng đầu của Trung Quốc, 


I5 


Hình trút: [!ịch SARS xây ra vào 


năm 33 lã mỏi thứ thách đổi với 
nên kinh lế Trine Quốc. Ngày 23 
hắng 3, đây lñ hức ảnh mỏi hạc 
xinh cấp 3 tai thủ đá bắc Kinh 


đcù khẩu trang thát ngó nehinh 


Hinh phải; Một cính In điưing 


nhủ Irane dịch SARS 


Cảnh họp chự d Hắc Kinh 


Trung Quốc, mặt khác nó 


suốt sáu tháng đầu năm, cuộc sống hàng ngày và những 
hoạt dộng thương mại trên khắp dất nước đêu bị xáo trên 
hoàn toàn, các công ly đếu sống từng ngày lrong gian nan 


chật vật và nỗi lo sợ. 


Cơn khủng hoảng liên tục kéo đài mãi đến ngày 24 
tháng 6, Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố hủy bỏ cảnh cáo 
đối với du lịch Bắc Kinh. Một nhân viên bán hàng ở siêu 
thị trên phố Vương Phủ Tỉnh đã phấn khích tới mức dán 
ngay lên cửa một câu khẩu hiệu chúc mừng, trên đó chỉ có 
4 chữ: “Sức mạnh rung Quốc”, 


Điều khiến cho thế giới cảm thấy thực sư “¬5ức mạnh 
Trung Quốc” đó là, mặc đủ gặp phải tai họa khôn lường 
như vậy, nhưng tăng trưởng kinh tế trong năm 2003 của 
Trung Quốc vẫn không bị ảnh hưởng quá lớn. Từ số liệu 
cho thấy, kinh tế trong hai quí dầu năm bị tấn công bởi 
dịch bệnh nên mức độ tăng trưởng giảm xuống còn 6,2%, 
nhưng đến quí thứ 3 thì đã nhanh chóng phục hồi thực 
lực, đến cuối năm, tỉ lệ tăng trưởng GIDP là 9,1%, không 
những cao hơn năm trước đó, thậm chí còn là “năm có tỉ lệ 
tăng trưởng nhanh nhất kể từ năm 1997”. Những dịch vụ 
như du lịch, hàng không, âm thực, văn hóa văn nghệ... bị 
ảnh hưởng nhất dịnh, thế nhưng những lĩnh vực như được 
phẩm, thực phâm, đệt may, truyền thông... lại gặp dược 
cơ hội hiếm thấy. Trên thực tế, sự lớn mạnh sau dịch SARS 
lại chứa đựng cả vui lẫn ;xs 
buốn, một mặt nó phản ánh 
sức sống nội tại của kinh tế 


lại cho thấy mắm mống của 
một nên kinh tế quả nóng 
bỏng đang dần nhú lên. 
“Made in Chỉna” vẫn 
tung tăng trên khấp nẻo 
đường thế giới. Theo thống 
kê của cổng ty tư vấn AT 
Kearney, “Made in China” 
dã đứng đầu thị phần thế 


giới với hơn một trăm sản 
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phẩm ở đủ các lĩnh vực như thùng (hệp) chứa hãng, đỗ 
điện gia dụng, điện tử v.v... trong đó thủng (hộp) chứa 
hàng chiếm 90%, máy DVD chiếm 80%, đỏ chơi chiếm 75%, 
quả tặng chiếm: 70%, dụng cụ thể thao cliếm 65%, xe đạp 
chiếm 60%, lò vi sóng chiếm 50%, tỉ vi màu và tủ lạnh đễu 
là 30%. 


Khi mậu dịch nước ngoài đang lớn mạnh, thì cơn sết bất 
động, sản trở thành động lực hàng đầu để kích câu trong, 
nước. Tại những khu nhà cao tầng rnới được xây dựng ở 
các thành phế thuộc vũng duyên hải, mọi người thường 
nhìn thấy miột nhóm người cầm tấm bảng gỗ có ghi "tập 
thể bán nhà Ôn Châu”, họ bán được những căn hộ chẳng 
khác gì bán mớ rau vậy. Trong một bài báo đăng trên báo 
Buổi sáng Phương Đồng của Thượng HTải có đoạn viết, 7100 
ngàn người Can Chấu đang bán nhà trên khắp cả nước, húy 
động Hên vốn của đân trớc tính khoảng 100 tỷ đồng. Ôn 
Châu có khoảng hơn 80 ngàn người mua nhà ở khắp cả 
nước, trong, đó ít nhất có đến 80% là nhà dự án. Tập thể 
mua bán nhà dự án này có hơn 7Ú ngàn người chủ yếu là 
những nhân viễn, người nhà của các quan chức chính phú 
và những người phụ trách công ty... nếu tính theo tỷ lệ 
lợi nhuận là 15%, thì với 100 tỷ nhân dẫn tệ nhà đầu tư có 
thể kiếm được 15 tỷ nhân dân tệ, số tiễn kiếm được nhiều 
hơn bất kỳ công việc nào khác, có thể nói đây là công, việc 
bậc nhất ở Ôn Châu”. Những nơi mà người Ôn Châu đến 
thì giá nhà đều tăng vùn vụi, khi mà một thành phố nào 
đó giá nhà đã tăng lên đáng kể, họ lại ăo ăo kéc nhau đến 
một thành phổ khác y như một đàn châu chấu. 


Mức độ đó thị hóa được đẩy lên quá nhanh, đội quản 
mua nhà càng ngày cảng đồng, sự mất cản băng trong 
cũng và cầu trên thị trường, cũng như các cách mua bán 
ẩn chứa nhiều nguy cơ do giá cả nhà cứ bị đẩy lên vàn 
vụt... tất cả những điễu này khiến cho ngành bất động sản 
Trung Chiếc bước vào một thời đại hoàng kim chưa từng 
có trong lịch sử. Cũng giống như Nhật Bản, Hồng Kông, 
Đài Loan trong thập niên 70 thế ký 20, trên con đường 
kinh tế phát triển như vũ bảo, thì ngành bất động sản với 
nhiều tiểm năng luôn là nơi tập trung của lợi nhuận và 
phát triển nhanh nhất. Trên đanh sách “100 người giầu 


lê0 


Bảo tầng qui hoạch thành phế lắc 
Kinh, một khách tham quan đổi 
diện với mô hình qui hoạch thành 
phố dãy đặc như rừng rậm. 


“Thêng háo cất điện” trang siêu 
thị Thiểu hạt nắng lượng đã gẫy 
rất nhiễn khả khăn cho kinh tế 


" 


Tng Cốc rang một khoảng thời 


man khá dải, 








nhất Trung Quốc đại lục” của tạp chí Forbes năm 2003, mọi 
người kinh ngạc thấy rằng, có đến 40 người giàu nhất hoạt 
động trong lĩnh vực bất động sản (hoặc có liên quan đến 
bất động sản), với 10 người đứng đầu trong danh sách, thì 
đoanh nhãn kinh doanh bất động sản (hoặc liên quan đến 
bất động sản) chiếm đến 6 người. Cũng vì thế mà trong 
dân gian có lưu truyền một câu rằng: “Một người đã từng 
kinh doanh bất động sản thì sẽ không muốn làm bất cứ 
việc gì khác”. 

“Made in China” và cơn sốt bất động sản đã trực tiếp 
lạo nên một cảnh tượng về nên kinh tế thật bận rộn ở cả 
trong nước và ngoài nước, một chu kỳ phỏn vinh không 
thể kiểm soát được lại tới, nhưng hệ quả của nó lại là sự 
tăng vọt về giá cả của nguyên vật liệu và năng lượng vì 
thiếu hụt nghiêm trọng. 


Biểu hiện nổi cộm nhất là “khủng hoảng điện”. Sau mùa 
hè năm 2003, các tỉnh, thành phố trên cả nước xảy ra nguy 
cơ thiếu điện nghiêm trọng, những tỉnh dùng đến nhiều 
điện năng như Quảng Đông, Giang Tô, Triết Giang v.v... 
thậm chí cả nơi có nguồn than đá phong phú nhất như 
tỉnh Sơn Tây mà cũng đều phải cắt điện để hạn chế tiêu 
thụ. Để đối phó với nguy cơ “khủng hoảng điện”, các nơi 
lần lượt đưa ra đủ các chiêu như: tránh giờ cao điểm, cắt 
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điện... có nơi còn tiến hành cắt điện cục bệ hoặc hạn chế 
lượng điện dùng ở những ngành nghề hao tấn điện năng. 
Tại Triết Giang, Tô Châu - nơi tập trung nhiều xí nghiệp 
nhỏ và vừa thì các xí nghiệp buộc phải trực hiện kế hoạch 
đàng điện “mở hai cắt một”, “mở năm cất hai” thậm chí là 
“mở ba cất bốn”, đây là cục điện chưa từng xuất hiện kể 
từ năm 1978 đến nay. Rất nhiễu xí nghiệp công xưởng kêu 
than, một số cửa hãng siêu thị ở phố huyện đến tối đành 
phải thấp nến để đón khách. Ngay cả đường bờ biển ở 
Thượng, Hải với mỹ đanh “Đường, phố không, đêm tối” mà 
cũng phải tất hầu hết đèn đường, để tiết kiệm điện dùng, 
chính quyền thành phố kêu gọi người đân dùng mnáy điều 
hòa thì hãy để nhiệt độ cao hơn bình thường. 


Do tác động của “khủng hoảng điện”, các loại nguyễn 
vật liệu vốn di đang trong tình trạng mất cản bằng giữa 
cung, cầu rất nghiêm trọng thì giả cả lại cằng tăng, vọi, giá 
cả của xi măng cốt thép đã lên đến mức “trang vòng một 


tháng mà giá tăng lên gấp ba”. 


Để đáp ứng nhu cầu không thể kiểm soát nổi ở trong 
nước, những công ty năng lượng qui mỗ lớn đành phải đi 
tìm đâu, mỏ quặng, khí thiên nhiên v.v... trên phạm vi khắp 
thế giới, tất cả những nơi mà các công ty Trung Quốc đến, 
thì thị trường thế giới đều phải kinh ngạc kêu lên “con hổ 
đói Trung Quốc đến rồi”. Các nhà cung cấp thế giới tỉnh 
nhạy đã nhanh chóng liên rmỉnh lại, đồng loạt lên giá, xuất 
hiện một cục điện rất bẻ bàng là “Trung Cuốc mua gì thì 
thứ đó đất, bán gì thì thứ đó rẻ”, đến nỗi khi được tin phát 
hiện một giếng đầu ở trong nước, đã khiến cho Thủ tướng 
m Gia Bảo mừng vưi đến rmức cả đêm không ngủ được. 


hihững thay đổi mạnh mẽ trên phạm vi vĩ mỏ ngay lập 
tức khiến cho các công ty trong nước trở nên xao động, thế 
là dưới sự lỗi kéo của những món lợi nhuận không lỗ, một 
cuộc “vận động” của ngành công nghiệp nặng lại bắt đầu 
mở mmân. 

BỊ cơn sóng của công nghiệp nặng cuốn theo, không chỉ 
những công tự quốc đoanh giầu năng lực, mà cả rửuïng xí 
nghiệp tử nhân cũng có ý đỗ lướt sóng. Nhưng cùng với 
đợt cân đối vĩ mô càng chặt chẽ hơn được điễn ra ngay 
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Liantiang - lập đuàn mảyvifnh sau đổ, nên những xỉ nghiệp tư nhãn hâu hết đều gặp phải 
ldn nhất của irúng Quốc Liêu  “Waterloo (thất bại)”. Số liệu cho thấy, trong năm 2002, 
2) th tổng ngạch đầu tư vào ngành gang thép trên toàn quốc là 
71 tý nhần dần tệ, tăng 45,9% so với năm trước đó, trong 
năm 2003, con số này lên đến 132,9 tỷ nhân dẫn tệ, đầu tư 
tăng trưởng 96%. Cũng tương tự như ngành công nghiệp 
gang thép, đâu tư vào nhôm điện phần cũng tăng trưởng 
92.9%, đầu tư vào xi măng tăng 121,9%. Cùng với diễn hiến 
mỗi lúc một mạnh mẽ của ngành năng lượng dầu tư, đầu 
Mái công nhập nữ lrứde dây tr vĩ mô quá sốt đã dẫn trở thành nhận thức chung của 
những nhà quyết sách. Đến cuối năm 2003, hồi chuông cảnh 
báo cuối củng đã vang lên. 


Cân đối vĩ mô đồng thời 
cũng được tiến hảnh đổi 
với ngành bất động sản vốn 
đang nóng hữừng hực, các 
văn kiện điểu chỉnh được 
công bố liên tục. Trong thời 
gian từ tháng 3 đến tháng 5 
năm 2004, Quốc vụ viện đưa 
ra hàng loạt biện pháp điều 
chỉnh nghiêm ngặt, bao gốm: 
kiểm soát phát hành tiễn tệ 
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và qui mô cho vay; quản lý nghiêm ngặt đối với đất dai, 
kiên quyết ngăn chặn nạn chiếm đất nông nghiệp bửa hãi; 


nghiêm tức thanh lý và chỉnh đến những hạng mnục đang 
xây dựng và mnổi xây dựng; tăng cường quản lý rủi rõ chú 
vay v.v,. Củng lúc ấy, các tờ báo và tạp chí trong nước thi 
nhau lên tiếng đả kích cơn sốt bất động sản, ngành nghề 
này bỏng chếc trở thành “vấn đẻ chính trị”, 


Với sự kết hợp của hàng loạt các chính sách thất chặt 
và sức mạnh của dư luận không những đã làm thay đới 
kỳ vọng về lợi nhuận của nhà đầu tứ và kỷ vọng về giá cả 
của những người mua bán nhà, mã còn làm thay đối quan 
niệm cũng như cách thức khuyến khích ủng hộ ngành bất 
động sản của Chính phú, tử đó đã trực tiếp dẫn đến sức 
tia nhà đân hạ nhiệt và lượng giao dịch trên thị trường 
nhà đất cũng giảm sút, một “mùa đông” cửa ngành hất 
động sản đột nhiên đến tự lúc nào, 


Củng với sự cần đối vĩ mô, thị trường cổ phiếu cũng 
bị ảnh hưởng, đến cuối năm 200, chỉ số của thị trường 
Thượng Hải và Thâm Quyến dừng lại ở mức 1266,5 điểm 
và 313,B1 điểm, giảm 15,4% và 16,6% so với đầu năm, chỉ 
số xuống thấp nhất kể từ năm 2004. 


Đợt cân đổi vĩ mô mạnh rmnẽ xảy ra ngay lúc giao thời Hừ 
xuân sang hạ vào năm 2004 này đã khiến cho những nhà 
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Củng nhân xảy dựng trên cảng 
Irflit e. 








quan sát quốc tế cũng không biết phải làm thế nào. Trong 
bài binh luận trên tờ Nern York Times, Thomas Friedman đã 
viết rằng: “Những ngày tháng này, tất cả các lãnh đạo của 
Mỹ, châu Âu, Nhật Bản và châu Á... trước khi ngủ đều 
cầu nguyện cho Trung Ouốc, cả thế giới đang dẫn dẫn cảm 
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thấy lúng túng vì Trung Quốc dựa vào nguồn lao động 
đỗi đào, nhu câu đối với nguyên vật liệu cũng như đẫu trí 
nước ngoài để đảm bảo cho khả năng vốn vững mạnh của 
mình, một khi bong, bóng Trung Quốc vỡ tung, thì tất cả 
bong bóng trên thế giới cũng sẽ vỡ theo”. Hạ tuân tháng 
5, Chính phủ Hàn Quốc liên tục mở hội nghị khẩn cấp, 
phân tích kế hoạch của Trung Quốc tiến hãnh “hãm” cơn 
sốt kinh tế có thể sẽ ảnh hưởng đến Hàn Quốc. ligay cả 
Alan Greenspan - Chủ tịch Hệ thống dự trử liên bang Mỹ 
vốn dĩ luôn thận trọng trơng lời nói nhưng lần này cũng tỏ 
ra hết sức la lắng rnột cách công khai, trong lần phát biểu 
tại Quốc hội Mỹ, ông nói: “Nếu Trung Quốc có vấn đẻ, thì 
đối với kinh tế Đông Nam Á và Nhật Bản và gián tiếp đối 
với chúng ta, đếu gãy nên những ảnh hưởng rất lớn". 


Thế nhưng, xu hướng đi lên của kinh tế Trung Quốc 
lại một lắn rửa khiến cho các học giả hết sức kinh ngạc. 
Vào quí 3 năm 2004, Ngân hàng Phát triển Chấu Á (Asian 
Isvelopment Bank) đã từng dự đoán là GPE của Trung 
Chiốc sẽ giám 8,3%, côn con số của Bộ Thương mại lại côn 
có vẻ chắc chắn hơn là 7,5%. lihưng cuối củng, số liệu 
của cục thống kê quốc gia cho thấy, GDP của Trung Cuiốc 
trong năm 2004 vẫn tăng trưởng ở mức 10,1%, và là năm 
tăng, mạnh nhất kể từ năm 1996, đâu tư vào tài sản cổ định 
trang, toàn xã hội là 700 tỷ nhần dẫn tệ, tăng 25,E% sa với 
năm trước đó, tổng ngạch xuất nhập khẩu mậu địch toàn 
quốc cũng, vượt qua cơn số 100 tỷ nhãn đân tệ, Tất cả cho 
thấy kinh tế Trung Chiếc vẫn đi trên con đường phát triển 
nhanh chóng. Về sau, có người đánh giá đợt cân đối vĩ mô 
này là “thắng nhẹ” thỏi chứ không phải là “thắng, gấp”. 


Yău li¿ 9 øiử ngày |2 tháng lũ 
năm 2Ú5, tại Trung tảm Pháng 
YỆ tinh Cửu Tuyền, Trina (Quốc, 
lên lửu Trưởng (hình |Ï dã phóng 
phi thuyền Thần Châu VĨ lên vũ 
Irụ tt] cách thành công. 


Dương Lựi Vỹ, phi hành gia đầu 


tiến hãy văn vi In, 








TIẾP TỤC TRƯỞNG THÀNH 
VẢ NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ NGOẠI THƯƠNG 


Ngày 12 tháng 10 năm 2005, lại là một ngày mang tính 
lịch sử. Hai phi hành gia Trung Quốc đã lái phi thuyền 
Thần Châu VI một lẳắn nữa bay lên bầu trời, cả nước dâu 
đầu cũng một bầu không khí sôi nổi. Cũng vào ngày 12 
tháng 10 của hai năm về trước, phi hành gia đẫu Liền của 
Trung Quốc lái phi thuyền [hẳn Châu V bay vào vũ trụ, 
biến giấc mơ bay vào vũ trụ đã được dân tộc Trung lloa 
ấp ủ từ ngàn năm nay trở thành hiện thực. 


Củng bay lên 
bầu trởi với phi 
thuyển vũ trụ, còn 
có sức mạnh tổng 
hợp mỗi ngày một 
lớn lên của Trung 
Quốc. Một ngày 
trong năm 2005, 
một nữ phóng viên 
sống ở Louisiana 
Baton Eouge, Mỹ 
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đã đưa ra một quyết định rất “điên cuồng”, cô và người 
nhà của rninh sẽ không sử dụng hãng hóa “sản xuất tại 
Trung Quốc” trong vòng một năm. Trước hết, cô thay cho 
com trai mình đổi gãy Trung Chiếc, Để ra hàng giả rẻ, 
cô đến cửa hàng bán để châu Âu đang giảm giá ở gần đó, 
nhưng do lầm ăn thua lỗ nên chủ cửa hàng đã đóng cửa. 
Trong các cửa hàng đồ chơi cũng bày đây hàng hóa Trung 
Quốc, đỗ đùng trong gia đình nếu có sự cổ cũng không, 
thế sửa chữa bảo hành, vì mặc đủ là “sản xuất tại Mỹ” 
nhưng toàn bộ phụ kiện đều là sản phẩm Trung Quốc. Từ 
dụng cụ bây chuột, chủ đến đèn cao áp ngoài đường, nếm 
sinh nhật, pháo hoa v.v... nếu muốn tìm sản phẩm không, 
đo Trung Quốc sản xuất thì quả thực khó như đi lên trời. 
Sau đó cỏ mang những gì mà mình đã trải qua viết thành 
một cuốn sách có tên là Alột năm không cú “sản phẩm Trung 
Quốc”, cuối cùng cô đưa ra kết luận là, cỗ và mọi người 
trong gia đình quyết định sẽ thỏa hiệp cùng với hiện thực, 
nếu không sẽ phải chịu đựng những bất tiện trong cuộc 
sống và sẽ phải trả rnột cái giá rất đất. 


Không còn câu chuyện nào có thể nói rõ về hiện thực 
hơn là câu chuyện của nữ nhà báo này nữa, giá rẻ là vũ 
khí chiến thắng, duy nhất của các sản phẩm mang, thương, 
hiệu Trung Chiốc, cũng là sức cạnh tranh khiến cả thể giới 
cảm thấy khó chống cự nhất. hưng một mặt khác của 
sự thực là, đưới sự tấn công của hàng hóa Trung Cốc, 
ngành công nghiệp chế Llạo của các nước gặp phải những, 
thử thách lớn, những va chạm trang rnậu dịch clng xảy ra 
tử đó. Chỉ trong vòng một đêm, Trung Ouốc trở thành tiêu 
điểm chống bản phá giá trong các nước thành viên WTO, 
trong, 7 dự án cứu tế mậu dịch và chống, phá giả trên toàn 
cầu thì có một đự án là nhằm vào Trung Chiếc. 


Ngay từ tháng 6 năm 2002, châu Âu tuyên bế sẽ nhằm 
vào rnặt hàng bật lửa ở khu vực Ởn Châu tiến hành điều 
tra chống bán phá giá, đây là “vụ chống bán phá giá đầu 
tiên” kể từ sau khi Trung Quốc gia nhập WTO. Lúc ấy, 
mấy trăm nhà máy sản xuất bật lửa ở 3n Châu đã sản 
xuất loại bật lửa có vỏ ngoài làm bằng kim loại và chiếm tỉ 
lệ 90% trên thế giới, mà giá thành sản phẩm chỉ bằng 1/10 
go với bật lửa của Hhật. Các nhà máy ở Ôn Châu đã nói 
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Hình trái: Năm 1984, Thể 


vận hội 
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Ängles, Ì ý Ninh dc gi với cái 
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Hình phải: Ngăy 1l tháng 


TÍWIT. Chí tích tấn đoán Lị 


3 nắm 


ñl0 


nguyễn (uín giản Thể vận hội 


thể dục Lễ Ninh. Công ty Lining 


dũ dng sáng lận dứng thứ 4 thẻ 


gổi v¿ dủ dũng và dụng cụ thể 


r Hhí, Ẵhnyy Ỉ TH 
Hi lñ„ tha, hí 4ãI| Hik: ^ 


vả [ma 


dlda» 


Bự #rsdirrn Chim. 


Rar lR in sị 


rằng, các mặt hàng ở Trung Quốc sở đi giá thành thấp là 
bởi vì giá thành lao động rẻ, thu nhập hàng năm của các 
công nhân ở Ôn Châu thấp hơn so với ở châu Âu là 20 lần, 
và kết luận là “các nhà máy Trung Quốc không bán phá 
giá hàng hóa”. Vụ điểu tra này cuối cùng kết thúc bằng 
việc rút lui của châu Âu, các đoanh nhân Ôn Châu vến đã 
luôn nổi tiếng qua việc chế tạo, sản xuất hàng hóa giá rẻ, 
nay lại trở thành anh hùng của đất nước, mãi đến hôm nay 
họ vẫn được nhắc đến, 


Nhưng thắng lợi của “bật lửa” vẫn không ngăn cản 
được làn sóng chống bán phá giá cứ thể õ ạt kéo tới, Ngày 
l6 tháng 9 năm 2004, tại Elche Tây Ban Nha xảy ra một 
vụ bạo lực đốt cháy giày sản xuất tại Ôn Châu, mấy trắm 
thợ đóng giày Tây Ban Nha đã xông vào cảng vận chuyển 
hàng hóa và châm lửa đốt cháy 16 công-ten-nơ chất đây 
giày da sản xuất tại Ôn Châu với trị giá 1 triệu USD, Một 
tuần sau đó, tại Elche lại xảy ra vụ diễu hành biểu tình 
chống doanh nhân người Hoa, một thành phố nhỏ với 200 
ngàn đân nhưng đã có đến mấy ngàn người để ra đường. 
Trên thực tế, theo thống kê của Hội liên hiệp Ngành Giày 
Italy, hai năm trước đó có hơn 250 triệu đổi giày Trung 
Quốc nhập qua Ÿ, lượng giày nhập khẩu của nước này lân 
đầu tiên nhiều hơn lượng giày xuất khẩu, đối với một nước 
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luôn lấy ngành chế tạo giày làm niềm tự hào, thì đó rõ 
ràng là một sự bẽ bàng. Sau sự việc này, để làm hải lòng 
những nhà sản xuất địa phương, liên mình châu Âu thậm 
chí đã phải thiết kế một nhãn hiệu có tên “Non - China”. 

Các chuyên gia và quan chức Trung Quốc lại có ý định 
hóa giải cục diện khó xử nãy bằng lập trưởng của mình. 
Tháng 5 năm 2005, Bộ trưởng Bộ Thương mại Bạc Hy 
Lai đến Pari nước Pháp để tham gia “Hội đàm hợp tác 
xí nghiệp nhỏ vừa Trung - Pháp”. Khi được hỏi về thái 
độ của ông đổi với việc chồng bản phá giá hằng dệt may 
Trung Quốc, Bạc Hy Lai đã khéo léo trả lời răng: “Có lẽ 
các vị chưa tửng nhẩm tính bao giờ, chỉ khi não Trung 
Chiếc bản được 800 triệu chiếc áo sơ mi thì mới có thể 
nhập khẩu một chiếc Airhus 380”, Một con số tương quan 
lä, trong hai năm trước đó, Trung Chiếc đã mua về 30 chiếc 
Airhus, rong đó có 5 chiếc Airhus 38Ú. 

Nhìn lại Trung Quốc trong bối cảnh cân đổi vĩ mỏ, tất 
cả dưỡng như lại đang rạo rực trở lại, kinh tế đang diễn 
biển với tốc dệộ chồng mặt. 

Ngày 6 tháng 6 năm 2005, chỉ sổ thị trường cổ phiếu 
Trung Quốc rơi vào mức đóng băng, chỉ số Thượng Hải 
dừng lại ở 998,22 điểm, trong vòng 8 năm trở lại, đây là 
lần đầu tiên rơi xuống đưới mốc 1000, chỉ số 1000 điểm đã 


17n 


[hế vận hội 2008 khiến người 
Trung Quốc trắn đẩy hÌ vang 


được bay lên 





Hinh trải: Naày 28 tháng ? năm 
)(M5, sinh nhật lần thứ 1556 cửa 
Khẩng Tử, trước cửa điện Đại 
[hình tụi Không Miến, Khúc P'hụ, 


Sdu Đảng đã tổ chức ngÌủ lễ tế 


Không lang trọng. Sư nhục liữtlg 
cửa vần búa truyền thống (Jdf€ coi 
là mỗi hiến tượng chủ sự đi lén 


của Ïrune Quúc 


linh nhai: Qnang cáo có mẶt 


khắp sơi 


từng là vấn để khiến mọi người phê phán hoặc coi đó chỉ 
là truyện cười cuối củng cũng đã thực sự xuất hiện trước 
mất các nhà đầu tư. Đang lúc chỉ số trượt dốc đến mức 
không thể nào trượt hơn được nữa, thì lại là thời điểm khởi 
động tốt nhất cho một đợt chỉa quyên cổ phiếu. 


Trong một thời gian dài, đưới cơ cấu cùng lúc tổn tại 
hai loại cổ phiếu là cổ phiếu niềm vết và cổ phiếu chưa 
niềm yết không những khiến cho quyền lợi hợp pháp của 
các cổ dông sở hữu cô phiếu niêm yết (đặc biệt là những 
cổ đông nhỏ lẻ) bị tốn hại, mà còn dễ bị coi là những hiện 
tượng dầu cơ. Hơn mười năm nay, hiện tượng này luôn bị 
các chuyên gia chỉ trích mạnh mẽ, thế nhưng vì sức mạnh 
của các tập doàn đã dược hưởng lợi, phương án cải cách 
lặp di lặp lại mà không hiệu quả, cho đến khi những nhân 
tố xấu của cơ cấu thị trường cổ phiếu ảnh hưởng đến toàn 
bộ cục diện, thì việc chia quyền cổ phiếu mới trở nên vô 
cùng khẩn cấp. 

Đợt cải cách này trước tiên xuất phát từ một công ty Lư 
nhân tại Hỗ Nam đã niềm yết cổ phiếu. Theo nghị quyết 
của hội đồng quản trị, ngày 29 tháng 4, công ty này lấy 
cơ số là 240 triệu cổ phiếu, với tất cả các cô đông sở hữu 
cổ phiếu niêm yết, cứ 10 cổ phân sẽ được thêm 3 cố phiếu 


và 8 đồng tiễn mặt, những cổ đông nắm giữ quyền cổ 
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phiếu chưa niêm yết sẽ nhận được “quyền lưu thông trên 
thị trường”. Hãy rõ rằng là một cuộc “phá vữ cục điện” 
[Do được bắt đầu ngay sau khi thị trường đóng băng, nên 
việc cải cách quyên chia cổ phiếu thuận lợi ngoài cả dự 
đoán của mọi người. Lúc dẫu, thị trường cổ phiếu cũng 
từng tiếp tục hiện tượng sụt điểm, thậm chí trong tháng 6 
chỉ số rơi qua ngưỡng TUÚUU, nhưng cùng với sự xuất hiện 
của những công ty tiến hành cải cách thí điểm, thị trường 
cổ phiếu đã mau chóng ổn dịnh trở lại. Đến tháng 9 năm 
2006, đã có I.I5I công ty lên sản đang bước vào hoặc đã 
hoàn thành trình tự cải cách, giá trị của các công ty tiến 
hành cải cách chia quyển cổ phiếu đã chiếm tỉ lệ 92% tổng 
giá trị của cả thị trường cổ phiếu, và cũng kế từ lúc ấy, thị 
trường cô phiếu Trung Quốc được đánh thức. 


Lịch trình cải cách chia quyền cổ phiếu rất giống với 
việc cải cách vật giá diễn ra vào cuối thập niên 80 thế kỷ 
20 và cuộc cải cách quyền tài sản của các công ty diễn 
ra vào cuối thập niền 9Ú, nó đã thể hiện dược “đặc trưng 
không tranh luận” của cuộc vận động cải cách nảy: mỗi 
cuộc cải cách được cho là lớn và được tranh luận sôi nổi, 
thực hiện một cách cứng rắn thì hiệu quả lại rất nhỏ, thậm 
chí còn có thể gây nên những biến động trong xã hội và 
dư luận ẩm ï; còn khi những người thích tranh luận gần 


Mày 3 thán» | [ năm 2017, Công 
ty Trách nhiệm hữu hạn Cổ phần 
Dần khí Tmng Quốc đã tổ chức 
Iighi thức lên sân tại Sử (ii dịch 
[ltñfre Hải. Trong năm trầy, do 
Ưu thế lũng đoạn cửu mình, cảng 
Iy nầy đủ trì thùnh ˆ công Iy kiến! 


ru nhiên Hiệu nhật châu Á` 


như đã mệt nhoài thi cuộc cải cách lại giảãnh được những 
bước đột phá vào những lúc gần như chẳng còn ai quan 
tâm đến nữa. 


Trên thực tế, cuộc cân đổi vĩ mô điễn ra vào nửa đâu 
năm 2004 đã khiến cho những mâu thuẫn sâu xa của việc 
phát triển kinh tế và cải cách chế độ của Trung Quốc được 
thể hiện một cách kịch liệt nhất. Nhà kinh tế học Hgô 
Kính Liên cho rằng cải cách của Trung Quốc đã bước đến 
bở “vực thẩm”, mỗi khi tiến một bước đều đính đáng đến 
quyên lợi đã được hưởng của một số người và một số tổ 
chức, vì thế mà bị phản đối bởi cơ cấu lợi ích hiện hữu, do 
vậy tất nhiên sẽ gặp phải trở ngại, kéc đãi tiến trình cải 
cách. Với nhiều người, việc dùng từ “vực thẳm” để so sánh 
rõ ràng là có nhiễu ý nghĩa, nó vừa chỉ việc cải cách đang 
được đẩy theo hướng gian nan mà lại chưa biết nơi đó như 
thế nào, vừa cho thấy tính phức tạp và đa nguyên hóa 
của những mâu thuảän về lợi ích, đẳng thời cũng cho thấy 
Trung Chiốc đang bước vào thời đại thương mại vừa sảu 
vừa rộng mà lại võ cùng xa lạ. 

Bối với rất nhiều người Trung Quốc, quá khứ đã là một 
thế giới khác. Trên Tạp chí Tines của Mỹ xuất bản năm 
2006, Chủ tịch quá cố Mao Trạch Đông lần thứ 6 trở thành 
nhân vật trang bìa, nhưng lân này, trên trang phục của 
Chủ tịch Mao lại có in nhãn hiệu trang phục nổi tiếng LV 
một cách đây ý vị, tựa để của bài viết chính trên tạp chí lại 
là “Cuộc cách mạng thắm lặng”. 


Trên con đường phát triển mạnh rnẽ, ánh sáng của 
những công ty quốc đoanh qui mô lớn luôn khiến mọi 
người thấy chói rnất nhất, vị trí lũng đoạn trong lĩnh vực 
tài nguyên của họ lại được củng cố hơn bao giờ hết. hiếu 
nói rằng kinh tế Trung Chiốc là một cây đại thụ kết đây 
trái, thì rõ rằng họ là người thu hoạch lớn nhất và duy 
nhất của những cành kết trái xum xuê nhất. Đồng thời, 
cùng, với sự mở rộng cơ cấu của các doanh nghiệp hiện 
đại, việc thị trường hóa đồng vốn và sức cạnh tranh của 
những doanh nghiệp này cũng rnanh mẽ hơn. Ủy ban 
Chiẩn lý giám sát Tài sản Pihà rước (State-owned Assets 
5upervision and AdrninistraHon Commmission oÉ the State 
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Council - SASAC) thành lập được 3 năm, những doanh 
nghiệp chính trực thuộc Trung ương đã có thu nhập tăng 
lên 78,8%, bình quân hàng năm tăng 21,4%; lợi nhuận tăng 
trưởng 140%, bình quân hàng năm tăng 33,8%; tổng thuế 
nộp cho nhà nước tăng 96,5%, bình quân mỗi năm tăng 
25,2%; tỉ lệ lợi nhuận tài sản tịnh (net) đạt đến 10%, tăng 
gấp 5%; tỉ lệ tăng trưởng của giá trị tài sản nhà nước đạt 
144,4%. Hiện nay, những con số này cho thấy chúng là một 
“hạm đội không bao giờ bị đánh bại”. 


Lấy ngành năng lượng làm ví dụ, trong hai năm vừa 
qua, tình hình năng lượng trên toàn cầu đều rất căng 
thắng, giá dầu thô quốc tế từ 25 USID/ thùng đã tăng lên 
hơn 70 USI/thùng. Trong bối cảnh này, ba công ty dầu khí 
luôn nằm ở vị trí lũng đoạn của Trung Quốc - Petro China, 
Sinopec và CNOOC đều có tỉ lệ lợi nhuận tăng mạnh. Năm 
2004, lợi nhuận net của 5inopec đã tăng lên 7055 so với 
năm trước, trên cơ sở này, năm 2005 lại tăng thêm 42%, 
đến năm 2006 lại tiếp tục tăng 28,08%. Petro China lại cằng 
giành nhiều chiến thắng hơn, năm 2005 thực hiện doanh 
số 552,23 tý nhân dân tệ, tăng 39% so với năm trước, với 
133,36 tỷ nhân dân tệ lợi nhuận net, công ty này trở thành 
đối tượng kiếm ra nhiều tiễn nhất ở châu Á, vượt qua cả 
HSBC ở Hồng Kông và Toyota ở Nhật Bản. Trên danh sách 
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Năm 2007, tuyến đưững sắt Thanh 
Tạng đã khai thông. đây là tuyến 
ủwfuig sả! có độ củn và khú thì 
công nhất thể giới. Trung ảnh lỉ 
củng trình mane tính Điêu biểu của 
Iuyễn đưởng sấi Thanh Tạng 
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Hhtg cúi linll dưng đãtg chạy 


dÌi tiiyển dường sắt Thanh Ïạng 
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“500 công ty lớn nhất thế giới” do Tạp chí ForHuic của Mỹ 
công bố vào tháng 7 năm 20066, có tất cả 22 công ty Trung 
Quốc được lọt vào danh sách, Sinopec từ vị trí 31 đã nhảy 
lên vị trí 23, đứng đẫu các công ty Trung Quốc; Công ty 
điện lưới quốc gia từ vị trí 40 nhảy lên 32; Petro China từ 
vị trí 46 nhảy lên vị trí 39, 


Trong lĩnh vực tài chỉnh, tháng 5 năm 2006, Ngân hàng 
Xây dựng, Ngân hàng Giao thông, Ngân hàng Trung Quốc 
và Ngân hàng Công thương lần lượt lên sàn và được các 
nhà dẫu tư chiến lược quốc tế rất “ái mộ”. Một điều đáng 
để nhắc đến là, những cơ quan tải chính quốc tế nhanh 
chân đã khéo léo đáp lên chuyển xe này và tỉ lệ lợi nhuận 
lãng manh chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. 


Cuối nấm 
2006, mót đợt 
cẩn đối vĩ mồ 
kéo dài trong 2 
năm trời đường 
như đã kết thúc. 
Trong lịch trình 
cải cách gắn 30 
nấm qua, cần 
đổi vĩ mỏ (trước 
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thập niên 90 thể kỷ 20 được gọi là chỉnh đốn) đã trở thành 
một khái niệm mang dâm màu sắc Trung Quốc, hầu như 
cứ cách 3 đến 5 năm nó lại xuất hiện một lần, mà từ trước 
đến nay nó chỉ được tuyên bế là bắt đầu chứ chưa hẻ có 


lẫn nảo tuyên bố kết thúc. 


Nguyên nhân quan trọng nhất để kết thúc cân dối vi 
mỗ là do mục tiều của nó đã đạt được. Qua sự can thiệp 
hành chính rất mạnh tay, vị trí lũng đoạn trong ngành 
nghề của những công ty quốc doanh lại càng được cúng 
cỗ. Với nhiều người, cơn sốt kinh tế điễn ra trước và sau 
năm 2004 chính là “cuộc vận động chuyên đổi” của các xỉ 
nghiệp tư hữu. Từ năm 2006 đến nay, ngoài những ngân 
hàng quốc doanh lên sàn, thì hoạt đông sát nhập gia tăng 
rất nhanh, một số hạng mục xây dựng rất lớn cũng lần 
lượt tuyên bố đã hoàn thành. 


Ngày 20 tháng 5, đập Tam Hiệp được xây dựng trong 
suốt 12 năm đã hoàn thành toàn bộ. Tổng đầu tư của công 
trình thúy lợi có qui mô rất lớn trong lịch sử này là 24 tỷ 
V512, lượng phát điện trung bình hàng năm là B17 tý KW 
giờ, và trở thành công trình tổng hợp phòng lụt và phát 
điện lớn nhất thế giới, thay cho trạm thủy diện ltaipu của 
Brazil. Ngày 1 tháng 7, tuyến đường sắt với tổng chiều dài 
là 1956 km nối Thanh HHải và Tây Tạng đã thông xe, đầu tư 
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cho hạng mục này là hơn 33 tỷ nhãn dân tệ. Tuyến đường 
sắt Thanh Tang có hơn 960km nằm ở chiều cao trèn 4000m 
so với mực nước biên, là tuyến đường sắt trên cao nguyên 
có độ cao cao nhất thế giới, chiều dài đài nhất thế giới và 
điều kiện khí hậu khắc nghiệt nhất thế giới. 


Ngày 6 tháng 6, Quốc vụ viện công bố “Những ý kiến 
liên quan dến vấn để mở mang khai phá dải bờ biển mới 
Thiên Tân”. Dái bờ biển Thiên Tân có diện tích qui hoạch 
là 2.270km', lớn hơn Ihảm Chị yến hơn 300km”, lớn gấp đổi 
Hồng Kông và gấp 3 Phố Đông, nơi đây sẽ trở thành trung 
tâm tải chính mới của Trung Quốc. Mọi người coi nơi 
đây như Thâm Quyến những năm 8Ú và Phố Đông những 
năm 90 của thế ký 20. Trong bình luận của mình, Tân Hoa 
Xã cho rằng: “rên bản đổ cải cách mới, khu Phố Đông 
Thượng HIải, thành phố Thâm Quyến và dải bờ biển Thiên 
Tân dang trở thành “cỗ xe tam mã” của công cuộc cải cách 


tổng hợp ở Trung Quốc”. 


Ngày 20 tháng I1 năm 2006, sau 6 năm, chỉ số chứng 
khoán sản Thượng Hải quay lại mốc 2000 điểm, vào ngày 6 
tháng 6 năm 2005, nó đã từng rớt xuống một con số khiến 
mọi người vô cùng thất vọng - 998,22 diểm. Chỉ trong 
vòng 10 thắng ngắn ngủi kể từ tháng 1 năm 2006, chỉ số 
cứ thể lặng lẽ lên gắn 800 điểm, biền độ tăng trưởng vượt 
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Củng nhân đúng thuyền tái một 
xưởng đáng thuyên ở Đại Liên. 
Ánh chụp vào thang 3 nãm 2M? 


quá 70%. Cùng với việc hoàn tất của chia quyển cổ phiếu, 
thị trường tài chỉnh được thức tỉnh một cách võ cùng rõ 
rệt, mọi người bất đẫu rút tiễn tử ngân hàng ra đẫu trừ vào 
cổ phiếu. Tháng 10, dữ trữ ngân hàng lần đầu tiên xuất 
hiện xu hướng, giảm trong suốt 5 năm trở lại. Trong bình 
luận của mình, Nhật Báo Wall Street đã cảnh cáo rằng: “Dự 
trữ ngoại lệ tăng trưởng quá nhanh sẽ tạo ra quá nhiều 
phương tiện thanh toán, có thể sẽ đẫn đến lạm phát, thả 
nổi giá cả và các ngân hàng thương mại cho vay bừa bãi”. 
hững nhắc nhở này đêu được chứng thực sau ruửa năm, 


Thị trường nhà đất cũng nóng trở lại rất rõ ràng. Kể tử 
sau khi cắn đổi vĩ mỗ, bất động sản trên cả ruiớc đã chìm 
lắng rất lâu, kể từ đầu năm, những thành phố trung tâm 
như Bắc Kinh, Thượng Hải đều đẳng loạt lên giá. Chính 
phủ muốn kìm hãm sự tăng vọt của giá cả bất động sản 
nên đã đưa ra nhiễu qui định khác nhau, trong đó đặc sắc 
nhất là qui định “Kể từ ngày 1 thắng 6 năm 2006 tHrở đi, 
tất cả những công trình xây dựng nhà ở để bán mới được 
phê chuẩn, mới khởi công, rửtững căn hộ có điện tích 90m 
trở xuống (bao gồm cả nhà ở giá rẻ), đều phải đạt được 
70% trở lên tổng điện tích xây dựng”. Rõ ràng, đây là một 
pháp lệnh khó lòng có thể thực hiện một cách nghiêm túc, 
mà trên thực tế, pháp lệnh này chẳng bao giờ được chấp 
hãnh. Trong 6 tháng cuối năm, Chính phủ tiếp tục “xuất 
chiêu”, ngắn hàng tăng lãi suất tiên gửi, hạn chế đâu tư 
nước ngoài mua bán bất động sản, một số lãnh đạo có liên 
quan ở những thành phổ có giá bất động sản tăng lên quá 
nhanh thì bị xử phạt, nhưng mặc đù dùng đủ mọi cách, giá 
cả nhà đất đường như vẫn không hễ dừng lại. 


Việc giá cả của thị trường cổ phiếu, thị trường nhà đất 
cứ thế vững bước tăng lên là một tín hiệu phát triển điển 
hình nhất, một thời kỳ phổn vinh thiếu sự kiểm soát lại 
bất đầu. 

Có lẽ, không có một đất nước nào luôn khiến cho mọi 
người cảm thấy kinh ngạc như Trung Quốc. Đối với nhiều 
người, nơi mà họ sinh ra và lớn lên đã không còn tồn tại 
nữa. Giang lam dưới ngòi bút của tú nhân thời Đường, 
Tổng từ lâu đã chẳng còn, mã ngày nay đều đã trở thành 
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khu công nghiệp chế lạo quan trọng vào bậc nhất thế giới. 
Những con đường ngoằn ngoèo ngày xưa giờ đã được mở 
rộng, uốn thắng; những mảng đá xanh hai bên đường giờ 
đã bị đào vứt đi, thay vào đó là các tòa cao Ốc, cửa hàng 
sầm uất; mái hiên, mái ngói, cửa sông đễu trở thành những 
bức tranh trong hỏi ức. Hai mươi năm qua, có khoảng 4 
triêu đãn Trung Quốc thoát khỏi cảnh bẵn cùng cơ cực, 
thành tựu ấy chủ yếu là do tiến trình đô thị hóa nhanh 
chóng mà rộng rãi. 


Theo dự đoán của các chuyên gia, cuộc đô thị hóa sẽ 
còn tiếp tục diễn ra, trong vòng 20 năm tới, dự tính sẽ còn 
khoáng 400 triệu người chuyển lên thành phố. Cả nước 
[rung Quốc giỗng như một công trường lớn. Đó sẽ là mội 
nước như thể nào? Refercence Neciu (Tin tức tham khảo) đã 
trích dẫn lời của phương tiện truyền thông nước ngoài nói 
rằng, mỗi ngày, diện tích xây dựng nhà ở của Trung Quốc 
chiếm khoảng 50% tổng diện tích trên toàn cầu, tổng diện 
tích xây dựng nhà ở trong vòng một năm tương đương với 
điện tích nhà ở hiện có của nước Nga. Thành quả xây dựng 
của Trùng Khánh trong vòng 1Ú ngày, tương đương với 15 
tòa Chrysler ở Mlanhaltan, New York. 


Mùa hè năm 2006, đạo diễn trẻ tuối Giả Chương Kha 
quay bộ phim Người tốt ở Tam Hiệp đã giành giải “Sư tử 


[8ù 


vàng” tại liên hoan phim ở Venice. Địa điểm đóng phim 
này là huyện Phong, Tiết, thành phố Trùng Khánh, nơi đã 
có 2000 năm lịch sử. Hhững anh phát hiện, rong 5 thắng 
quay phim mà không thể nào theo nổi những thay đổi diễn 
ra tại phim trường. Laic đâu, anh có thể nhìn thấy từ phía 
xa một tòa nhà cũ, sau mệt chuyến đi Bắc Kinh ngắn ngày 
và quay trở lại thi töa nhà đã biến mất. Plgay sau đó, một 
tòa nhà khác cũng bị đỡ bỏ. Cho đủ giữ ống kính đứng 
yên ở một vị trí, thì không gian bên trong đó cũng liên tục 
thay đổi. “Thành phố cổ nơi đầu cũng là phá đỡ nhà cửa”, 
anh néi với một giọng khẳng khái, “ống kính của tôi quả 
thực không theo kịp nhịp điệu này”. 


Trung Quốc lúc này, cuốn sách có tên Thế giới phẳng 
bán chạy nhất đang dân dẫn trở thành chủ để của mọi 
người. Trong cuốn sách này, tấc giả tin rằng thế giới là 
phẳng, nơi đó sự cạnh tranh giữa nên kinh tế các nước 
phát triển và đang phát triển là ngang nhau. Cuốn sách 
đưa ra nhiều đẫn chứng: nhiều công ty Ấn Độ, Trung Quốc 
đang trở thành một phần của đầy chuyên củng ứng liên 
hợp trên toàn thể. giới, cung cấp mọi thứ tử dịch vụ cao 
cấp đến các thiết bị hình thành máy chiếu tia... để cùng, 
tạo ra một cảnh quan văn hóa, kinh tế, chính trị toàn cầu 
“bằng phẳng”, làm che những người không có duyên với 
trung tắm quyển lực và của cải trước đây được trực Hiếp 
tham gia vào hoạt động kiếm Hên và bàn tán dư luận - chỉ 
cẩn họ có kiên nhẫn, có nhận thức là họ có thể, 


Đứng rước những phán đoán như thế, người Trung 
Quốc và người Mỹ lại có hai cảm nhận khác nhau hoàn 
toàn. Người Mỹ cám thấy mình sẽ chỉnh phục “thế giới 
phẳng” này, còn Trung Quốc thì tin rằng mình sẽ từ bên 
rìa đi vào “trung tâm của thế giới đã được san phẳng”. 
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Má Văn dung túi vẻ lý tứÌne của 
tinh lai vũ hoa bến hú. Inicrnel 


trả thanh nơi chào đổi gnân trạng 





Iillät của những côn †y mhới 


THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ, 
MỘT THẾ LỰC MỚI THÚC ĐẨY TIỀM NĂNG 


Ngày 6 tháng I1 năm 2007, Mã Vân - người có khuôn 
mặt “búp bê”, miệng luôn nở nụ cười tỉnh nghịch, thích nói 
ra những câu khiến người khác kinh ngạc... đã bước lên 
đỉnh cao của cuộc sống, 
Alibaba - dịch vụ mạng 
lưới Internet chuyên 
cung cấp thóng tin 
thương mại cho 6 triệu 
công ty vừa và nhỏ do 
anh nấm giữ cuối cùng 
đã lên sản tại sở giao 
địch Hồng Kông. 12 
năm trước, anh còn là 
một giáo viên ngoại ngữ 
tại một trường cấp ba Mã Vận, người sáng lận nén trang 
lại Hằng Chầu, không 
an phần, anh bất đầu 


wich mua bán Alihaha tr thú nh 
nhản vải trên trang bia của bản 


Lập tảnh làm một trang lorbes lử khi cũng !y của anh củn 


web tiếng Trung. nắm ở muội khm nhà ở tổi tàu tài 





—M 
[line "hã 


Một trong những công Iy mạng 
sắm nhất d Trung Quốc đã treo 
hãng rủn quảng cáo với núi dung 
"Ngư Trung Quốc văn còn cách 
cũn đường can lắc thủng tín là bău 


" hạ „” 
ñmcu 





Trong con mắt của nhiều người, AHbaba là một thân 
thoại siêu cấp không gì có thể tưởng tượng được. Riêng bộ 
phận nhà đầu tư nước ngoài, Alibaba đã được đặt mua với 
giá 180 tỷ USD, tương đương với 180 lân lượng cổ phiếu 
phát hành; còn bộ phận nhà đầu tư trong nước, thì số tiên 
được đặt mua lên tới 450 tỷ USD Hồng Kông, vượt 259 lần 
so với lượng cố phiếu phát hành, phá vỡ kỉ lục phát hành 


cổ phiếu trong lịch sử của cổ phiếu Hồng Kông. Đứng 
trước cảnh tượng “quay cuồng” này, ngay như tạp chí Kinh 
Tế Học củng bắt đầu đặt câu hỏi: “Alibaba liệu có còn là 
bong bóng của Trungquoc.com nữa không?” 


Cần phải nhớ lại mùa đông năm 1995, tại khu Trung 
Quan Thôn náo nhiệt ở Bắc Kinh bỏng xuất hiện một tấm 
biển quảng cáo rất lớn: “Người Trung Quốc vẫn còn cách 
con đường cao tốc thông tin là bao nhiêu - đi về phía bắc 
1500m”. Khi ấy rất nhiều người tưởng rằng đó là một biển 
hiệu chỉ đường, còn các cảnh sát giao thông bận rộn thì 
lại bực bội: Hoàng Thành Căn (tên địa đanh ở Bắc Kinh) 
trời cao đất dày, làm gì có “đường, cao tốc thông tin” nào 
ở đây? Tấm biển quảng cáo này về sau được coi là một sự 
kiện đây kỷ niệm của mạng Internet Trung Quốc. Cũng 
vào năm này, một cuốn sách bán chạy nhất thế giới mang 
tên “Being Digital” đã từ Mỹ truyền sang đến Trung Quốc, 
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đây là tư tưởng rất mới mẻ về mạng Internet của học giả 
người Mỹ, ngay khi đến Trung Ciuốc, sự xuất hiện của 
cuốn sách đã kích thích trí tưởng tượng của tất cả mọi 
người về một thế giới thông tin trong tương lai. Cùng với 
gự ra đời của cuốn sách này, Trung Chiếc đã xuất hiện 
những neHzen (Viết tắt của net ciHzen, chỉ những người 
thường xuyên online) đầu tiên. Trong vòng 10 năm sau 
đỏ, mạng Internet của Trung Chiốc đã củng với Thung 
lũng SiHieon - Mỹ chứng kiến những vinh quang cũng như 
thăng trầm của một ngành công nghiệp mới. 


hãm 18997, có 3 người trẻ tuổi củng xuất hiện và tuyên 
bố thời đại Internet của Trung Chiếc đã đến. 


Tại Quảng Châu, Đỉnh Lỗi, một thanh niên 26 tuổi đã 
lập nên IietEase. Mới đầu, suy nghĩ của anh rất đơn giản, 
nếu mọi người muốn liên lạc qua Internet, vậy thì nhất 
định phải có “room” và “hộp thư nbox}” của mình chứ, 
thế là, anh lập ra hệ thống dịch vụ trang chủ cá nhân 
phiên bản tiếng Trung Quốc và hệ thống hệp thư miễn 
phí đầu tiễn, còn về việc IletEase sẽ kiếm tiên bằng cách 
nào thì anh chẳng hể nghĩ đến, mà thực ra cũng chẳng thể 
nghĩ ra được. Anh lại cằng chẳng thể ngờ rằng, chỉ 6 năm 
sai chỉnh anh trở thành một trong những, người giàu nhất 
Trung Quốc. 


Tại Bắc Kinh, kỹ sư phần miềm trẻ tuổi Vương Chí Đông 
đã nhận được một món liễn đẫu Lư sáng chế rất lớn từ Mỹ, 
đây là món tiễn đầu tư sáng chế đẫu tiên mà Internet của 
Trung Quốc nhận được. Lúc trang web vừa mới được lập 
nên, anh làm mấy vấn để hỏi đáp, khỏng ngờ là, những 
câu hỏi thắc mắc và thảo luận về kĩ thuật thì ít, mà thảo 
luận đưa ra ý kiến về thể thao thì lại vô cùng nhiều. gầy 
31 thắng 10, đội bóng đá Trung Cuiốc tham đự tranh cúp 
10 đội mạnh châu Á tại sân vận động Kim Châu - Đại 
Liên, kết quả là thua cuộc trước Chiatar, một tiểu quốc dầu 
mỏ chỉ có 520 ngàn dẫn, lẫn thứ 6 thất bại trước ngưỡng 
cửa bóng đá quốc tế. Vào lúc 2 giờ 15 phút sáng ngày hôm 
saI1, một ngời có tên là Lãan [hmg (Lamrong) đã đăng rnật 
bài viết có tên Kứm Châu - Đại Liên không có nước mất lên 
trang thể thao, và chỉ trong vòng 48 tiếng, bài viết đã được 
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Mũi tiăm một lần, hội thảu Rao 
(Bác Ngao] tổ chức tụi Bo ao, [lãi 
Nam đã In thành mội trong những 
hội tho quan tròng nhất lái khu 
vut châu À. Trung ảnh là Chủ lịch 
Cũng !v [hán mềm fill Liate đãng 
phát hiểu khai niạc lội thủo 
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đọc hơn 20 ngàn lẫn. Đây là bài viết trên mạng dẫu tiên 
làm chấn động công chúng, đặc trưng lây lan và hiệu ứng 
truyền bá dáng kinh ngạc của Internet lần đầu tiền được 
thể hiện một cách rõ ràng nhất. 5au nãy, trang thảo luận 
ấy đã trở thành trang wcb tin tức có tâm ảnh hưởng lớn 
nhất ở Trung Quốc - sina,com 


Tốt nghiệp tại học viện kỹ thuật thuộc Massachusetts 
- Mỹ, chàng trai trẻ tuổi Trương Triêu Dương dây nhiệt 
huyết đã lập một trang web mang tên Sohu, số tiền đầu 
tư ban đầu là 225,000 đôla Mỹ từ hai vị giáo sư người Mỹ, 
trong đó một người chính là giáo sư Negroponte - tác 
giả của cuốn Beine Dieital Mới dầu trang web chẳng có 
nội dung gì, anh nghĩ thôi thì cứ lấy nội dung của Bcing 
Digital đán lên đó cái đã, còn về việc sau này sẽ kiếm 
tiên bằng cách nào thì có trời mới biết được. Một thời 
gian sau, tiền đã dùng hết, anh cứ phải thất lưng buộc 
bụng để duy trì trang web đầy tâm huyết của mình, cuối 
củng anh nhận được thêm 2.150.000 đôla Mỹ tiền đầu 
tư của Intel và Dow Jones, đồng thời được tạp chí Times 
của Mỹ bình chọn là một trong “50 anh hùng kỹ thuật số 
toàn cầu” với vai trỏ là “Đại điện của Trung Quốc” và 
trở thành nhân vật anh hủng dầu tiên trong làng thương 
mại điện tử Trung Quốc. 
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Hiãm 19998, 5ina đã chạn Miargan Stanley - một tập đoàn 
đẫu tử nước ngoài nổi tiếng lầm đối tác để chuẩn bị lên 
sản. Trên thực tế, cho đù là một đối tượng “cỡ bự” như 
Morgan Stanley nhưng cũng còn hiểu rất ít vẽ Internet, 
mói chủ là công tỉ Irternet của Trung Cuốc, họ chỉ biết 
duy nhất một điều là, đây chắc chẩn là vụ làm ăn kiếm 
ra hàng đống tiển. Trong khi đàm phán, 5ina cho biết 
phương hướng chiến lược trong tương lai là xây dựng một 
“cống mạng” (portal), một vị lãnh đạo cao cấp của Morgam 
Stanley củi đâu xuống, che rniệng lại rồi hỏi nhỏ người 
phụ trách hạng mục ngồi bên cạnh mình: “Sao tôi cứ tưởng 
8ina là một công ty mạng, họ cần mở cửa làm gì nhỉ?” Mặc 
đủ vẫn côn chưa lãm rõ sự khác nhau của “cửa” (door} và 
“cổng mạng” (portal), nhưng nhiệt huyết của họ đối với 
mạng của Trung Ciốc thì ngày cảng mãnh liệt hơn. Trong, 
năm đó, ba cổng mạng (netwerk) lớn nhất của Trung Chiốc 
là Sina, HetEase và Sohu lần lượt tỏa sảng trên thị trường 
cổ phiếu Masdaq của Mỹ. 


hihưng khi những công ty mạng này côn chưa kịp tỉnh 
đậy sau giấc mộng, lên sàn thật đẹp ấy, thì một mùa đông, 
lại bất ngờ ập tới. 


Tháng, Hỉ năm sau đó, thị trường cổ phiếu Mlasdaaq của 
Mỹ đột nhiên tụt đốc mà không ai có thể dự đoán trước, 
chỉ số chung chỉ trong vòng có rửa năm rmnả đã tử 5132 
điểm tụt mất 4/5, giá trị thị trường của công ty là 8500 tỷ 
UST! nhanh chóng bếc hơi, hấu như tất cả những công tỉ 
mạng nổi tiếng đều gặp khó khăn chêng chất. Mấy công 
tí lên sàn tại thị trường Mỹ đều không tránh khỏi vận rủi 
này, giá cổ phiếu của Sina rơi xuống mức thấp nhất, chỉ 
còn 1,06 LISD, Sahu rơi xuống củn 6D ceml, hletEase lại 
cảng thê thảm hơn, giá cổ phiếu chỉ côn 5Ã cert. Internet 
non nớt của Trung Cuiốc nhanh chóng rơi vào “đáy của sự 
ảo tưởng”, những chùm bong bóng vừa thối đã vỡ tan chỉ 
trong chốc lát, 


Phiên phức lớn nhất là HetEase. Hăm 2001, do báo 
cáo tài chính có vấn để, nên hợp tác của MetEase đã có 
lúc bị gián đoạn. Sau này Đỉnh Lỗi nhớ lại và nói: “Thực 
ra khoáng thời gian đó quá mờ mút, thậm chí ý nghĩ bán 
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đứt hletEase đi cho rồi cũng từng xuất hiện trong đầu 
tôi. Hgiyên nhân không bản thịfc ra khẳng phải là vì tôi 
không muốn bán, mà là đo kiểm toán tài chính có vấn 
đề, nên người ta không muốn mua nửa”. Hhưng đúng lúc 
rơi vào cảnh khốn cùng nhất, anh nhanh chóng phát liên 
ra tiền của mệt ngành nghề nào đó rốt cuộc được “giấu” 
ở đầu, ngay lập tức anh tuyên bế đầu tư để mở một trồ 
chơi trên mạng mang tên “Westward Jeurney (Hành trình 
hướng Tây), củng tên với một bộ piúm khi ấy đang rất 
được giới sinh viên ưa chuộng; đồng thời còn cùng với 
công ty điện thoại di động mở dịch vụ tin nhắn. Tuy nhiên 
năm ấy anh vẫn thua lỗ 200 triệu nhân đản tệ, nhưng cuối 
cùng trò chơi trên mạng và địch vụ tin nhắn vẫn cứu được 
người thanh niên này. Sau này, trong một lần thuyết giảng 
tại trường đại học, anh nói: “Trước 30 tuổi, tui hoạch lớn 
nhất của tôi khổng phải là kiếm được hai ba trăm triệu, 
mã chính lã thời gian trải nghiệm việc để mất hai ba trăm 
triệu”. 

Bá là những năm tháng trẻ trung nhưng tả tơi. Kinh tế 
mạng, đã từng hăm hở lật để hình thức phát triển và tích 
lũy của cải của các công ty trước đó, nhưng sau khi nó 
giáng thể được 10 năm, thì cải qui luật thương mại luôn 
được cho là vĩnh viễn ấy lại dùng một hình thức vô cùng 
tàn nhân mà thẳng thắn để nói với tất cả những người đây 
khát vọng thành công rằng, cũng giống như những cầu 
chuyện khác trước đây, mọi sự trưởng thành đều cần phải 
trải qua sự tôi luyện và mãi giữa. Sự huy hoàng, về sau này 
sẽ chứng minh, nguy cơ là ông thầy hay nhất, tất cả những 
khó khăn đau khổ đếu đáng để trải nghiệm. 


hưng sau hai năm chìm lắng, đúng vào lúc biết ban 
nhiều công ty Trung Cuiốc gặp khủng hoảng trong địch 
BAES, thì Internet lại bứt phá và lập kỹ tích, sức mạnh 
của những công ty mạng mà sau này rất có bê thế trong 
lĩnh vực thương mại điện tử Trung Quốc đã bất đầu nhen 
nhóm hình thành. 


Hgày 10 tháng 10 năm 2003, giá cổ phiếu của HetHase 
tăng lên 70,27 USD, lập mốc cao nhất trong lịch sử, tăng 
617% so với hồi đâu năm, và tăng lên 108 lẫn so với mốc 
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thấp nhất trong lịch sử vào ngày 1 tháng 9 năm 2001. Tài 
sản trên giấy tờ của Đỉnh Lỗi vượt quả con số 5 tý nhân 
đân tệ, và trở thành triệu phú đầu tiên của Trung Quốc 
qua kinh tế mạng. Con số này lần đầu tiên đã cho thấy 
giá trị tài sản của Internet đã được thể hiện rnột cách rmninh 
bạch nhất. Đây là một cách làm giàu khác hoàn toàn với 
những người giầu trước đảy. biểu so sánh với những ngỗi 
sao sáng chói nhất rong giới đoanh nhản, người thanh 
niên này chỉ mất có 6 năm để trở thành triệu phú với nên 
tắng vén vẹn 50Ũ ngàn nhằn đản tệ, sự việc này đã cho 
thấy sức mạnh chủ đạo có thực của những người làm về 
thương mại điện tử, nguồn gốc của sự giàu có đã nhanh 
chóng được truyền bá rộng rãi. 


Trong lĩnh vực thương mại điện tử, Alibahba đã cho thấy 
đẳng cấp của mình. Sự kiện SARS xảy ra vào năm 2003 đã 
khiến chơ công ty này trải qua một thử thách ly kỳ. Một nữ 
nhân viên của Alibaba tham gia buổi giao địch và bị phát 
hiện là có đấu hiệu khả nghi nhiễm SARS, thế là hơn 500 
nhân viên của công ty ngay lập tức bị “cách ly tại nhà”, 
công việc hãng ngày ở công ty bị giản đoạn hoàn toàn, mọi 
người đành phải ở nhà lên mạng làm việc. Thế nhưng, một 
điêu đáng ngạc nhiên là, SARS lại là bước ngoặt để thương, 
mại điện Hử bừng tỉnh, vì mọi công việc hãng ngày cũng 
như việc giao dịch bị gián đoạn, nên rất nhiều công ty đành 
phải duy trì liên lạc và tìm cơ hội qua Internet, thể là lưu 
lượng sử dụng, Alibaba tăng, vọt. Chỉ 4 năm sau, công ty này 
trở thành công ty mạng lớn nhất Trung Chiếc. 


Trong lĩnh vực trò chơi trực tuyến (game online), vào 
tháng 5 năm 2004, người thanh niên rnới hơn 30 tuổi Trần 
Thiên Kiểu đã đưa công ty của mình lên sàn hlasdaq, Mỹ, 
và chỉ trong vòng một đêm anh trở thành người giàu nhất 
Trung Chuốc, sau đó anh còn “chơi trỏ” mua lại S5ina. Đầm 
1999, khi người thanh riền này vừa mới nghỉ việc và ngồi 
trong gian nhà 4 phòng tại khu Phố Đông để thiết kế “cộng, 
đồng chơi game đồ họa trên mạng đầu tiên của Trung, 
Cuiốc”, nhưng khi ấy nó chưa được hưởng ứng, Một điểu 
khiến anh không ngờ tới là, hai năm sau đó, công ty anh 
làm đại điện cho trò chơi “Truyền kỳ” của Hàn Quốc có 
qui mỗ rất lớn trên mạng lại khiến cho công ty của anh trở 
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thành công ty kiếm ra nhiễu tiễn nhất ở Trung Quốc, giá trị 
thị trường vào thời điểm cao nhất lên đến 3,5 tỷ LISI, bản 
thản anh cũng có một tài sản trị giá 9 tỷ nhãn dân tệ, rnà tất 
cả những thứ này anht có được chỉ trong vòng 5 năm. 


Trong lĩnh vực tìm kiếm (search), bá chủ toàn cầu 
Cioogle đã gặp phải sự tấn công của một thiền tài trẻ Ltuối 
Trung Cuiốc. Hằm 2003, một công ty Trung Quốc tên là 
Baidu đã vượt qua Cioogle qua đánh giá của một bên thi 
ba và trở thành công cụ tìm kiếm trên mạng hàng đâu của 
Trung Cuiốc, Chiến lược của Baidu hoàn toàn là theo mỗ 
hình của Trung Chiốc, công ty nảy liễn hục đưa ra những 
địch vụ tìm kiếm theo thể loại Hếng Trung Quốc rất đặc 
sắc, nếu so sánh thì Baidu là rmnột ram non mọc và lớn 
lên trên đất mẹ, côn Google thi lại giếng như một cầy 
kiểng Hhật Bản được mang từ Mỹ vẽ. Baidu lấy nguồn gốc 
lợi nhuận của rnình nhằm vào các xí nghiệp vừa và nhỏ, 
những công ty này chỉ cẩn trả trước vài trăm đẳng cho chỉ 
phí quảng bá là trang mạng của họ sẽ để đàng được tìm 
thấy hơn. Tháng, 8 năm 2005, Baidu lên sàn tại l[asdadq, 
ngay sau đó làm dãy lên một lần sóng các công ty Internet 
Trung Quốc ở nước ngoài. 


Trong vòng 15 năm qua, Internet ở Trung Cuiếc sinh ra, 
lớn lên và trưởng thành, cuối củng trở thành một thể thống 
nhất và thẩm thấu vàn từng tế bảo của đời sống kinh tế. 
Một điều đáng để tự hào là, trên thế giới này, những công 
ly trong nước dù ở lĩnh vực nào cũng đêu đánh bại mọi 
đối thủ quốc tế, thậm chí ngay cả một công ty như Google 
mà cũng không tránh khỏi, tỉ lệ chiếm hữu trên thị trường 
Trung Quốc của công ty này không bằng một nửa của 
Baidu. Hgoài ra, còn một sự thực đáng kinh ngạc là, tất cả 
những công ty bị mua lại đêu trở nên chìm lắng hắn, 3721 
trang web trong lĩnh vực tim kiếm sau khi bị Yahna mua 
lại thì gẫn như không còn tổn tại nữa, trong thị trường 
hãng điện tử dành cho người tiêu dùng (B2C (Business to 
Customer)) Yahoo sau khi bị Amazon mua lại thì rơi xuống 
đáy sâu, còn trong lĩnh vực thương mại điện tử giữa các 
cá nhân (C2C), trang web Echo sau khi sắt nhập với Bbay 
thì gặp phải sự tấn công mạnh rnế của Taobao trực thuộc 
Alibaha. 
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Internet chính là một nơi để tạo nên những huyền thoại. 


Nơi đây luôn trần đầy những cảm xúc mãnh liệt, và thỉnh 
thoảng lại xảy ra các cuộc “giao chiến”, chẳng khác gì việc 
luyện gốm, để có được những sản phẩm tuyệt đẹp thì 
chúng phải được luyện trong lửa hồng. Một điểu khiến mọi 
người tràn dầy hi vọng là, thế hệ trẻ của thập niên 90 kế 
thừa thế hệ những người lập nghiệp của thập niên 80 lúc 
này đã đủ lông đủ cánh để bay lên, khi đất nước này mới 
cải cách mở cửa, họ còn chưa ra đời, thể mà bảy giờ họ đã 
có thê lật đổ tất cả những gì lớn mạnh nhất. Dây là thế hệ 
“toàn cầu hóa” bẩm sinh, là thể hệ mã khi hạ vừa mới sinh 
ra đã gắn bó với Internet, Họ lớn lên trong gia đình và xã 
hội mở cửa, không bị gò bó trói buộc bởi truyền thống, 
lại càng không bị phiền phức bởi chế độ quyên sở hữu tải 
sản. Họ may mắn hơn bất cứ thể hệ doanh nhân nào trước 
họ, phía trước họ là một viễn cảnh tươi đẹp. Một diễu có 
thể nhìn thấy được là, những năm tháng trong tương lai, 
nếu Trung Quốc muốn có mội công ty nội địa đẳng cấp 
thể giới ra đời trên đãt nước mình, thì Internet có lẽ là một 


lĩnh vực duy nhất. 
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Inlernet dã khiển cha lửn thanh 
tiễn trẻ Truae Cuốc trả thành một 
thế b tuản tấu hóa, hạ không củn 
cách biệt gỉ với thể giải nữa Ảnh 
clitp lại mặt! tiệm [nlernel vận 


tháng | Í năm 307, 


Môi cận nam nữ đang chụp hình 
tưới phía trứđc sản vận động Tổ 
chim, quanh họ lì các công nhân 
Lhi cứng công trình đung đứng 
xem. Quu tắm ảnh này, dường 
như chủng tá nhìn thấy mấy “nưfc 


Tmng Quốc khác nhau” 





SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NƯỚC LỚN 
VỚI NHỮNG GIẤC MƠ LỚN TRONG THẾ VẬN HỘI 


Mùa xuân năm 2007, một bộ phim truyền hình mang 
tên “Sự ra đời của một cường quốc” (The Rise Of The Great 
Nations) được phát trên sóng Đài Truyền hình Trung ương 
đã khiến mọi người thảo luận sôi nối. 


Bộ phim này nói lên con đường phát triển của 9 nước 
lớn trong lịch sử thế giới 500 năm, thế nhưng trong đó lại 
không có Trung Quốc. Trước đó Đài Truyền hình Trung 
ương không hề giới thiệu gì về bộ phim này, cũng không 
trình chiếu vào giờ vàng, thế nhưng bộ phim này đã nhanh 
chóng trở thành để tài nóng bỏng trong giới trí thức và cư 
đân mạng, sự “phức tạp của cường quốc” bắt đầu tấn công 
vào tâm trí mọi người. 


Trên thực tế, Trung Quốc khi ấy đang rất nổi bật. Ngay 
từ đẫu năm, rất nhiễu chuyên gia kinh tế học đã dự đoán 
GDP của Trung Quốc trong năm 2007 sẽ vượt qua Đức và 
trở thành nên kinh tế lớn thứ 3 toàn cẫu sau Mỹ và Nhật 
Bản. Mọi người cũng bắt đầu cảm thấy tự tin hơn, văn hóa 
truyền thống trở thành thời thượng. Một chương trình tí vi 
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bình giảng về văn hóa truyền thống Trung Quốc rang tên 
“Bách gia giảng, đàn” trở thành chương, trình về đêm được 
đón xem nhiều nhất, hai vị giáo sư đại học giảng về Tam 
quấc và luận ngữ đã nhanh chóng, nổi tiếng, những cuốn 
sách của họ luôn được đặt ở vị trí dễ thấy nhất trong các 
nhà sách, đến đâu cũng được mọi người chào đén như mình 
tỉnh vậy. hlgay cả ban nhạc nữ 8.H.E cũng, lấy bài Tiếng 
Trung Quấc làm bài hát chính trong, đĩa nhạc của mình, họ 
hát rằng: “Cả thế giới đều đang nói tiếng Trung Quốc, tiếng 
nói của chúng tôi khiến thế giới này biết lắng nghe”. 


Thị trường cổ phiếu Trung Quốc lại bắt đầu một “bữa 
tiệc vui vẻ” chưa từng có. Trong thời gian nửa năm, chỉ số 
cổ phiếu liên tục tăng, nhanh, điểm nóng, liên kục chuyển 
đổi, giá trị thị trường tăng theo cấp số nhân, hệ số giá trên 
thu nhập rnột cổ phiếu (P'/H Ratio) lên đến 50 = 60 lần, thậm 
chí còn có nhiễu cổ phiếu mà hệ số giá lên đến cả hơn 1000 
lần, mọi người ô ạt đến mở tài khoản, trung, bình có khoảng, 
300 ngàn người mở tài khoản môi ngày. Trong số họ, không 
chỉ có rltững nhản viền văn phòng, rltững cao thú tài chính 
mà còn có cả sinh viên đại học, nông, dân, những người 
buôn bán nhỏ và kể cả các chị em nội trợ. Hgành cắm đỗ 
làm ăn rất phát đại, nhiều người đem cẩm xe, hoặc thế chấp 
cả nhà cửa để mượn tiến về chơi cổ phiếu, có lẻ bản thân 
họ còn không hiểu hệ số piá nghĩa là gì. Một bài hát trên 
mạng đo đần chơi cổ phiếu sáng tác mang tên “Có chết 
củng không bán” đã trở thành nhạc chuông điện thoại của 
rất nhiều người, bài hát hát rằng: “Có chết cũng không bán, 
không cho tỏi đổi đời thì tồi chẳng, vui, dân chơi cổ phiếu 
chúng ta phải như thế thì mới không thất bại, có chết cũng 
không, bán, giá không tăng đến phát sợ thì tôi chẳng, vui, 
quyết tâm đầu tư Trang Quốc rãi còn”. Đến ngày 25 tháng 
5, số tài khoản được mở tại thị trường, Thượng, Hải và Thăm 
Chiyến đã lên đến 100 triệu. 


hiếu nói rằng cơn sốt ở thủ trường cổ phiếu đã lên đến 
đỉnh điểm, thì những câu chuyện làm giàu Lừ thị trường, bất 
động sản cũng khiến mọi người không thể nói bằng lời. 

Liúc này, giá nhà đất trên toàn quốc đã tan băng, và 
hôi phục hoàn toàn, tại nhiều thành phố, giá đã tăng lên 
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[iồn lổ ròng f tháng š ] 


Năm: 1999, Quốc vụ 
viện công bố "về việc 
nghÌ lề trong nấm! trên 
cả nước” và quyết định 
lăng nạdy gi chà toàn 
dân. Theo qui định thì 
Tất, Lẻ | tháng $ và Lẻ 
Quốc khánh đẻu được 
nghÌ 3 ngà v, và công 
thém hái ñgẩy nghÌ 
cuối tuần trước vì sau 
lẻ, thành ra hàng năm 
người Tning Quốc đều 
có 3 kỳ nghỉ đài, từ đó 
khuyến khích trọi người 
đi du lịch, mua sẩm, và 
được mui người gọi là 
*tuản lẻ vàng”. Nguyễn 
nhắn chủ yếu của "tuần 
lẻ vảng”R từ bối cảnh 
khủng hoïng kinh tế 
Đồng Namh Á xảy Ra năm 
1998, Chính phủ Tnng 
này để kích cầu đối với 
người tiều dùng, tử đó 
kéo theo phút triển kinh 
tế. Từ nắm 2/98 trở đi, 
tuần lẻ vàng 1 tháng § 
đã bị hủy bỏ, vì thế tuắn 
lễ vàng | thẩng § của 
nấm 2007 lì tuần nghỉ 


Đề chuän bị cho Thế vấn bậi Hát 
Kinh, các lài xế tuxi đều phải học 
li In Ảnh nh chụp tp ñắc Kình 


vải: [li điện! táng 4 năm 27 





gấp đôi, thâm chí gấp ba bốn lẫn. Ví dụ như tại Bắc Kinh, 


Cllympic 2008 cảng đến gần thì giá bất động sản cảng 
lên cao, mỗi tuần một giá mới, trong vòng vành đai 5 đã 
không thể nào tìm được những ngỏi nhà có giá trị dưới 
l vạn/m' nữa, thế mà vẫn cung không đáp ứng nổi cầu, 
người tiêu dùng xếp hàng liễn mấy đêm để lấy số, chỉ sợ 
là kiếp nây chẳng thể nào mua được nhà nữa. Một nhà 
thâu đã nói nhỏ với nhà báo rằng: “Tỉ lệ lợi nhuận nhà đất 
bây giờ đã cao đến mức chúng tôi cảm thấy ngại luôn”. 
Tình trạng này cứ thế diễn ra mãi đến lúc Chính phủ phải 
gấp rút cho ra hàng loạt các chính sách thất chặt thị trường 
nhà dất và tài chính, và sau khi đưa ra nhiều thông cáo để 
hạn chế giá bán và giá thuê nhà đất, thì giá bất động sản 
khi ấy mới dẫn dẫn hạ nhiệt. 


Đúng vào thời điểm thị trường cổ phiếu và thị trường 
bất động sản ổ ạt tăng nhanh, thì một sự kiện đã xảy ra thật 
bất ngờ. Dúng vào tuần lễ vàng mùng 1 tháng 5, du khách 
đi du lịch ở Thái Hỗ đã phát hiện ra có rất nhiều khu vực bị 
phủ lên một lớp màng xanh trên mặt nước, những chỗ dây 
nhất thì nhìn như bị phủ lên một lớp sơn màu xanh, có nơi 
thì cá chết nổi dây trên mặt nước. Các chuyên gia giải thích, 
đó là õ dịch của tảo lam. lo ảnh hưởng của tảo lam, tại 
thành phố Võ Tích tỉnh Giang Tô, nước máy ở khu dẫn cư bị 
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ô nhiễm nặng nè, bốc mùi khó chịu đến nỗi không thể nảo 
sử dụng, mọi người giảnh mua nước tiệt trùng bán trong 
siêu thị. Sự kiên tảo lam làm chấn động cả nước. Nguyên 
nhân cuối cùng được làm rõ là do công ty hóa chất ở bên 
bờ Thái Hổ đã xả nước thải mà không có sự giám sát chặt 
chẽ, đã khiến cho nước ở Thái Hỗ trở nên quá nhiều “dinh 
đưỡng” (eutrophia), hàm lượng nỉ tơ và phốt pho vượt tiêu 
chuẩn gấp 10 lần. Cần hai năm nay, lượng nước thải công 
nghiệp và nước thải sinh hoạt ở lưu vực Thái Hỗ mỗi năm 
lên đến 5,3 tỷ tấn, mà tỉ lệ xử lý nước thải chỉ vào khoảng 
30%, lượng chất ô nhiềm đã vượt quá khả năng chịu đựng 
của mỗi trường lưu vực nước. 


Vấn đề môi trường của Trung Quốc đã khiến cả thế giới 
phải chú ý. Trong một báo cáo của Ngàn hàng Thế giới đã 
nói răng, trong 20 thành phố ô nhiễm nghiêm trọng nhất 
thế giới, thì Trung Quốc chiếm 16 thành phố. Tuần báo 
Ncrusrocck của Mỹ đã đăng một bài có tiêu dễ Trung Quốc 
xuất khẩu ô nhiễm. Tác giả bài báo đã viết rằng: “Nhiều 
năm nay, không khí ở Bắc Kinh chẳng khác gì một bát 
canh trứng hỗn đồn... C phương Tây, “Made ín China” là 
cụm từ đồng nghĩa với hàng hóa giá rẻ, nhưng giờ đây đất 
nước này đang xuất khẩu một sản phẩm “cao quí” hơn: Ô 
nhiễm môi trường. Mưa a-xít và những chất ô nhiễm khác 
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Hết bở sông Ô, mới cúng Iy xi 
mũng đang sản xui, lÊp khái bại 
đầy đặc đã nhá hoai hình ảnh đẹp 
để củu hờ sống. Ảnh chip vào 
tháng 4 năm 3\M13. 


[re tâm bơi lôi quốc gia. Anh 


tlinp táng 3 nẫm 2l 





đang làm độc hại trên 1⁄4 diện tích đất nông nghiệp của 
Trung Quốc, thậm chỉ cây trồng ở mội số khu vực tại Nhật 
Bản và Hàn Quốc cũng bị khó héo do mưa a-xít Trung 
Quốc. Nạn khai thắc rừng quá mức và sa mạc hóa đồng cỏ 
đã gây nên bão cát ở miền Bắc, thậm chí cát còn bay đến 
tận bờ biển phía tây nước Mỹ, cho đến ngày nay có đến 
27% dất ở Trung Quốc bị sa mạc hóa. lượng khí thải từ 
nhà kính ở Mỹ đứng dẫu thế giới, và Trung Quốc theo sắt 
Mỹ, là nguồn ö nhiễm lớn thứ 2 trên thể giới”. Càng gần 
đến Olympie thì ô nhiễm không khí ở Bắc Kinh lại càng trở 
thành vấn nạn được thế giới quan tâm. 


Trên thực tế, môi trường bị phá hỏng chính là cái giá 
phải trả cho mỏ hình phát triển kinh tế đã khiến cho người 
dân Trung Quốc và cả thế giới chú ý cao độ. Theo tính 
toán của giới chuyên gia, CGI? của [rung Quốc chiếm 5,5% 
GDP trên toàn thế giới, nhưng tiêu thụ năng lượng lại vô 
cùng báo động, trong đó tiêu thụ dẫu mỏ chiếm 8%, than 
đá 40%, thép thô 532%, Alumin 25%, xi măng 48%, thủy tỉnh 
33%, phân bón 30%. Lượng khoáng sản mà Trung Quốc 
phải phụ thuộc vào nước ngoái đã Lừử 54 vào năm T990 
tăng lên 50% vào năm 2007, Một mặt khác, hiệu suất tận 
dụng năng lượng tương dối thấp, hấu như các chỉ tiêu đưa 
ra dêu có vẻ cao hơn trình độ tiền tiến quốc tế, Rõ ràng, 
đây là một mô hình phát triển kinh tế không bên 
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Mùa thu năm này, ủy ban cải cách phát triển quốc gia 
đã dùng 540 triện nhãn dân tệ để hỗ trợ cho 98 dự án bảo 
tốn năng lượng chủ chốt, Quốc vụ viện còn kí kết 45 mục 
tiêu tiết kiệm năng lượng với những công ty trọng điểm 
tại các địa phương. Đông thời, “Luật Bảo tồn năng lượng” 
cũng được ra đời. 


Trên thực tế, cùng với việc đẳng nhân đân tệ liên tục 
tăng. giá, kênh thương mại quốc tế gặp nhiều trắc trở nên rất 
nhiều công ty Trung Quốc đã bắt đầu nhắm vào thị trường 
nội địa, đồng thời từng bước sáng tạo con đường riêng chủ 
mình. Văn tháng 7 năm nay, tập đoàn Langsha - cũng ty sắn 
xuất vớ lớn nhất Trung Chiếc đã tuyên bổ, sau khi giao nết 
lê hàng vào cuối tháng, này, họ sẽ không chấp nhận đơn đặt 
hàng của Wal-Mart nữa. Công ty này rỗi nấm cũng cấp đơn 
hàng cho Wal-Mart với trị giá 5 triệu USD, thế nhưng do lợi 
nhuận quá ít nên họ đã hỲ bỏ mối làm ăn này. 


Áp lực lớn hơn cả đến từ nạn lạm phát trong nước 
mỗi ngày một nghiêm trọng, ưu thế về giá cả của các sản 
phẩm Trung Quốc lần đầu tiên xuất hiện chiều hướng 
giảm, mà lạm phát không chỉ là vấn để trong, nước. Do 
Trung Quốc là nước củng cấp rất nhiều sản phẩm cho 
thế giới, việc tăng, giá thành sản phẩm của Trung Quốc 
đều thể hiện trên các quấy hàng ở Wal-Mart củng như 
những cửa hàng bán lẻ trên khắp thế giới. Bộ thương rnai 
của Mỹ cho biết, trong sáu tháng đẫu năm năm 2007, giá 
thành của các sản phẩm nhập từ Trung Chuiốc đều tăng 
lên 4,1%. Đây là đợt giá thành hằng hóa nhập tử Trung, 
Cuiốc tăng lên nhanh nhất kể từ khi Mỹ bất đầu tiến 
hành theo đõi giá cả vào năm 2003, hơn thế còn cao hơn 
tỉ lệ lạm phát của Mỹ là 2%. Một nhà chiến lược Trung, 
Quốc tại higân hàng Hoàng Gia ScoHand đã nói rất đơn 
giản: “Trong 10 năm qua, thế lực của Trung Quốc là giải 
lạm phát, còn 10 năm trong tương lai, thế lực của họ sẽ là 
lạm phát”. 


Sau đó, cựu chú tịch Cục Lhỷ trử Liên bang Mỹ Alan 
Cireenspan Irong hổi ký có tên Thời đại xao đẳng: Sự nhiêu 
lữù của thế giới mới đã cho rằng, nước Anh - vốn đi là 
cường quốc của châu Âu vẫn sẽ phát triển rất tốt, ga — 
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nước sở hữu một nguồn tài nguyên dỏi dào cũng sẽ tiếp 
hục phát triển, Ấn Độ - một đất nước phát triển rất mạnh 
về công nghiệp nặng và địch vụ TT thì cho thấy rằng tiểm 
năng của họ rất lớn, Mhật Bản với tình hình vĩ mô trầm 
lắng thì vẫn giữ được “khả năng mạnh mẽ”. Khi bày tả 
mối lo ngại về nên kinh tế của Mỹ, ông dự đoán rằng, 
đến năm 2050 Trung Chiếc sẽ trở thành đổi thủ cạnh tranh 
chủ yếu của Hoa Kỹ, ông nói: “Trung Chiốc bước vào tụ 
trường toàn cầu như thế nào thì sẽ quyết định vận mệnh 
của nên kinh tế toàn cầu như thế đó”. 


Khi càng đến gắn Thế vận hội Bắc Kinh, Trung Quốc 
ta như cùng lúc chạy đua trên hai quang cảnh hoàn toàn 
khác nhan, hoặc giếng như hai mặt của đồng xu. Một mật, 
một nước lớn đang từ từ bứt phá, tấm ảnh hưởng của 
Trung Chiếc mỗi ngày một lớn hơn, những va chạm thương 
mại liên tc xảy ra; mặt khác, thị trưởng cổ phiếu cứ 
nóng lạnh đột ngột, thị trường nhà đất củng đao động bất 
thường, đẳng nhân dân tệ liên tục tăng giá, chỉ số giá tiêu 
dùng (CFI - Consumer price index) luôn cao. Tất cả những 
cảnh tượng, này cứ đan xen nhan khiến mọi người đủ phấn 
chấn nhưng cũng không kém phần lo ngại. 


Một điều thú vị là, Lạp chỉ Nhà Kinh Tế Học (The 
Eranamistl của Anh ra vào tháng 5 năm 2007 đã cho đăng 
ảnh bìa rất độc đáo và bắt mất, họ đùng hình ảnh từ bộ 
phim King Kong của Hollywood khi King Keng đang leo lên 
tòa nhà Empire State, nhưng chỉ khác một điều, đó là King 
Kong được thay thế bằng một chủ gấu trúc. Điêu đó đã 
khiến nhiều người bất giác nhớ đến tấm bìa của một tạp 
chí nổi tiếng khác xuất bản nấm 1589. Khi ấy công tự Sony 
của Hhật đã mua lại công ty điện ảnh Colurmbia, Tuần Báo 
Tin Tức đã từng thiết kế một mặt bìa với hình ảnh Rlữ thắn 
Tự Do và đăng tiêu để “hữ thân Tự Do mặc trang phục 
Kimono Hhật Bán”. hứng một năm sau đó, thị trưởng cố 
phiếu Tokyo sựp đổ, bong bóng của thị trường nhà đất thì 
vỡ tung, kể từ đó nên kinh tế Hihật Bản rơi vào một thời 
kỹ chìm lắng đãi suốt 17 năm, Liệu rằng Trung Cuiốc có đi 
lại vết xe lịch sử của hlhật Bán hay không? Tất cả đường 
như đều được quyết định bởi tâm trạng và lý trí của mọi 
người. Đối với một nước lớn đang trên đà phát triển, rệt 
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thời đại nóng bóng đang dẫn đi qua, cùng với bước chân 
của năm 2008 đang đến gần, Trung Quốc bắt đâu những 
cuộc bứt phá đầy lý trí. 
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Anh trái: “Gấu trúc leo lên tòu 
Emime ˆ lan chỉ Nhị. Kinh Tế Hục 
(The Eeonomil] của Anh ra vào 
tháng 5 năm 2117 đã chủ đẳng 
ảnh Fla rất đà đáo và hãi mái, ho 
ủng hình ¿ nự h tử hủ phii ÑKing 
Kong của Hollywood khi King 
Kong đang leo lén Lúa nhà Ïzmptfc 
hLi|Ú, Hung ÈhI kháic fr0{ điều, là 
lì King King đực thủy LhẺ hàng 
mẻ chú gấu trúc. Phiêu ủí s Phiƒc, 
nhiều ngtfffí hất œiác nhứ đến tấn 
hịu của môi tan chí nổi tiếng e khá 
xuất hản IỮ |8 nắm trứ% 
Ảnh phải: *Nữ thân Tự Do mắt 
trung nhục Kimano Nhất Bản” 
Năm 1U, nén kinh lễ Hhậi 
Bản đang trang thừi kỳ phát triểr 
cá đỦ, củng IV han đã mua 1ã 
củng ty điện ảnh Columla, Tuần 


| T 


li Tin Tiằc đi thiết kế trune hú 
hú vị này. Kỹ tích kéo đái đến 
thang 3 năm | AI khị thị trưng 
cũ phiếu Nhật Bản sun để, hong 
hóng ở thị trường nhà đất cũng vũ 
lung, t dỗ nên kính tệ Nhật Hán 
ná vào một thỏi kỳ chìm lắng dải 
KUỖi | ƒ nằm 





[òa cao ốc của Dâi Tnyền hình 


[ng LcÌ]ị# đang trorIg qủ trlnli 
xây đưng chính lä một vật thể 


kiến tnic ” siên hiện thực” 


KHỞI ĐIỂM MỚI, CON ĐƯỜNG TRUNG QUỐC 
ĐANG CHỜ DƯỢC KHÁM PHÁ 


Lịch sử chẳng khác gì ]anus - “vị thần hai mặt” trong 
thần thoại Roma, lịch sử luôn có hai mặt, một mặt nhìn lại 
quá khứ, mặt kia luôn hướng đến tương lai. 


Quay lại năm 1978, khi ấy Trung Quốc vẫn còn đang 
cô độc đi bên rìa thế giới. Cuộc đấu tranh chính trị diễn 
ra trong suốt một thời gian dài đã khiến mọi người cảm 
thấy không còn thiết tha gì đến tương lai nữa, sức mạnh 
của mỗi cá nhân bị hủy hoại nghiêm trọng. Lúc mới giải 
phóng, từ các lãnh đạo cho đến người dân bình thường 
cũng đều ít nhiều cảm thấy chán nản mệt mỏi - không nơi 
nương Lựa, tiền bạc thiếu thốn, thể chế cứng nhắc đã trói 
buộc chân tay của tất cả mọi người. 


Nhưng 30 năm sau đó, tại đất nước với 1,3 tỷ dân này, 
thể chế kinh tế kế hoạch đã dẫn bị giải thể, một nhóm 
nhần vật không chịu khuất phục trước số mệnh đã biển 
Trung Quốc trở thành nơi thí điểm lớn. Dưới ánh mắt chăm 
chú của mọi người, Trung Quốc đã bước vào xã hội thương 
nghiệp và qui đạo của thế giới mà không thế quay dầu, 
người dân đã chen chúc vào dòng chảy lịch sử để mưu cầu 
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đân chủ và hạnh phúc của bản thần, đúng như những gi 
Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã nói: “Cải cách của Trung Quốc 
là cuộc cải cách của dân chúng dựa trên sự tự do”. Nói từ 
góc độ lịch sử, Trung Quốc trong khoảng thời gian từ 1978 
đến 2008 là không thể lặp lại được. 


30 năm nay, mọi người không chỉ một lần tranh luận về 
vấn để “Họ Xã hay họ Tư” đến nỗi đỏ mặi tía lai, rất nhiều 
người vì mạo hiểm mà đã phải trả giá, nhưng đến giờ này 
nhìn lai, đúng là một tỉnh thần vững tin vào thực tiền, theo 
đuổi chân lý đã giúp cho Trung Quốc bứt phá. Không giống 
với cuộc cải cách của các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu, 
Trung Quốc đã chọn một lối cải cách rất tiên tiến và đặc 
biệt, tuy trong quá trình cải cách có nhiều xung đột và khúc 
mắc, nhưng thực tế chứng minh, đây rõ rảng là một con 
đường rộng lớn thênh thang để tiến tới tương lai. 


Mãi dến ngày nay, trong tiến trình lịch sử rất nhiều thay 
đổi mà cũng nhiều đặc sắc này, mọi người căn bản không 
thể nhìn thấy được “qui luật khách quan“ mà các chuyên 
gia kinh tế thường hay thao thao bất tuyệt. Về một mặt ý 
nghĩa nào đó, những kỳ tích kinh tế của Trung Quốc trong 
30 năm qua là một thẳng lợi rất thực tế của chủ nghĩa kinh 
nghiệm. Khát vọng làm giảu, ý chí từ giã đói nghèo và 
theo duối hiện đại hóa một cách mãnh liệt của toàn dân 


+ủu 


Thời điểm trưđc và sau Tế! năm 
3(MIR, miễn Nam Trung Quốc xây 
ra bảo Iryết. Tnmng ảnh là mội 
núng dần lên thành phỏ làm thêm 
nhưng không thể vẻ quê vị ảnh 
lưng của bảo tuyết 


Anh trên: Ngày 12 tháng 5 năm 
2IHIš, tại Yấn AXuyến tỉnh Tử 
Xuyên đã Xây ra mới trắn độn 
đấi lẳn nhất trong lịch sử 3Ì năm 
nay, ngữ: #äp năn tắc tỉnh lên 
đến Ml! ngân ngư. Äã hội Trung 
Quốc đối mắt vửi nhiều thử thách. 


[rune anh là cảnh để nất đ mỗi 


huyện thành, phía bắc tỉnh Tứ 


: š 
Vinwy 
xlñY©nI 


Ảnh giữa: Chiên ngây Í7 tháng Š 
nắm 2IXIÃ. liên hựp luc quân vả 
không quắn tịi thành phố Miễn 
Irúc, Tử Xuyên đĩ tiên hãnh cu 
fiait Lai thủn Thanh: Bình năm ở 


XI HHÀI *ã 
II n1 sầt 


Hinh dưới: Xzây |9 tháng 3 nắm 
2[Ml§, dẩn chúng siết chả! tay 
nhau để cầu ñruyện chủ nhiữn # 
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cũng như Chính phủ, đã trở thành giá trị định hướng chưa 
bao giờ lay dộng của tất cả mọi người, mọi người có thể “đò 
đá qua sông”, cũng không quản bạn là mèo den hay mèo 
trắng, chỉ cần bất được chuột thì ắt là mèo tốt, có hằng 
ngàn hàng vạn lối đi và phát triển là lối đi đúng dắn nhất. 
Cũng chính từ những nhận thức chung ấy mà bất cứ khó 
khăn nào cũng đều được khắc phục. 


Trung Quốc trong năm 2008 lại đứng trước một ngã 
tử mới. [Dất nước này sẽ di đâu về đâu, trong tương lai 
chúng la sẽ còn gấp phải những khó khăn gi, sẽ dán nhận 
những vinh quang mới mẻ nảo khác... có lẽ chỉ có lịch sử 
mới trả lời được. Ngọn duốc của Thế vận hội Bắc Kinh 
đã cháy, Irung Quốc sắp sửa kỷ niệm 6Ú năm thành lập 
và đón chào cuộc triển lãm thể giới tại Thượng Hải vào 
năm 2010, hiện giờ vẫn chưa có bất cứ dấu hiệu gì cho 
thấy con đường phôn hoa và đây không gian tưởng tượng 
nãy có thể sẽ bị đứt quãng. Nhưng đồng thời, áp lực lạm 
phát vẫn chưa giảm, những sản phẩm mang thương hiệu 
[rung Quốc đang phải đối diện với sự chuyển dối, vấn đề 
về môi trường vẫn ngày một nghiêm trọng, cải cách chính 
trị sẽ tiếp diễn như thế nào, làm thế nào để biến lý tưởng 
về một xã hỏi hài hòa thành hiện thực, và vẫn còn tổn tại 


nhiều tranh cãi về phương hướng cải cách tiếp theo. 
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Hinh nhạt: Sân vẫn đẳne Tủ chim 

l1 Ift0fflnu ¿h1 vÉI1 6a | hệ yấïi 
Ỉ nÍ L 11% ` ï 1 T L8 

lúi lác Kinh TTHIR, Anh chip vào 


lung 3 nữ ¿M 


Nhà hát khu quốc gìn. Ảnh clip 
vào tháng 3 nắm 218. 





Có lẽ đối với dất nước Trung Quốc đã trải qua vô vàn 
thăng trầm, cho dù có gặp phải cục điện khó khăn và 
phức tạp nào, thì cũng chỉ là những thử thách mang tính 
tạm thời. Nhưng lúc ấy, điểu mà mọi người cần suy nghĩ 
nhiều hơn là, trong quá trình phục hưng dân tộc chưa từng 
có trong lịch sử này, chúng ta đã có sự chuẩn bị đây đủ 
về đạo đức và tâm lý để đổi phó với sự phát triển của 
thương mại hay chưa? Liệu rằng chúng ta có tự tôn thử 
mình quá hay không? Chúng ta đã biết cách đóng vai trò 
của một nước lớn hay chưa? Những vinh quang mang tầm 
quốc lễ và cả những nguy cơ to lớn tựa như một cặp song 
sinh luôn mai phục ở phía trước con đường phát triển của 
Irung Quốc. Đối với một thể giới tương lai rộng lớn mà 
không thể doán trước thì sự rụt rè hay những đắn đo hoàn 
toàn không phải là sợ hãi mà là sự tu đưỡng để trưởng 
thành. 
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